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SỐNG TRIỆT ĐỂ                                                                            NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Tĩnh Tâm Năm 5-15/8/2015

2015
THỜI KHÓA BIỂU TĨNH TÂM NĂM 
(Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 08 năm 2015)
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Anh em mang áo dòng, tu phục khi nghe giảng
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· Mọi sự như thường lệ, trừ:
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ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
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9:15 ngày 8/8/2015: ĐTC Mong ĐỢi GÌ NƠI CHÚNG TA TRONG Năm ĐỜi SỐng Thánh HiẾn ?
7 Cho trọn ý Ngài mp3
15:00 ngày 8/8/2015: Năm Chân TrỜi, NĂM ĐỐI TƯỢNG cỦa Năm ĐỜi SỐng Thánh HiẾn
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9 Giờ Thánh Sai Đi mp3
9b Một mình con với Chúa
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10 Dấn bước theo Chúa mp3
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11 Con xin theo Ngài mãi mp3
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11b Dám ra khỏi mình mp3
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21 Con đường Giêsu mp3
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22b Mẹ Dẫn Dắt Con mp3
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23 Kinh Cầu Bình An mp3
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BÍ QUYẾT VỮNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ƠN GỌI
29 Chạm lòng con Chúa ơi mp3
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(1) 19:00 ngày 5/8/2015
BÀI KHAI MẠC


Kính thưa Cha Bề Trên, 

Hội Đồng Đan Viện và toàn thể Anh Em,

Con đã được nghe nhiều về Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan, nhất là từ khi Đức Tổng Giuse kính yêu về đây, nhiều lần con đã muốn đến. Và dịp may là khi còn làm linh hướng ở ĐCV. Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, đưa chủng sinh lớp tu đức đến đây tĩnh tâm, con đã rất ấn tượng bầu khí tĩnh lặng, cầu nguyện và thánh thiêng của đan viện, đặc biệt của ngôi nhà thờ này. Song cũng chỉ là chợt đến chợt đi, nên khi Cha Bề Trên ngõ lời mời (do Đức Cha Viên giới thiệu để thay thế ngài), con bị thu hút muốn đến sống những ngày cầu nguyện sâu lắng với Chúa, cùng đan viện, chuẩn bị tâm hồn trong khi bệnh tật và tuổi già, nên con đã mau mắn nhận lời. Nhưng khi bình tâm và ý thức rằng mình được mời đến giảng tĩnh tâm thì con rất lo, vì các đan sĩ là những nhà chiêm niệm sâu sắc, những chuyên viên cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa, còn mình chỉ là một linh mục triều sống lăn lộn giữa thế gian thôi, làm sao đây?!

Không đợi nhận được câu trả lời của Cha Bề trên và Anh Em chỉ dẫn phải làm sao, con nghĩ rằng việc thiết yếu quan trọng là chúng ta sẽ giúp nhau đi vào cốt lõi của việc tĩnh tâm, để mỗi người đích thân gặp gỡ Chúa, sống với Chúa, xây dựng – củng cố và canh tân đời sống nội tâm thiêng liêng, cũng như đời sống và sứ vụ ơn gọi, lo việc rỗi linh hồn mình, vì không ai khác có thể làm thay cho chúng ta được. Đúng thế,“mỗi cuộc tĩnh tâm phải là một hành trình canh tân nội tâm, ngày càng mật thiết hơn với Chúa Kitô. Sẽ không có một cuộc tĩnh tâm chân thực nếu không có sự sẵn sàng canh tân nội tâm và tìm kiếm sự trung thành mạnh mẽ hơn đối với Chúa và thánh ý Chúa”. Đây có thể là lúc chúng ta đặt lên bàn cân sự so sánh của chính Chúa Giêsu “được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì lấy gì mà bù lại cho được?” 
Từ giờ trở đi, xin cho phép con gọi chung là Anh Em cho gọn gàng và thân mật. Về việc tĩnh tâm như thế, chắc chắn Anh Em đã biết hết rồi, và con sẽ không mang lại kỹ năng sống nội tâm gì mới mẻ hay suy tư thần học cao siêu nào hết. Xin Anh Em đừng chờ đợi những thứ đó để khỏi phải thất vọng. Con chỉ xin được cùng Anh Em đọc lại, ôn lại, nhớ lại với nhau những gì Lời Chúa và Huấn quyền Giáo Hội dạy, trong bầu khí và ơn ban tĩnh tâm, khi chúng ta cùng ngồi lại bên nhau trước Thánh Thể Chúa, cùng nhau cầu nguyện với Chúa, lắng nghe Chúa và để Thánh Thần Chúa hoạt động trong chúng ta.

Đời sống đan tu vốn đã có sẵn cuộc sống thinh lặng, chúng ta tích cực cùng nhau cộng tác với ơn tác động của Chúa Thánh Thần để thiết lập cho được sự thinh lặng của cuộc sống nữa, là cái thiết yếu cho một cuộc tĩnh tâm hiệu quả, vì bầu khí tĩnh tâm quyết định chất lượng tĩnh tâm. Đúng vậy, ĐTC Phanxicô nhận định: “những ai tham dự tĩnh tâm một cách đúng nghĩa sẽ cảm nghiệm được sức thu hút và hấp dẫn của Thiên Chúa, để rồi khi trở về đời sống và các mối quan hệ hàng ngày sẽ có một tâm hồn được canh tân, biến đổi, và mang theo hương thơm của Đức Kitô”
.

Sứ Điệp Mùa Chay 2015 cũng nói rằng “Mỗi người trong chúng ta đều có chỗ trong lòng Chúa, Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và đi tìm chúng ta mỗi khi chúng ta lìa bỏ Ngài. Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta; tình yêu của Ngài không cho phép Ngài dửng dưng với những gì xảy đến với chúng ta”, nên trong mấy ngày này, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ riêng tư hơn để ngắm nhìn ơn Chúa hoạt động, uốn nắn, đổi mới cuộc đời chúng ta; để chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của Chúa hằng nâng chúng ta dậy; để lắng nghe Chúa thổ lộ tình yêu và lặp lại lời mời gọi chúng ta theo Ngài; để kiểm điểm và thẩm định cách chúng ta đáp trả khi Chúa ngỏ lời kêu gọi chúng ta sống mật thiết hơn với Ngài; để trái tim chúng ta hoà nhịp với Thánh Tâm Chúa, hầu đưa những mối tương quan và tình cảm của chúng ta vào trong quỹ đạo và bậc thang giá trị tình yêu đối với Chúa; để nhận diện và duyệt xét lại cuộc đời ơn gọi chúng ta, xuyên qua những hy vọng và những thất vọng, những niềm vui và những nỗi buồn, những kế hoạch thành công và những kế hoạch thất bại, những thánh thiện và vấp ngã tội lỗi của chúng ta; để nhờ đó chúng ta được quay trở về, bắt đầu lại, canh tân, tiếp tục hành trình, và tiến bước quyết liệt hơn từ đây, như là kết quả được mong đợi của Năm Tân Phúc Âm Hóa Cộng Đoàn Đời Sống Thánh Hiến. Đó cũng là điều nhắm đến của Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót mà ĐTC Phanxicô đã tuyên bố thiết lập để giúp Giáo Hội trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, sau khi đã cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, để thay đổi cuộc sống của con người. Hiệu quả tĩnh tâm tùy thuộc vào thời gian ở lại thinh lặng suy niệm cá nhân trước Thánh Thể sau khi nghe giảng.
Do vậy, chớ gì trong tuần tĩnh tâm năm này, ngày nào trước khi nghỉ đêm chúng ta cũng dành một giờ thánh bên nhau, phần lớn thời gian là thinh lặng cùng với Mẹ Maria, cầu nguyện riêng trước Chúa Giêsu Thánh Thể được đặt ra ngoài trong hào quang. Mỗi người sẽ dùng tư thế cầu nguyện thư giản (quỳ, ngồi, đứng hay phủ phục) mà cơ thể cảm thấy thuận tiện thoải mái nhất cho mình và không gây phiền hà cho anh em. Và trong những giờ phút trước Chúa Giêsu Thánh Thể đó, ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta “hãy để cho mình được Chúa nhìn... Chắc chắn Người nhìn ngắm chúng ta! Điều này rất quan trọng, vì nó sưởi ấm tâm hồn chúng ta, giữ cho ngọn lửa tình bằng hữu với Chúa được cháy mãi, làm cho chúng ta cảm thấy Người thực sự gần gũi và yêu thương chúng ta... Lúc này mỗi người có thể tự hỏi: Tôi làm thế nào để sống với Chúa Giêsu? Tôi làm thế nào để “ở lại và nghỉ ngơi” trong Người? Tôi có muốn dành những giây phút im lặng ở trong sự hiện diện của Chúa và để Người nhìn tôi không? Tôi có để cho lửa của Người sưởi ấm tâm hồn tôi không? Vì nếu trong tâm hồn chúng ta không có hơi ấm của Thiên Chúa, không có tình yêu và sự dịu dàng của Ngài, làm sao chúng ta là những tội nhân nghèo hèn lại có thể sưởi ấm tâm hồn của những người khác được?
  

Cái nhìn của Chúa Giêsu luôn nâng chúng ta dậy, không bao giờ để chúng ta lại tại chỗ của mình. Cái nhìn của Chúa mời gọi chúng ta đứng dậy, làm chúng ta lớn lên, tiến về phía trước. Cái nhìn của Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy Ngài yêu thương chúng ta, như những người thu thuế và tội lỗi đã trải nghiệm: “Họ cảm thấy rằng Chúa Giêsu đã nhìn họ và cái nhìn của Ngài trên họ giống như một hơi thở trên than hồng, và họ cảm thấy như có lửa trong bụng, làm cho họ đứng lên, trả lại cho họ phẩm giá... Chúa Giêsu biết rõ lòng họ: Bên dưới bùn đất đó có than hồng khao khát Thiên Chúa, than hồng giúp họ được cháy nóng trở lại”
. Chớ gì tất cả chúng ta đều được cái nhìn đó của Chúa Giêsu biến đổi, thánh hóa và làm cho nên mới. Có người chia sẻ: “Giờ chầu Thánh Thể đã mở lòng tôi ra với Chúa. Ngài trở thành trọng tâm đời sống của tôi, nếu không muốn nói là lẽ sống của tôi. Tôi cảm thấy như được ngọn lửa tông đồ đốt cháy. Ngọn lửa này không bao giờ ngừng cháy trong lòng tôi”.
Trong thời khắc trầm lắng này, Chúa Giêsu Thánh Thể dường như thì thầm lặp lại lời mời gọi “Hỡi tất cả những ai vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho, và tâm hồn các con sẽ được bình an”
. Thánh Phêrô khuyên: “Trong khi cầu nguyện, anh em hãy trao trút nỗi lòng của anh em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc đến anh em”
. Chúng ta hãy trao trút cho Ngài, không chỉ gánh nặng trên thân xác, mà nhất là gánh nặng trên tâm hồn, trên lương tâm, để Ngài tha thứ và đỡ nâng chúng ta: “Con đừng để quá khứ làm mờ mịt hiện tại. Hãy đứng dậy, nhắm phía trước mà cất bước, tiến tới, không nuối tiếc, không rầu rĩ... Hãy nối gót theo sát Ta, vì Ta là Chúa của tương lai… Hãy cất bước,  hãy ra chỗ nước sâu, Ta sẽ dẫn con vượt xa những mong đợi của con… để rồi con càng theo Ta quyết liệt hơn nữa”.

Chúng ta sẽ buông lỏng mình, không quá bận tâm đến thời gian, không nóng lòng xem đồng hồ. Chúng ta sẽ thư thả hỏi Chúa và lắng nghe Chúa, song kỳ thực là tự hỏi lòng mình và trả lời cho chính mình, vì không phải lúc nào Chúa cũng nói điều chúng ta muốn nghe, mà là điều thực sự thiết yếu, vì Thiên Chúa toàn năng và khôn ngoan biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết chính mình: “Lạy Chúa, con có yêu Chúa thật lòng và trên tất cả mọi người và mọi vật trong bậc thang giá trị không? Chúa nghĩ gì về con và Chúa có bằng lòng về cách con sống ơn gọi đan tu không? Chúa muốn con phải biến đổi và điều chỉnh những gì cho cuộc đời và ơn gọi của con trong định hướng Tân Phúc Âm Hóa của Giáo Hội?” Quả vậy, trước khi muốn nói về Chúa và đem Chúa cho người khác thì chúng ta phải nói với Chúa, có Chúa và để được Chúa chiếm hữu đã, vì không ai có thể cho cái mình không có. Làm được như thế, một giờ sẽ trôi qua rất nhanh.
Kính thưa Anh Em,

Kỳ tĩnh tâm năm này của chúng ta diễn ra cách đặc biệt trong Năm Đời Sống Thánh Hiến, nên chúng ta sẽ dựa vào, đào sâu và quảng diễn Tông Thư của ĐTC Phanxicô liên hệ tương tác với đặc sủng, linh đạo và căn tính của Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan của chúng ta, trải qua dòng lịch sử gần 80 năm thăng trầm, với ánh sáng và bóng tối, khổ nạn ly tán và phục hồi phát triển, rồi bây giờ can đảm dấn bước trong hiện tại và sẽ thích nghi hướng về tương lai, góp phần hiệu quả vào đại cuộc Tân Phúc Âm Hóa của Giáo Hội, nhất là Tổng Hội Xitô chúng ta đang chuẩn bị khai mạc Năm Thánh 100 năm Tổ Phụ. Chớ gì Năm Thánh này sẽ là thời điểm hồng ân cho chúng ta sống cao độ ơn gọi Xitô của chúng ta trong lòng Giáo Hội, như ĐTC Phanxicô nói về Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót: “Trong Năm Thánh này, xin cho Giáo hội biết vọng lại lời Chúa đang vang lên mạnh mẽ và rõ ràng như một sứ điệp và dấu chỉ của sự tha thứ, sức mạnh, sự trợ giúp và tình yêu. Xin cho Giáo hội đừng bao giờ mệt mỏi mở rộng lòng thương xót, và luôn kiên nhẫn khi ban phát lòng xót thương và sự an ủi. Xin cho Giáo hội trở nên tiếng nói của mỗi người, nam cũng như nữ, và tin tưởng lặp lại không ngừng: “Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêu bền vững của Ngài vẫn có từ muôn muôn thuở”
.
Chúng ta cùng ký thác cho Lòng Thương Xót của Chúa Cha, lòng nhân hậu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sự bảo trợ hiền mẫu của Mẹ Maria, ơn trợ lực của thánh cả Giuse và gương sáng thúc đẩy của các bậc tiền bối để tiếp tục lên đường, dấn bước theo sát Đấng đã kêu gọi mỗi người chúng ta từ bao thời gian xa trước, cho đến hôm nay và mãi mãi về sau, vẫn hằng ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục cho đến kiện toàn ơn tĩnh tâm mà Ngài đã thương khởi sự với chúng ta và cho chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa, chỉnh sửa lại những khiếm khuyết và can đảm đương đầu với các thách đố thời đại hầu có thể thực hiện lời dạy của thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II: “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết nên! Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Chúa Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa”
. Amen.
(Xin Giữ Con mp3)
GIỜ THÁNH KHAI MẠC TĨNH TÂM

1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

    Đặt MTC lên hào quang

    Hát một bài kính Thánh Thể

2. mp3 giờ thánh khai mạc
3. Hai Thầy thay phiên đọc:

Mười Lời Khuyên Hữu Ích Khi Chầu Thánh Thể

· Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện với chúng ta. Hãy mở tâm hồn ra cho Ngài vào tận trong miền sâu thẳm nhất của hữu thể chúng ta.

· Hãy tạo cho tâm hồn mình thật yên lặng. Hãy làm cho mọi tiếng nói khác im lặng, đừng đuổi theo những tư tưởng vô bổ, đừng khư khư giữ chặt những vấn đề, những bận tâm, những lo âu. Hãy tin tưởng phó thác tất cả cho Chúa, Ngài hằng quan tâm chăm sóc chúng ta. 

· Hãy chăm chú hướng mắt nhìn vào Thánh Thể. Hãy để con tim lên tiếng nói và dục lòng yêu mến Ngài, Đấng đã yêu ta trước.

· Đừng để miệng đọc mà tâm không suy. Hãy đi vào lời cầu nguyện của trái tim. Hãy chọn một lời nguyện tắt, âm thầm lặp đi lặp lại với tất cả tâm tình thiết tha, như “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” - “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.” - “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở với con.” - “Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.” 

· Hãy cảm tạ Chúa với tất cả tâm tình biết ơn, về những gì đang có, đang là, thay vì cứ ray rứt về những thiếu sót, tội lụy, lầm lỗi. Hãy tạ ơn Chúa về cả những ơn Chúa sẽ ban cho sau này nữa.

· Người mệt mỏi, chia trí, hãy can đảm lên, vừa chớm thấy mệt mỏi chia trí, hãy thầm thì lại lời kinh của trái tim, tức lời nguyện tắt. Xin Chúa Thánh Thần là người thầy nội tâm trợ giúp sự yếu đuối của ta.
· Chúa Giêsu đang ở trên bàn thờ. Ngài muốn đến ở trong lòng ta. Hãy di chuyển từ ta sang Chúa, từ ý muốn thực hiện ý muốn và kế hoạch của ta sang khao khát đón nhận ý muốn và kế hoạch của Chúa.
· Chúa Giêsu đang vinh hiển ngự trong hào quang. Hãy đón nhận ánh sáng phát ra từ Nhan thánh Ngài, để ánh sáng Ngài xuyên thủng bóng tối vây bọc hồn ta, phá tan mọi bóng u ám trong ta, như mặt trời sưởi ấm và làm tan băng giá. 

· Ngài ẩn mình dưới hình bánh đơn sơ nghèo nàn. Hãy học biết đón nhận sự nghèo nàn vật chất, tinh thần, thiêng liêng của ta, cũng như của anh em.

· Mẹ Maria đang thinh lặng ở bên ta. Mẹ đưa dẫn ta vào thâm cung của lòng ta, nơi Chúa đang ngự trị. Mẹ sẽ giúp ta, khi thinh lặng nhìn ngắm Chúa Giêsu, sẽ khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, và có thể cảm nghiệm lời thánh vịnh: “Ai đưa mắt nhìn về Chúa sẽ chiếu sáng, khuôn mặt sẽ không vương tăm tối ưu phiền”
.

4. Hát trên đỉnh đồi mp3

5. Phép Lành MTC 
6. Kinh Đêm
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Phần Một

TIẾN BƯỚC THEO TÔNG THƯ

NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

của ĐTC Phanxicô ban hành ngày 21/11/2014

I. NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT
Chắc Anh Em đã đọc toàn văn Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến của ĐTC Phanxicô. Tôi xin nhắc lại những điểm chính để dễ nhớ khi chúng ta quảng diễn Tông Thư và đối chiếu các bước đi lịch sử của Cộng đồng Đan Viện chúng ta. 

1. Ba Mục Tiêu của Năm Đời Sống Thánh Hiến

a.   Nhìn về quá khứ với niềm tri ân.

b.   Sống hiện tại cách say mê.

c.   Ôm ấp tương lai với niềm hy vọng.

2. Năm Mong Đợi của Năm Đời Sống Thánh Hiến

a. Luôn luôn thể hiện niềm vui

b. Sống tính ngôn sứ để “đánh thức thế giới”

c. Trở nên những “chuyên viên hiệp thông”

d. Ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại biên của cuộc đời

e. Tự vấn về điều Thiên Chúa và nhân loại đang đòi hỏi.

3. Năm Chân Trời của Năm Đời Sống Thánh Hiến
a. Các giáo dân chia sẻ lý tưởng, tinh thần và sứ vụ với người sống đời thánh hiến 

b. Toàn thể Giáo Hội Công giáo.

c. Những người tận hiến, những huynh đoàn và cộng đoàn thuộc các Giáo hội ngoài Công giáo.

d. Những người tu trì trong tất cả các tôn giáo lớn.

e.   Đặc biệt các Giám Mục.

Từ nội dung Tông Thư, các giáo huấn và các hoạt động cử hành Năm Đời Sống Thánh Hiến, chúng ta cảm nhận được ba điều rất quan trọng, cần phải tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, đối với ĐTC và đối với các lãnh đạo Giáo Hội địa phương liên hệ. 

1) Thứ nhất, ngoài tư cách là người kế vị thánh Phêrô lãnh đạo và củng cố đức tin cho toàn thể Giáo Hội, ĐTC Phanxicô là một tu sĩ như chúng ta. Ngài đã kinh qua vai trò và trách nhiệm của một linh mục, Giám mục, Tổng Giám Mục, Hồng Y và tột đỉnh là Giáo Hoàng. Ngài đã hiểu rất rõ vai trò, sự hiện diện và đóng góp của giới tu sĩ trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội với những cái được và cái mất, những thuận lợi và khó khăn, những niềm vui và nỗi buồn, những hạnh phúc và đau khổ, những thánh thiện và tội lụy, nên Ngài rất yêu thương, rất tin tưởng và kỳ vọng nhiều ở anh chị em tu sĩ chúng ta cho sứ mệnh của Giáo Hội. Ngài ước mong Năm Đời Sống Thánh Hiến là thời điểm đầy hồng ân giúp chúng ta biến đổi, Tân Phúc Âm hóa bản thân và cộng đoàn, để đáp ứng kỳ vọng mà Giáo Hội và Thế giới đang mong đợi ở chúng ta. 

2) Thứ hai là Năm Đời Sống Thánh Hiến tuy đặc biệt dành cho những người thánh hiến, nhưng không chỉ cho chúng ta, mà còn cho toàn thể Giáo Hội Công giáo (giáo dân, Giám Mục, Linh mục), toàn thể dân Kitô giáo (bao gồm những người tận hiến, những huynh đoàn và cộng đoàn thuộc các Giáo hội ngoài Công giáo), và cho toàn thể nhân loại qua những người tu trì trong tất cả các tôn giáo lớn. Đó cũng là Năm Chân Trời, năm đối tượng khác mà ĐTC Phanxicô muốn nói với. Như thế, chúng ta có thể nói rộng ra rằng toàn thể Dân Thiên Chúa phải cùng nhau và giúp nhau tích cực sống Năm Đời Sống Thánh Hiến này.

3) Ngoài ra, còn một điểm nổi bật của tình thương ĐTC dành cho công cuộc canh tân đời sống nội tâm thiêng liêng của chúng ta trong Năm Đời Sống Thánh Hiến này, là qua Tòa Ân Giải Tối Cao, ĐTC ban Ơn Toàn Xá với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐTC) cho tất cả những ai có lòng ăn năn sám hối thật sự, khi đi viếng Nhà thờ Chính Toà hay một thánh đường nào khác được Bản quyền sở tại chỉ định, một nhà nguyện của tu viện hoặc đan viện. Xét như vậy thì tham dự kỳ tĩnh tâm năm này cũng là cơ hội cho chúng ta lãnh nhận được Ơn Toàn Xá. Thật an ủi là các Anh Chị Em Tu sĩ vì lý do đau ốm hay những lý do nghiêm trọng nào khác mà không thể đi viếng các nơi đã được chỉ định cũng có thể nhận được Ơn Toàn Xá, miễn là sạch tội và có ý thi hành 3 điều kiện thông thường, viếng các nơi ấy trong tinh thần, đọc các kinh đã chỉ định, dâng bệnh tật và các đau khổ mình phải chịu lên Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, qua Đức Trinh nữ Maria.

Ân xá này có thể nhường lại cho các linh hồn nơi luyện ngục. Đây là một việc bác ái cao độ và thiết thực cho những người đã khuất của chúng ta, vừa trong tương quan máu mủ huyết thống, vừa trong tương quan gia đình thiêng liêng của đời sống thánh hiến, trong đó có những người chúng ta phải mang ơn, có những người chúng ta phải chịu trách nhiệm đền trả, do những thiếu sót hay gương mù gương xấu của chúng ta. Quả vậy, các linh hồn không thể làm chi thêm công phúc, nhưng cũng may mắn là họ không còn làm chi thêm tội, mà chỉ lo phải đền trả những gì đã làm khi còn sống và trông nhờ ở lời cầu nguyện cùng ơn phúc của chúng ta cho các ngài.
II. nhìn vỀ quá khỨ vỚi niỀm tri ân

a) Tâm tình Tri ân 

Đây là mục tiêu thứ nhất trong ba mục tiêu mà Tông Thư của ĐTC Phanxicô đã đề ra. Trước hết là tri ân Thiên Chúa đã nhờ Chúa Thánh Thần mà đi bước trước kêu gọi chúng ta theo sát Đức Kitô, để chuyển dịch Tin Mừng bằng chính cuộc sống của chúng ta, nhận ra các dấu chỉ thời đại và đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội. Từ đó, cộng đoàn Dòng chúng ta được tăng tiến và phát triển, lôi cuốn thêm nhiều phần tử sống trong những khung cảnh địa lý và văn hóa khác biệt, tạo ra những thể thức, những sáng kiến và những lối diễn tả mới về lòng bác ái tông đồ thể hiện đặc sủng của mình, tựa như hạt giống trổ thành một cây lớn cành lá sum sê  làm đẹp Giáo Hội với bao nhiêu việc lành thánh thiện
.

Tiếp đến, chúng ta cám ơn các bậc tiền bối, nhất là các đấng sáng lập Dòng. Mỗi gia đình đặc sủng hãy nhớ lại buổi khởi đầu và những chặng đường phát triển trải qua dòng lịch sử của mình. Thuật lại lịch sử của Dòng là điều cần thiết để duy trì căn tính cũng như để siết chặt mối hợp nhất gia đình và tăng thêm ý thức thuộc về Dòng cho các phần tử. Chúng ta đi lại con đường của các thế hệ quá khứ để nắm bắt được tia sáng gợi hứng, những lý tưởng, những dự phóng, những giá trị đã thúc đẩy vị sáng lập và các cộng đoàn đầu tiên, ý thức được cách thức mà tiền nhân đã sống đặc sủng, với những bước đột phá, cũng như những khó khăn đã phải đương đầu và vượt qua. 

Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta cũng có thể nhận ra những sự bất nhất do tính yếu đuối của con người, thậm chí có lúc quên mất những khía cạnh cốt yếu của đặc sủng. Nhưng tất cả các khía cạnh ấy đều là những giáo huấn và lời kêu gọi hoán cải. Không đào sâu và sống nền tảng thiêng liêng này là mất gốc - trệch đường - mất hướng, vì chưa được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Dòng, vốn là những yếu tố làm cho mình ngày càng gắn bó với Dòng, và Dòng ngày càng tăng trưởng đầy sức sống như hiện nay, và ước mong mai ngày còn hơn thế nhiều nữa. Chúa Giêsu đã rất coi trọng việc xây nhà trên móng đá vững chắc. Đời Sống Thánh Hiến đã trải qua một hành trình rất phong phú của việc canh tân, dù không thiếu các khó khăn và cực nhọc, cả ánh sáng và bóng tối, trong sự dấn thân tuân theo những gì Công Đồng Vaticanô II yêu cầu: trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội, với đặc sủng riêng của mình và với con người thời này
, để trở nên thời điểm của ơn thánh, được đánh dấu bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. 

Trong tinh thần này, lòng biết ơn của chúng ta cũng hướng tới tổ tiên ông bà cha mẹ và gia đình huyết tộc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người, rồi quảng đại hiến dâng cho Chúa; cám ơn Mẹ Hội Thánh và Mẹ Hội Dòng, qua các Bề trên hữu trách và các anh chị em, là gia đình thiêng liêng của chúng ta, đã đón nhận, chọn gọi và đào tạo chúng ta nên người và nên tu sĩ, với rất nhiều lo toan và hy sinh; cám ơn tất cả mọi người đã, đang và sẽ tiếp tục cảm thông, thương yêu nâng đỡ chúng ta cho đến cuối cuộc đời trần thế; cám ơn tất cả những ai vì vô tình hay hữu ý, kể cả các hoàn cảnh xã hội thăng trầm, đã gây nên những thử thách đau khổ, hầu nung đúc cho cuộc đời làm người, làm con Chúa và làm người tu sĩ của chúng ta được như ngày hôm nay.

Chính ĐTC Phanxicô đã nêu gương cho chúng ta. Ngài đã nói với các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ rằng “Tôi cám ơn chị em về những gì chị em làm để đời sống thánh hiến luôn là một ánh sáng trên con đường của Giáo Hội… Giáo Hội biết ơn đối với công việc vốn không luôn dễ dàng của chị em. Giáo Hội sẽ là thế nào nếu không có chị em? Giáo Hội sẽ thiếu tính hiền mẫu, sự trìu mến, lòng hiền lành và trực giác của người mẹ”
. Còn đối với các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nam thì Ngài nói “Cám ơn anh em, tôi cám ơn vì hành động đức tin mà anh em đã thể hiện… Xin cám ơn vì những gì anh em đã làm, về tinh thần đức tin và lòng nhiệt tâm phục vụ. Cám ơn vì chứng tá của anh em, vì những chứng nhân tử đạo vẫn tiếp tục được dâng hiến cho Giáo Hội, cũng như những tủi hổ cay đắng mà anh em phải chịu đựng. Đây chính là con đường của Thập giá. Xin hết lòng cám ơn anh em”
. ĐHY Joao Braz De Aviz, Tổng Trưởng Bộ Tu Sĩ cũng lên tiếng: “Chúng tôi mời gọi các Mục tử, các linh mục và giáo dân hợp với lời cám ơn của chúng tôi vì ân huệ Đời Sống Thánh Hiến ban cho thế giới và cho chính Giáo Hội”
. Có người chia sẻ: “Khi tôi nhìn lại, lòng biết ơn bùng nổ trong tâm hồn tôi: Lạy Chúa Giêsu, con tin ở Chúa, không bao giờ Chúa làm con thất vọng! Xin Chúa để con tôn thờ Chúa và nói lời Cám Ơn trọn đời con”.
Trong buổi tiếp kiến ngày 13/5/2015
, ĐTC nói: “Chúng ta phải đòi hỏi việc giáo dục sống biết ơn, nhớ ơn: phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua đó. Nếu cuộc sống gia đình (và cộng đoàn) lơ là lối sống này, cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Đối với một tín hữu, lòng biết ơn là trung tâm của đức tin: một kitô hữu không biết cám ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ câu Chúa Giêsu hỏi khi chữa mười người phong cùi mà thấy chỉ có một người trong bọn họ trở lại cám ơn (x. Lc 17,18).
b) Tâm tình xin lỗi

Tuy không đích thị dùng tới từ ngữ xin lỗi cách chính xác, nhưng một tâm tình tất yếu đi kèm theo tâm tình biết ơn này là tâm tình xin lỗi. ĐTC nói “Chớ gì Năm Đời Sống Thánh Hiến cũng là dịp để xưng thú sự yếu đuối riêng của mình, với tâm tình khiêm nhường và lòng tín thác nơi Thiên Chúa Tình Yêu, để sống đời sống này như một cảm nghiệm về tình yêu nhân từ thương xót của Chúa; đồng thời là một dịp để kêu lên cho thế giới biết sức mạnh, niềm hân hoan, chứng tá sự thánh thiện và sức sống của phần lớn những người được kêu gọi theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến”. 
Ngài còn nói mạnh mẽ hơn: “Cuộc sống thật phức tạp, nó bao gồm cả ân sủng lẫn tội lỗi. Ai không phạm tội thì không phải là một con người. Chúng ta ai cũng mắc lỗi lầm và cần nhận ra sự yếu đuối của mình. Một tu sĩ nhận ra mình yếu đuối và là một tội nhân không làm mờ nhạt đi lời chứng rằng người ấy được mời gọi để cho đi, chính xác hơn người ấy còn làm mạnh mẽ thêm cho lời chứng; và điều này có ích cho mọi người”. Thậm chí Ngài còn can đảm nêu ra 15 căn bệnh và cám dỗ của giáo triều, cũng là những căn bệnh và cám dỗ của mỗi Kitô hữu, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi Dòng Tu, các phong trào Giáo Hội, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn.
Đúng vậy, chúng ta cần xin lỗi Chúa vì chúng ta đã nhận lãnh bao nhiêu hồng ân của Chúa, ơn phần hồn ơn phần xác, nhất là ơn được chọn gọi làm môn đệ Chúa, mà có khi chúng ta đã không sử dụng hết và cho nên, lại có khi chúng ta còn có thể phá hư ơn Chúa nữa. Chúng ta xin lỗi cha mẹ và gia đình huyết tộc vì có khi chúng ta đã không làm chi đền đáp được hoài bảo và công ơn sinh thành dưỡng dục, mà lời cầu nguyện có khi cũng còn thiếu sót hoặc lơ là, thậm chí còn làm cho các ngài buồn lòng vì những tiêu cực sai sót trong đời tu của chúng ta. Chúng ta xin lỗi mọi người thân yêu trong gia đình thiêng liêng, là Mẹ Hội Dòng, Bề Trên và các Anh Em về những thiếu sót trong bổn phận, lại có khi dèm pha nói xấu, ghen tương đố kỵ trong ứng xử, có khi chúng ta đã trở nên thánh giá nặng hơn bắt người khác phải vác, nhất là trong việc nêu gương sống cao độ ba lời khuyên Phúc Âm vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh. Chúng ta xin lỗi tất cả những ai mà chúng ta đã không làm gương sáng, lại có khi còn gây gương mù gương xấu. Chúng ta xin lỗi tất cả những ai mà bản thân chúng ta vì yếu đuối hoặc vì tính tình hay thiếu hiểu biết và khả năng nên đã lỗi bác ái, cảm thông và công bằng, khiến họ phải mắc lỗi hay phải đau khổ, có khi mất cả ơn gọi, vì linh mục và tu sĩ không lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục một mình, mà còn kéo theo nhiều người khác nữa. 
Cũng trong buổi tiếp kiến ngày 13/5/2015, ĐTC nói: “Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. Trong gia đình (và cộng đoàn), nơi người ta không xin lỗi thì bắt đầu thiếu dưỡng khí, nước tù đọng. Biết bao nhiêu vết thương đối với lòng yêu mến, biết bao nhiêu xâu xé trong các gia đình (và công đoàn) bắt đầu với sự mất đi lời nói qúy báu này “Xin lỗi”.
(Xin tri ân mp3)
(3) 15:00 ngày 6/8/2015
ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
1. Giai đoạn thành lập (1936-1940)

Thật là một sự trùng hợp nhiệm mầu của ý Chúa Quan Phòng: Đan viện Xitô Phước Sơn Quảng Trị đang có ý mở đan viện mới thì được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, Giám mục người Việt Nam tiên khởi, mời ra lập Dòng trong địa phận Phát Diệm “để nên như cây thu lôi thiêng liêng bênh đỡ giáo phận bằng lời cầu nguyện và hãm mình”
. Chính Đức Cha giới thiệu và dàn xếp việc mua đồn điền cà phê Lacombe dài 12 km rộng 9 km nằm trong địa bàn xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình để lập dòng (cách rừng Quốc gia Cúc Phương 17 km, cách Tòa Giám Mục Phát Diệm 70 km về hướng Đông và cách Hà Nội 97 km về hướng Bắc). 

Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8/1936, cộng đoàn Phước Sơn họp bầu cha Anselmô Lê Hữu Từ làm Bề trên và đề cử các thành viên chính thức đi xây dựng cộng đoàn mới. Và ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/1936 chính thức khai sinh cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan với tinh thần đan tu Cầu Nguyện và Làm Việc: Mỗi ngày các đan sĩ cử hành bảy giờ kinh tại ca tọa và lần một chuỗi hạt 50 kính Đức Mẹ. Trong khi lao động, cứ sau một giờ, các đan sĩ lại ngưng việc và hướng về nhà thờ cầu nguyện ít phút. Ai ai cũng đều làm việc để thánh hoá bản thân, tự nuôi sống mình, góp phần vào việc trợ giúp truyền giáo, giúp đỡ người nghèo. Công việc có thể là trồng trọt, chăn nuôi, dạy học… nhưng dù lao động trí óc hay chân tay đều là “làm cho Chúa”. Ngoài ra, các đan sĩ Châu Sơn còn hy sinh khổ chế nhiệm nhặt.

Cám ơn Chúa, tuy mới thành lập, Đan viện Châu Sơn Nho Quan đã sớm nhận được sự nhìn nhận của Giáo Hội: Ngày 24/11/1936, Bộ Tu Sĩ ban sắc thành lập cộng đoàn Châu Sơn thành đan viện đơn lập, và ngày 24/11/1937, Bộ Tu Sĩ lại ban sắc cho phép đan viện Châu Sơn mở Tập viện. Sang năm 1940, đan viện mở Đệ tử viện để nuôi trồng ơn gọi; nhưng đến năm 1953 phải ngưng hoạt động vì hoàn cảnh xã hội.

2. Giai đoạn phát triển (1940-1950)

Có thể nói những năm 1940-1948 là thời kỳ Đan viện Châu Sơn lớn mạnh và có nhiều linh mục triều, chủng sinh và thầy giảng xin gia nhập cộng đoàn, như cha Eugêniô Nguyễn Văn Trang, nguyên là Cha Chính giáo phận Bắc Ninh, cha Matthia Giảng (Phát Diệm), thầy Tôma Kiểm (Bùi Chu), thầy Giuse Tình (Hà Nội)… Năm 1941, Đan viện đã có 71 đệ tử. 

Để đáp ứng nhu cầu ơn gọi ngày càng đông, Đan viện phải xây dựng thêm cơ sở vật chất. Ngày18/2/1939, lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Thánh đường và khuôn viên đan viện. Cha phó Bề trên Placiđô Trương Minh Trạch thiết kế và điều hành công việc; các đan sĩ góp phần vào công trình xây dựng bằng lời cầu nguyện và sức lao động: chẻ đá, nung vôi, đúc gạch… cũng như làm mọi việc khác phục vụ cho công trình.

Ở đời trong cái họa có cái phúc, trong cái rủi có cái may: Ngày 14/6/1945, Đức Cha Gioan Maria Phan Đình Phùng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, đột ngột qua đời, và Tòa Thánh bổ nhiệm cha Bề trên Anselmô Lê Hữu Từ làm Giám mục giáo phận. Lễ tấn phong ngày 28/10/1945 do Đức Cha GB. Nguyễn Bá Tòng chủ phong. Và ngày 8/12/1945, cha Marcô Nguyễn Quang Vinh được bầu chọn làm Bề trên tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn vững tâm phụng sự Chúa trong chuyên chăm cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh. Ngài cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ, tôn tạo hang đá trên núi Cành He và đặt tượng Đức Mẹ. Từ đó, cứ mỗi thứ bảy, cộng đoàn đan viện lần hạt và dâng lễ kính Đức Mẹ tại hang đá.

Lại thêm một niềm vui nữa, là trước sự trưởng thành của cộng đoàn Châu Sơn, năm 1950 Đại hội toàn Dòng Xitô họp ở Casamari (Ý) đã quyết định nâng đan viện Châu Sơn Nho Quan lên hàng đan viện tự trị.

3. Giai đoạn thử thách (1950-1988)

3.1. Cuộc ly tán não lòng

Thiên Chúa đầy quyền năng đã không chọn con đường dễ dàng, nhưng lại chọn con đường thập giá cho con cái Ngài đi. Từ cuộc chính biến 1945, đất nước bị phân chia thành “vùng bị chiếm đóng” và “vùng tự do”. Đan viện Châu Sơn Nho Quan nằm trong vùng tự do. Sự biến động xã hội đã tác động nhiều đến đời sống đan viện. Việc đi lại rất phức tạp, đời sống kinh tế của cộng đoàn gặp nhiều khó khăn do các sản phẩm không bán được. Kho chứa cà phê trên 50 tấn bị trúng bom cháy cả tuần. Có hôm máy bay rà bắn chết trên 40 con bò của đan viện. 

Từ năm 1950, các đan sĩ bị ép buộc thường xuyên tham gia những cuộc hội họp, học tập chính trị xã hội… Anh em thay nhau đi dự, riêng cha Bề trên Marcô được mời “đi họp” liên tục. Tình hình càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn khi công an đến gặp từng người, yêu cầu lăn vân tay và khai lý lịch. Đan viện bị cơ quan an ninh nhà nước giám sát chặt chẽ. Tình hình càng lúc càng trở nên khó khăn nên Đan viện phải tính đến chuyện dời cư. 

Ngày 21/9/1952, cha Berchmans cùng các thầy các chú lên đường vào miền Nam. Ngày 21/4/1953, cha Bề trên Marcô ban phép rộng di cư: ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì tuỳ ý. Đa số anh em ra đi, số còn ở lại rất ít. Những người ra đi chia làm hai nhóm: một nhóm cải trang dân thường gánh củi đi chợ đêm, đến cầu Nho Quan xuống thuyền khởi hành lúc 2 giờ sáng. Nhóm còn lại gồm cha Bề trên Marcô, cha quản lý Martinô, cha giáo tập Philipphê, cha Rôbertô và thầy Ban đi trễ hơn, xuống thuyền ở bến Lạc Uyển, vừa tới cầu Nho Quan thì bị giữ lại, nên phải trở về đan viện ngay trong đêm. Sau chuyến đi bất thành, các ngài nhận ra thánh ý Chúa và từ đó quyết tâm gắn bó với Châu Sơn cho đến cùng. 
3.2 . Đường lên Núi Sọ

Nhưng “cây muốn lặng mà gió không ngừng”: tiếp liền sau các cuộc ra đi đó, nhiều đan sĩ đã bị bắt đi cải tạo, giam giữ, tù đầy và thậm chí một số đã chết rũ tù. Quả thế, sau khi bị bắt trở về đan viện được vài hôm, ngày 25/4/1953, bốn cha được mời đi “làm việc” và được đưa vào trại Lý Bá Sơ (Thanh Hoá).

Tháng 11/1953, cha Bề trên Marcô và thầy Inhaxiô được đưa về xét xử tại Nho Quan, Ninh Bình. Cha Bề trên Marcô bị đấu tố ròng rã hơn một tháng, khoảng từ 25/11 đến sau lễ Giáng Sinh 25/12/1953. Cuộc đấu tố diễn ra từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng tại nhiều địa điểm khác nhau chung quanh đan viện. Trong khi đấu tố, cha Bề trên tay bị trói, cổ đeo gông, khi đứng khi quỳ. Họ quy cho Ngài những tội danh như địa chủ, cường hào, phản động, phá hoại hoà bình… Ngài bị kết án tù chung thân, bị chuyển qua nhiều trại giam và cuối cùng được đưa lên trại Cổng Trời “có đi không có về”. Ngài bị biệt giam nghiêm ngặt ở khu trại O, và tại đây, cha Bề trên đã hoàn tất cuộc đời, an nghỉ trong Chúa ngày 15/3/1966.

Thầy Inhaxiô bị khép tội theo địch, làm gián điệp, vận động đồng bào đi Nam, bị phạt 8 năm tù. Thầy kêu oan không nhận, liền bị phạt thêm một năm tù nữa vì tội ngoan cố. Thầy được đưa qua nhiều trại giam và cuối cùng cũng tạ thế tại trại Cổng Trời ngày 27/11/1964. 
Cha Martinô Khanh bị bệnh và qua đời tại nhà giam Đồng Lau ngày 7/12/1953. Còn cha Philipphê Năng, cha Rôbertô Trụ và ba thầy tập sinh được tha về ngày 2/2/1954. 

3.3 . Khó khăn dồn dập

a) Khó Khăn Về Nhân Sự

Như vậy từ năm 1954, Cộng đoàn Đan Viện chỉ còn 14 thành viên gồm 2 linh mục, 6 thày và 6 cố dòng ba. Năm 1956, cộng đoàn lại chỉ còn 12 người, vì một thầy bị đi tù và một ông dòng ba về gia đình.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cộng đoàn Châu Sơn, ngày 30/11/1957, Đức Tổng Phụ Dòng Xitô Sighard Kleiner ban văn thư đặt cha Philipphê Năng làm Bề trên cộng đoàn. Trong khoảng năm 1958-1959, Cha Bề trên Philipphê tiếp nhận hơn 10 chú thỉnh tu, nhưng chẳng được bao lâu, vì vài chú không chịu nổi đời sống đan tu khổ hạnh nên đã từ giã cộng đoàn. Số còn lại thì đến đầu tháng 3/1961, cha Bề trên Philipphê được mời xuống Ninh Bình nhận lệnh ngày 19/3/1961 phải cho các chú về vì lý do cư trú không hợp lệ. Thế là cha con đành phải gạt lệ chia tay!

Khó khăn vẫn bám riết Đan viện: Năm 1964, thầy Albericô Vũ Hàn Lâm bị bắt giam 9 tháng mới cho trở về đan viện, nhưng bị quản chế tại chỗ 8 năm. Đến năm 1972, thầy lại bị đưa đi học tập cải tạo cho đến năm 1978 mới được tha về, nhưng không được cư trú trong đan viện, mãi đến năm 1993 mới được trở về cộng đoàn.

Năm tháng trôi qua, một số vị cao tuổi chết dần, vài thầy và vài ông dòng ba xin chuyển hướng. Cộng đoàn Châu Sơn chỉ còn bốn người: cha Bề trên Philipphê, thầy Giuse Sự, và hai cố dòng ba là ông Giuse Nhiễu và ông Giuse Trung bị mù cả hai mắt.

b) Khó Khăn Về Cuộc Sống

Từ một diện tích 12km x 9km, theo dòng thời gian, hầu hết đất đai của Đan viện bị hợp tác xã quản lý hoặc do dân tứ phương đến lấn chiếm định cư canh tác. Đan viện chỉ còn một phần rất nhỏ đất vườn và ruộng cấy khô cằn. Các đan sĩ phải tích cực canh tác nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu, có những lúc trong nhà hết lương thực, các thày phải đi làm thuê kiếm tiền sinh sống. 

Năm 1956, cha Philipphê Năng viết: “Đau khổ nhất là chúng tôi không còn luỹ cấm. Người và vật có thể thoải mái đi lại bên trong đan viện, tự do phá hoại vơ vét. Nhà dòng hư hỏng xuống cấp. Chúng tôi chỉ còn nửa mẫu ruộng và một con trâu”
. 

Trong những năm tháng khó khăn, các đan sĩ chỉ dùng có hai bữa kham khổ trong ngày. Thầy Albericô Vũ Hàn Lâm kể: “Nhà khi này có tất cả 12 người mà thiếu thóc ăn, mía đã bán hết lâu rồi, cam thì mất trộm. Thầy Phanxicô Liệu làm bếp nấu cơm độn đu đủ thái mỏng, độn sắn, nấu canh bằng củ sắn, luộc củ sắn ăn độn… Thầy còn luộc hạt mít, bóc ra, rang mặn làm thức ăn…”
c) Khó Khăn Về Các Mối Tương Quan

Mọi tương quan liên lạc với bên ngoài rất khó khăn, kể như nội bất xuất, ngoại bất nhập, bị kiểm soát rất chặt chẽ, ai ra vào Đan viện đều bị theo dõi kỹ lưỡng, mọi đề đạt của Đan viện đều bị chính quyền phớt lờ, lãng quên, không giải quyết. 

4. Giai đoạn hồi sinh và phát triển (1988 - 2008) 

4.1. Những bước tiếp nối

Cha Bề trên Philipphê thấy mình tuổi đã cao, sức khoẻ ngày càng yếu đi, thì càng ưu tư lo sao cho có người nối tiếp gìn giữ và phục hồi đan viện. Năm 1988, ngài tiến cử đan sĩ Giuse Hà Tâm Sự lên chức linh mục ở tuổi 75. Cha Giuse phụ trách mục vụ giáo xứ và khi cha Bề trên Philipphê qua đời năm 1993 thì lãnh trách nhiệm Bề trên cộng đoàn, và năm 1994, ngài xin trao lại giáo xứ cho giáo phận để chỉ chuyên lo việc củng cố đan viện.

4. 2. Cộng đoàn tự lực hướng về tương lai

Năm 1989, cha Bề trên Philipphê làm đơn xin cho 4 người vào đan viện, nhưng chính quyền chỉ chấp thuận cho hai người vào giúp việc chứ không phải là vào học tu. Dù sao bóng người trẻ trong nhà đã thắp lên niềm hy vọng phục hồi Đan viện mà bấy lâu nay các Đấng Bề trên hằng mong ước.

Dần dần hàng năm đều có người xin gia nhập cộng đoàn. Cha Bề trên vun trồng ơn gọi bằng cách nhận thêm một số các em đệ tử còn đang học phổ thông ở chung quanh đan viện, vì các em là người địa phương có thể ra vào đan viện mà không cần phải đăng ký cư trú.

Số người đến xin tu ngày càng tăng nên vấn đề quan trọng được đặt ra là việc huấn luyện. Hai cha tuổi cao, công việc lại nhiều nên không thể mở lớp đào tạo tại chỗ được. Các ngài cho các ứng sinh sinh hoạt theo phương châm “cầu nguyện và lao động” cùng với cộng đoàn, sau một hoặc hai năm, nhận thấy chú nào có tinh thần đạo đức và muốn sống đời đan tu, thì các ngài mới gửi đi học. Như năm 1991, cha Bề trên Philipphê gửi chú Giuse Nguyễn Tuấn Hào và Carôlô Lâm vào học ở đan viện Châu Sơn Đơn Dương, rồi gửi tiếp chú Gioan Phạm Văn Hưng vào học ở Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội.

4.3 Sự giúp đỡ của Tổng Hội Xitô

Với hoàn cảnh đổi mới của xã hội, năm 1987, Viện phụ Stêphanô Trần Ngọc Hoàng (Châu Sơn Đơn Dương) lần đầu tiên ra thăm cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan. Rồi các cuộc viếng thăm của Viện phụ Duy ân Vương Đình Lâm (Phước Sơn) và cha Bề trên Berchmans Nguyễn Văn Thảo (Châu Thuỷ). Chứng kiến tại chỗ hoàn cảnh khó khăn của Châu Sơn Nho Quan, các ngài hết sức quan tâm giúp đỡ. Viện phụ Stêphanô lần lượt cho các thầy Phaolô Trần Văn Bẩy, Calasantiô Nguyễn Văn Thuộc và Mathêu Nguyễn Uy Lai ra giúp. Cha Bề trên Berchmans cũng cho thầy Assisi Trần Minh Đoan ra hỗ trợ.

Viện phụ Stêphanô và cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương rất quan tâm đến cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan, nên đã trình bày với Tổng Hội về tình trạng cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan và khẩn thiết xin Tổng Hội tìm cách giúp đỡ. Tổng Hội kêu gọi các cộng đoàn thuộc Hội Dòng giúp đỡ để đan viện Châu Sơn Nho Quan tồn tại và phát triển, đồng thời uỷ thác cho Viện phụ Châu Sơn Đơn Dương đại diện Tổng Hội giúp đỡ cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan.

Năm 1994, cha Gêrađô Nguyễn Văn Thất đắc cử Viện phụ Châu Sơn Đơn Dương. Với sự uỷ thác của Tổng Hội, Viện phụ Gêrađô tích cực củng cố cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan bằng nhiều phương diện: tinh thần, vật chất, đào tạo nhân sự và cho người ra giúp đỡ, gồm có: cha Stanilas Phạm Xuân Lộc, thầy Denis Trần Quang Thiều, thầy Vinh Sơn Trần Văn Quy và thầy Cyrillô Nguyễn Văn Khiên. Viện phụ Gêrađô cũng tiếp tục đón nhận các anh em thỉnh tu của Châu Sơn Nho Quan vào đào tạo tại Châu Sơn Đơn Dương. Thời gian đào tạo thường là 3 năm, gồm một năm thỉnh sinh và hai năm tập, khấn tạm xong, anh em lại trở về cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan.

Viện phụ và cộng đoàn Nhà Mẹ Phước Sơn cũng đã  đón nhận những anh em trẻ của cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan vào đào tạo tại Phước Sơn.

Sau nhiều năm học tập và đào tạo tại Châu Sơn Đơn Dương và Nhà Mẹ Phước Sơn, cộng đoàn Châu Sơn đã có một số nhân sự có thể phục vụ cộng đoàn ở khâu quan trọng huấn luyện. Năm 2005, đan viện mở lại tập viện để đào tạo tại chỗ. Sau khi khấn tạm, khấn sinh có thể được gửi đi học triết và thần học ở học viện của Hội Dòng hoặc học nghành nghề ngoài xã hội để phục vụ cộng đoàn.

4.4 Củng cố nếp sống đan tu

Năm 1994, theo tinh thần Công đồng Vaticanô II, cha Bề trên Giuse Hà Tâm Sự tổ chức lại các giờ kinh theo sách phụng vụ và nghi thức của Hội Dòng. Tuy nhiên, vẫn chưa giữ được hết các giờ kinh trong ngày, chủ yếu cử hành Kinh Sáng, kinh giờ sáu, Kinh Chiều và Kinh Tối.

Sau khi Cha Bề Trên Hà Tâm Sự qua đời, ngày 10/6/1998, Tổng Hội đề cử Cha Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo, từ Đan viện Châu Thuỷ ra Châu Sơn Nho Quan làm Bề trên thứ năm của cộng đoàn và Châu Sơn Nho Quan bắt đầu phát triển trở lại, cộng đoàn tổ chức đi vào nền nếp theo truyền thống đan tu: Các giờ kinh được cử hành đầy đủ và hát xướng theo cung giọng của Hội Dòng, giờ hội chung và mọi sinh hoạt hàng ngày trong Đan viện được thực hiện đúng theo Tu Luật, Hiến Pháp và Truyền thống Hội Dòng ấn định. Cha Bề trên Berchmans cũng tập trung vào việc đào tạo nhân sự và xây dựng cơ sở vật chất. Ngài rất ý thức về việc đang thiếu các nhà đào tạo được chuẩn bị kỹ lưỡng tại chỗ. (Tôi xin được mở ngoặc để vừa nói lên lời cám ơn và lời xin lỗi cha Bề trên Berchmans quá cố đã có nhã ý mời tôi đến giúp, nhưng lúc đó tôi quá bận dạy ở ĐCV. Bùi Chu và Hà Nội nên không đến được). 

Cách Chúa làm việc thật kỳ diệu: Sau nhiều thánh giá, Chúa ban an ủi, nhưng ơn an ủi là để chuẩn bị cho nhiều trách nhiệm lớn lao hơn. Quả thế, ngày 4/11/2005, Tòa Thánh ban phép cho cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan mở Năm Thánh, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Cung hiến Thánh đường. Và ngày 8/9/2006, một lần nữa, Tòa Thánh lại ban phép cho cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan mở Năm Thánh, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đan viện. Thật đúng như thánh Phaolô xác tín: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi”
.
Mỗi người chúng ta cũng nhìn lại quá khứ đời mình để nhìn thấy những việc lành việc tốt của mình mà cố gắng duy trì phát triển thành nhân đức, cũng như nhìn thấy những khuyết điểm để khắc phục, điều chỉnh cho mỗi ngày một tốt hơn, thành người tu sĩ đích thực vừa là người của Chúa, vừa là người cho mọi người.

Chúng ta vô cùng tạ ơn Chúa và cám ơn các bậc tiền bối đã dày công bồi đắp, gìn giữ và trao lại cho chúng ta hôm nay di sản quí báu này. Tôi chợt nhớ bài hát sinh hoạt khi còn bé: “Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con ta quyết gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà”. Quả thật, các ngài đã dùng đời sống thánh thiện, lao khổ cực nhọc và cả máu xương của mình để chăm bón và tưới đẫm cho Cây Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan đứng vững trước bao phong ba bão táp thành đại thụ sắp tròn 80 tuổi hôm nay cho chúng ta núp bóng. Chúng ta quyết tâm gìn giữ, vun bồi cho nó ngày càng tươi đẹp hơn, mang lại nhiều hoa trái hơn cho Chúa, cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho các linh hồn, bằng đời sống tu thật tu 100% của chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm mạnh thêm quyết tâm của chúng ta hôm nay và duy trì nó cho đến tận cùng. Amen.

(Một rừng cây một đời người mp3)
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ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN SỐNG HIỆN TẠI CÁCH SAY MÊ
I. Theo bước Tông Thư

Trong sứ điệp cho lễ khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐTC Phanxicô đưa ra ba từ mấu chốt là vui tươi, can đảm và hiệp thông: “Vui tươi để cho thấy sự theo Chúa và thực hành Tin Mừng của Người tràn ngập tâm hồn. Can đảm trong việc yêu mến Chúa và gửi gắm nơi Ngài tất cả niềm tin tưởng của mình, giống như các Đấng sáng lập Dòng đã làm. Hiệp thông trước hết phải được bén rễ trong mối tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa để trở nên những người xây dựng tình huynh đệ qua việc thực hành tình bác ái tương trợ phát xuất từ Tin Mừng đối với người nghèo khó”
.

Đối với ĐTC, sống đời sống hiện tại cách say mê là sống Phúc Âm như các vị sáng lập Dòng đã sống: Chúa Kitô là lý tưởng, Phúc Âm là luật tuyệt đối, mọi luật khác chỉ là cách diễn tả và phương thế sống Phúc Âm, các lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời là biểu lộ tình yêu say mê của các ngài. Vậy chúng ta có để cho Phúc Âm cật vấn và Phúc Âm có là sách gối đầu giường, là điểm qui chiếu và chuẩn mực cho cuộc sống hằng ngày, cùng các chọn lựa của chúng ta không? Chỉ đọc và suy niệm Phúc Âm thôi không đủ, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải thực hiện Phúc Âm, phải sống các lời của Ngài. Vậy Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu trước hết, trên hết và sau hết của chúng ta không? Nếu được như vậy thì chúng ta mới hiểu được tình yêu là gì và mới thực sự yêu thương mọi người chúng ta gặp trên hành trình của mình, vì chúng ta có được trái tim của Chúa Giêsu.

Các vị sáng lập Dòng đã cảm nghiệm lòng cảm thương của Chúa Giêsu trước đám đông bơ vơ như chiên không người chăn, mà Ngài đã ban lời của Ngài, chữa lành các bệnh nhân, ban bánh cho họ ăn, ban cả chính mạng sống của Ngài. Và các vị sáng lập Dòng đã phục vụ nhân loại này với những cách thế rất khác nhau, như cầu bầu, rao giảng Phúc Âm, dạy giáo lý, giáo dục, săn sóc người nghèo, người bệnh. Lòng bác ái của các ngài là vô giới hạn và mở ra vô số con đường để mang hơi thở Phúc Âm vào các nền văn hóa và các môi trường xã hội đa dạng. 

Còn chúng ta? Chúng ta có trung thành với sứ mệnh đã được trao phó cho chúng ta không? Các tác vụ, các hoạt động và sự hiện diện của chúng ta có đáp lại những đòi hỏi của Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có theo sát các mục đích của sứ mệnh chúng ta trong xã hội và Giáo Hội không? Chúng ta phải thay đổi điều gì? Chúng ta có cùng ước vọng đam mê với dân chúng không? Chúng ta có gần gũi họ đến độ cùng chia sẻ các niềm vui các đau khổ của họ, thực sự hiểu được và có thể đáp ứng các nhu cầu của họ không? Sự đam mê này liên quan tới tình yêu thương, tình bạn chân thực, sự hiệp thông sâu xa làm nên vẻ đẹp cho đời sống của người khấn giữ các lời khuyên Phúc âm Vâng lời, Khó nghèo và Khiết tịnh để bước theo thật gần hơn nữa với Chúa Kitô.

Lòng quảng đại và tinh thần từ bỏ do Chúa Thánh Thần thúc đẩy của vị sáng lập Dòng phải đánh động chúng ta, giúp chúng ta giữ sống động các đặc sủng, tiếp tục làm phong phú và thích nghi với thời đại, mà không đánh mất đặc tính nguyên tuyền của Dòng mình, hầu phục vụ Giáo Hội và xây dựng Nước Trời. Các vị sáng lập Dòng đã say mê sự hiệp nhất của nhóm 12 Tông đồ vầy quanh Chúa Giêsu và sự hiệp thông của cộng đoàn tín hữu đầu tiên tại Giêrusalem, để rồi các ngài họa lại các mẫu Phúc Âm đó nơi cộng đoàn riêng của mình cho nó được sống động, là chỉ có một con tim, một linh hồn tràn ngập sự hiện diện của Chúa
.

Trong một xã hội có sự chống đối nhau, có sự khó chung sống giữa các nền văn hóa khác biệt, có sự bất bình đẳng và người yếu thế bị chèn ép, thì người thánh hiến được kêu gọi cống hiến một gương mẫu cụ thể về đời sống cộng đoàn huynh đệ, nơi địa vị của mỗi người được nhìn nhận và ân huệ của mỗi người được chia sẻ, nhờ vậy mà chúng ta trở nên những con người của tình hiệp thông: can đảm hiện diện ở đâu có khác biệt và căng thẳng, để trở nên dấu chỉ đáng tin về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đổ đầy sự đam mê vào các con tim khiến tất cả nên một
. Chúng ta hãy sống tính nhiệm hiệp của sự gặp gỡ, tức phải có khả năng cảm thấy và lắng nghe người khác, khả năng cùng đi tìm con đường, cùng đi tìm phương pháp, dõi theo ánh sáng mối liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, là mẫu gương của mọi mối tương quan giữa người với người.


II. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan Sống Sứ Mệnh Hiện Tại

Việc ôn lại quá khứ của Đan Viện phải thúc đẩy chúng ta sống tốt sứ mệnh hiện tại của mình trong lòng Hội Thánh và Thế Giới hôm nay. Các bậc tiền bối của chúng ta đã như ngọn nến cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho chúng ta
, chúng ta phải tiếp bước các ngài. Chúng ta đừng quên lời nhắc nhở của ĐTC: “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết lên”
. Để viết lên cái lịch sử đó, chúng ta cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta có một hiện tại rất lạc quan, so với thời gian mà “Cộng đoàn Châu Sơn chỉ còn bốn người: cha Bề trên Philipphê, thầy Giuse Sự, và hai cố dòng ba là ông Giuse Nhiễu và ông Giuse Trung bị mù cả hai mắt”. Không lạc quan sao được, khi mà tổng số nhân sự hiện nay là 137 người, gồm 48 Đan Sĩ trong đó có 10 Linh  mục và  4 Phó Tế, 37 Tu Sĩ Khấn Tạm, 18 Tập Sinh, 34 Thỉnh Sinh + Dự Tu.

Vấn đề là với một tiềm năng to lớn như thế, chúng ta phải làm sao để cùng nhau tiếp tục viết lên lịch sử oai hùng của Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan, một cách độc đáo khác biệt, chứ không phải hoàn toàn giống hệt như bất cứ đan viện Xitô nào khác. Trong vấn đề này, chúng ta vừa có một điểm mạnh vừa có một điểm yếu, vừa thuận lợi vừa bất lợi. Số là vì hoàn cảnh đau thương của Giáo hội và Quê Hương, từ một đan viện đang trên đà phát triển mạnh, cộng đoàn Châu Sơn Nho Quan trải qua thời gian kể như tan nát, chỉ còn vỏn vẹn có bốn người, dù đã có bao nhiêu nỗ lực để duy trì và tồn tại. Quả vậy, trong khoảng năm 1958-1959, Cha Bề trên Philipphê tiếp nhận hơn 10 thỉnh tu, nhưng chẳng được bao lâu, vì vài chú không chịu nổi đời sống đan tu khổ hạnh đã từ giã cộng đoàn. Số còn lại thì bị Chính quyền buộc phải giải tán vì lý do cư trú không hợp lệ. Năm 1989, cha Bề trên Philipphê làm đơn xin cho 4 người vào đan viện, nhưng chính quyền chỉ chấp thuận cho hai người vào giúp việc chứ không phải là vào học tu. Đối lại, trong “cái khó ló cái khôn”, Cha Bề trên đã nhận các em đang học phổ thông ở chung quanh đan viện, vì các em là người địa phương có thể ra vào đan viện mà không cần phải đăng ký cư trú. Nhưng cũng chỉ sinh hoạt theo phương châm “cầu nguyện và lao động” cùng với cộng đoàn, sau một, hai năm, nhận thấy chú nào có tinh thần đạo đức và muốn sống đời đan tu, thì mới gửi đi học, vì thiếu người lo việc huấn luyện tại chỗ. Chính các anh em được gửi đi đào tạo ở các Đan viện khác khi trở về cảm thấy bầu khí khác biệt không mong muốn ở đan viện của mình so với bầu khí của các đan viện Châu Sơn Đơn Dương và Phước Sơn mà mình đã học đã sống trong thời gian qua, khiến có những so sánh, phê phán và đứng núi này trông núi nọ không cần thiết.

 Chúng ta hãy cùng nhau vượt lên cái bất lợi biểu kiến này bằng việc đào sâu ý hướng và nhu cầu của Giáo Hội địa phương khi sáng lập Đan viện Châu Sơn Nho Quan này. Kỷ yếu địa phận Phát Diệm và lịch sử Đan viện ghi: “Đan viện Xitô Phước Sơn Quảng Trị đang có ý mở đan viện mới thì được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, Giám mục người Việt Nam tiên khởi, mời ra lập Dòng trong địa phận Phát Diệm “để nên như cây thu lôi thiêng liêng, cùng với Dòng Kín, bênh đỡ giáo phận bằng lời cầu nguyện và hãm mình”
.

Xin nhấn mạnh cụm từ cây thu lôi thiêng liêng. Anh em biết rất rõ tác dụng của cây thu lôi và ứng dụng của nó trong cuộc sống xây dựng thường ngày để chống lại bão bùng sấm sét. Ngoài ra, Tu luật Biển Đức có điều khoản dạy: “Mọi khách đến Đan viện phải được tiếp đón như Chúa Kitô”
, nhất là khách đến hành hương, xin cầu nguyện, tĩnh tâm. Quả vậy, ngay từ những năm mới thành lập, đã có nhiều người tìm đến Đan viện xin cầu nguyện, tĩnh tâm và Cộng đoàn đã sẵn sàng đón tiếp, chia sẻ và cùng đồng hành cầu nguyện giúp họ hoán cải và đón nhận ơn Chúa. Theo truyền thống đó, tiếp bước gương lành của các bậc Tiền nhân, hôm nay chúng ta cũng phải coi việc đón tiếp khách đến Đan viện cầu nguyện, tĩnh tâm như ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Dĩ nhiên khi khách thập phương lui tới càng đông càng tấp nập thì bầu khí tĩnh lặng có bị ảnh hưởng. Nhưng đó cũng là một thành công và cuốn hút của cây thu lôi thiêng liêng Châu Sơn Nho Quan mà Thẩm quyền Giáo Hội địa phương mong muốn.

Người Việt Nam chúng ta hay nói “Thời thế tạo nên anh hùng” và “Anh hùng tạo nên thời thế”. Từ những biến động, đổi thay, mất mát của Giáo Hội và Đất Nước Việt Nam thời gian qua, tôi thấy dường như Chúa Quan Phòng ban cho chúng ta một hồng ân kép vĩ đại trong thời đại này. Đó là sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt kính yêu cho Đan viện Châu Sơn Nho Quan và Đan viện Châu Sơn Nho Quan cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Đan viện Châu Sơn Nho Quan có một sức bật thu hút mới và Đức Tổng Giuse có một môi trường hoạt động tông đồ phong phú. Quả thế, từ ngày có mặt Đức Tổng, khách hành hương từ khắp nơi tuôn đổ về Châu Sơn và lòng hiếu khách của Châu Sơn càng cuốn hút khách thập phương tụ về. Khách đến Châu Sơn không chỉ đơn thuần thăm Đức Tổng vì lòng quý mến, kính phục và cảm thông chia sẻ, mà đa số từ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và các đoàn thể giáo dân đến để được Đức Tổng giảng tĩnh tâm, thường huấn, đào tạo trong bầu khí tĩnh lặng, thiêng thánh của Đan viện giúp dễ dàng cầu nguyện, hồi tâm sám hối trở về với Chúa, đổi mới cuộc đời và dấn thân hăng say nhiệt tâm hơn trong mọi lãnh vực của cuộc sống dưỡng giáo và truyền giáo.

Tuy nhiên, điều tốt lành này cũng có những bất tiện của nó, như đám đông đô hội có thể làm cho bầu khí thinh lặng và nội vi của đan viện bị tổn thương, việc phục vụ trở nên nặng nề quá tải và mệt nhọc, vì khách thập phương đến hầu như liên tục hằng ngày, có những thời điểm 5, 7 trăm khách, nhà bếp, nhà ăn, nhà khách ở đều quá tải, nhân sự không đủ, khiến giờ ăn, giờ nghỉ, giờ kinh của các thành viên cộng đoàn bị lấy đi, gây niềm bất an cho nếp sống đan tu của một số người. Một số anh em, nhất là các  anh em đã được đào tạo và đã quen nếp sống ở các Đan viện Đơn Dương, Phước Sơn chắc không khỏi phàn nàn, có khi tranh cãi, vì cảm thấy dường như mất mát một cái gì và muốn cũng phải có một nơi an toàn và tĩnh lặng ở đan viện Châu Sơn Nho Quan của mình, giống như các đan viện khác. 

Cảm nhận và mong muốn như thế cũng tốt và có lý do biện minh chính đáng. Chúng ta trân trọng và biết ơn các ý kiến đó đã giúp chúng ta có hai suy nghĩ. Một là không có gì xảy ra ngoài thánh ý và đường lối hành động của Chúa, chúng ta được mời gọi xin ơn chấp nhận và thích nghi với đường lối của Chúa, dù có những khó khăn và bất như ý. Chỉ những ai thực sự khiêm nhường mới hiểu được vinh quang của Chúa Giêsu và có thể theo Ngài trên con đường của Ngài. Thế gian lập luận rằng phải nâng mình lên bằng mọi giá, phải cạnh tranh, phải chiến thắng… Nhưng nhờ ơn Chúa Kitô, người sống đời thánh hiến là hạt giống của một nhân loại khác, một nhân loại trong đó chúng ta tìm cách sống phục vụ nhau, không ngạo ngược, nhưng tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ nhau’
. Có thể áp dụng cho chúng ta lời ĐTC Phanxicô khuyên các nữ tu chiêm niệm đừng sống khép kín đối với những vấn đề của thế giới và Giáo Hội bên ngoài: “Ơn gọi của chị em không phải là sống trong một nơi ẩn náu, nhưng là đi ra chiến trường, là chiến đấu, là gõ cửa trái tim Chúa… như Môisê giơ hai tay lên cao, cầu nguyện, trong khi dân chiến đấu. Bao nhiêu ơn lành đến từ Chúa trong sự căng thẳng giữa đời sống ẩn dật, kinh nguyện, và lắng nghe tin tức của dân chúng”
.

Hai là vấn đề truyền thống, hội nhập và thích nghi của đan viện chúng ta với môi trường sống và các nhu cầu của nó mà không đánh mất đặc sủng, linh đạo và căn tính của mình. Tông thư ĐTC nhắc chúng ta rằng lòng quảng đại và tinh thần từ bỏ do Chúa Thánh Thần thúc đẩy của các vị sáng lập Dòng phải đánh động chúng ta, giúp chúng ta giữ sống động các đặc sủng, tiếp tục làm phong phú và thích nghi với thời đại, mà không đánh mất đặc tính nguyên tuyền của Dòng mình, hầu phục vụ Giáo Hội và xây dựng Nước Trời.

Để được vậy, chúng ta phải ra sức cộng tác liên đới với nhau và với ơn Chúa để xây dựng, trân quí bảo vệ và keo sơn gắn bó với Hội Dòng của chúng ta, như tâm tình của thánh Phanxicô đối với cái nôi Poóc-xi-un-cu-la của Dòng Anh Em Hèn Mọn, nơi có nhà thờ kính Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Thánh nhân quý chuộng nơi này hơn mọi nơi khác và truyền cho anh em phải tôn kính nơi này cách đặc biệt, nên thường dặn dò anh em: “Hãy cẩn thận chớ bao giờ rời bỏ nơi này. Giả như người ta có xua đuổi các con ra cửa này, thì hãy đi cửa khác mà trở vào, vì nơi này thực sự là nơi thánh, là nơi ở của Thiên Chúa*
. Tại đây, lúc khởi đầu, chúng ta chỉ có một ít người và Đấng Tối Cao đã cho chúng ta ngày càng thêm đông. Tại đây, Người đã lấy nguồn sáng khôn ngoan mà chiếu soi tâm hồn những kẻ nghèo của Người. Tại đây, Người đã dùng tình yêu của Người nung nấu ý chí chúng ta. Tại đây, những ai cầu nguyện với tâm hồn sốt sắng thì xin sự gì sẽ được ban cho sự ấy, còn những kẻ xúc phạm đến nơi này sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn”
.


Noi gương thánh Phanxicô, chúng ta hết lòng yêu mến, xây dựng, phát triển và bảo vệ Đan viện Châu Sơn Nho Quan của chúng ta qua ba bước thiết yếu này:


Trước hết là luôn trở về nguồn truyền thống lịch sử của Đan viện, tìm lại đặc sủng và linh đạo sáng lập. Không đào sâu và sống nền tảng thiêng liêng này là mất gốc và sẽ đi trệch đường, mất hướng vì chưa được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Đan viện mình, vốn là những yếu tố làm cho mình ngày càng gắn bó với Đan viện, và Đan viện ngày càng phát triển đầy sức sống. 


Tiếp đến là luôn phải đọc thấy trong quá trình thời gian sống và phát triển cho đến nay, Đan viện chúng ta đã gìn giữ di sản của tiền nhân thế nào, đã bổ sung những gì vào đặc sủng và linh đạo sáng lập của mình để thích nghi với các nhu cầu tông đồ và đòi hỏi của thời đại. Chúng ta đã có được những thuận lợi hay gặp phải những bất lợi nào? Và chúng ta đã đọc được những dấu chỉ nào của Chúa và đã có những giải đáp ra sao?


Sau cùng, khi hướng về tương lai, chúng ta xem Đan viện mình có thể có những thích nghi nào để tồn tại và phát triển mà không đánh mất căn tính và truyền thống đặc sủng, linh đạo của mình? Chúng ta không thể tồn tại và phát triển nếu không ý thức rõ và giữ vững được căn tính riêng của mình, trong đường lối quan phòng của Chúa. 


Có thể trong ba bước này, Đan viện chúng ta bị thiếu mất hai sức bật cần thiết. Một là thiếu sự chắt lọc tuyển lựa các ứng viên vào đan viện, do chính quyền hạn chế người vào tu: quá khó dễ trong vấn đề cư trú, người nơi khác đến tu không được, nên phải lấy người địa phương khỏi lo vấn đề hộ khẩu. Đến khi được nới lỏng hơn thì lại nhận ồ ạt, tuyển lựa sơ sài vì sợ không có người tu. Thêm vào đó, vì thiếu nhân sự huấn luyện, các em không được học hành, phân định ơn gọi, tập tành nhân đức, chỉ “lao động và cầu nguyện” cùng với cộng đoàn. Thời gian được gửi đi đào tạo cũng không đủ dài. 
Cái thiếu thứ hai quan trọng hơn là đan viện chúng ta bị thiếu mất thế hệ cao niên để làm gương sáng và truyền đạt cách thẩm thấu từ từ đặc sủng, linh đạo và các thực hành truyền thống của đan viện, như người ta thường nói “mưa lâu thấm sâu”. Cần trân trọng giữ hài hòa một chuyển tiếp truyền thống giữa các thế hệ như cha ông chúng ta thường nói “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già hay bảy mươi học bảy mươi mốt” và ĐTC lại bảo rằng nếu không có người già thì không có ký ức và kinh nghiệm khôn ngoan, còn nếu thiếu người trẻ thì thiếu sức sống đầy hy vọng hướng về tương lai. Chúng ta đọc được điều đó từ lời chia sẻ của một tu sĩ cao niên: “Với số tuổi của mình, bây giờ tôi thuộc thành phần cao niên trong cộng đoàn. Nếu tôi không còn làm gì sinh lợi thì cuộc sống của tôi cũng không vô ích. Ngược lại là đàng khác, cuộc sống của tôi tràn đầy các việc làm tốt: biết bao nhiêu tiếng kêu tuyệt vọng cũng như các niềm hân hoan được thố lộ với chúng tôi! Cộng đoàn là trường của nghệ thuật sống với tình yêu mỗi ngày. Nếu đời sống huynh đệ có những giờ vui vẻ thì nó cũng có những lúc khó khăn. Tôi phải có cặp mắt nhìn nhân hậu để tha thứ và để xin tha thứ. Mỗi chiến thắng, mỗi thử thách được vượt qua đều lấp đầy tâm hồn một niềm vui, một sự bình an! “Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu cho tôi, danh Chúa là cực thánh!”

Ngoài ra, các thành phần trẻ của Đan viện cần được huấn luyện chiều sâu của những nét độc đáo riêng biệt, cũng như thực hành đặc sủng và linh đạo của Đan viện, hầu được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Đan viện, vốn là những yếu tố làm nên căn tính cá biệt người tu sĩ của Đan viện, khiến họ càng gắn bó vững chắc với Đan viện. Công việc này là bổn phận và trách nhiệm của toàn thể Đan viện, đặc biệt là của các Bề trên và những người Bề trên giao cho phụ trách việc đào tạo ở trong Đan viện. Cách dạy bằng chính gương sống, bối cảnh và bầu khí của Đan viện sẽ tác động mạnh và tích cực cho các thành viên của mình. Các ứng sinh và những thành phần còn non trẻ của Đan viện có quyền đòi hỏi và chờ đợi, không những được học về đặc sủng và linh đạo của Đan viện, mà còn được thấy gương sáng thúc đẩy từ các thành viên lớn tuổi khác trong việc thực hành sống đặc sủng và linh đạo của Đan viện.
Để bổ sung cho những thiếu hụt đó, trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng ta thật là vô cùng quan trọng trong việc sống tinh thần đức tin siêu nhiên liên quan đến quyền bính và vâng lời: Bề trên đừng ngại tuổi trẻ của mình mà không sử dụng quyền bính theo Hiến Pháp và Tu Luật, người đồng tuổi tác cũng lấy tinh thần đức tin siêu nhiên mà tôn trọng người được bầu chọn và ơn đoàn sủng của họ, chứ không coi thường và nói năng kiểu “cá đối bằng đầu” gây gương xấu cho đàn em và cũng làm tổn thương tư cách của chính mình, người trẻ lớp dưới phải luôn kính trọng và biết ơn đối với Bề trên và các bậc đàn anh trong Đan viện. Thánh Phêrô khuyên người trên kẻ dưới rằng “Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên… Những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục, hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định”
. Còn ĐTC Phanxicô nhắc nhở: “chúng ta được kêu gọi trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn có khả năng sống tương quan huynh đệ, nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh được”. 
Thánh Giáo Hoàng Clêmentê I dạy: “Hãy xem các chiến binh đang ở dưới quyền các vị lãnh đạo. Khi thi hành các mệnh lệnh, họ có tinh thần kỷ luật và thái độ sẵn sàng tùng phục đáng quý như thế nào. Đâu phải tất cả đều là tổng tư lệnh, là tiểu đoàn trưởng, là đại đội trưởng hay trung đội trưởng…, thế nhưng mỗi người phải tùy theo cấp bậc và cương vị của mình mà thi hành mệnh lệnh của các vị lãnh đạo. Cấp trên không thể đứng vững nếu không có cấp dưới, ngược lại cấp dưới cũng chẳng là gì nếu không có cấp trên. Mọi cấp bậc phải hòa hợp với nhau, như thế mới có lợi… Vậy chúng ta hãy bảo toàn sức sống của thân thể Đức Kitô mà chúng ta là thành phần: mỗi người hãy phục tùng người khác, tùy theo đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho họ”
.
Và thánh Biển Đức dạy: “Các đan sĩ hãy lấy hết lòng yêu mến nồng nàn mà luyện tập lòng nhiệt thành tốt đẹp này là người này coi người khác trọng hơn mình; phải hết sức kiên nhẫn chịu đựng những yếu đuối của nhau, về thể xác hoặc về tinh thần; phải thi đua vâng lời nhau, đừng ai tìm kiếm điều mình xét thấy là lợi ích cho mình, nhưng nhắm lợi ích cho người khác thì hơn; phải thực thi tình bác ái huynh đệ trong sáng; phải đem lòng yêu mến mà kính sợ Chúa; phải đem lòng bác ái chân thành và khiêm tốn mà yêu mến viện phụ của mình; phải tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô, Đấng muốn dẫn đưa chúng ta đến hưởng sự sống đời đời”
.
Chúng ta đừng để phụ lòng Chúa và các đấng tiền nhân, cũng như lòng tín nhiệm và mong đợi của các thế hệ tương lai. Hãy sống tinh thần Đan viện là một đại gia đình gồm nhiều thế hệ, luôn biết đón nhận nhau, chấp nhận những khác biệt của nhau, yêu thương tha thứ, quên bỏ lỗi lầm và xây dựng cho nhau: “Dập dìu kẻ trước người sau, sức riêng một ít góp vào lợi chung”. ĐTC cũng căn dặn: “Hoài niệm quá khứ không phải chỉ liên quan đến việc tưởng nhớ và trân quí các ân sủng của quá khứ; nó còn có nghĩa là rút tỉa từ chúng những nguồn thiêng liêng để có thể đối đầu một cách khôn ngoan và cương quyết với những gì là hy vọng, hứa hẹn và thách đố trong tương lai… Nhìn về quá khứ mà không nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa trong việc hoán cải trong hiện tại sẽ chẳng giúp chúng ta tiến tới; trái lại, nó chỉ cầm giữ chúng ta lại và thậm chí còn ngăn cản đà tiến bộ thiêng liêng của chúng ta nữa”
. 

Sự tiến bộ thiêng liêng của chúng ta cần được song hành với sự tiến bộ thiêng liêng của toàn thể Giáo Hội, đặc biệt của những ai đang tìm đến với chúng ta, chứ không phải chúng ta phải ra đi vùng ngoại biên để tìm kiếm gặp gỡ họ như ĐTC Phanxicô truyền dạy*
. Vậy chúng ta có trung thành với sứ mệnh đã được trao phó cho chúng ta không? Các tác vụ, các hoạt động và sự hiện diện của chúng ta có đáp lại những đòi hỏi của Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có theo sát các mục đích của sứ mệnh chúng ta trong xã hội và Giáo Hội không? Chúng ta phải thay đổi điều gì? Chúng ta có cùng chia sẻ ước vọng với dân chúng không? Chúng ta có gần gũi họ đến độ cùng chia sẻ các niềm vui các đau khổ của họ, thực sự hiểu được và có thể đáp ứng các nhu cầu của họ không? 
Đan viện chúng ta đã cung cấp một không gian và một bầu khí tĩnh lặng tuyệt vời cho những ai đi tìm kiếm đời sống nội tâm thiêng liêng. Chớ gì chúng ta cũng chuẩn bị người để cung cấp cho họ sự đồng hành thiêng liêng và dẫn dắt tĩnh tâm. Hiện tại Đức Tổng Kiệt đáp ứng nhu cầu thiêng liêng đó của dân chúng cách xuất sắc, chúng ta hãy tiếp sức với ngài và học hỏi từ nơi ngài, kẻo sẽ tới lúc tuổi tác và sức khỏe của ngài không còn cho phép, mà chúng ta chưa có nhân sự bổ sung thì thật là uổng cho cây thu lôi thiêng liêng của Đan viện chúng ta.
Đó là điều chúng ta cần tích cực hợp tác với ơn Chúa và nỗ lực cùng nhau chân thành trao đổi để xây dựng, bảo vệ và phát triển cộng đoàn Đan viện chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, trong ý thức đón nhận đường lối mà Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta, vì không đón nhận ơn Chúa theo cách Chúa ban, chính là tội. Trong nỗ lực ấy, chúng ta tìm thấy những gợi ý tích cực từ Mười điều răn đời sống cộng đoàn sau đây:

Một: Không phàn nàn lẫn nhau. Mỗi người đối với nhau phải được coi là quà tặng, là biểu lộ tình yêu và chăm sóc của Chúa cho nhau. Tạ ơn Cha trên trời đã qui tụ chúng ta lại với nhau trong Đan viện này.

Hai: Đừng quên rằng mỗi người là một dụ ngôn tình yêu và hiệp thông của Chúa Thánh Thần cho nhau, để làm cho con đường dẫn tới đức tin được dễ dàng hơn cho những ai chưa biết Chúa Giêsu Kitô (chiều kích truyền giáo): Xem kìa, họ yêu thương nhau là dường nào! Nhưng làm sao bảo vệ tình yêu? Thưa với sự chú tâm và tha thứ từng ngày. Cây tình yêu không thể sống nếu không được chăm bón thêm dưỡng chất là lời cầu nguyện, sự tận tâm và đối thoại. 
Ba: Hãy sẵn sàng từ bỏ chính mình, chấp nhận thánh giá, vác đỡ thánh giá cho nhau, vì một cộng đoàn đích thực chắc chắn có khả năng từ bỏ và chết đi cho chính mình (chiều kích khổ chế): Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình và vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta; nhưng mỗi người không trở nên thánh giá nặng hơn bắt anh em phải vác.
Bốn: Đan viện là cộng đoàn duy nhất của chúng ta. Mỗi thành viên đều sống thuộc về Đan viện và luôn luôn gắn bó với Đan viện, ra khỏi nhà nhưng không bao giờ ra khỏi cộng đoàn. Mỗi người sẽ sẵn sàng đảm trách bất cứ sứ vụ nào Đan viện trao cho, trong nỗ lực giúp đỡ nhau và làm gương sáng cho nhau. 

Năm: Một cộng đoàn cầu nguyện chung với nhau sẽ luôn ở lại gắn bó cùng nhau: Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ở giữa họ. Hãy làm cho cộng đoàn trở nên phản ánh đẹp đẽ của Giáo Hội cầu nguyện, cảm thấy buồn lòng vì sự vắng mặt của một thành viên nào đó khỏi giờ cầu nguyện của cộng đoàn, và không quên cầu nguyện cho thành viên vắng mặt ấy; lý do bỏ giờ cầu nguyện cộng đoàn càng nghiêm trọng càng cần phải cầu nguyện hơn nữa.
 

Sáu: Là con cái của Cha trên trời, chúng ta hãy sống như là những người con của Thiên Chúa và là anh em của nhau. Không một ai có quyền bẻ gãy tình huynh đệ nền tảng ấy. Trong cộng đoàn, mỗi người được tự do bộc lộ đúng như mình suy nghĩ; nhưng lời nói cuối cùng và quyết định tối hậu phải thuộc về Bề Trên, vì Bề trên có ơn đoàn sủng và ơn phân định của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không có. Điều đó sẽ dẫn đến vâng lời đối thoại và trưởng thành trong mối hiệp thông cộng đoàn. Người và ta, trên và dưới gặp được nhau, hiểu được nhau thì mọi việc đều được giải quyết dễ dàng, tốt đẹp và hạnh phúc.

Bảy: Tất cả phải tham dự vào sự sống còn của Đan viện. Mỗi người nói lên ý nghĩ và quan điểm của mình trong sự tôn trọng lẫn nhau vì ích lợi chung của Đan viện. Hãy thực thi tự do của con cái và ngôn sứ của Chúa, cả khi việc đó có thể làm cho bản thân phải đau khổ, miễn là nó làm gia tăng sự hiệp thông huynh đệ và phát triển cộng đoàn. 

Tám: Đừng bỏ quên người nghèo, nghèo vật chất lẫn nghèo tinh thần và thiêng liêng, hãy mở rộng cửa nhà đón họ, biến họ thành những vị khách được ưu đãi của Đan viện chúng ta. Chúa Giêsu đến viếng thăm chúng ta qua họ. Chớ bao giờ để phải chịu bối rối, ân hận vì đã xua đuổi Chúa ẩn mình nơi họ. 

Chín: Hãy là một cộng đoàn gần gũi với dân chúng. Niềm nở đón tiếp và đối thoại với họ bằng cuộc sống và hành động, như Chúa Giêsu đã từng làm và ĐTC Phanxicô thường nhấn mạnh việc đi ra gặp gỡ. Tuy nhiên, đừng đánh mất căn tính của chúng ta. Hãy hòa đồng chứ không đồng hóa: Dân chúng cần đến chúng ta trong tư cách chúng ta là tu sĩ. 

Mười: Tinh thần hiệp thông cộng đoàn là tối quan trọng: một việc nhỏ mọn được thực hiện trong tinh thần hiệp thông có giá trị hơn một kế hoạch lớn lao làm với đầu óc cá nhân chủ nghĩa. Hãy sống tinh thần Đan viện là một đại gia đình gồm nhiều thế hệ, luôn biết đón nhận nhau, chấp nhận những khác biệt của nhau, yêu thương tha thứ, quên bỏ lỗi lầm và xây dựng cho nhau: “Dập dìu kẻ trước người sau, sức riêng một ít góp vào lợi chung”.
Có thể nói nhiều cách ứng xử, nhiều con đường đã được mở ra, nhưng đi đường nào do chúng ta chọn lấy con đường. Bài Học Quét Lá minh họa cho chúng ta điều đó.
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ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN Ôm Ấp tương lai vỚi niỀm hy vỌng
I.  Những gợi hứng từ Tông Thư

Trong cuộc họp báo trình bày Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐHY Tổng trưởng Bộ Tu sĩ nhắc lại rằng thời điểm hiện tại thật tế nhị, khó nhọc
, và cơn khủng hoảng đụng chạm trọn vẹn đến đời sống thánh hiến chúng ta. Còn Tông Thư của ĐTC nói rằng trước những khó khăn đa dạng mà chúng ta phải đối mặt như sự giảm bớt ơn gọi, nhân sự trở nên già nua, vấn đề kinh tế đi theo khủng hoảng tài chánh thế giới, các thách đố toàn cầu hóa, âm mưu của thuyết tương đối hóa, bị loại ra bên lề, bị đánh giá thấp… thì niềm hy vọng của chúng ta quả thật là kết quả của niềm tin vào Chúa của lịch sử, Đấng đã bảo “Đừng sợ, vì Ta ở cùng con”
.

Niềm hy vọng của chúng ta không đặt nền tảng trên các con số hoặc công việc, nhưng dựa vào Chúa mà chúng ta tín thác, vì đối với Ngài “không gì là không thể”
. Niềm hy vọng đó không làm chúng ta thất vọng và sẽ giúp chúng ta tiếp tục viết ra một lịch sử vĩ đại trong tương lai, khi chúng ta hướng con mắt về Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy chúng ta và tiếp tục cùng chúng ta làm nên những điều cao cả. Chúng ta đừng để bị cám dỗ về con số và tính hiệu quả, và tệ hại hơn nữa là chỉ tin tưởng nơi sức riêng mình. Hãy cẩn mật canh chừng đi tìm các chân trời của cuộc sống. Đừng vào hùa với các ngôn sứ giả chỉ loan báo sự kết thúc hay sự vô nghĩa của đời sống thánh hiến trong thời đại chúng ta, song hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và mang lấy khí giới sự sáng
, lòng tỉnh thức và canh chừng”
, biết chắc chắn rằng đời sống thánh hiến không bao giờ có thể biến mất, vì “đời sống này được chính Chúa Giêsu muốn như một phần không thể lấy đi khỏi Giáo Hội của Ngài”
. Chúng ta hãy luôn tiếp tục hành trình với niềm tín thác nơi Chúa. Trong Ngài, không ai lấy đi được niềm hy vọng của chúng ta.

Hướng về các thế hệ tương lai, ĐTC nói: Hỡi những người trẻ, các con là hiện tại, vì các con sống tích cực, cống hiến một sự đóng góp quyết định và quảng đại bởi sự lựa chọn của các con trong Hội Dòng; đồng thời các con cũng là tương lai, vì sắp tới các con sẽ được mời gọi nắm giữ việc hướng dẫn linh hoạt, huấn luyện, phục vụ, và công tác truyền giáo. Các con sẽ đi đầu trong việc đối thoại với thế hệ các con. Trong tình hiệp thông huynh đệ, các con sẽ làm cho mình nên phong phú về kinh nghiệm và khôn ngoan, để tái đề nghị cho thế hệ này lý tưởng mà từ đầu họ đã biết, góp phần mở tung ra sự tươi mát và hăng say của các con, cùng nhau đưa ra các hình thức mới để sống Phúc Âm và các câu trả lời thích hợp cho việc chứng tá và loan báo Tin Mừng. 
Như thế, ngoài việc kể lại lịch sử vĩ đại đã có trong quá khứ, chúng ta còn được mời gọi viết ra một lịch sử không kém đẹp đẽ và lớn lao về tương lai
, tiếp tục việc canh tân mà Công Đồng Vaticanô II đã đề ra, đặc biệt qua Sắc Lệnh Đức Ái Trọn Hảo và Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân, chương VI nói về đời sống thánh hiến, là những điểm quy chiếu bắt buộc phải hướng tới, làm mạnh mẽ mối liên hệ với Chúa Kitô và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, trong sứ mệnh, đồng thời lưu tâm đến việc huấn luyện xứng hợp với các thách đố của thời đại, dõi theo kinh nghiệm của các vị sáng lập cách can đảm và trung tín, nhưng cũng đầy năng động sáng tạo
. 

Bộ Tu Sĩ nhấn mạnh khâu huấn luyện, vì biết rằng việc huấn luyện giữ vai trò quan trọng trong hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến. Cần trân trọng giữ hài hòa một chuyển tiếp truyền thống giữa các thế hệ. Nhiều người trong chúng ta rất dễ quên điều đó lắm, để rồi bị mất cân bằng trong ứng xử và thiếu tính liên tục giữa các thế hệ cũ và mới! Thật cảm động khi nhìn thấy hình ảnh và tấm gương mối liên hệ của ĐTC Phanxicô và ĐGH hưu trí Biển Đức XVI. Chính ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Chúng tôi gặp gỡ nhau luôn. Trước khi tôi lên đường đi Hàn quốc, tôi đã đến thăm ngài. Hai tuần trước đó, ngài đã gửi cho tôi một bản văn đặc biệt và hỏi ý kiến của tôi. Chúng tôi vốn liên hệ bình thường với nhau… Mối liên hệ của chúng tôi thực sự là mối liên hệ anh em. Tôi cũng đã nói rằng tôi cảm thấy như thể tôi có một người ông trong nhà bởi đức khôn ngoan của ngài. Ngài là một con người khôn ngoan, cảm nhận đáng tôi nghe ngài. Và ngài phấn khích tôi khi cần thiết nữa”
. Vào ngày sinh nhật 88 (16/4/2015) của ĐGH Danh dự Bênêđictô XVI, Ngài dành ý lễ cầu cho bậc tiền nhiệm của mình cách riêng rằng: “Tôi muốn nhắc tất cả các bạn, hôm nay là sinh nhật của Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Tôi dâng thánh lễ hôm nay cầu cho ngài, và tôi mời gọi các bạn cầu nguyện cho ngài, để Thiên Chúa nâng đỡ ngài, ban cho ngài nhiều niềm vui và hạnh phúc”
.

Trong bối cảnh hướng về tương lai này, ĐTC Phanxicô cũng đã thông báo quyết định duyệt lại qui luật về tương quan giữa các Dòng Tu và Giám Mục địa phương để thăng tiến sự quí chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi Dòng. Ngài nói: “Văn kiện “Liên hệ hỗ tương”
 hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi… Do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một Giám Mục và các cộng đồng dòng tu… Tôi cũng biết rằng các Giám Mục không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ… Cần phải duy trì sự đối thoại giữa Giám Mục và các tu sĩ, để các Giám Mục đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì thiếu hiểu biết về các đoàn sủng của các tu sĩ”
. Điều đáng mừng là Đức Cha Tổng Thư Ký Bộ Tu sĩ cho biết theo chỉ thị của ĐTC, sự cộng tác chặt chẽ và khẩn thiết giữa Bộ Tu sĩ và Bộ Giám Mục đang có những bước tiến đầu tiên trong việc xét lại văn kiện này.


Ngoài ra, ĐTC Phanxicô mở ra tầm nhìn tương lai còn triển vọng hơn nữa khi Ngài nói: “Cha hài lòng vì biết rằng các tu sĩ trẻ của các Hội Dòng khác nhau sẽ có nhiều dịp gặp nhau. Chớ gì cuộc gặp gỡ này trở nên thường xuyên để hiệp thông, nâng đỡ lẫn nhau và hiệp nhất với nhau”. Qủa thật các cuộc gặp gỡ như thế giúp tu sĩ các Dòng khác nhau trở nên hòa đồng, thân thiện và cộng tác với nhau dễ dàng hơn trong các công việc chung của Giáo phận và Giáo Hội. Phẩm chất của các tu sĩ cũng được nâng cao và thăng tiến hơn, nhờ vừa học được cái hay cái tốt của người vừa nỗ lực rèn luyện phát huy cái hay cái tốt và thanh danh của Dòng mình.


Tuy nhiên để đạt tới điều đó, các thành phần trẻ của các Dòng cần được huấn luyện chiều sâu của những nét độc đáo riêng biệt, cũng như thực hành đặc sủng và linh đạo của Dòng, hầu được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Dòng, vốn là những yếu tố làm nên căn tính cá biệt người tu sĩ của mỗi Dòng, khiến họ càng gắn bó vững chắc với Dòng. Công việc này là bổn phận và trách nhiệm của mỗi Dòng, đặc biệt là của các Bề trên và những người phụ trách việc đào tạo ở trong Dòng. Người khác có thể dạy chuyên môn hơn và hay hơn, nhưng vẫn là chung chung của đời sống thánh hiến thôi, cách dạy bằng chính gương sống, bối cảnh và bầu khí của Dòng sẽ tác động mạnh và tích cực cho các thành viên của mình hơn. Các ứng sinh và những thành phần còn non trẻ của Dòng có quyền đòi hỏi và chờ đợi, không những được học về đặc sủng và linh đạo của Dòng, mà còn được thấy gương sáng thúc đẩy từ các thành viên lớn tuổi khác trong việc thực hành sống đặc sủng và linh đạo của Dòng. 

II. Châu Sơn nuôi lớn niềm hy vọng tương lai


Để việc nuôi lớn niềm hy vọng tương lai có nền tảng vững chắc, chúng ta nhớ lại ba bước thiết yếu đã nêu trên, mà trước hết là trở về nguồn truyền thống lịch sử của Đan viện, tìm lại đặc sủng và linh đạo sáng lập theo Hiến Pháp, Tu Luật và Truyền thống Xitô nói chung và Xitô Phước Sơn Quảng Trị nói riêng, đặc biệt với ý hướng trở nên cây thu lôi thiêng liêng của Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan. Không đào sâu và sống nền tảng thiêng liêng này là mất gốc và sẽ đi trệch đường, mất hướng vì chưa được đâm rễ sâu vững chắc vào đặc sủng và linh đạo của Đan viện mình, vốn là những yếu tố làm cho mình ngày càng gắn bó với Đan viện, và Đan viện ngày càng phát triển đầy sức sống mở lớn về tương lai. 


Tiếp đến là xét xem trong quá trình thời gian sống và phát triển cho đến nay, Đan viện chúng ta đã gìn giữ di sản của tiền nhân thế nào, đã bổ sung những gì vào đặc sủng và linh đạo sáng lập của mình để thích nghi và đáp ứng với các nhu cầu tông đồ và đòi hỏi của thời đại. Chúng ta đã có được những thuận lợi hay gặp phải những bất lợi nào? Và chúng ta đã đọc được những dấu chỉ nào trong kế hoạch của Chúa và đã có những giải đáp ra sao?

Sau cùng, khi hướng về tương lai, chúng ta xem Đan viện mình có thể có những thích nghi nào để tồn tại và phát triển mà không đánh mất căn tính và truyền thống đặc sủng, linh đạo của mình? Chúng ta không thể tồn tại và phát triển nếu không ý thức rõ và giữ vững được căn tính riêng của mình, trong đường lối quan phòng của Chúa. 


Trong định hướng ấy, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dạy chúng ta: “Các Hội Dòng được mời gọi hãy can đảm tìm lại tinh thần xông xáo dám nghĩ dám làm, óc sáng tạo và sự thánh thiện của các đấng sáng lập, để đáp trả những ‘thời triệu’ đang xuất hiện trong thế giới ngày nay. Lời mời gọi này tiên vàn nhắm đến việc kiên trì trên đường nên thánh, giữa những khó khăn vật chất và tinh thần gặp phải trong cuộc sống hằng ngày... và khi cần, biết thích nghi các hình thái với những hoàn cảnh mới và những nhu cầu khác nhau, trong thái độ hoàn toàn tuân phục sự soi sáng của Thiên Chúa và sự biện phân của Giáo Hội. Trong tinh thần này, mọi Hội Dòng phải canh tân lối nhìn về Luật Dòng, vì một lộ trình đã được phác họa trong Luật Dòng và Hiến Chương để thực hiện việc đi theo Chúa Kitô, tương ứng với đặc sủng riêng đã được Giáo Hội chuẩn nhận. Càng trân trọng Luật Dòng, người tận hiến càng có những tiêu chuẩn chắc chắn để tìm ra những phương thức thích đáng cho sứ vụ đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mà không xa rời linh ứng nguyên thủy.”


Tôi nghĩ rằng “để nên như cây thu lôi thiêng liêng bênh đỡ giáo phận bằng lời cầu nguyện và hãm mình” vừa là đòi hỏi thời đại của Giáo Hội địa phương vừa là linh ứng nguyên thủy khi thành lập Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan. Muốn được thế, chúng ta cần nỗ lực nhiều trong các điểm sau đây:

1. Đời Sống Nội Tâm 

Là đan sĩ, chúng ta phải nỗ lực nên giống Chúa Giêsu là con người cầu nguyện và có đời sống nội tâm sâu xa. Các trình thuật Tin Mừng khắc họa Chúa Giêsu là con người cầu nguyện lâu giờ và mật thiết hiệp thông với Chúa Cha, dù vẫn luôn gắn bó với dân chúng. Sự gắn bó của Ngài với dân chúng là một cái gì trào ra từ sự hiệp thông của Ngài với Chúa Cha. Khi Ngài nhận thấy các tông đồ quá bận rộn đến đỗi thậm chí không có thời giờ để ăn uống, Ngài đã truyền cho các ông lên thuyền ra đi đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.
 

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng chính gương mẫu của Ngài
. Ngài cầu nguyện khi Ngài được dân chúng nồng nhiệt ngưỡng mộ
, khi vui mừng đón bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo trở về,
 khi buồn sầu và cô đơn ở vườn Giếtsêmani,
 lúc ở trên Thập Giá tại đồi Canvê,
 và cả khi trút hơi thở cuối cùng, phó thác chính mình trong tay Cha
. 

Là đan sĩ, chúng ta phải vun xới đời sống nội tâm: yêu mến cầu nguyện, dành ưu tiên cho giờ cầu nguyện hằng ngày, sắp xếp ngày sống sao có thể dành cho Chúa một thời gian chất luợng. Chính đời sống cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta luôn ở lại trong Chúa Giêsu như cành nho ở lại trong thân nho.
 Sự ở lại này là bí quyết giúp chúng ta sống một đời sống tâm linh sinh động và phong phú. Chính nhờ đời sống cầu nguyện này mà chúng ta trở nên nhạy cảm hơn đối với Chúa Thánh Thần, trở nên ngoan ngoãn hơn trước những gợi ý và thúc đẩy của Ngài, đồng thời qui phục hoàn toàn con người mình theo Thánh Ý Thiên Chúa.     

Nhiều giáo dân ngày nay rất trông mong chúng ta cung cấp cho họ sự hướng dẫn tinh thần, dẫn dắt họ bước đi trên nẻo đường cầu nguyện và biện phân thiêng liêng của Thánh Thần. Đây cũng là một nhu cầu mục vụ thiết yếu, mà chúng ta phải đáp ứng cơn đói khát thiêng liêng này của khách hành hương đến đan viện, nếu không muốn họ bị kéo lôi đến một chỗ khác để kiếm tìm. Chỉ có người cầu nguyện thực sự mới có thể chỉ bảo cho người ta biết cách cầu nguyện, và đem ơn Chúa xuống cho họ. Chỉ có người biết sống hằng ngày kinh nghiệm hoán cải và thân mật với Chúa Kitô mới có thể thúc đẩy những bước tiến đáng kể trong công cuộc Phúc âm hóa
. Nếu chính bản thân mình xa lạ với những nẻo đường và cách làm việc của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hướng dẫn người khác, mà còn có thể phá hỏng công việc của Chúa nơi những tâm hồn đến với chúng ta
. 

2. Lòng Nhân Ái  

Là hiện thân của Chúa Kitô, chúng ta phải có lòng nhân ái như Ngài với những người chúng ta gặp gỡ. Khi đọc và suy gẫm Tin Mừng, chúng ta dễ có ấn tượng sâu đậm về lòng nhân ái của Chúa Giêsu. Ngài ôm các em bé vào lòng, chúc lành cho chúng, nhắc nhớ rằng Nuớc Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.
 Ngài có một tương giao thân tình với gia đình Bêtania mà Ngài yêu mến và năng ghé thăm. Ngài đã cảm thương Lazarô đến độ sa nước mắt
. Ngài cũng nếm cảm nỗi đói khát, cô đơn và buồn sầu của phận người. Lòng nhân ái ấy được nhìn thấy rõ rệt nhất nơi tấm lòng trắc ẩn của Ngài. 
Trắc ẩn không chỉ là thương hại người ta, mà đúng hơn là cảm nếm nỗi đau khổ nơi người ta, cùng chịu đau khổ với họ và tìm cách giúp họ, như Chúa Giêsu đã làm khi cảm nhận cơn đói mệt của đám đông đi theo Ngài trong hoang địa, và đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho họ ăn
. Trái tim trắc ẩn của Ngài đã hoàn toàn đồng cảm với và mang lấy gánh buồn đau của người góa phụ đang khóc thuơng đứa con trai duy nhất chết
. Bà đã không xin phép lạ, mà chính Chúa Giêsu đã quyết định làm như thế. Phải chăng Ngài nhìn thấy trước nơi người góa phụ ấy hình ảnh chính Mẹ yêu dấu của Ngài, khi Mẹ sẽ đón nhận vào vòng tay tấm thi thể tan nát của Ngài sau này? Ngài cảm nhận được lòng thống hối của người đàn bà tội lỗi đang sa nước mắt rửa chân Ngài và lấy tóc mà lau như dấu chứng của một trái tim chứa chan lòng mến. Lòng trắc ẩn của Ngài đã thúc đẩy Ngài đi đến gặp gỡ và ngay cả đụng chạm đến những người phung hủi mà xã hội loại trừ và liệt vào hạng ô uế không thể đụng chạm đến được.
 

Lòng nhân ái của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài có thể đi vào mối quan hệ cá nhân với tất cả mọi người: những người đau ốm và những người khốn khổ, những người nghèo hèn và những người bị áp bức, những người tội lỗi, bị loại trừ. Dù tiếp xúc với đám đông, Chúa Giêsu vẫn không bao giờ quên các cá nhân và nhu cầu của họ: Ngài dừng lại với anh ăn xin mù Bartimê;
 bị cả một đám đông chen lấn xô đẩy, nhưng Ngài vẫn cảm nhận được đức tin của người phụ nữ đang cố kín đáo chạm đến mép áo Ngài để được chữa lành chứng bệnh băng huyết của bà.
 Ngài đã cảm kích lòng quảng đại của bà góa nghèo dâng cúng trọn số tiền mà bà đang có để sống vào hòm tiền của Đền Thờ.
 

Để nên giống Chúa Kitô, chúng ta phải có lòng nhân ái và trắc ẩn như Ngài, phải biết cảm xúc với người ta, vì người ta và trong người ta, nhất là những người đau khổ trong thân xác cũng như trong tâm hồn, phải cảm nhận “những vui mừng và hy vọng, những ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là những người nghèo và những người đau khổ…”
 trong khách hành hương đến với chúng ta. Chúng ta không thể vô cảm, vô can, hay lãnh đạm đối với bao nỗi đau buồn và bao nỗ lực đấu tranh của những người chúng ta phục vụ: Niềm vui và nỗi khổ của họ phải có một âm vang trong cõi lòng chúng ta. Có người chia sẻ: “Mỗi ngày, Chúa mang anh chị em đến cho tôi gặp, các xung đột và bạo lực làm rách nát thế giới này cũng ở trong lòng tôi qua các cuộc gặp gỡ của tôi. Tình yêu, lòng kiên nhẫn, sự dịu dàng của Chúa và tình huynh đệ của anh em cho phép tôi đón nhận sự tha thứ và học tha thứ, để có thể nhìn thấy gương mặt của Chúa nơi từng người”.

Chúng ta được gọi nên giống Chúa Kitô để trở thành người Samaritanô Nhân Hậu, hình ảnh của chính Chúa Giêsu và Giáo Hội mà ĐTC Phanxicô ví là “bệnh viện dã chiến”: dùng các bí tích mà băng bó chữa lành và đưa vào quán trọ săn sóc là đưa vào Giáo Hội, bởi vì “dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu thuộc về Tin Mừng khổ lụy. Nó vạch ra cho chúng ta thấy mối tương quan giữa chúng ta và những anh chị em đau khổ xung quanh đời mình phải như thế nào.”
 ĐTC Phanxicô nêu gương đồng cảm với người nghèo khó, rủi ro tai nạn, tù tội, rõ nét khi ngài ôm hôn người khuyết tật, người có khuôn mặt bị biến dạng vì bệnh tật vào lòng. Ngài luôn có thể hiện diện một cách trọn vẹn với từng người: Một phụ nữ bị người tình bỏ rơi và buộc phá thai viết thư cho Ngài, Ngài đích thân gọi điện thoại nâng đỡ chị giữ thai nhi và hứa nếu không tìm được linh mục nào thì chính ngài sẽ rửa tội cho đứa bé. Có thể chúng ta không xóa tan được nỗi thống khổ của tha nhân, nhưng chính sự hiện diện của chúng ta bên nỗi thống khổ của họ sẽ đem lại cho họ niềm hy vọng và sự chữa lành. 

3. Nhạy bén với các thay đổi xã hội


Để hướng dẫn khách hành hương sống giữa một thế giới đang thay đổi và tiếp tục thay đổi đến chóng mặt, chúng ta phải là người bắt nhịp hài hòa với tình hình hiện nay của thế giới và đất nước, phải luôn sẵn sàng và bén nhạy để đọc được các thời triệu, chấp nhận các mới mẻ của những đổi thay, và can đảm thích nghi chính mình cách khôn ngoan sáng suốt với những bước chân của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng làm cho mọi sự nên mới.
 ĐTC Phanxicô nói tới “sự nhạy cảm Giáo Hội”, nghĩa là phải có cùng những tâm tình của Chúa Kitô, khiêm nhường, cảm thương, từ bi, cụ thể và khôn ngoan”
.
Sự nhạy cảm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn các nhu cầu của khách hành hương đến đan viện, nhận thức được những vấn nạn không lời của họ, đáp ứng các thỉnh nguyện, chia sẻ những hy vọng, những trông đợi, những niềm vui và những gánh nặng của họ.
 Một tu sĩ chia sẻ: “Những người đến gặp chúng tôi mang theo một danh sách các lo âu, các gánh nặng của họ, họ ra về và cám ơn chúng tôi đã lắng nghe, dù chúng tôi không nói gì. Họ biết khi họ đến với chúng tôi, họ không bị xét đoán”. Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI nói về Công đồng Vaticanô II: “Có lẽ chưa bao giờ như tại Công đồng này, Giáo Hội đã cảm thấy nhu cầu phải hiểu biết, đến gần, thông cảm, thấm nhập, phục vụ và Phúc Âm hóa xã hội bao quanh mình. Giáo Hội đã không chỉ lo lắng suy nghĩ về chính mình, nhưng Giáo Hội cũng quan tâm nhiều tới con người... Một làn sóng mến yêu dâng lên tràn ngập Công đồng, lan tràn trên thế giới của con người hiện đại. Các giá trị của nó không những được nhìn nhận mà còn được quý mến, các nỗ lực của nó được thanh lọc và được chúc lành”
. 

Tông huấn Lời Chúa
 nhắc nhở rằng việc mục vụ của Giáo Hội phải cho thấy rõ Thiên Chúa lắng nghe những nhu cầu và tiếng kêu của con người để mang lại cho con người hạnh phúc vĩnh cửu trọn vẹn như thế nào
. ĐTC Biển Đức XVI kêu gọi tình liên đới của mọi người trước những thiên tai xảy ra dồn dập trên khắp thế giới: “Tâm trí Cha đặc biệt hướng về những dân tộc lúc nầy đang chịu những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, gây ra những thương vong về người, và thiệt hại về tài sản, khiến nhiều người trở thành vô gia cư. Cha cầu xin Chúa cho các nạn nhân và Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với tất cả những ai đang chịu những tình huống khốn khó nầy. Cha cầu xin Thiên Chúa an ủi họ trong những đau khổ và nâng đỡ họ trong những cơn khốn khó.”

ĐTC Phanxicô còn đi xa hơn nữa là đích thân đi tới với các nạn nhân chết chìm trên biển hay chết khát trong sa mạc vì đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài dạy rằng Giáo Hội như một bệnh viện dã chiến mau mắn chạy tới nơi nào có thương tích để chữa lành. Lòng thương xót là chủ đề lặp đi lặp lại của ngài và ngài xác quyết rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để ban ơn tha thứ và chờ đón sự trở về của con người, nên  Giáo hội cũng luôn mong đợi con người với cánh tay rộng mở. Ngài an ủi người dân Philippines gánh chịu sự tàn phá của của cơn bão Haiyan: “Chúng ta tự hỏi tại sao những điều này lại xảy ra mà không giải thích được. Trong những lúc đau khổ này, đừng bao giờ mệt mỏi với việc hỏi tại sao, bởi vì anh chị em sẽ khiến Thiên Chúa chạnh lòng thương”
. Ngài đề nghị mọi người đón nhận nền “văn hóa gặp gỡ” để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ mọi người, kể cả những người không có đức tin.
Để tiếp đón và phục vụ khách hành hương đến đan viện được hiệu quả, chúng ta phải nhạy cảm để suy nghĩ với đầu óc của Chúa Giêsu, nhìn sự việc với con mắt của Chúa Giêsu, hành động với sức mạnh của Chúa Giêsu, phán đoán với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, sử dụng biện pháp với lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, yêu thương với con tim của Chúa Giêsu, đào tạo với sư phạm của Chúa Giêsu, nhẫn nại với sự nhẫn nại của Chúa Giêsu, tha thứ với lòng thương xót của Chúa Giêsu. Tắt một lời là làm sao để họ nhận ra được “tiếng nói của Chúa Chiên Nhân Lành”
. Có thế thì chúng ta mới sống trọn vẹn và thành công cái cây thu lôi thiêng liêng của chúng ta. Vì thế, Công Đồng Vaticanô II thúc bách các môn đệ Chúa Kitô không ngừng hoàn thiện các hiểu biết về những sự của Thiên Chúa và những sự của con người, ngõ hầu đi vào đối thoại cách thích đáng với những người đương thời. 

Sự nhạy bén này sẽ gợi ý và hướng dẫn những đổi thay trí não và con tim hướng tới cuộc trở lại liên lỉ với Chúa và với anh em. Đặt Chúa vào giữa thì mọi sự sẽ đến cùng nhau, với cái nhìn tích cực, lòng cảm thông, và biết ơn.
* Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định. Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc Âm, các dấu chỉ thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống mỗi ngày, thì chúng ta cũng phải đổi mới sự đáp trả của mình sao cho tương xứng. Mọi việc Chúa Kitô làm đều mang dấu ấn của thay đổi và qua những thay đổi ấy, Hội Thánh được sinh ra, được tồn tại, tiếp tục sống và hoạt động cho phần rỗi nhân loại. Trong chiều hướng này, chúng ta được mời gọi trở thành những con người phục vụ khiêm tốn trong bất cứ cái gì, bất cứ lúc nào, và bất cứ thế nào mà dân chúng cần đến.

4. Tinh Thần Phục Vụ 

Ai trong chúng ta cũng đều khao khát nên giống Chúa, Đấng “đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
 Khi tiếp đón và phục vụ khách hành hương tĩnh tâm, chúng ta “tìm gặp Chúa Kitô nơi người khác, ưu tiên đối với người nghèo, nơi họ con mắt đức tin của chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu và khám phá ra một tình yêu bao dung đối với tội nhân.”
 Tinh thần phục vụ sẽ giúp chúng ta biết vui tươi chấp nhận và dốc sức chu toàn những công việc bổn phận được giao phó cho mình, dù đó là những công việc vinh dự hay thấp hèn, dù đó là những công việc gắn liền với tên tuổi hay chỉ âm thầm trong bóng tối và không được ai biết đến. Thay vì ngước nhìn lên cao, chúng ta hãy noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu cúi xuống, từ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa bước xuống làm người, và còn tự hạ làm tôi tớ phục vụ mọi người để mang ơn cứu độ cho mọi người. 

Khi phục vụ khách hành hương đến đan viện, chúng ta cũng nhận được sự nâng đỡ lớn lao từ nơi họ: chúng ta không chỉ hướng dẫn và chăm sóc họ mà còn được giúp đỡ và gợi hứng: Sự hy sinh và lòng khao khát thiêng liêng của họ là một nguồn nghị lực nâng đỡ chúng ta, khích lệ tinh thần chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn.
5. Sứ mệnh hướng dẫn thiêng liêng   

Trong khi đón tiếp và phục vụ khách hành hương tĩnh tâm, chúng ta sẽ không nhằm truyền đạt những cao trào hay lý thuyết tạm bợ chóng qua nào, vì sứ mạng và sứ điệp là của Chúa Kitô, chúng ta chỉ là sứ giả của Ngài. Giáo Hội đặt Lời cứu độ trên môi miệng chúng ta để rao giảng Tin Mừng, giải thích sứ điệp mà chính Giáo Hội là cơ quan gìn giữ. Chúng ta sẽ không rao giảng về chính mình hay về những ý tưởng riêng của mình,
 nhưng là rao giảng một Tin Mừng mà cả Giáo Hội lẫn chúng ta đều không phải là chủ nhân tuyệt đối và do đó không thể uốn ép Tin Mừng ấy tùy theo ý muốn của mình, song phải chuyển giao Tin Mừng ấy một cách tuyệt đối trung thành.
 

Nhưng muốn cho việc rao giảng này có tác dụng, nó phải được đặt điểm tựa trên đời sống cầu nguyện, và đan sĩ chúng ta tiên vàn phải là con người cầu nguyện, phải nói với Chúa và có Chúa đã, rồi mới có thể nói về Chúa và trao Chúa cho người khác, vì không ai có thể cho cái mình không có. ĐTC Phanxicô nói trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: “Bất cứ ai muốn giảng, trước hết phải sẵn sàng để được đánh động bởi Lời Chúa và làm cho Lời ấy nhập thể trong cuộc sống cụ thể của mình”
. Không thể phủ nhận sự kiện rằng “có một mối tương quan thiết yếu giữa đời sống cầu nguyện cá nhân và việc rao giảng… Việc rao giảng hữu hiệu là một hoa trái khác của việc cầu nguyện cá nhân.”
 
Đức Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng: “Con người thời nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là nghe những thầy dạy, và nếu họ lắng nghe những thầy dạy thì bởi vì những thầy dạy ấy là các chứng nhân.”
 Bộ Giáo dục Công giáo cũng khẳng định: “Nhà giáo dục sống đời sống đức tin sống động sẽ dạy bằng chính con người mình nhiều hơn là bằng những gì mình nói.” Và Ca dao Việt Nam dạy: “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo.” Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của ĐTC Phanxicô thêm: “Ngay cả trong thời đại này, người ta thích nghe các nhân chứng: họ “khao khát sự xác thực... và đòi phải nói về một Thiên Chúa mà chính mình biết và quen thuộc với, như thể thấy Đấng vô hình”
.

Thuộc về thế hệ tu sĩ trẻ của Đan viện, chúng ta phải biết tự đòi hỏi mình có thể làm gì cho đan viện, cho Bề Trên và cho anh em, hơn là đòi hỏi và chờ đợn Đan Viện, Bề Trên và anh em phải làm gì cho mình. Chúng ta cùng cầu nguyện để các nỗ lực của chúng ta ngày càng đưa được nhiều linh hồn về với Chúa và Danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.
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ĐTC Mong ĐỢi GÌ NƠI CHÚNG TA                                TRONG Năm ĐỜi SỐng Thánh HiẾn ?
1. Luôn luôn thể hiện niềm vui

Trong lời mở đầu Tông Thư, ĐTC đã nhấn mạnh tới niềm vui: “Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa Cha đã đổ tràn đầy con tim chúng ta Thánh Thần của Ngài, Đấng ban cho chúng ta niềm vui”. Phải, “ở đâu có các tu sĩ thì ở đó phải có niềm vui”, vì cảm nghiệm được Thiên Chúa làm đầy con tim mình khiến mình hạnh phúc khi sống tình huynh đệ cộng đoàn, và điều đó nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta. Việc dấn thân phục vụ Giáo Hội, các gia đình, các người trẻ, các người già, các người nghèo cũng đem lại niềm vui cho chúng ta. 
ĐTC mong đợi chúng ta đừng tỏ ra cho nhau khuôn mặt buồn sầu, không hài lòng, không thỏa mãn, dù chúng ta cũng có các khó khăn, những đêm tối tinh thần, những thất vọng, những bệnh tật, tuổi già sức yếu. Xưa trong hành trình sa mạc hướng về Đất Hứa, dân Chúa nổi loạn, kêu trách, không chấp nhận hồng ân và đường lối hành động của Chúa, “ngày nay, bao nhiêu tín hữu Kitô chết vì buồn sầu, kêu ca lẩm bẩm và không muốn đường lối hành động của Thiên Chúa, nên chúng ta hãy cầu xin ơn chấp nhận những lúc khó khăn, chấp nhận con đường Chúa dẫn chúng ta đi qua
. Đó là một cách đi vào mầu nhiệm cuộc đời trong thánh ý Chúa: không sợ hãi hiện thực, không khóa mình trong bản thân, không chạy trốn những gì không hiểu được, không nhắm mắt và chối bỏ các vấn đề, không gạt đi những câu hỏi đặt ra cho chúng ta… Nếu trong hoàn cảnh này mà chúng ta học nhận ra được nơi bản thân mình và anh em chân dung của Chúa Kitô, Đấng vì yêu thương chúng ta mà không từ chối thập giá, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui và niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn. 

Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng trích lại lời ĐGH Biển Đức XVI “Hội Thánh phát triển không phải bằng việc chiêu dụ, nhưng bằng sức thu hút”
. Đúng vậy, chính niềm vui và hạnh phúc của chúng ta sẽ lôi kéo các thanh thiếu niên nam nữ và làm cho đời sống thánh hiến được tăng triển, chứ không phải bằng những kế hoạch tranh đua tìm kiếm cổ vũ ơn gọi. Một nữ tu già kia chia sẻ: “Tôi còn nhớ lúc chưa đến trường, chơi trong xưởng mộc của cha tôi, một nụ cười của một nữ tu sáng lên trong đứa trẻ là tôi. Từ đó, ước muốn của tôi là được giống như bà: “Khi lớn lên, tôi sẽ là nữ tu!” Dĩ nhiên lúc đó, tôi không biết đời sống tận hiến là đời sống như thế nào. Tôi không biết thế nào là một “nữ tu”. Nhưng trực giác cho tôi biết người đàn bà này hạnh phúc, và tôi cũng muốn được hạnh phúc như vậy!”
Chúng ta nhớ lời nhận xét của lương dân về cộng đoàn tín hữu đầu tiên “xem kìa, họ thương yêu nhau là dường nào”, nhờ đó lương dân gia nhập Đạo làm Giáo Hội phát triển. Cũng thế, công việc tông đồ của chúng ta chỉ hữu hiệu nhờ đời sống tỏa chiếu niềm vui và hạnh phúc của chúng ta khi sống Phúc Âm và đi theo Chúa Giêsu, chứ không phải do các phương tiện mạnh mẽ và hiệu năng. Giá trị của Giáo Hội tự nền tảng là do sống Phúc Âm và làm chứng tá cho đức tin, thực sự là muối đất và ánh sáng trần gian. Giáo Hội được kêu gọi làm cho men Nước Chúa hiện diện trong xã hội, và Giáo Hội thực hiện được điều đó bằng chứng tá tình huynh đệ, sự liên đới và chia sẻ
. Cách chúng ta đón tiếp và phục vụ khách hành hương đến đan viện tĩnh tâm, cầu nguyện và học tập sẽ giúp đạt được những kết quả đó.

ĐTC Phanxicô đã liên hệ sự vui vẻ và sự thánh thiện: “Chúng ta chưa bao giờ nghe nói có một ông thánh buồn hay một bà thánh có bộ mặt đưa đám ma! Tín hữu Kitô là người có tâm hồn chất chứa bình an vì họ biết để niềm vui của họ vào Chúa khi đi qua những lúc khó khăn trong cuộc đời. Có đức tin không có nghĩa là không gặp khó khăn, nhưng có đức tin là có sức mạnh để vượt lên khó khăn, biết rằng chúng ta không một mình trước các khó khăn này. Và đó là bình an của Chúa cho các con cái của Người”
.

Đối với tu sĩ chúng ta, những con người đi tìm chính Chúa hơn là công việc của Chúa, thì niềm vui vừa là một khả thể vừa là một đòi hỏi cho sứ mệnh chứng tá. Quả thế, việc dấn thân vì chính Chúa giúp chúng ta nhận biết Chúa là tuyệt đối và có qui chiếu tối hậu nơi Ngài, đến đỗi ngay cả giữa những cơn thử thách lớn lao và ngờ vực của đêm tối đức tin, chúng ta cũng cảm nhận được Chúa Là Tất Cả. Xác tín này cổ vũ dấn thân sống bền đỗ đời sống và sứ vụ ơn gọi trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nó đem lại bình an và kích hoạt sức mạnh cần thiết để chúng ta sống vui tươi cuộc đời ơn gọi của mình, như ĐTC Phanxicô mong muốn chúng ta phải thể hiện niềm vui và một diện mạo nhân bản xuất phát từ việc nhận biết Chúa Giêsu: “Khi bước vào cuộc hành trình suy niệm về Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và sám hối với Ngài, lòng nhân bản của chúng ta phát triển. Làm thế nào để thể hiện lòng nhân bản của mình? Thưa thông qua niềm vui, và ngày càng hân hoan hơn nữa! Tôi thật buồn khi nhìn thấy các nữ tu với khuôn mặt buồn rười rượi. Họ có thể mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười giả tạo như những nụ cười của một tiếp viên hàng không. Không! Chị em hãy cho thấy nụ cười hân hoan đến từ niềm vui nội tâm nhé”
.
Quả thế, một con tim đầy Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc, chiếu tỏa và làm lan rộng niềm vui cho tất cả những người quanh mình, người ta sẽ nhận thấy ngay điều đó. Chính niềm vui ngời lên trong nụ cười và ánh mắt này biểu lộ việc chúng ta sống cao độ ba lời khấn Dòng của chúng ta, như ĐTC Phanxicô nhắc nhở: “Đức khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời trở thành một chứng tá vui vẻ của tình yêu Thiên Chúa trong cách chúng ta bám trụ vững vàng trên tảng đá của lòng thương xót… Chỉ khi nào chứng tá của chúng ta vui vẻ thì chúng ta mới lôi cuốn được giáo dân đến với Chúa Kitô; niềm vui này là ơn phúc được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm Lời Chúa, cử hành các bí tích và sống đời sống huynh đệ cộng đoàn. Khi thiếu những chuyện này, thì lúc đó yếu đuối và khó khăn sẽ xuất hiện, làm đen tối niềm vui mà chúng ta đã từng biết một cách mật thiết ở buổi ban đầu con đường chúng ta đi”
.
Trong lời giới thiệu cuốn sách yêu là cho đi tất cả, Ngài viết: “Nét đẹp của đời tận hiến là niềm vui. Trong sự thánh thiện không có buồn bã. Niềm vui không phải là thứ trang sức vô ích, nó có tính cách đòi hỏi và là nền tảng của đời sống nhân loại. Trong những lo âu hàng ngày, mỗi người đều khát khao có được niềm vui và được ở trong niềm vui. Thường thường thế giới bên ngoài thiếu bóng niềm vui. Chúng ta không được gọi để thực hiện những hành vi lạ lùng cũng như tuyên bố những câu nói vang lừng, nhưng chúng ta được gọi để làm chứng cho niềm vui, một niềm vui đến từ xác quyết mình được yêu thương, mình được cứu rỗi. Chúa gọi chúng ta và nói với chúng ta: “Con quan trọng đối với Ta, Ta yêu con và trông cậy ở con”. Chúa Giêsu nói như vậy với mỗi người chúng ta! Và từ đó nảy sinh ra niềm vui! Niềm vui khi Chúa Giêsu nhìn tôi. Hiểu và cảm nhận điều này là bí ẩn niềm vui của tôi. Cảm nhận được Chúa thương, cảm nhận được rằng đối với Chúa chúng ta không phải là những con số, nhưng là những con người; cảm nhận chính Ngài đã gọi chúng ta… Ai đã gặp Chúa và trung tín theo Ngài thì người đó là sứ giả của niềm vui”.
ĐTC còn nói mạnh mẽ hơn rằng: “Một Kitô hữu không có niềm vui không phải là Kitô hữu. Một Kitô hữu cứ sống trong buồn bã không phải là Kitô hữu. Và một Kitô hữu, trong những lúc gian nan, bệnh tật, hay khó khăn mà mất bình an thì không là Kitô hữu. Niềm vui Kitô không đơn thuần là sự vui thú, không phải là một vui vẻ phù du: Niềm vui Kitô là một ơn của Thần Khí. Hãy có tâm hồn luôn vui mừng bởi Chúa Giêsu đã vinh thắng và đang ngự trị ở bên phải Chúa Cha, Chúa Giêsu đang nhìn xuống tôi và gọi tôi, ban cho tôi ơn của Ngài, cho tôi làm Con của Chúa Cha… Đây chính là niềm vui Kitô. Và một cộng đoàn không có niềm vui là cộng đoàn lâm bệnh. Có lẽ đó là một cộng đoàn thích vui thú nhưng nó đang dần lâm bệnh trần tục, bởi không có niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Do đó, khi không đón nhận niềm vui của Thần Khí thì Giáo hội lâm bệnh, cộng đoàn lâm bệnh, tín hữu lâm bệnh”
.  

Ngài còn nói mạnh hơn nữa rằng “thật kinh khủng khi gặp một giám mục, linh mục, hay tu sỹ ủ rũ, trì trệ và mệt mỏi. Người này như giếng cạn, và nơi đó người ta không thể tìm được nước để xoa dịu cơn khát của mình”
. 
2. Sống tính ngôn sứ để đánh thức thế giới

Tính cách tận căn của Phúc Âm đòi hỏi tất cả mọi người, nhưng điều làm nên đặc tính của người thánh hiến là đặc tính ngôn sứ, như Chúa Giêsu đã sống trên trái đất này
. Vị ngôn sứ nhận từ Thiên Chúa khả năng thấu hiểu và giải thích các biến cố lịch sử: như người tuần canh trong đêm tối biết lúc hừng đông xuất hiện
. Ngôn sứ hiểu biết Thiên Chúa cũng như hiểu biết anh chị em mình, có khả năng phân định và tố cáo các sự dữ cùng các bất công, nhưng không phải trả lời cho ai khác ngoài Thiên Chúa; ngôn sứ sống tự do, vì chỉ quan tâm cái thuộc về Thiên Chúa, chứ không phải tư lợi nào khác. Ngôn sứ thường đứng về phía người nghèo, người cô thân cô thế, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía mình. 

Sứ vụ ngôn sứ bao gồm hai khía cạnh: Loan báo và sống tình yêu nồng cháy của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa, Nước Chúa, và dân chúng; đồng thời tố cáo thói giả hình, bất công, áp bức,… dù phải trả giá đắt của thập giá và cái chết. Tuy sứ vụ ngôn sứ là một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, vì phải đóng vai chỉnh sửa ở trong Giáo Hội cũng như ở ngoài Xã Hội, khi có quá nhiều áp bức bất công về xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo cực đoan, nhưng trong mọi tình huống, đều phải theo nguyên tắc của thánh Phêrô: “Các ông nghĩ thế nào cho phải lẽ trước mặt Chúa, vâng lời các ông hay là vâng lời Chúa? Chúng tôi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người”
. 

Thật lắm khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ muốn bỏ trốn và thoái thác trách nhiệm như ngôn sứ Êlia và Giôna, vì thấy quá nặng nề, mệt mỏi, chán nản. Nhưng hãy biết rằng chúng ta không cô đơn, vì Chúa vẫn trấn an chúng ta như đã trấn an ông Giêrêmia: “Đừng sợ, Ta ở với con để che chở con”
. Chính trong tinh thần ấy mà ĐTC Phanxicô đã nói: “Hãy đánh thức thế giới! Hãy trở nên những chứng tá của một lối cư xử, một lối hành động, một lối sống khác! Sống một lối sống khác biệt là điều có thể trong thế giới này. Chúng ta đang nói dưới viễn tượng cánh chung về các giá trị của Nước Trời đã nhập thể tại đây, trong thế giới này. Vấn đề ở đây là từ bỏ mọi sự mà bước theo Thầy Giêsu bằng một cách thức đặc biệt, cách thức ngôn sứ. Đó chính là lời chứng mà tôi mong đợi nơi anh chị em. Các Tu sĩ cần trở thành những người nam và nữ có thể đánh thức thế giới”
.

Có thể áp dụng cho người sống đời thánh hiến hôm nay trong việc đánh thức thế giới lời lẽ của Thư gửi cho Diognêtô nói về các tín hữu: “Họ ở trong các thành phố văn minh cũng như bán khai tùy theo số phận mỗi người đưa đẩy… Họ sống ở quê hương mình mà như những khách kiều cư… Miền đất lạ nào cũng là quê hương của họ, nhưng quê hương nào cũng là đất khách đối với họ… Họ sống trong xác thịt nhưng không theo xác thịt. Họ sống ở trần gian nhưng họ là công dân Nước Trời. Họ tuân hành luật pháp, nhưng cách sống của họ vượt trên những đòi hỏi của luật pháp. Họ yêu thương mọi người nhưng mọi người lại ngược đãi họ… Danh thơm của họ bị chà đạp nhưng bằng chứng về đời sống công chính của họ lại được phô bày. Bị nguyền rủa, họ chúc lành; bị đối xử nhục nhã, họ tỏ lòng kính trọng; khi làm điều thiện, họ lại bị trừng phạt như kẻ bất lương; khi bị trừng phạt, họ lại vui mừng như được sống… và những kẻ ghét họ không thể nói lý do tại sao lại căm thù họ… Hồn ở trong xác thế nào thì họ sống giữa thế gian cũng thế… Linh hồn ở trong thân xác nhưng không do thân xác thì họ cũng ở trong thế gian nhưng không bởi thế gian”
.

Vì thế, chúng ta đừng dừng lại ở ranh giới phàm trần, mà phải biết tạo ra “các nơi chốn khác”, ở đó người ta sống lý luận của Phúc Âm, của ơn tận hiến, của tình huynh đệ, của việc đón nhận các khác biệt, của tình yêu hỗ tương. Chúng ta phải làm cho những nơi mình đang sống và làm việc, cũng như những nơi mà đức ái và tính sáng tạo của đặc sủng làm nảy sinh, trở thành men Phúc Âm cho xã hội, có thể nói lên sự thật và quyền năng của lời Chúa. ĐTC coi sứ vụ ngôn sứ của Nước Trời là điều ưu tiên trong đời sống thánh hiến, nhưng phải là ngôn sứ thực sự, không được giả hình giả bộ. Ma quỉ sẽ cố gắng cám dỗ chúng ta tỏ ra giống ngôn sứ và chỉ đóng vai ngôn sứ mà thôi, chứ không phải là những ngôn sứ đích thực. Không, chúng ta phải là những người thắp sáng con đường đi vào tương lai. 

Nhưng có một điều quan trọng khác mà ĐTC nhắc chúng ta trong Sứ điệp Mùa Chay 2015 là chúng ta đừng nghĩ chúng ta là ngôn sứ đi đánh thức thế giới, hay đánh thức người khác, mà trước hết chúng ta còn cần phải thức tỉnh lương tâm chúng ta, đánh thức chính mình, khi nghe lại lời các ngôn sứ, như Ca Dao Việt Nam thường nhắc “Nói người hãy nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần”. Thánh Phaolô căn dặn: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày”
.
3. Trở nên chuyên viên của hiệp thông


ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta trở nên những chuyên viên hiệp thông và mong muốn linh đạo hiệp thông mà thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề ra trở thành hiện thực, khi chúng ta đón nhận sự thách đố lớn lao ở trước mặt là làm cho Giáo hội thành ngôi nhà và trường học của hiệp thông
. Ngài cũng mong ước chúng ta cố gắng làm cho lý tưởng huynh đệ mà các vị sáng lập theo đuổi được tăng trưởng ở mọi cấp độ.


Trước hết là hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn Dòng, bằng việc không để cư ngụ trong nhà chúng ta những lời chỉ trích, đàm tiếu, ghen tương, tị hiềm, đố kỵ; trái lại luôn đón tiếp và quan tâm lẫn nhau, thực hành sự chia sẻ những tài nguyên vật chất và tinh thần, chỉ bảo huynh đệ, tôn trọng những người yếu đuối. Chính huyền nhiệm chung sống với nhau này làm cho cuộc đời trở nên một cuộc lữ hành thánh thiện
. Các cộng đoàn tu ngày càng có tính cách quốc tế vì bao gồm các thành viên thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, nên chúng ta phải tự vấn làm thế nào để mỗi người có thể biểu lộ chính mình, được đón nhận với những ân ban đặc thù, được hoàn toàn đồng trách nhiệm để xây dựng tốt sự hiệp thông cộng đoàn này.


Tiếp đến là hiệp thông giữa các Dòng: mạnh dạn ra khỏi biên cương Dòng mình để cùng nhau thảo hoạch những dự án chung về đào tạo, loan báo Tin mừng, hoạt động xã hội, ở cấp địa phương và hoàn vũ không. Sự gặp gỡ và hiệp thông giữa các đặc sủng và ơn gọi khác nhau là con đường hy vọng, vì không ai xây dựng tương lai cách biệt lập hoặc chỉ với sức lực riêng, nhưng cần biết mở rộng đến gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, giúp đỡ lẫn nhau, để phòng ngừa khỏi bệnh tự kỷ.


Thứ ba là chúng ta được mời gọi hợp lực với các ơn gọi khác trong Giáo hội, như các linh mục và giáo dân, để “tăng gia linh đạo hiệp thông trước tiên ở trong nội bội đời sống thánh hiến, rồi đến trong cộng đồng Giáo hội và đi xa hơn nữa”
 trong thế giới.
4. Ra khỏi chính mình để đi đến những vùng ngoại biên 

“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ” (x. Mc 16,15) là những lời cuối cùng Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa và hôm nay vẫn còn nói với mỗi người chúng ta. Cả nhân loại đang chờ đợi chúng ta: những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng tâm hồn trống rỗng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời và khao khát đời sống tâm linh...
Chúng ta đừng khép lại trong chính mình, bị ngột ngạt với những chuyện lẩm cẩm trong nhà, bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ. Những vấn đề này sẽ được giải quyết nếu chúng ta đi ra ngoài để giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ và loan báo Tin mừng. Chúng ta sẽ tìm thấy sự sống khi ban phát sự sống, tìm thấy hy vọng khi ban phát hy vọng, tìm thấy tình thương khi yêu thương. Người kia chia sẻ: “Chính sự kết hiệp thường xuyên với Chúa Kitô đã mang lại niềm vui cho đời tôi, niềm vui được sống trong cộng đoàn huynh đệ. Điều này giúp tôi đi ra khỏi con người của mình để đến với những người khác”.
Thật ra là đan sĩ Châu Sơn Nho Quan, chúng ta không cần phải đi ra vùng ngoại biên vật lý, cho bằng ra khỏi cảm giác an toàn tĩnh lặng của mình để tiếp đón và phục vụ khách hành hương. ĐTC mong đợi chúng ta đón tiếp người di dân, gần gũi những người nghèo, sáng tạo trong việc huấn giáo, rao giảng Tin mừng và hướng dẫn cầu nguyện. Ngài cũng mong ước chúng ta giản lược các cơ cấu, thích nghi các cơ sở với những nhu cầu mới, sử dụng các ngôi nhà lớn vào những công tác thích ứng hơn với những yêu sách hiện tại của việc loan báo Tin mừng và bác ái.

Ai đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống của mình thì không tự cho mình là trọng tâm! Càng kết hợp với Chúa Giêsu và càng để cho Ngài trở nên trọng tâm đời sống của mình, thì Chúa càng làm cho mình đi ra khỏi chính mình, không tự xem mình là trọng tâm và mở lòng mình ra với người khác. Chúng ta không ở trọng tâm, mà phải được “di chuyển” ra ngoài để phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, ĐTC Phanxicô muốn Giáo hội có khả năng biến đổi nhiệt tâm cho một giai đoạn mới của việc Phúc âm hoá đầy hăng say, vui tươi, quảng đại, dũng cảm, yêu thương vô bờ và có sức thu hút.
Chúng ta đọc thấy chứng từ đầy cảm kích của việc đi ra vùng ngoại biên của ĐTC là ông Raul Castro, Chủ Tịch Cuba, đã nói trong cuộc họp báo với Thủ Tướng Ý, sau cuộc gặp ĐTC Phanxicô tại Vatican: “Tôi đã bị đánh động bởi sự khiêm tốn và minh triết của Đức Giáo Hoàng. Tôi đọc tất cả các diễn văn của ngài. Nếu Giáo Hoàng tiếp tục tiến trình này, tôi sẽ trở lại Giáo hội công giáo và tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện lại.” Ông nói: “Tôi không nói đùa. Tôi xuất thân từ đảng Cộng sản Cuba, là đảng không cho phép các đảng viên theo Đạo, nhưng bây giờ chúng tôi đã bỏ cấm đoán này, đó là một bước quan trọng”
.

ĐTC đã nói với 7000 thành viên Phong trào Cursillo Châu Âu: “Tôi khuyến khích các anh chị hãy “luôn đi xa hơn” trung thành với đoàn sủng của mình! Hãy giữ cho lòng nhiệt thành, ngọn lửa của Chúa Thánh Linh luôn thúc đẩy các tín hữu Chúa Kitô tìm đến những người ở xa, “ra khỏi cuộc sống tiện nghi thoải mái của mình và có can đảm đi tới mọi khu ngoại ô đang cần đến ánh sáng Tin Mừng”
.Chính vì thế, trong Tweetter ngày 16/5/2015 Ngài viết: “Một Giáo hội dù mang thương tích nhưng đi ra các nẻo đường thì hơn là một Giáo hội lâm bệnh vì khép kín”.

Trong cuộc tiếp kiến ngày 5/6/2015 dành cho đại hội thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo, ĐTC dạy phải “mở ra đến những chân trời rộng lớn và phổ quát của nhân loại, những ranh giới địa lý và nhất là ranh giới về nhân văn, vì loan báo Tin Mừng là mối quan tâm đầu tiên và thường xuyên của Giáo hội, là nhiệm vụ chính yếu của Giáo hội, là thách đố lớn nhất cho Giáo hội, và nguồn mạch đổi mới Giáo hội... Nếu không có thao thức và ưu tư truyền giáo thì không thể biểu lộ được sứ vụ mục vụ đáng tin cậy và hiệu quả khi vừa loan báo Tin Mừng vừa thăng tiến con người. Nhưng trong tất cả các kế hoạch và chương trình, xin đừng gạt bỏ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi công việc truyền giáo, vì đó là công trình của Ngài. Và không thể có loan báo Tin Mừng đích thực nếu không có sức mạnh thánh hóa của Chúa Thánh Thần, là Đấng đổi mới, ban sinh lực và thúc đẩy Giáo hội can đảm đi ra để loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc”
.
5. Tự vấn về điều Thiên Chúa và nhân loại đang đòi hỏi

ĐTC mong đợi chúng ta tự vấn về điều mà Thiên Chúa và nhân loại đang đòi hỏi. Ngài muốn các đan sĩ chúng ta và những nhóm có khuynh hướng chiêm niệm gặp gỡ và liên kết với nhau để trao đổi kinh nghiệm về đời cầu nguyện, về cách thức tăng trưởng hiệp thông với toàn thể Giáo hội, về cách thức nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại, về cách thức đón tiếp và đồng hành những ai đang tìm kiếm một đời sống thiêng liêng sâu xa hơn hoặc đang cần sự nâng đỡ tinh thần hay vật chất. Trong lãnh vực quan trọng này, ĐTC phân biệt rõ ràng: “Việc linh hướng không phải là một đoàn sủng riêng của các linh mục. Đó cũng là đoàn sủng của những người không có thánh chức! Trong đời đan tu sơ khai, những người không có thánh chức là những nhà đại linh hướng… Cần phải tìm kiếm các linh hướng và khi các bề trên thấy một người nam hoặc nữ, trong dòng hoặc trong tỉnh dòng có đoàn sủng làm linh hướng, thì hãy giúp huấn luyện họ để thi hành công tác phục vụ không dễ dàng ấy... Làm linh hướng mà một chuyện, làm cha giải tội là một chuyện khác”
.

Đối với các dòng tu chuyên lo việc bác ái, giáo dục, văn hóa, những dòng dấn thân vào việc loan báo Tin Mừng hay những tác vụ mục vụ chuyên biệt, những tu hội đời đang hoạt động bằng sự hiện diện trong các cơ cấu xã hội cũng có thể làm như vậy. Chúa Thánh Linh đã sản sinh những lối sống và những công cuộc đa dạng không thể nào kể ra từng hình thái đặc sủng, phân loại và sắp xếp vào những khung đúc sẵn. Tuy vậy, đừng ai tránh né việc kiểm tra nghiêm túc về sự hiện diện của mình trong Giáo hội, về cách thức đáp ứng những yêu cầu liên tục và mới mẻ đang vang lên chung quanh chúng ta, đáp ứng với tiếng kêu của người nghèo.

Chỉ khi nào chúng ta quan tâm đến những nhu cầu của thế giới và ngoan ngoãn với Thánh Linh, thì Năm Đời Sống Thánh Hiến mới thực sự là thời điểm dồi dào ân lộc của Thiên Chúa giúp chúng ta biến đổi nên người môn đệ đích thực của Chúa và nên người anh em cho mọi người. Amen.
(Cho trọn ý Ngài mp3)

(6) 15:00 ngày 8/8/2015
Năm Chân TrỜi, NĂM ĐỐI TƯỢNG                                            cỦa Năm ĐỜi SỐng Thánh HiẾn
Năm Đời Sống Thánh Hiến tuy đặc biệt dành cho những người thánh hiến, nhưng không chỉ cho chúng ta, mà còn cho toàn thể Giáo Hội Công giáo (giáo dân, Giám Mục, Linh mục), toàn thể dân Kitô giáo (bao gồm những người tận hiến, những huynh đoàn và cộng đoàn thuộc các Giáo hội ngoài Công giáo), và cho toàn thể nhân loại qua những người tu trì trong tất cả các tôn giáo lớn. Đó cũng là Năm Chân Trời, Năm Đối Tượng khác mà ĐTC Phanxicô muốn nói với. Như thế, chúng ta có thể nói rộng ra rằng toàn thể Dân Thiên Chúa phải cùng nhau và giúp nhau tích cực sống Năm Đời Sống Thánh Hiến này. Chúng ta có thể thấy rõ tâm tình này của ĐTC khi ngài mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa cho vinh quang của Chúa được biểu lộ trong nền văn hóa sự sống, trong tình huynh đệ - liên đới, trong hòa bình và công lý, với tình yêu thương thực sự ưu tiên dành cho những người nghèo nhất, qua chứng tá của các tín hữu Kitô thuộc nhiều cộng đoàn và hệ phái khác nhau, các tín hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác và những người có lương tâm ngay chính và thiện chí
.
1. Các gia đình đặc sủng của người thánh hiến  

Ngoài những người tận hiến, ĐTC nói với các giáo dân chia sẻ lý tưởng, tinh thần và sứ vụ của các Dòng. Vì chung quanh mỗi Dòng có một gia đình rộng lớn hơn, là gia đình đặc sủng bao gồm nhiều Dòng có cùng đặc sủng, những giáo dân cảm thấy được kêu gọi chia sẻ đặc sủng ấy trong điều kiện giáo dân của mình, như các Dòng Ba hoặc các Hội Cựu Tu Sinh. 

Ngài khuyến khích họ hãy sống Năm Ðời Sống Thánh Hiến như là một hồng ân giúp mình ý thức hơn về ân huệ đã lãnh nhận, với toàn thể gia đình đặc sủng để cùng nhau tăng trưởng và đáp lại tiếng gọi của Thánh Linh trong xã hội hôm nay. Ngoài ra, ngài mời gọi họ tìm cách hiện diện khi những người tận hiến thuộc những dòng khác nhau gặp gỡ nhau, như biểu hiệu hồng ân duy nhất của Thiên Chúa, để biết được kinh nghiệm của những gia đình đặc sủng khác, những nhóm giáo dân khác, nhờ đó mà trở nên phong phú hơn và nâng đỡ lẫn nhau.
2. Toàn thể Giáo Hội Công giáo


ĐTC muốn nói cho toàn thể Giáo hội ý thức hơn ân huệ về sự hiện diện của bao người tận hiến, thừa kế các vị đại thánh đã làm nên lịch sử Kitô giáo. Giáo hội sẽ ra thế nào nếu không có thánh Biển Đức, thánh Basiliô, thánh Augustinô, thánh Bênađô, thánh Phanxicô, thánh Ðaminh, thánh Inhaxiô Loyola, thánh Têrêsa Avila, thánh Angela Merici và thánh Vinhsơn Phaolô, thánh Gioan Bosco, v.v... Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “nếu không có dấu chỉ cụ thể này, đức mến hun nóng toàn Giáo hội có nguy cơ sẽ nguội đi, sự nghịch lý cứu độ của Tin mừng sẽ cùn đi, muối đức tin sẽ hoà tan trong một thế giới trên đường tục hóa” (Evangelica testificatio, 3).


Vì thế, Ngài mời gọi tất cả mọi cộng đồng Kitô tạ ơn Thiên Chúa và nhớ lại những hồng ân đã nhận lãnh nhờ sự thánh thiện của các vị sáng lập và sự trung thành với đặc sủng của biết bao người tận hiến; đồng thời kề vai sát cánh, chia vui sẻ buồn cùng những khó khăn của họ, hợp tác với họ trong việc thực thi tác vụ và công việc của họ, cũng là của toàn thể Giáo hội, để giúp họ cảm nhận được lòng ưu ái và thiện cảm của toàn thể dân Chúa.

Chúa đáng chúc tụng vì sự trùng hợp Năm Đời Sống Thánh Hiến với THĐGMTG về Gia Đình. Gia đình và đời sống thánh hiến là những ơn gọi mang lại sự phong phú và ân điển cho mọi người. Gia đình và đời sống thánh hiến có thể giúp đỡ lẫn nhau để nên không gian kiến thiết các tương quan nhân bản và loan truyền Tin Mừng.

3. Người tận hiến của các Giáo hội ngoài Công giáo

ĐTC cũng mạnh dạn nói với những người tận hiến và các phần tử của các huynh đoàn và cộng đoàn thuộc các Giáo hội ngoài công giáo. Ðời đan tu vẫn còn sinh động bên các Giáo hội chính thống và Giáo hội công giáo là một gia sản cho sự hiệp nhất Giáo hội. Từ nếp sống đan tu và những kinh nghiệm kế tiếp khi Giáo hội Tây phương còn hợp nhất, nhiều dự án được gợi hứng giữa lòng các cộng động Giáo hội Cải cách, và rồi tiếp tục sản sinh những hình thức khác của tình hiệp thông huynh đệ và phục vụ.

ĐTC đặc biệt khuyến khích những cuộc gặp gỡ giữa các phần tử thuộc đời sống thánh hiến và huynh đệ thuộc về các giáo hội khác nhau do Bộ Tu sĩ tổ chức, để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự quý trọng và hợp tác hỗ tương, nhờ vậy sự đại kết của đời sống thánh hiến sẽ giúp cho con đường hợp nhất giữa tất cả các Giáo hội.
Trong chiều hướng này, chúng ta phải kể đến những cuộc gặp gỡ tích cực với Cộng đoàn đại kết Taizé: Trước đây hằng năm, Thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn, đều đến Roma để gặp các Đức Thánh Cha Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II. Hằng năm Thầy Alois, người tiếp bước Thầy Roger, đều được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp kiến. Và ngày 16/3/2015, ĐTC Phanxicô tiếp kiến riêng Thầy Alois. Đây là lần thứ hai; lần thứ nhất vào ngày 28/11/2013. Thầy chia sẻ “Chúng tôi chủ yếu nói về lòng thương xót, vì Đức Thánh Cha vừa công bố sẽ mở Năm Thánh Lòng Thương xót… Ngài khuyến khích Cộng đoàn Taizé tiếp tục sống tinh thần đối thoại đại kết, vốn cũng là điều ngài thường thực hiện. Chính ngài đã có những cử chỉ cởi mở đặc biệt đối với các Giáo hội khác, và tôi cảm ơn ngài về điều đó”. Thầy Alois đoan chắc với Đức Thánh Cha rằng Cộng đoàn Taizé và rất nhiều bạn trẻ thuộc các Giáo hội khác nhau sẽ luôn nâng đỡ sứ vụ của ngài: “Chúng con sống tâm tình biết ơn sâu xa, vì Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh đến lòng thương xót và sự hiệp thông”
.

Mới đây, khi tiếp phái đoàn Giáo hội Tin Lành Luther của Thụy Điển, ĐTC phát biểu: “Trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình trong đức tin, đời sống bí tích và mầu nhiệm Giáo hội, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Thánh Linh An ủi sẽ luôn là ánh sáng và sức mạnh cho công cuộc đại kết và đối thoại thần học”… vì sự chia rẽ giữa các Kitô hữu vốn “không chỉ rõ ràng đi ngược lại ý muốn của Chúa Kitô, mà còn là một gương xấu đối với thế giới và gây thiệt hại cho điều linh thiêng nhất là rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”
.
Ngài cũng kêu gọi tiếp tục đối thoại đại kết giữa Công Giáo và Anh giáo: “tuy có những khó khăn, chúng ta không thể để cho mình bị nản chí, trái lại chúng ta càng phải tín thác hơn nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh, Đấng có thể chữa lành và hòa giải chúng ta và thực hiện điều mà sức loài người không thể làm được… Vì vậy chúng ta càng phải sống phù hợp hơn với Tin Mừng và quyết tâm cố gắng thực hiện điều Chúa muốn cho Giáo Hội của Người. Ngày nay thế giới đang cấp thiết cần chứng tá chung và vui tươi của các tín hữu Kitô, từ việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người, cho đến sự thăng tiến hòa bình và công lý”
.
4. Những người tu trì trong tất cả các tôn giáo lớn


ĐTC nhắc đến hiện tượng tu trì hiện hữu trong tất cả các tôn giáo lớn, và đã có nhiều cuộc đối thoại liên tôn về đời đan tu giữa Giáo hội Công giáo và một vài truyền thống tôn giáo lớn. Ngài cầu mong Năm Đời Sống Thánh Hiến trở thành cơ hội để lượng định con đường đã đi, để gây ý thức nơi các người tận hiến về lãnh vực này, để tự vấn về những bước kế tiếp phải làm ngõ hầu tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn, và hợp tác trong khá nhiều môi trường chung nhằm phục vụ đời sống nhân loại.

Trong giai đoạn này, việc gặp gỡ giữa các dân tộc và văn hoá đang gặp nhiều chướng ngại, thì việc đồng hành giúp nhau trở nên phong phú hơn và mở ra những đường hướng mới trở nên cần thiết. Chẳng hạn dịp lễ Vesakh, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn gửi sứ điệp ngày 20/4/2015 chúc mừng các tín hữu Phật giáo và mời gọi tín đồ hai tôn giáo cộng tác để bài trừ nạn nô lệ mới: nhiều người nam nữ và trẻ em lao công, người di dân bị nhiều lạm dụng về thể lý, cảm xúc và tính dục, phải chịu những điều kiện làm việc thật ô nhục; có nhiều người, trong đó có các trẻ vị thành viên phải hành nghề mại dâm, làm nô lệ tính dục, nam và nữ; có những người bị những kẻ khủng bố bắt cóc và buộc chiến đấu, không kể những người bị tra tấn, bị cắt chặt cơ phận hoặc bị giết”
. 

Và trong tinh thần đối thoại liên tôn này, mỗi người nghĩ đến Thiên Chúa và sự phong phú vô hạn của Thiên Chúa như điểm qui chiếu: Nhiều người khác nhau, cùng một địa cầu; nhiều niềm tin khác nhau, cùng một Thiên Chúa; nhiều ngôn ngữ khác nhau, cùng một tấm lòng; biết bao nhiêu sự rơi xuống, nhưng cùng một luật trọng lực; nhiều động năng khác biệt, cùng một Thần Khí; nhiều Kinh Thánh khác nhau, nhưng cùng một Lời; nhiều kiểu thờ phượng khác nhau, cùng một nguyện vọng; nhiều chuyện đời khác nhau, cùng một định mệnh; nhiều kỷ luật khác nhau, cùng một mục đích; nhiều cách tiếp cận khác nhau, cùng một con đường; nhiều đức tin khác nhau, nhưng cùng một Mẹ, một địa cầu, một bầu trời, một khởi đầu, một đích đến.
Trong Tông sắc “Misericordiae Vultus” (Dung Mạo Lòng Thương Xót), Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng cả Do Thái giáo và Hồi giáo đều “xem lòng thương xót là một trong những phẩm tính quan trọng nhất của Thiên Chúa”. Và ngài bày tỏ “tin tưởng rằng Năm Thánh này ... sẽ thúc đẩy một cuộc gặp gỡ” với Do Thái giáo và Hồi giáo cũng như với các tôn giáo khác, để “chúng ta biết mở lòng ra đối thoại nhiệt thành hơn” hầu thêm hiểu biết và cảm thông, “loại trừ mọi hình thức khép kín đầu óc và thiếu tôn trọng, cũng như mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử”
. Đức Thánh Cha kêu gọi Do thái giáo và Hồi giáo trở thành nơi thực thi lòng thương xót để thúc đẩy đối thoại và là một cách để vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực chung”
.
Nhân tháng chay Ramadan 2015, ĐHY Jean-Louis Tauran, Chủ Tịch Hội Đồng Đối Thoại Liên Tôn, gửi sứ điệp cho các tín hữu Hồi Giáo: “Không ai có quyền nhân danh Thượng Đế để giết người khác. Điều này vừa phạm tội với chính Thượng Đế và phạm tội với người ấy… Thế giới rất cần cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho công lý, hòa bình, và an ninh. Những ai đang xa rời con đường sự sống và những ai đang nhân danh Thượng Đế để dùng bạo lực, họ vẫn có thể quay về với Thượng Đế và thay đổi cách sống để lo cho người nghèo và bệnh tật… Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi cầu chúc tháng chay Ramadan đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho qúy vị”
.

Trong định hướng này, các Giám mục Canada đã ra một tập sách mỏng về các điểm chính của Hồi giáo hầu giúp các kitô hữu hiểu đức tin của anh chị em Hồi giáo, tạo thuận lợi cho việc hiểu biết và đối thoại giữa các tín đồ Hồi giáo và Kitô hữu, nhằm xây dựng hòa bình thế giới: “Số tín đồ của hai tôn giáo này chiếm phân nửa dân số thế giới. Nếu không có hòa bình và công lý giữa hai cộng đồng tôn giáo này, trên thế giới sẽ không thể có được nền hòa bình có ý nghĩa. Tương lai của thế giới tùy thuộc vào hòa bình giữa các tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo”
.

Đối với cuộc viếng thăm Vatican ngày 24/6/2015 của một phái đoàn Phật tử, ĐTC Phanxicô nói: “Tôi xin cám ơn cuộc viếng thăm này, một cuộc viếng thăm tôi rất tha thiết, cuộc viếng thăm của tình huynh đệ, của đối thoại và cũng là của tình bằng hữu… Cuộc viếng thăm thật tốt đẹp và ân phước. Trong thời buổi lịch sử này, lúc mà con người bị tổn thương vì chiến tranh, vì hận thù thì những hành vi nhỏ này là hạt giống của hòa bình và của tình huynh đệ. Tôi xin cám ơn quý anh chị em hết lòng. Xin Chúa chúc lành cho quý anh chị em”
.

5. Các Giám Mục và các linh mục qua các ngài.
Sau cùng, ĐTC nói cách riêng với các Giám mục. Ngài mong Năm Đời Sống Thánh Hiến là cơ hội thuận tiện để các Giám mục tiếp đón thân mật và hân hoan người sống thánh hiến như nguồn vốn tinh thần góp phần vào thiện ích của toàn thể Hội thánh
, chứ không chỉ riêng cho các Dòng tu: “Ðời sống thánh hiến là hồng ân cho Giáo hội, phát sinh trong Giáo hội, tăng trưởng trong Giáo hội, và hoàn toàn hướng về Giáo hội”
.
Ngài nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến không phải là một thực thể lẻ loi, nhưng thuộc về bản chất của Giáo hội, nằm trong tâm điểm của Giáo hội như là yếu tố quyết định của sứ mạng Giáo hội, xét vì nó diễn tả bản chất thâm sâu của ơn gọi Kitô giáo, cũng như nỗi khắc khoải của Giáo hội Hôn thê mong được kết hiệp với Hôn phu duy nhất. Vì thế đời sống thánh hiến “chắc chắn thuộc về sự sống và sự thánh thiện của Giáo hội”
.

ĐTC mời gọi các Mục tử của các Giáo hội địa phương ân cần cổ động các đặc sủng khác nhau, dù cũ hay mới trong cộng đồng của mình, bằng cách nâng đỡ, âu yếm gần gũi họ trong những hoàn cảnh đau đớn và yếu đuối mà một số người tận hiến có thể gặp phải, và nhất là bằng cách dạy dỗ soi sáng cho dân Chúa biết giá trị của đời sống thánh hiến, nhờ vậy làm nổi bật vẻ đẹp và sự thánh thiện của Giáo hội.

Trong mối tương quan này, ĐTC Phanxicô đã thông báo quyết định duyệt lại qui luật về tương quan giữa các Dòng Tu và Giám Mục địa phương để thăng tiến sự quí chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi Dòng. Ngài nói: “Văn kiện “Liên hệ hỗ tương”
 hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi… Do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một Giám Mục và các cộng đồng dòng tu… Tôi cũng biết rằng các Giám Mục không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ… Cần phải duy trì sự đối thoại giữa Giám Mục và các tu sĩ, để các Giám Mục đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì thiếu hiểu biết về các đoàn sủng của các tu sĩ”
. Với  nhiều linh mục triều thì tình trạng lắm khi còn đáng lo ngại hơn nữa, như nhiều nữ tu đã nếm trải khi làm mục vụ giáo xứ đối với công việc vốn không luôn dễ dàng của chị em
. Nhưng với các nam tu cũng không kém: “Cảm ơn anh em về những gì anh em đang làm, về Đức Tin và sự phục vụ của anh em. Cảm ơn anh em về những chứng từ và những cay đắng anh em đã phải trải qua”
. 
Khi gặp gỡ các tu sĩ Rôma, trả lời câu hỏi về sự cạnh tranh giữa các giáo xứ triều và dòng, dòng này cạnh tranh với dòng kia, Ngài nói: “Một trong những điều khó khăn nhất đối với một giám mục là kiến tạo sự hài hòa trong giáo phận... Ở đây có vấn đề hiệp nhất giữa các đoàn sủng khác nhau, hiệp nhất của hàng linh mục, hiệp nhất với giám mục… Và không dễ tìm được sự hiệp nhất ấy: mỗi người kéo theo chiều hướng ích lợi của mình, không phải bao giờ cũng thế, nhưng có xu hướng ấy, đó là chuyện thường tình của con người. Vì thế, Giáo Hội hiện đang nghĩ đến việc canh tân văn kiện về các tương quan giữa tu sĩ và giám mục. THĐGM thế giới năm 1994 đã yêu cầu cải tổ Văn kiện này, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa thực hiện được. Thật không dễ quan hệ giữa các tu sĩ và giám mục, với giáo phận hoặc với các linh mục triều. Nhưng ta phải làm việc chung… Giám mục không được dùng các tu sĩ như những người để lấp đầy chỗ trống, nhưng các tu sĩ cũng không được dùng Giám mục như thể ngài là chủ xí nghiệp cung cấp công việc”
.
Điều đáng mừng là Đức Cha Tổng Thư Ký Bộ Tu sĩ cho biết theo chỉ thị của ĐTC, sự cộng tác chặt chẽ và khẩn thiết giữa Bộ Tu sĩ và Bộ Giám Mục đang có những bước tiến đầu tiên trong việc xét lại văn kiện Các mối liên hệ hỗ tương giữa Giám Mục và các Tu Sĩ.

ĐTC ký thác Năm Đời Sống Thánh Hiến cho Ðức Maria, Trinh nữ lắng nghe và chiêm niệm, môn sinh tiên khởi của Con yêu dấu Mẹ. Chúng ta nhìn ngắm Đức Mẹ, là nữ tử quý mến của Chúa Cha, được trang điểm mọi hồng ân, như mẫu gương tuyệt vời của việc đi theo Chúa Kitô trên đường yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Xin Chúa Thánh Thần thực hiện điều Chúa muốn. Amen.


(Con phải làm gì mp3)
19:00 ngày 8/8/2015 Kinh Tối –  Giờ Thánh – Kinh Đêm 
· Kinh Tối
· Hát Kinh Chúa Thánh Thần

    Đặt MTC lên hào quang

    Hát một bài kính Thánh Thể

· Thinh lặng ít phút

· Giờ thánh sai đi mp3 
· Thinh lặng suy niệm theo bài giảng trong ngày
· Một mình con với Chúa mp3
· Phép Lành MTC như thường lệ

· Kinh Đêm

Phần Hai

HIỆU ỨNG TÔNG THƯ                                                                       NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

(7) 8:30 Chúa nhật 9/8/2015
ỨNG VIÊN ĐAN SĨ CHÂU SƠN NHO QUAN                  nhìn vỀ quá khỨ TRƯỚC KHI VÀO ĐAN VIỆN
1. Nhận định thực tế

Kính thưa Anh Em, 
ĐTC Phanxicô đã nói: “Đừng sợ hãi, đừng lừa dối cuộc sống, mà chấp nhận đời sống thực tại như đang xẩy ra và tìm biện pháp giải quyết, phải đương đầu ngay và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, cả những lúc khó khăn tăm tối nhất của đời sống. Chúng ta có thể lầm lẫn, nhưng Chúa mãi ở bên chúng ta và nhắc cho chúng ta hãy trở lại bước đi cho đúng đường”
. Muốn Tân Phúc Âm hóa thật tốt đời sống ơn gọi, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tại, bên cạnh những điểm son vẫn còn có những chấm đen, bên cạnh bao nhiêu điều tốt lành cũng có những khủng hoảng nhập nhằng trong cuộc sống được đào tạo và tự đào tạo của chúng ta, để từ đó vận dụng ơn tĩnh tâm mà kiểm điểm vượt lên và tái định hướng đời sống ơn gọi của chúng ta hôm nay trong sứ vụ dưỡng giáo và truyền giáo.
Vì hoàn cảnh xã hội, Đan viện chúng ta kế thừa một di sản qúy giá, nhưng lại thiếu mất sự liên tục mạnh mẽ và đông đảo của các thế hệ chuyển tiếp cha anh lớn tuổi hướng dẫn, chăm sóc và bảo vệ chúng ta, và phần đa chúng ta là những người trẻ, xuất thân từ những môi trường đào tạo và xã hội thiếu vắng Thiên Chúa, nên có những vấp váp và khiếm khuyết không mong muốn. Do đó, chúng ta cần nhìn về quá khứ của chúng ta trước khi vào Đan Viện để nhận ra những gì phải đem lòng tri ân và những gì phải xin lỗi, nhất là quyết tâm điều chỉnh, sửa chữa.

Trước hết là nhìn lại bối cảnh chung trong đó chúng ta đã sống và lớn lên theo như gợi hứng nhìn lại quá khứ của Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến. Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam đã tổ chức cuộc Hội thảo “Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nước ta hiện nay” và đã công bố một kết quả đáng buồn như sau
: Càng lên cao, người trẻ càng “hư”, với sự gian lận: có tới 8% học sinh tiểu học đã quay cóp, lên bậc THCS và THPT nhảy vọt tới 60% và đến bậc ĐH, CĐ thì đến 69%; tỷ lệ nói dối: có tới 22% học sinh Tiểu học nói dối cha mẹ, lên bậc THCS và THPT thì tới gần 64%, và ở bậc ĐH, CĐ có đến hơn 80% sinh viên sẵn sàng nói dối để qua mặt phụ huynh; Tỷ lệ thiếu niên phạm pháp cũng ngày một tăng cao; Nạn ma túy học đường và các loại kích dục ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối. Đáng lo hơn nữa là phong cách sống đạo đức của học sinh, sinh viên ngày càng “có vấn đề”: Kết quả cuộc điều tra khảo sát trên cho thấy 51,4% sinh viên cho rằng “sống thử trước hôn nhân là hiện tượng phổ biến” và được coi là “bình thường”
* [x. Hiện tượng “sinh viên tầm gửi”, “tình nhà trọ” và từ đó nạn phá thai ngày càng gia tăng, cả trong giới thiếu nữ vị thành niên, và thật đáng buồn là Việt Nam được xếp hạng nhất thế giới].

Nguyên nhân của chúng là: Nhà trường nặng về dạy chữ mà nhẹ về dạy người, chỉ lo truyền giảng kiến thức mà không chú trọng uốn nắn chỉnh sửa những sai trái của học trò, và đáng buồn là nhiều thầy cô đã không sống gương mẫu; gia đình buông lỏng việc quản lý giáo dục con cái, để trẻ ngày càng tách khỏi thế giới thực và bị cuốn hút vào thế giới ảo bởi những trò chơi bạo lực ly kì, phim ảnh nóng hấp dẫn trên mạng; việc giáo dục đạo đức trong nhà trường các cấp còn nhiều bất ổn: nặng về lý thuyết, nhẹ về kỹ năng sống, không tạo được dấu ấn và điều kiện thuận lợi để hình thành nhân cách cho học sinh; tác động của nền kinh tế thị trường và sự hấp dẫn của đời sống đô thị đã làm cho các giá trị đạo đức truyền thống bị xâm hại và mai một, nhiều yếu tố xấu tác động trực tiếp đến nhân cách đạo đức của con em, vì cha mẹ bận lo làm ăn kiếm sống, hoặc chạy theo đồng tiền ham làm giàu mà bỏ bê con cái.

Người trẻ càng lớn càng hư vì nhiều năm phải thụ hưởng một nền giáo dục nhồi nhét, áp đặt, giáo điều ý thức hệ, khô cứng, không tôn trọng thật sự, gian dối, giấu diếm, vốn là hệ quả của một xã hội thiếu vắng Thiên Chúa: cái gì không bắt được quả tang kể là vô tội, dù là dân sự hay hình sự. Những tiêu cực và gương xấu của những người có trách nhiệm trong xã hội càng làm băng hoại người trẻ, như sự xuống cấp đạo đức, tệ nạn sử dụng bằng giả tràn lan trong mọi lãnh vực xã hội, tình trạng bất công và tham nhủng… Điều đáng quan ngại là hệ quả này cũng len lỏi vào cả trong đời sống tôn giáo. 

Sống trong một bối cảnh xã hội buông thả luân lý và hưởng thụ khoái lạc như thế, chắc chắn các thanh thiếu niên nam nữ sinh viên, học sinh Công giáo, kể cả các dự tu nam nữ trong thời gian tìm hiểu ơn gọi và đi học ở ngoài xã hội, cũng không thể không chịu ảnh hưởng.. Các ứng sinh vào tu mang theo với mình một tập hợp các ảnh hưởng - thuận và nghịch - nhận được từ nền văn hóa cụ thể gia đình, xứ đạo, học đường, xã hội… Vì thế, việc xem xét và đào tạo họ không thể không tính đến những ảnh hưởng ấy. Do đó, Huấn Thị “Những chỉ dẫn về việc huấn luyện…” của Bộ Tu sĩ mạnh mẽ nói rõ rằng: “Thường có sự chênh lệch giữa những kiến thức đời, đôi khi rất chuyên môn, với sự tăng trưởng tâm lý và đời sống kitô. Họ chịu ảnh hưởng của một xã hội tiêu thụ cùng với những thất vọng của nó. Khi đạt tới một địa vị xã hội, đôi khi rất vất vả, một số đã bị băng hoại do bạo lực, ma túy và dâm ô… Trong số những ứng sinh vào đời tu, càng ngày càng có không ít thanh niên đã có những kinh nghiệm thương đau trong lãnh vực vừa kể trên, đòi phải được thanh lọc và uốn nắn lại”
. Chắc một số người trong anh em chúng ta cũng có các kinh nghiệm bản thân ấy!

2. Các giải pháp thích đáng

Người có trách nhiệm trước nhất và cao nhất trong việc tuyển chọn và đào tạo là Bề trên và những người ngài ủy nhiệm làm nhà đào tạo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cộng tác với ngài để đồng hành với các ứng sinh, tiệm tiến thẩm tra phẩm chất, giúp ứng sinh biện phân ý Chúa và thực thi ý Chúa, bảo đảm cho ứng sinh là anh được Thiên Chúa kêu gọi, mời gọi anh tham gia vào việc đào tạo chính anh bằng việc tự đào tạo chính mình, và sau cùng việc gọi và giới thiệu khấn Dòng hay chịu chức xác nhận ơn gọi đích thực của Chúa đối với anh. 

Chính chúng ta trong tư cách ứng sinh, cũng phải quan tâm đến các mối liên hệ xã hội và đời sống độc thân thanh khiết trước khi vào tu
, cũng như cân nhắc thái độ đối với giới tính và khả năng sống độc thân thánh hiến
, nhận ra lý tưởng cao cả của đời tu cùng những yêu sách tất nhiên của nó ở trong Giáo Hội, hầu kiên trì sử dụng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo vệ trong mọi mối tương quan nhân loại, nhất là tương quan khác phái, hầu được xứng hợp theo đuổi lý tưởng ơn gọi cho đến cùng; đồng thời cũng phải xem mình có ngăn trở Giáo luật nào không.
 

Người trẻ ngày nay trưởng thành sớm về mặt sinh học,
 nên chuyện tình cảm yêu đương không thể tránh. Chúng ta cần hiểu và sống tốt nguyên vẹn cuộc đời mình trước khi đi vào lựa chọn đời sống hôn nhân hay đời sống linh mục đúng như Chúa muốn và Giáo Hội dạy. Đồng thời cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những cản trở và chiến đấu để lượng sức mình mà đổi hướng sớm, không cần đợi đến lúc bị phát hiện hay bị tố cáo, vì con đường tu không phù hợp cho mình
. 

Đối với người Việt Nam chúng ta, lãnh vực tính dục rất tế nhị, các nhà đào tạo hẳn sẽ dành nhiều thời giờ nhẫn nại lắng nghe và khả tín, để ứng sinh dễ dàng bộc lộ đến tầng sâu của lòng mình đúng sự thật, không lo sợ và co mình lại hoặc nói dối, kẻo một lần đã nói dối thì họ sẽ có khuynh hướng nói dối mãi, dù biết rằng sẽ phải trả giá rất đắt khi lời nói dối bị vạch trần. Vì thế, chúng ta cần đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp đỡ của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng. Điều mà vị linh hướng khám phá về người thụ hướng ở toà trong sẽ không được tiết lộ ra ở toà ngoài, kể cả khi Hội đồng họp nhận xét để cất nhắc hay loại bỏ. Tương quan linh hướng là tương tác khép kín tay ba giữa Chúa Thánh Thần, người thụ hướng và vị linh hướng. Việc này vừa bảo vệ người thụ hướng, vừa cống hiến cho anh sự an toàn và tín nhiệm. Chính niềm tín nhiệm và bảo đảm này mang lại sự chữa lành tận gốc. Có thế thì sự chọn lựa đời sống thánh hiến có hướng dứt khoát ngay từ đầu, để tiến trình được đào tạo và tự đào tạo được thanh thản và hiệu quả. 

Nếu chỉ là chuyện tình cảm và tình yêu đơn thuần       thì chúng ta nên dần dần chấm dứt đi, một khi đã chọn lựa đời tu. Nếu lỡ có chi hơn thế mà không đến đỗi mắc ngăn trở Giáo Luật thì càng phải cương quyết chấm dứt, triệt để biến đổi lật sang trang đời mới, không nuôi dưỡng đèo bồng du dưa nữa. Kể cả hai bên đều cùng đi tu thì phải biến đổi và thăng hoa nó lên, để tránh những hệ lụy “người xưa cảnh cũ” sau này. Tốt nhất là không nên tìm cơ hội gặp gỡ riêng tư với người tình cũ, vì không thể là bạn bình thường sau chia tay bạn tình, vì cảm giác thuộc về nhau còn chưa mất đi, và điều đó khiến người ta khó lòng bỏ được nhiều thói quen “ngựa theo đường cũ”. Xin nhớ tiến trình con cóc tiến hóa “đứt đuôi nòng nọc”
. Giáo Hội đã quá đau khổ, bị thiệt hại vì chuyện này và đang nỗ lực nghiêm khắc chấn chỉnh ngay từ bước tuyển lựa và đào tạo đầu tiên.
 Tiếc là nhiều khi người ta quá chú trọng đến số lượng hơn chất lượng, lo thi về kiến thức mà không có tuyển kỹ càng về phẩm chất đạo đức, thanh danh và những vấn đề thuộc tâm sinh lý tính dục, cũng như những cản trở Giáo luật có thể có. 
Đã là con người thì ai cũng có những nhu cầu và ham muốn tự nhiên cần phải chiến đấu, nhưng tội nghiệp cho những ai “bén mùi chùi chẳng sạch” sẽ phải chiến đấu nặng nề hơn. Tuy nhiên, nếu cứ phải dằn vặt chiến đấu quá nặng nề và quá dai dẳng thì không nên tiếp tục, vì sẽ khổ cho mình và cho nhiều người khác sau này, thiệt hại cho công cuộc dưỡng giáo và truyền giáo của Giáo Hội. Chuyện gì làm riêng tư một mình thì có Chúa biết. Nhưng chuyện gì làm giữa hai người thì rồi ra người khác cũng sẽ biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể vì nhân đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi. Ứng sinh chúng ta nên nhớ rằng những người thương mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ không chấp nhận thái độ nước đôi đó đâu, họ sẽ can thiệp để ngăn chặn. Những người ghét mình hay gia đình mình sớm muộn gì cũng sẽ tố cáo, vì Giáo Luật buộc tín hữu phải trình báo về người có những ngăn trở để nhận lãnh chức thánh.
 Và ngay chính người con gái ấy cũng sẽ không giữ kín mãi đâu. Nàng có thể chấp nhận mất người yêu cho Chúa và Giáo Hội, chứ không chịu mất trong tay một hay nhiều cô gái khác, và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì muốn dành lại cho mình hoặc “không ăn được thì đạp đổ!” Nếu cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh bên nữ sẽ bộc bạch hết với người có trách nhiệm, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” hoặc biểu lộ ra qua thái độ muốn chiếm hữu – ghen tuông – độc quyền khiến người khác sớm nhận ra. Ma quỉ cám dỗ linh mục và nam tu sĩ thường hiện hình nơi phái nữ. Hãy nhớ luôn rằng kẻ cám dỗ không bao giờ trung thành, và kẻ phản bội thường trở nên kẻ thù nguy hiểm.
3. Con đường ứng sinh chọn đi

Như trên đã nói, tình yêu có thể đến trong tương quan nam nữ là lẽ bình thường. Nhưng nếu khám phá rằng đó không phải là lối sống và ơn gọi của mình thì chúng ta có thể chia tay để đi đúng định hướng và ơn gọi của cuộc đời mình như Chúa đã an bài. Có nhiều lối chia tay:

Cả hai đồng thuận: Cả hai đồng thuận chia tay, không ai bỏ ai, không ai níu kéo ai. Cuộc chia tay diễn ra khi hai người hoàn toàn thông cảm với nhau: hoặc vì phải trải qua một bước ngoặt trong đời như vì lý tưởng, hoặc cảm thấy không thể duy trì một mối tình “ngõ cụt” như thế. Khi quyết định đường ai nấy đi, người trong cuộc sẽ cảm nhận đau khổ, mất mát, tùy mức độ và thời gian gắn bó… Lời khuyên thích hợp là hãy để thời gian giúp chữa lành.

Tan vỡ vì lạm dụng: Một mối quan hệ trong đó có lạm dụng hay lợi dụng tự nó đã mang dấu hiệu dự báo về cuộc chia tay sẽ xảy ra. Nhưng khi điều đó xảy ra, dù là cần thiết, người trong cuộc vẫn cảm thấy dây dưa. Nguời khác có thể không hiểu nổi tại sao bạn vẫn yêu và nhớ nhung kẻ đã xử tệ với bạn. Có lúc bạn muốn gọi điện hay gặp lại, nhưng xin đừng, vì làm như vậy chỉ thua thiệt cho bạn thôi. 

Người ta bỏ bạn: Rơi vào kiểu chia tay này, ngoài đau đớn ra còn bị sốc, thậm chí ôm một vết thương rất lâu mới có thể lành. Hãy xóa số điện thoại của người ấy để ngăn bạn gọi điện. Cố gắng giải tỏa tâm trí, thanh thản vượt lên cho một khởi  đầu mới. 

Bạn bỏ người ta: Bạn đã mất thời gian cân nhắc và quyết định nói lời chia tay, nhưng một khi nói ra rồi lại thấy mất mát và tiếc nuối. Cần biết rằng rất nhiều người tiếc nuối ngay sau khi chia tay, nhưng đó chỉ là một giai đoạn nhất thời. Hãy để quá khứ ngủ yên.

Đừng nhập nhằng nước đôi: Có người chia tay rồi còn bảo “coi nhau như là bạn bình thường.” Điều đó không dễ dàng và thậm chí không thể, vì “tình cũ không rủ cũng tới” và “bén mùi chùi chẳng sạch.” Tình yêu có thể đến sau tình bạn, nhưng tình bạn không thể có sau tình yêu, vì thuốc uống chỉ hữu ích trước khi chết chứ không thể sau khi chết. Thật khôi hài, ảo tưởng và ngụy biện thay những kẻ đã quan hệ thân xác rồi phải chia tay mà còn du dưa lui tới, lại bảo rằng chúng tôi coi nhau như là “bạn bình thường”! Không thể có thứ tình bạn đơn thuần trong trường hợp này, vì như trên đã nói, cảm giác thuộc về nhau còn chưa mất đi, cùng với những hành vi cũ. Nếu ai đã có cái gì đó rất sâu đậm, thì nên tự động rút lui, đừng để Bề Trên phải can thiệp sa thải
.

Cũng đừng giữ quan hệ và tiếc nuối mở đường cho sự ngoại tình có thể khi có dịp như kiểu ‘tìm được chỗ hở là ra ngay’: “Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay! – Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không, bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng như cá cắn câu, cá căn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết chỗ nào hở mà ra?!” 

Nếu anh không dứt khoát mà vẫn còn rất trân trọng kỷ niệm giữa hai người như vẫn đang trông chờ một điều gì đó nối lại là đang đi nước đôi, rất nguy hiểm: những người thương anh và lo cho Giáo Hội sẽ không chấp nhận cảnh anh chân trong chân ngoài đó; còn những người ghét anh và bảo vệ Giáo Hội sẽ tố cáo anh; và có khi chính “người ấy” sẽ tìm cách đòi lại anh (vì thái độ mập mờ của anh dường như bảo người ta chờ đợi). Cần phải dứt khoát để tự trắc nghiệm bản thân anh, và người khác cũng yên tâm là anh đã đứng lên được, hoàn toàn thay đổi và kiên trì trên con đường mới: “Đường anh anh đi, đường em em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp nữa, bận lòng chi nữa lúc chia phôi”
. 

Hãy để “đứt đuôi nòng nọc”: Cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vã tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải như thế. Tuy nhiên, khi tình cờ gặp lại, hãy cư xử cách tao nhã có văn hóa và cao thượng, cứ tự nhiên chào hỏi chân tình, nhưng hãy lịch sự từ chối, không nể mất lòng, yếu mềm thương hại mà nhận lời hay rủ rê người ấy đi riêng với nhau tới những nơi trước đây đã từng tới, không chuyện vãn lâu giờ, không nhắc lại những kỷ niệm và những việc đã qua. Hãy để quá khứ qua đi, và mỗi người vun đắp cho cuộc sống hiện tại của mình. 

Nếu thiếu tính tự giác tự nguyện đổi hướng về phía ứng sinh, thì người nào bị phát hiện là không thích hợp, có ngăn trở Giáo luật hoặc thiếu tinh thần phục thiện và cố tình dối trá, nên mạnh dạn và nhanh chóng đưa ra khỏi con đường theo đuổi ơn gọi. Cả các nhà đào tạo lẫn ứng sinh không được phép nuôi dưỡng những hy vọng hảo huyền và những ảo tưởng nguy hiểm. Cũng đừng ai được tự phụ rằng ơn thánh sẽ thay thế cho những khiếm khuyết tự nhiên. 

ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh các đặc tính của một nền đào tạo tốt: toàn diện, ý thức bổn phận, khổ chế, bền bỉ và trung thành anh dũng, thiết lập trên một đời sống thiêng liêng được kích hoạt bởi tương quan mật thiết với Chúa, ở bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, quan tâm đặc biệt việc cử hành phụng vụ và năng lãnh nhận các bí tích, vì đời sống thánh hiến đòi hỏi một ý chí nên thánh ngày càng tăng trưởng, một ý thức trong sáng về Giáo Hội, một sự rộng mở với tình huynh đệ, không loại trừ mà cũng không phe cánh. Với sự trợ giúp của Chúa, ứng sinh phải xây dựng sự hiểu biết và dấn thân, cũng như một nền văn hoá cá nhân vững chắc, là kết quả của một sự học hỏi say mến và bền bỉ, vì đức tin có một chiều kích lý trí và hiểu biết thiết yếu.

Tóm lại, việc chuẩn bị các ứng sinh thích hợp là nhiệm vụ hàng đầu của cả cộng đoàn, nhất là những người đã được tin tưởng ủy thác cho công cuộc tối quan trọng này. Sự chuẩn bị nhắm đến việc tiếp nhận các ứng sinh, qua việc đào tạo, phân định, nhận xét, đánh giá, tuyển chọn và thúc đẩy một sự tự nguyện cam kết cho tiến trình tự biến đổi và dấn thân cho sứ vụ.
 Việc đào tạo tùy thuộc vào phẩm chất của các ứng sinh đã được nhận vào. Phẩm chất của đầu vào quyết định phẩm chất của đầu ra. Chúng ta hãy ý thức điều đó và cống hiến sự cộng tác hữu hiệu của chúng ta.

4. SỰ GIAO TIẾP VỚI BÊN NGOÀI SAU KHI ĐÃ VÀO ĐAN VIỆN?
Chúng ta phải nhìn nhận các thực tế không mong muốn của các ứng sinh trước khi vào đan viện. Chúng ta hy vọng với ơn Chúa và nỗ lực của mọi người và mỗi người, các ứng viên đã được biến đổi, thanh lọc, và đều có đủ các điều kiện cùng phẩm chất để được đào tạo và tự đào tạo nên những đan sĩ tốt lành thánh thiện, trong đường hướng “tội thì tha và lỗi thì sửa”, và đã sửa được, nhờ sự chăm sóc và đồng hành sâu sát, nâng đỡ, kiểm chứng của những người có trách nhiệm tòa trong lẫn tòa ngoài. Còn những người không sửa, hoặc sửa mà không sửa được thì phải chuyển hướng ơn gọi và ra đi.

Nhưng trong tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng ta cũng bị cám dỗ đặt ra câu hỏi “Sự giao tiếp từ khi đã vào Đan viện với bên ngoài thế nào?” Quả thật, tuy là Dòng chiêm niệm có nội cấm, chúng ta không luôn giam mình trong nội vi, mà vẫn có nhiều cơ hội giao tiếp với xã hội bên ngoài: nào là đi học Thần học, Triết học và các ngành nghề cần thiết, nào là đi nghỉ phép thăm gia đình, nào là các sinh hoạt tông đồ mục vụ, nào là các hoạt động từ thiện xã hội, nào là việc tiếp đón và phục vụ đông đảo khách hành hương, tĩnh tâm, thăm viếng… Liệu các lối sống, các cảm xúc và các mối tương quan cũ có trở lại,   hoặc các mối tương quan mới tương tự được thiết lập làm ảnh hưởng tới đời tu không? 

Vấn đề và trách nhiệm chủ yếu là lương tâm của mỗi ứng sinh. Nhưng liệu có cách nào đồng hành hữu hiệu không, từ các vị hữu trách, từ cộng đoàn, từ các anh em cùng lớp cùng nhóm, cùng quê hương hay cùng cha bảo trợ? Người có vấn đề có tin tưởng và thành thật chia sẻ tham vấn với các vị hữu trách, nhất là vị linh hướng, để được đồng hành giúp đỡ không? Vì thực tế có không ít ứng sinh vướng chuyện tình cảm sau khi đã vào Dòng hay Chủng viện, kể cả có những trường hợp đã khấn dòng và đang theo học triết học, thần học nhưng chuyện tình cảm thời sinh viên vẫn còn hoặc khi về phép, hay đi Mục vụ và các công tác khác, mới vướng phải đến nay vẫn chưa thể nào dứt được. Thậm chí có những anh em có nhiều điều kiện vật chất đã nhận đỡ đầu cho một số thiếu nữ hay nữ tu trẻ bằng những quà tặng đắt tiền như xe máy, laptop, ipad, điện thoại thông minh… gây nên những tiếng ong tiếng ve “đầu tư tình cảm: nhận ân trả tình” làm xáo trộn, mâu thuẫn giữa chị em của các Dòng nữ. Tưởng cũng nên cẩn thận việc đỡ đầu cho cả một nhóm, một lớp nữ tu trẻ. Nhiều Dòng nữ hiện nay có quyết định không cho nhận cha/thầy bảo trợ nữa. Ngoài ra có một số anh em quá ngây thơ tin tưởng và dại dột đưa họ vào tiếp cả ở phòng riêng.

Do vấn đề nghiêm trọng giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn yếu thế đòi hỏi phải thanh lọc ngay ở đầu vào, nhiều vị Thẩm quyền và nhà đào tạo đưa ra lập trường dứt khoát phải loại bỏ ứng sinh nào đã có quan hệ tình dục
. Đối với ứng sinh nào làm chuyện đó khi đã vào Dòng hay Chủng viện thì càng phải thẳng tay sa thải hơn. Một lập trường mềm dẽo hơn cho rằng ứng sinh nào đã nhỡ quan hệ tình dục nhưng không có con cái và vướng cản trở Giáo luật trước khi vào Chủng viện hay Dòng tu mà đã dứt bỏ được hoàn toàn và còn riêng tư kín đáo thì có thể cho tiếp tục, với phương châm “mỗi vị thánh đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai” - “tội thì tha và lỗi thì sửa” mà đã sửa được cách bền vững. Còn nếu tuy đã sửa được nhưng đã quá ra công khai thì cũng phải bị từ chối vì thanh danh và lợi ích của Giáo Hội, đồng thời tránh gương mù gương xấu cho giáo dân.

Dù tình trạng xảy ra có thế nào đi nữa thì lập trường của lòng thương xót vốn là “Tội thì tha, lỗi thì sửa”. Trong cuộc sống, chúng ta có thể đã phạm phải sai lầm… nhưng không vì thế mà cứ mặc cảm vì một lỗi lầm. Chúng ta không thể nào không nghĩ đến người đàn bà ngoại tình: Có nhiều cách lên án bà, nhưng Chúa Kitô đã không phải là không hài hước khi kết luận: “Ai chưa bao giờ phạm tội thì hãy ném viên đá đầu tiên đi”, và những người đã lên án bà ra về, đầu cúi xuống… Người ta có thể kết án tội lỗi hơn là kết án người phạm tội: lỗi lúc đó không phải là lỗi suốt đời. Tuy nhiên, phải triệt để tích cực sửa và sửa được mới được tiếp tục, còn không sửa hoặc sửa mà không sửa được thì nên dứt khoát đề nghị chuyển hướng. 

(Dấn bước theo Chúa mp3)
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TÌNH BẠN KHÁC PHÁI CỦA NGƯỜI TU
1. Nhận định và đặt vấn đề

Do hoàn cảnh cuộc sống, bên cạnh các bạn đồng giới, các ứng sinh có nhiều bạn là con gái, thậm chí có một số ứng sinh có bạn gái nữa. Vậy người tu có thể có tình bạn khác phái không? Nếu Chúa Kitô đã đón nhận một số phụ nữ, cho họ cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ nhân loại, thì tương quan đó đã được Thiên Chúa phê chuẩn, và Chúa Giêsu trở thành mẫu gương hoàn hảo của tình bạn khác phái của người sống đời độc thân thánh hiến, được họa lại rõ nét trong đời sống của nhiều vị thánh
*. Và mẫu gương của Chúa Giêsu vẫn còn có giá trị cho những người theo Ngài, trong tất cả mọi chiều kích nhân bản và thiêng liêng của đời sống và sứ vụ ơn gọi. Như vậy, chúng ta có thể có bạn khác phái, nhưng phải khôn ngoan và cẩn trọng rất nhiều, phù hợp với phong cách và bối cảnh đời tu, vì một điều rất rõ ràng là sự yếu đuối và những nguy hiểm đã không đe dọa Chúa Giêsu, lại có thể đe dọa những người nam và người nữ sống đời thánh hiến.
 Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi thân xác đều mang giới tính và bất cứ tương quan nam nữ nào cũng có yếu tố phái tính, thậm chí cả trong tương quan máu mủ và thiêng liêng mà thánh Phaolô khuyến cáo là ‘khởi đầu trong tinh thần nhưng lại kết thúc trong xác thịt’
*, và không ai được cả dám tự phụ cho rằng mình mạnh và sẽ không bao giờ bị vấp ngã! Quà tặng độc thân thánh hiến có thể bị nguy hiểm, nhất là trong quan hệ độc hữu, khi mà một người nam đơn độc ở với một người nữ đơn độc hay ngược lại, lâu giờ trong một nơi kín đáo cửa khóa then cài, chẳng ai biết chẳng ai trông thấy, mà không có bất cứ khoảng cách nào về thể lý, tâm lý và thiêng liêng, nhất là thiếu ý thức về sự hiện diện thường hằng của Chúa
*. 

Người đi tu không có sự quân bình tự nhiên của người sống đời đôi bạn theo nguyên lý bổ túc âm dương, nên phải thiết lập và sống cho được thế quân bình siêu nhiên bằng đời sống cầu nguyện, mật thiết với Chúa, thắm tình huynh đệ, tận tụy với sứ vụ, cảnh giác toàn bộ cách ứng xử và cảm xúc của mình, ý thức rằng mình “gìn giữ kho tàng ấy trong những chiếc bình sành” dễ vỡ.
 Sự thiếu quân bình siêu nhiên cộng với những khó khăn thử thách đau khổ, sự yếu đuối nhân loại bên trong và những cám dỗ lôi cuốn từ bên ngoài, khiến người ta có khi đi tìm sự quân bình tự nhiên kia mà vấp ngã. Kinh nghiệm cho thấy những người thất bại trong sứ vụ, gặp thử thách buồn phiền, chán nản thất vọng, lại thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu tình huynh đệ cộng đoàn và bỏ bê bổn phận, sớm muộn gì cũng sẽ sa ngã, bỏ cuộc. 

Người ta nên tốt hay không đều do các mối tương quan của họ: tương quan trong sáng đưa tới đời sống thánh thiện, tương quan mờ ám đưa tới nhiều sai phạm, tội lỗi. Do đó, cần phải thiết lập mối tương quan trưởng thành, hài hòa và quân bình giữa cả hai phái. Điều này đã khởi sự tự nhiên ở trong gia đình, ngay từ thời niên thiếu, và sự sống quân bình cả nhân bản lẫn thiêng liêng vẫn tiếp tục trải ra và phát triển. Ngoài ra, đừng để mình rơi vào những hoàn cảnh bi đát, và cũng đừng làm cho ai phải buồn phiền quá đỗi khiến họ vấp ngã mất ơn gọi. ĐTC Biển Đức XVI khuyên “Hãy mạnh mẽ củng cố tình bạn với Chúa, nhất là qua lời cầu nguyện thường ngày, chăm chú trung thành và tích cực tham dự Thánh Lễ.” “Thánh Thể là một hồng ân tình yêu phi thường mà Thiên Chúa liên tục canh tân trong chúng ta, để dưỡng nuôi cuộc hành trình đức tin của chúng ta, tiếp thêm sức mạnh cho niềm hy vọng của chúng ta là khơi dậy tình bác ái của chúng ta để ngày càng trở nên giống Người hơn.”

2. Tương quan với người nữ

a. Với người nữ nói chung: Trợ Lực hay là Vấn Đề? 

Theo trình thuật tạo dựng con người nam và nữ của sách Sáng Thế
 và quan niệm Á Đông về Âm-Dương, người nam và người nữ rất hấp dẫn nhau, gắn bó với nhau, cần nhau và bổ túc cho nhau đến như không thể thiếu nhau. Người nam không thể là một con người nếu không có người nữ và ngược lại. Chúng ta thấy điều đó trong câu chuyện hư cấu của Huguette về Truyền thuyết tạo dựng người nữ: “Vào thuở tạo thiên lập địa, khi Thiên Chúa quyết định sáng tạo người nữ, Người thấy rằng Người đã tận dụng tất cả các chất liệu chọn lọc để tạo người nam mất rồi. Trước tình thế lưỡng nan này và sau khi ngẫm nghĩ dài lâu, đây là điều Người đã làm: Người lấy dáng đầy đặn của mặt trăng, những đường cong mềm mại của các làn sóng, sức gắn bó dịu dàng của dây bìm bìm, chuyển động rung rinh nhè nhẹ của các cành lá, dáng vẻ thanh nhã của thân cây dừa, màu sắc tinh tế của các bông hoa, ánh mắt si mê của con nai vàng, dáng e ấp của con chim gáy, vẻ kiêu kỳ của con công, sự mượt mà của bộ lông thiên nga, tính rắn chắc của kim cương, nét dịu dàng của con bồ câu, tính tàn bạo của con hổ, sức nóng cháy của lửa, sự giá buốt của tuyết, và Người pha trộn các chất liệu rất khác nhau đó lại mà tạo ra NGƯỜI NỮ. Rồi Người đưa nàng đến tặng cho người nam. Một tuần sau, người nam đến thưa với Người: Lạy Chúa, thọ tạo Ngài đã ban cho con làm con rất khổ. Nàng cứ bắt con phải quan tâm đến nàng, nàng không chịu rời con ra, nói thì huyên thuyên mà hơi chút là khóc, nàng cứ thích hành hạ con, nên con xin trả nàng lại cho Ngài, vì con không thể sống chung với nàng.
* Thiên Chúa trả lời “Được”, rồi Người lấy người nữ lại. Một tuần sau nữa, người nam trở lại thưa với Người: Chúa ơi, con cảm thấy cô đơn quá, kể từ ngày con trả lại cho Ngài thọ tạo Ngài đã làm cho con. Nàng đã ca hát và vui đùa bên con, nàng đã từng nhìn con thật âu yếm, ánh mắt nàng như mơn trớn vuốt ve, nàng đã cười và tiếng cười của nàng nghe như tiếng nhạc, nhìn nàng thấy nàng đẹp quá, mà vuốt ve nàng thì thật êm ái. Xin trả nàng lại cho con, vì con không thể sống không có nàng”.
Sự việc cũng như thế với chúng ta và người nữ, nữ tu hay nữ giáo dân. Trong những mối tương quan này, có nhiều phương diện của cuộc sống thật ý nghĩa, đẹp đẽ và có nhiều công việc thật tuyệt vời. Tuy nhiên, họ không luôn luôn là trợ lực, nhưng lắm khi cũng là vấn đề và sa lầy không lối thoát cho một số ứng sinh, ngay cả cho một số tu sĩ và linh mục
*. Có khi vì một người đàn bà mà một số đã phải từ bỏ thừa tác vụ và ơn gọi, nhất là trong bối cảnh tục hóa, vật chất, hưởng thụ khoái lạc, phim sex và nhục dục, lấy cái tôi cá nhân chủ nghĩa làm trọng tâm, thay vì Chúa Kitô, và các biện pháp không khoan nhượng của Giáo Hội đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em cùng người lớn yếu thế. Vì thế, đời sống độc thân khiết tịnh cần được bảo vệ cách ý thức bằng việc đặc biệt giữ cảnh giác cảm xúc và toàn bộ cách cư xử. Một lối sống phù hợp với đời tu không thể được phát triển, nếu ứng sinh dấn thân vào một mối quan hệ độc hữu với một phụ nữ.

b. Tương quan với nữ tu: cần khôn ngoan và tỉnh thức

Chúng ta hãy giữ trong trí óc và tâm hồn sự lệ thuộc của chính mình cũng như sự lệ thuộc của các nữ tu đối với Chúa, và luôn ý thức phải “trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa”
: Cho Chúa rồi không thể lấy lại mà cho người khác! Nhưng do lý tưởng hiến dâng và môi trường tông đồ, đôi bên có thể có mối tương quan thân mật, bằng sự cởi mở, hiểu nhau và chia sẻ sứ vụ, những thành công cũng như những khó khăn thất bại, tin tưởng nhau, cảm thông nhau, quan tâm đến nhau. Cũng phải kể đến những người nữ cùng làm việc tông đồ trong ca đoàn, các đoàn hội, hay ân nhân, bảo trợ, mạnh thường quân. Kể cả những dịp họ đến đan viện xin tĩnh tâm hay thăm viếng, tìm tư vấn thiêng liêng và sự nâng đỡ trong khủng hoảng ơn gọi, mà chúng ta đón tiếp và phục vụ họ. Và chính từ sự thân mật này, một cảm nhận “yêu thương” có thể dễ dàng phát sinh và phát triển, được bộc lộ ra nơi ý muốn chiếm hữu - ghen tuông - và độc quyền, là những cái gây ra rất nhiều phiền hà và tai tiếng. Nhiều trường hợp còn đi xa hơn trong chiều hướng tiêu cực vì sự yếu đuối con người, mà dù đi tu cũng không chước miễn được.  

Chúng ta cũng phải ý thức rằng sự thân mật là nhu cầu của con người, nhưng sự thân mật trong đời sống độc thân thánh hiến không cần và không được biểu lộ có tính cách thể lý phái tính với những đòi hỏi tự nhiên. Sự thân mật độc thân thánh hiến có mức độ riêng biệt thích hợp của nó. Chính mức độ này cung ứng đủ tự do để các người sống đời thánh hiến yêu thương nhau và yêu thương mọi người mà không vượt qua các giới hạn. Chúa Giêsu khuyên tỉnh thức và cầu nguyện, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhưng xác thịt lại nặng nề yếu đuối
: là người thánh hiến, chúng ta vẫn không thôi là con người với những ham muốn tự nhiên và những yếu đuối nhân loại. Thánh Phaolô chia sẻ: “Có ai trong anh em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối, có ai trong anh em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt?”


Chúng ta cũng hãy kêu xin ơn can đảm để thăng tiến, vượt thắng và thánh hoá “tiếng gọi nhân loại” có thể chợt nghe vào một lúc nào đó, ngõ hầu giúp nhau sống và chu toàn những gì đã cam kết trong ơn gọi và sứ vụ của mỗi người, vì tình yêu nhiều khi không có tuổi và giờ hẹn
*. Trong trường hợp ấy, phải biết cẩn trọng với nơi chốn gặp gỡ - thời gian và thời lượng - khoảng cách thể lý và tâm lý – sự có mặt của những người thứ ba - nhất là ý thức sự hiện diện thấu suốt mọi bí ẩn của Thiên Chúa. 

Thêm vào đó, cũng cần phải rõ ràng và thành thật với chính mình, với người khác và với Chúa, bởi vì lắm khi được che giấu dưới những cớ hợp pháp và chính đáng của các công tác và hoạt động tông đồ mục vụ, nhưng thực tế đó là cái bình phong che chắn những nghiêng chiều nguy hiểm của con tim. Chúng ta có thể làm cớ cho người khác vấp phạm, và người khác cũng có thể làm cớ cho chúng ta vấp phạm. Trong hoàn cảnh tế nhị này, sự hiện diện yêu thương và đời sống huynh đệ cộng đoàn sẽ mang lại sự trợ giúp cần thiết. Nhờ tình bạn dâng hiến và nhiệt tình, mỗi người có thể là sự trợ giúp lớn lao cho người khác trong việc soi sáng, chỉ bảo và khích lệ lẫn nhau, khi phải chịu đựng những hoàn cảnh nguy hại, cũng như sự lây nhiễm một thứ tinh thần thế tục nào đó đã có trước khi vào tu. Hơn nữa, cũng đừng cả dám tự phụ quên đi cái nghịch lý mà thánh Phaolô đã trăn trở: “Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn…” Và ngài quả quyết “Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”
.
Ngoài ra, không được quên nhu cầu cầu nguyện, khổ chế, ăn chay và chiêm niệm. Chúng ta không thể đi theo con đường khó ấy nếu không có một thứ khổ chế nào. Phải bắt nó nhịn đói cho nó yếu đi, đến phải kiệt quệ, thứ nhu cầu này càng cho nó ăn nó càng mạnh và càng đòi ăn. Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha cho các tông đồ ngày xưa và cho chúng ta hôm nay: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ còn ở trong thế gian... Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hóa họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”
.

Nhưng trên hết, mỗi người phải tin rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tình yêu nhân loại, và chỉ có Thiên Chúa mới làm thoả mãn được con tim chúng ta và chúng ta thế nào thì Ngài yêu thương chúng ta thế ấy cho đến tận cùng; và chúng ta cũng phải yêu thương Ngài đến tận cùng với sự chung thủy của giao ước nhiệm hôn. Chúng ta cảm tạ Chúa và vui mừng vì tuy sự yếu đuối của con người luôn vẫn có đó, nhưng tuyệt đại đa số linh mục, tu sĩ đã luôn kiên trì giữ vững được đời sống và sứ vụ thánh thiện của mình. Chính họ thực sự là muối/men sự thánh thiện của Chúa giữa trần gian và là chứng tá hùng hồn cho đời sống cánh chung mai hậu, là lúc mọi người sẽ sống như con cái sự sáng của Thiên Chúa.
(Sao còn một tiếng gọi mp3)
c. Tương quan với bạn khác phái đời thường 

Nếu những lưu ý về nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba và sống ý thức sự hiện diện của Chúa đã được nhắc đến trên kia với giới nhà tu thì ở đây càng được nhấn mạnh hơn nữa, nhất là đừng bao giờ mời hay nhận lời đi riêng một mình mình với một mình họ đến khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, hay những nơi tương tự, vì bất cứ lý do gì
*. Nhiều trường hợp đã gặp phải những hậu quả rất đáng tiếc, hỏng mất lý tưởng và cả đời người. Cần phân biệt hai trường hợp bạn là con gái và bạn gái Công giáo hay không công giáo để thiết lập mối tương quan trưởng thành, lành mạnh, hài hoà và quân bình với họ. 

Đối với bạn là con gái hay bạn gái Công giáo 

Nếu bạn là con gái hay bạn gái Công giáo thì dù gì cũng có một mẫu số chung là đức tin, luân lý và giáo lý công giáo về nhân đức hay tội lỗi. Chính mẫu số chung này tạo nên một môi trường lành mạnh, được bảo vệ hữu hiệu và an toàn hơn. Tâm thức sợ tội và yêu mến sự thánh thiện được coi trọng, đề cao và chăm sóc gìn giữ bởi các thẩm quyền hữu trách trong Giáo hội, trong Dòng Tu, trong gia đình, trong cộng đồng giáo xứ và đoàn thể. Nếu người nào “xem ra có cái gì đó” thì sẽ có những can thiệp kịp thời và thích đáng. Thậm chí nếu ai thực sự “có vấn đề” thì cũng có mẫu số chung của Đạo để giải quyết. Tuy nhiên, “đừng đùa với lửa”, vì nhiều lúc trong tình trạng xem ra an toàn lại gặp phải nguy hiểm nhất. Chúng ta cũng đừng quên giữ luật giao tiếp: Ai giữ luật thì sẽ được luật gìn giữ cho.

Bạn là con gái hay bạn gái không công giáo

Trái lại, nếu bạn là con gái hay bạn gái không công giáo thì vấn đề sẽ khác hẳn. Việc không có được mẫu số chung về đức tin và luân lý, về nhân đức và tội lỗi, về các qui tắc của Giáo Hội và Dòng Tu sẽ làm cho các mối tương quan trở nên phức tạp, mà sự thua thiệt chắc chắn sẽ về phía mình. Các bạn ấy chỉ biết yêu là cho và cho để chinh phục người mình yêu, thậm chí gài bẫy cho “có kết quả” rồi có muốn lui cũng chẳng được nữa. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người bạn tốt, nhưng vì cách nhìn, cách hiểu, cách suy nghĩ không chung hướng đạo đức tôn giáo nên có thể tác hại cho đời tu của chúng ta, khiến họ cũng hiểu sai và đánh giá sai về đời tu và về linh mục, tu sĩ Công giáo chúng ta. Nếu mối quan hệ đã vượt giới hạn quá xa thì đòi hỏi đương sự phải cất đi thiệt hại cho Giáo Hội bằng cách tự ý rút lui khỏi đời tu, và người có trách nhiệm cũng cần cương quyết trong việc này: Vâng lời Chúa hơn là vị nể con người. 

d. Đối với các góa phụ

Cái gì cũng có mặt phải và mặt trái của nó, cần cẩn trọng trong tương quan đối với các goá phụ: Một mặt có những góa phụ trưởng thành giàu có sẵn lòng giúp đỡ nơi ăn chốn ở, tiền bạc, xe cộ, máy móc cá nhân, cũng như quảng đại giúp đỡ trong các công việc chung tông đồ, từ thiện; nhưng mặt khác họ cũng rất đáng thương vì thiếu thốn các nhu cầu tự nhiên về tình cảm và tình ái hôn nhân gia đình. Nhiều người trong họ được một số ứng sinh (cả tu sĩ và linh mục nữa) nhận làm bà cố, làm chị em hay anh em kết nghĩa, để nhận được sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần, thường xuyên lui tới thăm viếng, ăn uống, ở lại nhà hay cùng nhau đi nơi nọ nơi kia cách quá tự nhiên như người nhà (cha nhà, thầy nhà), và rồi đến một lúc nào đó vượt quá giới hạn mà không ai ngờ trước được. Nhớ cuộc điều tra về “sinh viên tầm gửi” của những chàng trai có sự hấp dẫn tính dục. 
Trái lại, có những góa phụ trẻ đẹp mẹ dại con thơ gặp khó khăn cần giúp đỡ, lòng trắc ẩn chăm sóc lo lắng của chúng ta đối với con cái họ hay chính bản thân họ, cùng với lòng biết ơn và muốn đền ơn của họ sẽ là bẫy ngầm không ngờ đó! Để cho lòng bác ái trắc ẩn ấy khỏi bị hiểu lầm, chúng ta nên giúp đỡ qua người khác hoặc cơ quan bác ái xã hội chung của Dòng, đừng thường xuyên đến nhà họ và cũng đừng để họ thường xuyên đến nhà mình. 

e. Sự hấp dẫn tính dục

Chúng ta cũng cần quan tâm đến dữ kiện tâm sinh lý này là sự hấp dẫn tính dục, tức là một sức lôi cuốn mãnh liệt có tính cách tính dục đối với một người cá biệt nào đó, chứ không phải bất cứ ai. Có sức hấp dẫn tính dục [như Giuse Ai cập với vợ ông quan] hay bị hấp dẫn tính dục [như Đavít với vợ của Uria] đều là nguy hiểm đối với một con người, dù là người đời thường, độc thân hay có gia đình, và cả người tu hành nam cũng như nữ, coi chừng kẻo bị tấn công hoặc tấn công mà vấp ngã. Ngoài ra, nên nhớ không chỉ các phụ nữ độc thân hay các góa phụ, mà một số phụ nữ có gia đình cũng không thể cưỡng lại những người đàn ông có sức hấp dẫn tính dục, hoặc vì sức hấp dẫn tính dục của họ mà lôi kéo người khác sa ngã. 
f. Cạm bẫy mỹ nhân kế

Chúng ta cũng cần tỉnh táo với cạm bẫy mỹ nhân kế: Có những cạm bẫy tự đến với thân phận con người yếu đuối “trai tài gái sắc”, nhất là qua tiếng đàn giọng hát; có những cạm bẫy được dàn dựng vì tiền, vì công ăn việc làm, và cả về hôn nhân nữa; có những cạm bẫy được sắp đặt vì thù oán; có những cạm bẫy được dàn dựng cài đặt vì vấn đề chính trị, quyền lực; có những cạm bẫy được tổ chức để phá hại tôn giáo, Giáo Hội.
3. Các giải pháp ứng xử tốt đẹp

a. Tương quan với mẹ và chị em ruột của mình 

Mối tương quan đầu tiên và cơ bản nhất của chúng ta với người nữ phải kể cụ thể là mối tương quan với chính mẹ và chị em ruột thịt của mình. Mẹ của chúng ta là người nữ mà chúng ta đã nhận được sự sống, và thường nhờ mẹ mà chúng ta có được đức tin và ơn kêu gọi như hôm nay. Sự dịu dàng và chăm sóc yêu thương của tình mẹ nâng đỡ và bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong đời sống nhân bản làm người cũng như đời sống thiêng liêng làm tông đồ của Chúa. Mẹ và chị em ruột thịt luôn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, bằng tình yêu thương, lời cầu nguyện, sự chăm sóc canh phòng đầy khôn ngoan, an toàn và kính trọng. Một linh mục, tu sĩ tốt luôn giữ mối liên hệ mật thiết với mẹ và các chị em ruột thịt của mình, đặc biệt trong thời gian gặp thử thách, thất bại, bị hiểu lầm, đau ốm bệnh hoạn, buồn phiền chán nản, bị dao động tình cảm, bị cám dỗ và cả khi bị yếu đuối vấp ngã nữa.  
b. Coi Cụ Bà như mẹ và thiếu nữ như chị em  

Để sống hồng ân quí giá là đời sống độc thân thánh hiến vì Nước Trời cách trưởng thành và trong sáng, điều xem ra đặc biệt quan trọng là chúng ta phải phát triển cách sâu xa trong chính mình hình ảnh của các phụ nữ như mẹ và chị em mình, với cùng một lòng yêu thương và kính trọng như đối với mẹ và chị em, mà thánh Phaolô đã khuyên nhủ Timôtê: “Con hãy coi các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng hoàn toàn trong sạch.”
 

Trong thời đại hôm nay, chúng ta phải biết khám phá ra phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ trong Giáo Hội và trong thế giới. Ngay từ thời của Ngài, Chúa Giêsu đã ân cần đón nhận sự cộng tác của nhiều phụ nữ theo giúp Ngài và cho họ một vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là vai trò của Mẹ Maria và Maria Madalêna dưới chân thập giá, trong biến cố Phục sinh và thời kỳ đầu của Giáo Hội sơ khai. Có thể nói Giáo Hội dần dần lấy lại cái đã đánh mất hay lãng quên từ hai mươi thế kỷ nay đó.
 Mới đây trong cuộc viếng thăm Philippines, ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi người hãy tư duy, cảm nhận và hành động: “Đàn ông chúng ta vẫn chưa tạo không gian cho phụ nữ. Phụ nữ có thể nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt và có thể đưa ra những câu hỏi mà đàn ông không hiểu nổi”. Ngài còn vinh danh họ: “Phụ nữ không những chỉ cưu mang sự sống, phụ nữ truyền cho chúng ta khả năng nhìn xa hơn, vượt khỏi chính họ. Phụ nữ giúp chúng ta nhìn với nhiều cặp mắt khác nhau. Cám ơn các phụ nữ, qua tình tương trợ, các phụ nữ đã thể hiện cả ngàn cách để làm chứng cho Phúc Âm trong Giáo hội. Mỗi ngày, họ tìm cách để xây dựng một xã hội nhân bản hơn và thân tình hơn”
. 

Trả lời cho linh mục Gaetano Greco trong dịp tiếp kiến các tu sĩ Rôma ngày 16/5/2015, Ngài nói: “Khi chúng ta xử lý một vấn đề giữa đàn ông với nhau, chúng ta đi đến một kết luận, nhưng cũng cùng một vấn đề, nếu chúng ta làm việc với phụ nữ, chúng ta sẽ có một kết luận khác. Kết luận này sẽ cùng đi một hướng, nhưng nó phong phú hơn, mạnh hơn, trực giác hơn”
.

ĐTC Phanxicô đang có những động thái nâng vai trò nữ giới lên một tầm cao mới: Sau khi nhắc đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm về vai trò quan trọng của phụ nữ, Ngài khẳng định: “Cả tôi cũng đã từng nhắc đến sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt là với sự nhạy cảm và trực giác của phụ nữ đối với tha nhân, người yếu thế và người vô phương thế tự vệ; tôi vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ chia sẻ một số trách nhiệm mục vụ với các linh mục qua việc tháp tùng các cá nhân, gia đình và nhóm, cũng như trong việc suy tư thần học. Và tôi cầu mong không gian dành cho sự hiện diện của phụ nữ được nới rộng một cách sâu rộng và quan trọng hơn trong Giáo Hội… Những năng khiếu tế nhị, đặc biệt nhạy cảm và dịu dàng mà tâm hồn phụ nữ vốn rất phong phú, không những là một sức mạnh chân thực cho đời sống gia đình, làm lan tỏa bầu không khí thanh thản và hòa hợp, nhưng còn là một thực tại mà nếu không có thì ơn gọi của con người không thể thực hiện được”
. 

Ngài còn nói mạnh mẽ hơn: “Chúng ta có thể nào hình dung một Giáo hội không có họ không? Không, chúng ta không thể nào hình dung được; đó là món quà của lòng thương xót của Chúa, là men bột để cho sự tăng trưởng của xã hội được công chính hơn, cho tình huynh đệ được thắt chặt hơn, họ đã mang ánh sáng của Chúa Kitô đến những nơi còn tăm tối, để gieo hy vọng cho những quả tim đã tuyệt vọng, họ đã chia sẻ cuộc sống của họ cho những người nhỏ bé, cho những người nghèo. Các nữ tu của chúng ta thật cao cả, họ đã tận hiến cuộc sống của họ, họ đã mang Lời Chúa đến với thế gian!”
.

Sự thăng tiến này làm cho người nam và người nữ cảm thấy bình đẳng và biết tôn trọng nhau trong mọi khía cạnh cuộc đời. Quả thế, chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc Dân Chúa trách nhiệm cầu nguyện và chân thành trợ giúp các linh mục vượt qua mọi nỗi khó khăn, tận tình yêu thương các ngài với tình con thảo và sẵn sàng cộng tác với các ngài, với kính trọng và tế nhị dè giữ, khích lệ và an ủi, vì các ngài là những người hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô và Giáo Hội.
c. Nhìn cách ứng xử và mối tương quan hài hoà của Chúa Giêsu đối với phụ nữ  

Phúc Âm cho chúng ta biết rằng thái độ ứng xử của Chúa Giêsu mang lại tự do và hòa điệu giữa Ngài và các phụ nữ. Chúng ta cần học từ Chúa Giêsu cách thức tương quan và ứng xử thế nào cho đúng mực với các phụ nữ. Chúng ta hãy xem các khuôn mặt chính: 

· Mẹ Maria, người mà Chúa Giêsu đã tỏ lòng yêu thương của một người con và hết lòng kính trọng vâng phục và Mẹ đã trở nên bản đối chiếu mật thiết của Ngài trong việc lắng nghe và thực thi ý Thiên Chúa; 

· Matta và Maria ở Bêtania, nơi mà Chúa thường ghé qua trong cuộc hành trình truyền giáo và Ngài đã trở nên rất gần gũi với họ; 

· Người phụ nữ xứ Samaria, được hoán cải và đổi mới, đã giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng vốn không biết đến căn tính đích thực của Ngài; 

· Maria Madalêna, người được cứu sống và hoàn toàn biến đổi nhờ Chúa Giêsu, cô đã được gặp Chúa Sống Lại và nhận lãnh trực tiếp từ Ngài sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các tông đồ; 

· Người phụ nữ vô danh đã lên tiếng ca tụng hạnh phúc của Mẹ Chúa và nhân đó Chúa đã dạy cho biết hạnh phúc lớn lao hơn là lắng nghe và thực hành lời Chúa; 

· Các con gái thành Giêrusalem đã theo khóc thương Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn là cơ hội để Ngài nhắc nhở mỗi người chúng ta phải khóc cho tội lỗi của mình. 

Tóm lại, trong các mối tương quan của tình bạn khác phái, dù với người tu hay người ở giữa thế gian, chúng ta phải luôn qui hướng về Chúa Kitô, khiêm tốn nhìn nhận những điều kiện con người yếu đuối của mình, lắng nghe sự khôn ngoan và kinh nghiệm từng trải của kẻ khác, đừng đòi phải có kinh nghiệm bản thân trong lãnh vực này, và đừng bao giờ dám tự phụ cho mình là mạnh,
 trái lại nhớ luôn rằng “con chim nhát là con chim sống” hay “tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách.” Chúng ta phải luôn khiêm tốn và bền bỉ cầu xin ơn trung thành: những cây đại thụ trong Giáo Hội còn ngã huống gì là nhỏ bé dòn mỏng như chúng ta: “cây lim cây gõ còn ngã, huống gì chim chim bời lời”! Hãy xem câu chuyện Samson-Dalila trong sách Thủ Lãnh và lấy đó làm gương răn mình.
 Và phải phát huy tình huynh đệ cộng đoàn của chúng ta, vì khi chúng ta thực sự yêu thương nhau, ai cũng thỏa mãn được nhu cầu tâm lý căn bản yêu và được yêu của con người, thì chẳng ai thèm đi tìm bù trừ hay đón nhận một tình cảm nào khác, dù là rất ngọt ngào của người khác phái hợp nhãn và vừa ý. Quả vậy, sống độc thân dù được Chúa gọi nhưng là một ơn gọi khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ thiêng liêng và tình bằng hữu đích thực nâng đỡ.

Thật vậy, cuộc sống là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Nhưng trong bất cứ cuộc chiến đấu nào cũng có chiến thắng và chiến bại. Nếu gặp phải trường hợp chiến bại, hãy cư xử theo lòng nhân hậu của Chúa Kitô, giúp nhau chuyển bại thành thắng, chỗi dậy đứng lên tiếp tục hành trình với bài học kinh nghiệm và tâm hồn đổi mới. Hãy coi lầm lỗi như một lúc con tàu bị trật bánh ra khỏi đường ray. Nếu khéo léo điều chỉnh, bánh xe sẽ lại trở về đúng vị trí để con tàu tiếp tục vận hành. Câu chuyện ông Samson vẫn nhắc rằng ngay cả sa ngã mà biết ăn năn, thì Thiên Chúa vẫn có thể ban ân nghĩa như trước.
 Người lầm lỗi được chân thành thương yêu, quảng đại tha thứ và nhân từ nâng đỡ sẽ đủ nghị lực kiên trì biến đổi nên tốt: Tội thì tha lỗi thì sửa; mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai. 

Tâm lý chung của những người cầu toàn khi phát hiện một lầm lỗi là muốn làm om sòm lên. Nhưng liệu sự om sòm ấy có làm thay đổi được tình hình, hay nó lại càng “vạch áo cho người xem lưng” về tình trạng thiếu yêu thương của mình. Trước hết nên bình tĩnh, nhìn lại chính mình. Ai cũng có thể bị vi-rút tình cảm và tình dục tấn công. Vấn đề là cần có sức đề kháng tốt để tránh được bệnh. Sức đề kháng đó nằm ở chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và tình huynh đệ cộng đoàn, vốn là nhân tố làm thỏa mãn nhu cầu yêu và được yêu trong bối cảnh đời sống ơn gọi, đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu, và kiên trì chu toàn bổn phận theo đấng bậc đã được giao phó. 

Ngày trước, khi còn dâng lễ bằng tiếng Latinh, cần có lời dẫn giải để giáo dân hiểu ý nghĩa của các cử chỉ, nghi thức và lời đọc để tham dự thánh lễ sốt sắng và hữu ích, tôi rất thích lời dẫn khi linh mục rửa tay sau dâng của lễ: “Khi linh mục rửa tay, chúng ta phải nguyện rằng ở giữa thế gian mà giữ linh hồn vẹn sạch thì rất khó.”Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn giúp thực hiện được điều khó ấy cho hàng hàng lớp lớp giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hằng kiên tâm thực thi giới răn của Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Cảm tạ Chúa và ước gì mỗi người chúng ta đều được nằm trong số ấy.

(Con xin theo Ngài mãi mp3)
17:00 Kinh Chiều – Cầu nguyện riêng
19:00 Kinh Tối– Giờ Thánh – Kinh Đêm 


11b Dám ra khỏi mình mp3

11c Chúa đã chiếm đoạt con rồi mp3

(9) 9:15 ngày 10/8/2015
CẬP NHẬT MỘT CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG:                                                                                       LẠM DỤNG TÌNH DỤC VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Những tổn thương lạm dụng tình dục đã và đang xảy ra đó đây do hàng giáo sĩ khiến Giáo Hội đang nỗ lực siết chặt kỷ luật và tìm kiếm các biện pháp thích ứng để sửa chữa, uốn nắn và thanh lọc một cách rốt ráo, mà nặng nhất là tước bỏ mọi tước vị và thánh chức, buộc trở về tình trạng giáo dân. Trong Tài liệu làm việc của THĐGMTG về Gia Đình vào tháng 10 tới đây được công bố sáng ngày 23/6/2015 cũng có nhấn mạnh lời báo động về nạn dâm ô, sự sử dụng sai trái các mạng internet, quan tâm đến phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị khai thác tình dục
. Đó là những lý do để chúng ta cần cập nhật một lời cảnh báo nghiêm trọng cho cả chính mình, như lời thánh Clêmentê I Giáo hoàng viết cho tín hữu Corintô: “Tôi viết cho anh em những điều này, không phải để khuyên nhủ anh em, mà còn để tự nhắc nhở mình nữa. Quả thật, chúng ta đang cùng ở trong một đấu trường, tham gia cùng một trận tuyến, nên chúng ta phải bỏ các mối bận tâm vô ích, phải sống theo quy luật quý giá và đáng trọng của truyền thống chúng ta. Hãy xem cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì vừa ý Chúa. Hãy chăm chú nhìn vào máu Đức Kitô, và biết rằng máu của Người quý giá biết bao đối với Thiên Chúa, vì để cứu chúng ta, máu ấy đã đổ ra mang lại ơn sám hối cho toàn thế giới”
.
1. Tiến trình tăng trưởng và các nguy cơ

Xét về mặt thể lý, mọi tế bào trong cơ thể con người cứ từng 7 năm một lần đều được thay thế để tăng trưởng. Vấn đề sinh lý và tính dục cũng thế với các tuyến nội tiết và các loại hooc-môn đặc trưng thuộc phái tính qua từng giai đoạn tuổi đời “không ai dạy cho khỉ mà khỉ vẫn biết leo cây”. Chúng ta cũng cần hiểu biết những xúc cảm bản thân hơn để sống giới tính của mình với tâm hồn bình an thanh thản trong đời tu, thoát khỏi những áp lực căng thẳng của cám dỗ và ham muốn tự nhiên gây nên mặc cảm sợ hãi về sự yếu đuối con người của mình, đôi khi tự đặt vấn đề không biết liệu có tu bền đỗ được không? 

Đi tu nhưng chúng ta vẫn không thôi là con người vốn có những ham muốn sinh lý tính dục tự nhiên. Nguyên khởi cảm nhận những ham muốn tự nhiên ấy không tội lỗi gì hết, vì đấy là sự phát huy chức năng của các cơ quan thể xác mà Chúa đã an bài để tiếp tục thực hiện công trình sáng tạo, hãy hiểu biết điều đó để tâm hồn bằng an thanh thoát. Chỉ thứ phát dừng lại ở những ham muốn đó và tìm cách thỏa mãn trái qui trình bậc sống mới là tội. Để vận dụng tốt các qui trình tự nhiên ấy, chúng ta cần cẩn thận trong những giao tiếp gần gũi thân mật với người khác giới. Cần phải triệt để lưu ý và thực hiện năm yếu tố cần giữ gìn trong các mối tương quan khác phái: - nơi chốn gặp gỡ, - thời gian và thời lượng, - khoảng cách thể lý và tâm lý, - sự có mặt của những người thứ ba – và sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thật của Chúa.

Ai ai cũng đều biết rõ rằng mọi thân xác đều có tính dục, và mọi tương quan đều có tính cách phái tính, kể cả tương quan máu mủ và thiêng liêng, mà thánh Phaolô cảnh báo “khởi sự trong tinh thần mà kết thúc trong xác thịt”. Nhưng có những hoàn cảnh khiến các hấp dẫn và khao khát tự nhiên về tình cảm và tính dục bộc lộ mãnh liệt hơn. Phân tâm học nhấn mạnh đến năng lực tình dục mà Freud gọi là Libido, tức năng lực thúc đẩy dục tính bên trong. Năng lực này có ở trong mỗi con người: nếu được cân bằng, nó sẽ thúc đẩy hướng đến tình yêu và lý tưởng; còn nếu bị mất cân bằng hay bị cản trở thì nó sẽ trở thành xung động rối loạn tận đáy nội tâm, như khối lửa âm ỷ trong lòng đất chờ thời cơ để phun trào. Xung động rối loạn này khi chưa bộc phát ra sẽ ở dạng dồn nén, nhưng nó không bao giờ ngồi yên, mà luôn thúc đẩy nội tâm con người tìm cho nó một lối thoát. Nó sẽ được thoát ra theo hai dạng, hoặc là thăng hoa hướng thượng đạo đức, hoặc là méo mó có tính cách bản năng suy thoái. Nhưng việc cho nó thoát ra theo dạng nào phụ thuộc vào ý chí và sự trưởng thành nhân bản, cũng như thiêng liêng của con người. Trong sự thoát ra này, chúng ta cũng nên lưu ý đến nạn thủ dâm và tính dục đồng tính: 
Về thủ dâm (dùng tay để kích thích bộ phận sinh dục: làm cho mình, làm cho người khác, hoặc để người khác làm cho mình), có thể nói ai cũng có một ít lần trong đời, nhất là khi còn trẻ, trải qua tật thủ dâm vì tò mò, vì bị kích thích mạnh. Song nếu thủ dâm để tìm thỏa mãn nhục dục là tội, dĩ nhiên cha giải tội mới đoán định cụ thể theo thực trạng từng trường hợp. Phải dùng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để khắc phục và làm chủ được chính mình để tránh tiếp tục lỗi phạm. Nhưng nếu phải chiến đấu quá nặng nề và dai dẵng thất bại thì đó là dấu chỉ không thích hợp với đời sống ơn gọi. Còn với tính dục đồng tính thì lập trường của Giáo Hội cho đến nay coi nó là một rối loạn ghê tởm trái tự nhiên, thật xấu và thường xảy ra trong các môi trường đồng tính, nam hay nữ, giữa người đồng tuổi, một lớn một nhỏ, cả giữa người có quyền và kẻ dưới quyền. Việc giải quyết sẽ theo ba cấp độ: người có khuynh hướng đồng tính mới chớm nở thì cho tiếp tục với thời gian sửa là ba năm; người có khuynh hướng đồng tính quá sâu nặng không thể sửa được và người thực hiện tính dục đồng tính thì phải bị loại ra khỏi đời tu. Cần phải cẩn thận xem xét cả đôi đồng tính hay một người là đồng tính còn người kia là nạn nhân để việc giải quyết được công bằng và nhân hậu. Trong bối cảnh tĩnh tâm, tôi chỉ có thể nói được vắn tắt những điều thật cơ bản ấy thôi.

Ngày nay trẻ trưởng thành sinh học sớm hơn, lại có những cách giáo dục giới tính vội vàng không thích hợp, cộng với các tác động internet của phim ảnh xấu và các mối liên hệ không lành mạnh táo bạo, khiến có những cơn sóng ngầm nguy hiểm kích thích nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cũng như những người lớn yếu thế không thể tự vệ. Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục, mà ai cũng có thể hoặc là kẻ tấn công hoặc là nạn nhân. Đừng nghỉ là người nữ không tấn công, dù chỉ nghe đàn ông tấn công tình dục và cưỡng hiếp phụ nữ. Họ ham muốn cũng rất mạnh, nhất là trong các kỳ kinh nguyệt và rụng trứng, hooc-môn của các tuyến nội tiết càng gia tăng thì càng gây nên ham muốn mãnh liệt… và người phụ nữ một khi đã trải nghiệm thì khó quên lắm. 
Trong lãnh vực này không ai được phép cho rằng mình mạnh cả. Thánh Phaolô thú nhận: “Có ai trong anh em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”
 và Ngài nhắc nhở “ai tưởng rằng mình đang đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã”
. Gương Samson-Dalila
, cũng như vua Salomon vào cuối đời là một bài học nhắc nhở quý báu
. Chúa Kitô dạy phải dùng đến hợp lực của sức Chúa và sức con người chúng ta: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì nhẹ nhàng chóng vánh nhưng xác thịt thì nặng nề yếu đuối”
. ĐHY Carlo Maria Martini nói: “Mọi người, tín hữu, Giám mục, linh mục phải xác tín rằng không ai chắc chắn bền đỗ được; mối nguy lớn nhất là tưởng rằng mình đã đạt đến một mức ổn định đến nỗi không cần thận trọng nữa”
. 
2. Nạn lạm dụng tính dục 

Do tiến trình tăng trưởng tâm sinh lý và các nguy cơ vừa nói, được tác động mạnh bởi môi trường tục hóa hưởng thụ vật chất khoái lạc, đời sống đạo đức của một số giáo sĩ, tu sĩ đang thay đổi và xuống cấp đưa tới nạn lạm dụng tình dục, không phải chỉ với trẻ em, mà còn lén lút với người lớn yếu thế, cả nữ tu và người có gia đình nữa
, mà mỗi bên đều có thể vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân, như người Miền Trung thường nói “tại cả anh tại cả ả, tại cả và hai”, nhất là khi có sự can thiệp của dữ kiện tâm sinh lý hấp dẫn tính dục. 
Thật ra, lạm dụng tình dục được định nghĩa như là sự quấy nhiễu hay ép buộc khơi dậy chức năng tính dục nơi người khác, dù nam hay nữ, đã trưởng thành hay trẻ con. Bệnh ấu dâm không phải là căn bệnh của riêng giới độc thân, mà cả nơi những người đã lập gia đình, chung quanh gia đình, hàng xóm, trường học và các cơ cấu xã hội, như thống kê 2% minh chứng. Căn bệnh này không chọn lựa đối tượng đặc thù, nhưng khi có điều kiện môi trường hay do bất trắc tâm lý, thì nó sẽ bộc lộ ra trong suy nghĩ và hành vi.

Chỉ trong vòng 2 năm 2011-2012, ĐGH Biển Đức XVI đã sa thải gần 400 linh mục vì xâm hại tình dục trẻ em. Theo số liệu thống kê mới nhất của Giáo Hội năm 2012, có khoảng 414.000 linh mục Công giáo trên toàn thế giới, trong đó khoảng 2% là những kẻ lạm dụng tình dục, tức đến 8280’. Chính ĐTC Phanxicô đã tuyên bố: “Nhiều người trong số cộng tác viên của tôi đã cùng tôi chiến đấu chống lại tội ấu dâm trấn an tôi với số liệu thống kê đáng tin cậy về mức độ ấu dâm trong Giáo Hội là khoảng 2%’, mà Ngài coi đó là một thứ ‘phung hủi trong nhà của chúng tôi’
.

Đáng buồn hơn là không chỉ một số đáng kể linh mục, tu sĩ lạm dụng tình dục và có con cái nơi này nơi kia, mà cả một số ít Giám mục cũng mắc phải tệ nạn này nữa. Rõ rệt là Giám mục Phụ tá của TGP. Los Angeles, Gabino Zavala, đã thú nhận có hai đứa con ở một tiểu bang khác, buộc phải từ chức
; TGM. Milingo đã kết hôn với bà Maria Sung trong một nghi thức kết hôn tập thể của giáo phái Moon, tại New York, ngày 27/5/2001
; HY. Keith Michael Patrick O'Brien, nguyên TGM Giáo phận Saint Andrews và Edinburg, Tô Cách Lan
. Cao cấp hơn nữa là TGM. Josef Wesolowski, Khâm sứ Tòa Thánh tại Cộng Hòa Dominica, bị cáo buộc dụ dỗ và lạm dụng tính dục các trẻ em đường phố, bị ĐTC triệu về Roma, bãi nhiệm theo Giáo luật, sau đó bị Hiến binh Vatican bắt giam và có nguy cơ chịu án hình luật phạt nhiều năm tù giam.

3. Các biện pháp giải quyết

a) Tự bản thân giải quyết

Người Việt Nam chúng ta thường nói: “Nói người hãy nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần”. Vậy về phía bản thân mỗi người chúng ta, nếu nhỡ yếu đuối mà sa ngã, thì hãy khiêm tốn cầu xin ơn mau mắn chỗi dậy, sám hối dứt khoát lật sang trang đời mới, đứt đuôi nòng nọc, đứng hẳn về phía Chúa và Giáo Hội
. Nói nguyên tắc là vậy, nhưng không dễ đâu, bản thân mình đã rồi mà còn phía kia đòi hỏi, ép buộc nữa, “cây muốn lặng mà gió không ngừng”. Do vậy cần phải có quyết tâm bản thân cao và sự giúp đỡ của người khác, nhất là với ơn Chúa. Cũng cần lưu ý rằng thế gian không chỉ ghi nhận mọi sơ hở, mà còn gài bẫy để mặc cả, đặt điều kiện ép buộc có lợi cho họ, bất chấp thiệt hại của Giáo Hội, của các linh hồn và của chính bản thân chúng ta. Nếu chẳng may vấp phải, hãy khiêm tốn thành thật trình bày với Bề trên Giáo Hội, các ngài sẽ có cách giúp đỡ giải quyết, càng muốn che đậy giấu diếm càng bị kẹt vì phải chấp nhận hết điều kiện nọ đến điều kiện kia, luôn sống trong bất an và sợ hãi
. Nỗ lực sống trong sáng và triệt để những đòi hỏi của đời tu, thông cảm nâng đỡ anh em và khiêm tốn cầu xin, vì nếu Chúa không thương che chở thì có khi mình lại đã sa ngã nặng nề hơn. Ngoài ra, nhớ thực hiện năm phương thế sống lành mạnh các mối tương quan vừa nhắc ở trên: Nơi chốn gặp gỡ - Thời gian và thời lượng - Khoảng cách thể lý và tâm lý - Sự có mặt của những người thứ ba - Sống ý thức sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa.

Trong lãnh vực này, chúng ta đừng quên có ba thứ tội tối kỵ đối với linh mục kèm theo vạ tiền kết dành riêng cho Tòa Thánh: Lỗi ấn tòa giải tội, khuyến dâm trong tòa và giải tội cho đồng phạm. Chúng ta hãy biết điều đó để tránh khỏi cái vạ rắc rối kia, sau này ai có lỡ mà sa ngã thì đừng giải tội cho người đồng phạm, dù có sợ bị lộ phải xấu hổ, hầu khỏi nguy cơ tội chồng chất thêm tội phạm thánh, sống bất an suốt đời, và khi chết biết đi về đâu !?
* Nhắc các ứng sinh nhớ khi học Giáo luật và Bí tích Giải tội thì đừng có chia trí hay bỏ giờ lớp để rồi biện minh là không có biết vạ ấy đâu nhé!
b) Các biện pháp của Giáo Hội

Chúng ta nên xem qua các biện pháp giải quyết của Giáo hội, cũng như những đòi hỏi của xã hội, của các nạn nhân và gia đình của họ. Những đòi hỏi và biện pháp ấy cũng là những dấu hiệu cảnh báo về hiểm nguy, là những biển chỉ đường hướng dẫn và bảo vệ chúng ta an toàn trên con đường và sứ vụ ơn gọi.
Lập trường của ĐTC Biển Đức XVI là ‘tuyệt đối không khoan nhượng đối với tội ác đó’. Ngài nhắc trong thư gửi người công giáo Ái Nhĩ Lan: “Những tệ hại đó do các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các chủng viện và tập viện.” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước đó, vào năm 2002, cũng đã nói: “Không có chỗ đứng trong hàng linh mục và trong đời tu trì cho những kẻ làm hại người trẻ... Cần phải giáo dục cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ biết quí chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân cũng như trách nhiệm làm cha tinh thần, và cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật Giáo Hội liên quan đến những vấn đề này”.

Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ra một Thư Luân Lưu
 nhằm giúp các HĐGM trên khắp thế giới soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý nghiêm khắc những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục. Bộ yêu cầu mỗi HĐGM gửi về Bộ trước cuối tháng 5/2012 một bản sao những đường hướng và các biện pháp nghiêm khắc vừa nói. Trong các cách xử lý có bao hàm việc áp đặt một hình phạt chung thân như việc rút khỏi bậc giáo sĩ.
  

ĐTC Phanxicô tái khẳng định tiếp tục đường hướng mà ĐTC Biển Đức XVI đã vạch ra để hành động kiên quyết liên quan đến các trường hợp lạm dụng tình dục. Ngài nói: “không thể ở địa vị có quyền thế để rồi hủy hoại đời một người khác… phải lấy lại “bài sai”, không cho phép người đó thi hành chức linh mục nữa, và nên khởi sự một phiên tòa theo Giáo luật. Tôi nghĩ đó là việc phải làm ngay… Tôi ngưỡng mộ sự can đảm và chính trực của Đức Bênêđictô về vấn đề này… Nếu linh mục nào đến cho tôi hay đã làm cho một phụ nữ có thai, tôi sẵn sàng lắng nghe, rồi từ từ giúp ông hiểu ra rằng luật tự nhiên đã lấn át chức linh mục của ông. Ông phải rời bỏ thừa tác vụ để chăm sóc đứa trẻ kia, dù ông quyết định không kết hôn với người phụ nữ đó đi nữa, vì đứa trẻ có quyền có một người mẹ thế nào, thì nó cũng có quyền có một người cha như thế. Tôi cam kết sẽ dàn xếp mọi giấy tờ cho ông ở Rôma, nhưng ông phải rời bỏ mọi sự. Linh mục nào cho tôi hay đã sa ngã, nhưng muốn ăn năn, tôi sẵn sàng giúp ông chỗi dậy. Có linh mục chỗi dậy được, có linh mục không. Thậm chí có những linh mục không chịu nói chi với Giám mục của mình. Chỗi dậy là làm việc đền tội, duy trì việc độc thân của mình. Sống hai mặt là điều chẳng tốt đẹp gì cho ai cả. Tôi không thích lối sống ấy vì nó giả dối, bởi thế tôi thường nói: ‘nếu không thắng vượt được, thì nên quyết định ra đi”
. 

ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đề nghị của Hội Đồng Hồng Y quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt tư vấn cho ĐTC để bảo vệ trẻ em. Các lãnh đạo HĐGM Mỹ mau mắn tuyên bố hỗ trợ Uỷ ban này của Tòa Thánh. Sau khi đã mất 2,2 tỷ mỹ kim đền bù, một số giáo phẩm phải từ chức và sáu giáo phận phải tuyên bố phá sản vì không đủ tiền bồi thường do nạn giáo sĩ lạm dụng, Đức TGM Joseph E. Kurtz, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, giải thích rằng các Giám mục Hoa Kỳ đã học được nhiều biện pháp quan trọng để giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, bao gồm cả kiểm tra lý lịch, giáo dục trẻ em và người lớn về an toàn trẻ em, loại bỏ nhanh chóng người phạm tội, và sự cần thiết các cơ quan Giáo Hội và chính quyền dân sự làm việc cùng nhau
.

Trong cuộc gặp gỡ 120 Bề trên Tổng Quyền Dòng Nam ngày 29/11/2013, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì, để loại bỏ những người có những lầm lỗi không thể chữa trị được. Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối, hư hỏng”
.

Trong bài giảng lễ ngày 16/1/2014 tại nhà Martha, ĐTC Phanxicô mạnh mẽ đặt câu hỏi: “Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân? Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi! Họ không có quan hệ với Thiên Chúa! Họ có một địa vị trong Giáo Hội, một địa vị quyền lực và thoải mái. Nhưng lời Chúa thì họ không có… Tội nghiệp dân! Chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn, chúng ta không cho họ chân lý! Thậm chí chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc bao nhiêu lần! Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao giờ quên Lời Chúa, xin cho Lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và không bao giờ quên dân thánh trung thành của Chúa đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ!”

Thế mà thật đáng tiếc là ngày 5/2/2014, Ủy ban về quyền trẻ em của LHQ gay gắt cáo buộc Tòa Thánh để mặc nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục và thúc giục mở hồ sơ về các người phạm tội ấu dâm cũng như các Giáo phẩm che đậy các tội ác của họ, trong khi đó Giáo Hội luôn nhận trách nhiệm đối với các linh mục và giám mục từng góp phần vào việc lạm dụng này, và đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt và hữu hiệu để xử lý các vấn đề này. 

Ngoài ra Ủy ban này của LHQ còn chỉ trích Tòa Thánh về các thái độ đối với đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá thai, đồng thời yêu cầu Tòa Thánh nên duyệt lại các chính sách của mình. Họ dùng tệ nạn này làm cớ để tấn công Giáo Hội, mưu toan can thiệp vào giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về phẩm giá con người và việc thi hành tự do tôn giáo, chứ thật khó mà tìm được các định chế quốc tế hay quốc gia nào khác đã làm được nhiều như thế một cách chuyên biệt để bảo vệ trẻ em, như Giáo Hội Công Giáo. Chính ĐTC Phanxicô đã nói: “Giáo Hội đã làm rất nhiều trên con đường này. Có lẽ nhiều hơn bất cứ ai. Các thống kê về hiện tượng bạo lực đối với trẻ em gây sốc, nhưng chúng cũng cho thấy rõ ràng rằng phần lớn các vụ lạm dụng diễn ra trong môi trường gia đình và xung quanh gia đình. Giáo Hội Công Giáo có lẽ là cơ cấu công cộng duy nhất đã hành động với tính minh bạch và trách nhiệm. Không có cơ cấu nào khác đã làm được hơn. Thế mà Giáo Hội là người duy nhất bị tấn công”
.

Và qua những mưu tính thù nghịch cách bất công đó, đã có những thế lực vận động tẩy chay Tòa Thánh ra khỏi LHQ để Tòa Thánh không có tiếng nói ở LHQ nữa. Thế giới Công giáo cũng có những nỗ lực ngược lại ký thỉnh nguyện thư bảo vệ sự hiện diện của Tòa Thánh tại LHQ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện và nỗ lực hết mình cho tiếng nói của Chân Lý luôn được vang lên.

Trong bài giảng lễ cầu cho nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục ngày 7/7/2014 tại Nhà Matta, ĐTC Phanxicô nói lên nỗi buồn đau của mình: “Tôi cảm thấy buồn khổ và đau đớn trước sự kiện có một số linh mục và giám mục, bằng việc lạm dụng tình dục các em vị thành niên, đã phạm đến tính chất ngây thơ vô tội của họ cũng như đến ơn gọi linh mục của mình, vượt trên cả những hành động đáng khinh ghét. Nó như là một thứ tôn sùng phạm thánh, vì những em trai em gái ấy được trao phó cho linh mục để được mang đến cùng Thiên Chúa, thì họ đã hiến tế cho ngẫu tượng tình dục của mình. Họ tục hóa chính hình ảnh Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên chúng ta giống như Ngài”. “Giáo Hội xin được ơn khóc lóc trước những hành vi lạm dụng cực kỳ xấu xa đã lưu lại các vết sẹo cả đời. Tôi biết rằng những vết thương này là nguồn đau đớn da diết sâu xa và thường xuyên về cảm xúc cũng như thiêng liêng, thậm chí đến thất vọng chán chường. Nhiều người đã chịu đựng như thế cũng đã tìm vơi đi trong nghiện ngập. Những người khác đã trải qua những khó khăn khổ đau trong mối liên hệ với cha mẹ, vợ chồng và con cái. Một số người thậm chí đã phải đương đầu với thảm họa kinh hoàng tự tử. Các cái chết của những con cái rất yêu dấu của Thiên Chúa này đã đè nặng trên tâm can và lương tâm của tôi cũng như của toàn thể Giáo Hội… Tội lỗi lạm dụng tình dục của giáo sĩ phạm đến những em vị thành niên có một tác dụng độc hại trên đức tin và đức cậy vào Thiên Chúa. Một số đã giữ vững đức tin, trong khi đó có những người cảm nghiệm bị lừa đảo và bỏ rơi nên đã mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa’. 

Thế rồi Ngài bày tỏ lập trường và kế hoạch hành động trong tương lai: “Không có chỗ đứng trong thừa tác vụ của Giáo Hội cho những ai phạm đến những thứ lạm dụng ấy, và tôi tự hứa rằng sẽ không dung nhượng cho bất cứ tác hại nào gây ra cho một em nhỏ bởi bất cứ cá nhân nào, dù là giáo sĩ hay không. Tất cả mọi vị Giám Mục cần phải thi hành thừa tác mục vụ của mình một cách hết sức cẩn thận để giúp bảo trì việc bảo vệ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này… Chúng tôi sẽ tiếp tục tỉnh táo trong vấn đề huấn luyện linh mục. Tôi tin tưởng vào các phần tử thuộc Ủy Ban Tòa Thánh Bảo Vệ Trẻ Em. Tôi xin được sự nâng đỡ này để bảo đảm rằng chúng ta phác họa những qui chế cùng với những phương sách tốt đẹp hơn trong Giáo Hội hoàn vũ để bảo vệ vị thành niên cũng như để huấn luyện nhân viên của Giáo Hội áp dụng những qui chế và phương sách ấy. Chúng ta cần phải làm hết sức có thể để bảo đảm rằng những tội lỗi này không còn chỗ đứng nữa trong Giáo Hội”.  

ĐTC cũng xin lỗi và xin cầu nguyện cho Ngài: “Trước nhan Thiên Chúa và dân của Ngài, tôi xin bày tỏ niềm sầu thương của tôi về tội lỗi và các tội ác trầm trọng lạm dụng tình dục của giáo sĩ đã phạm đến anh chị em. Tôi khiêm tốn xin anh chị em tha thứ. Tôi cũng xin anh chị em tha thứ cả các tội lỗi không chịu ra tay giải quyết về phía các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, những vị không đáp ứng một cách thích đáng trước việc tường trình lạm dụng do gia đình nạn nhân, cũng như bởi chính nạn nhân. Điều ấy lại càng gây ra khổ đau hơn nữa nơi những ai bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ em vị thành niên có thể bị nguy cơ lạm dụng… Xin cầu nguyện cho tôi, để đôi mắt của lòng tôi thấy được một cách rõ ràng con đường của tình yêu nhân hậu, và để Thiên Chúa ban cho tôi lòng can đảm kiên trì trên con đường này vì thiện ích của tất cả mọi trẻ em và giới trẻ”
.
Và khi gặp gỡ sáu nạn nhân bị các giáo sĩ lạm dụng tình dục gồm ba người đàn ông và ba phụ nữ từ Anh, Ái Nhĩ Lan và Đức, ĐTC Phanxicô đã cam kết: “Chúng ta cần phải tiến lên phía trước trong chuyện này với chính sách Zero tolerance” (hoàn toàn không khoan nhượng)… Một linh mục gây ra điều này là phản bội lại Nhiệm Thể Chúa, bởi vì các linh mục cần phải dẫn cậu bé này, cô gái kia, người thanh niên này, người phụ nữ trẻ nọ nên thánh. Và cậu bé này, cô gái kia tin tưởng nơi vị linh mục, thế mà thay vì đưa họ đến sự thánh thiện lại lạm dụng họ. Thật là một tội lỗi rất nghiêm trọng”.

4. Giải pháp tốt của một thời

Trong thân phận yếu đuối của con người, ai cũng có thể bị sa ngã phạm tội giới răn thứ sáu và cả thứ chín nữa. Đúng vậy, khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng việc lạm dụng trẻ em chỉ là một phần của một vấn đề lớn hơn, vì trong thực tế có nhiều phụ nữ thuộc nhiều bậc sống đã bị lạm dụng tình dục. Nhưng khi giáo sĩ vấp phạm thì trước đây, các lãnh đạo Giáo hội địa phương thường giải quyết cách kín đáo trong phạm vi nhỏ hẹp, công chúng không hay biết gì: linh mục mắc sai phạm hoặc bị cáo buộc được đổi đi nơi khác, hoặc cho đi tĩnh tâm sửa mình dài ngày trong một tu viện chiêm niệm, thậm chí cho ra nước ngoài học hay làm việc. Nếp suy nghĩ ẩn chứa trong giới giáo sĩ nhằm lý do bảo vệ tổ chức Giáo Hội bằng cách che đậy các vụ bê bối. Người ta có thể nói rằng tính gia trưởng trong giới giáo sĩ và các nhà lãnh đạo của Giáo Hội có khuynh hướng quan tâm bảo vệ hình ảnh, quyền lực và định chế là gốc rễ của tình trạng lạm dụng và sự che đậy
.

Nạn nhân thông thường là muốn bảo vệ hay phớt lờ kẻ đã gây ra cho mình, đặc biệt người gây ra ấy là một thành viên trong gia đình hay những người thân cận, những người đang dưỡng nuôi dạy dỗ hay trao ban sự an toàn vật chất lẫn tinh thần mà họ đang rất cần nên đành tâm che đậy, bảo vệ kẻ lạm dụng. Hầu hết các nạn nhân nói ra kẻ đã lạm dụng mình chủ yếu là những người không mấy thân thiết với kẻ lạm dụng. Như thế, nếu kẻ lạm dụng đã “nắm thóp” nạn nhân thì nạn nhân không dám đối diện và tiết lộ
. Điều này cũng là một lời giải thích cho việc các lãnh đạo Giáo Hội không thể biết hết các trường hợp lạm dụng để giải quyết, chứ không phải che đậy. 
Về vấn đề này, chúng ta phải kể đến một nhóm người cho mình là đạo đức, lo lắng bảo vệ tiếng tốt và uy tín của linh mục hầu bảo vệ Giáo Hội, nhưng không nhìn nhận và tôn trọng sự thật, bao che tội lạm dụng của giáo sĩ, lại còn bất nhân chà đạp nỗi đau của các nạn nhân và bạo miệng kết án các nạn nhân là “quỷ sứ cám dỗ các cha” - “gài bẫy hãm hại, chống phá linh mục” - “chống phá Giáo Hội” - “chỉ có đặt điều vu khống để làm tiền” v.v… Nạn nhân không có phương tiện biện hộ tự vệ, mà cũng không thể đối chứng vì kẻ gây tội lạm dụng đã cao bay xa chạy vì được chuyển đi nơi khác. Thật đau lòng vì bị lạm dụng, mà việc che dấu những bê bối lại còn tệ hại hơn nữa.
Quả thật vấn đề lạm dụng trẻ em là một chấn thương vẫn còn rớm máu, thế giới đòi được giải quyết rốt ráo, không những các người phạm tội ấu dâm mà còn các giáo phẩm che đậy các tội ác của họ, cũng như những kẻ “bảo hoàng hơn vua” vừa cố tình chạy tội cho người gây tội vừa kết án bất công các nạn nhân nữa. Và thực tế kể cả Giáo Hội Công giáo ngày nay cũng không còn chịu đựng bất kỳ sự che đậy nào. Chính ĐTC Phanxicô bày tỏ lập trường: “Tôi không tin vào việc chủ trương rằng cần phải duy trì một tinh thần hợp đoàn để tránh gây thiệt hại cho hình ảnh của định chế”. Ngài đòi hỏi: “Tất cả mọi vị Giám Mục cần phải thi hành thừa tác mục vụ của mình một cách hết sức cẩn thận để giúp bảo trì việc bảo vệ vị thành niên, và các vị sẽ bị trả lẽ về vấn đề này”
. 
Các nạn nhân còn đòi hỏi mạnh mẽ hơn nữa, như bà Marie Kane nói: “thật là tai tiếng nếu cứ để những người che giấu tội ác vẫn còn giữ chức vụ trong phẩm trật Giáo hội và Giáo hội sẽ chẳng thay đổi gì nếu những người này vẫn giữ chức vụ của họ”; hay ông Saunders “Tôi cầu nguyện để ĐTC gởi sứ điệp cho từng giám mục và từng địa phận trên toàn thế giới để họ sẽ không bao giờ che giấu những chuyện như thế này nữa”. Đức Phanxicô đã đồng ý: “Về vấn đề này thì không có chuyện cha che cho con”
. Nhiều Giám mục bị cáo giác là đã bao che cho các linh mục của các Vị đã bị bó buộc từ chức hoặc sa thải, nổi bật nhất là trường hợp của ĐHY Bernard Law Giáo phận Boston, từ chức vào tháng 12/2002 ở tuổi 71.

ĐTC Phanxicô đau lòng nói: “Và tôi khiêm tốn xin anh chị em tha thứ. Tôi cũng xin anh chị em tha thứ cả các tội lỗi không chịu ra tay giải quyết về phía các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, những vị không đáp ứng một cách thích đáng trước việc tường trình lạm dụng do gia đình nạn nhân, cũng như bởi chính nạn nhân. Điều ấy lại càng gây ra khổ đau hơn nữa nơi những ai bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ em vị thành niên có thể bị nguy cơ lạm dụng”.

Trong nỗ lực ấy, ngày 2/2/2015, ĐTC đã gửi thư đến các HĐGM và các Bề trên dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, gồm 17 người mà 8 là phụ nữ, trong đó có một nam một nữ đã từng là nạn nhân khi còn nhỏ, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Ủy ban này mới được thành lập hồi tháng 3 năm 2014, với mục đích đưa ra những đề nghị và sáng kiến nhắm cải tiến các qui luật và thủ tục bảo vệ tất cả các trẻ thành viên và những người lớn dễ bị tổn thương. ĐTC nhắc nhở các HĐGM hoàn toàn thực thi lá thư luân lưu của Bộ Giáo Lý Đức Tin ngày 3/5/2011, soạn thảo các đường hướng chỉ đạo để đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đề ra phương thế để định kỳ duyệt lại các qui luật và kiểm chứng việc áp dụng các qui luật ấy: thực hiện bất kỳ bước tiến nào cần thiết để bảo đảm cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế, và để đáp lại nhu cầu của họ với sự công bằng và lòng thương xót. 

Cũng trong lá thư này, ĐTC Phanxicô khẳng định lại lập trường không chấp nhận “giải pháp tốt của một thời”. Ngài nói: “ưu tiên không được cho bất kỳ loại quan tâm nào khác, bất kỳ bản chất của nó là gì, như ước muốn tránh tiếng xấu, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ cho những ai lạm dụng trẻ vị thành niên”.
Trong cuộc họp toàn thể đầu tiên hôm 6/2/2015, Uỷ ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên rất lưu tâm đến trách nhiệm của các Giám mục và sẽ đưa ra các đề nghị về quy tắc hành xử để Đức Thánh Cha phê chuẩn, bao gồm những hệ quả đối với các Giám mục không tuân thủ các chuẩn mực bảo vệ trẻ em, hoặc không trả lời các cáo buộc
. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao hướng tới sự thay đổi thái độ của các chủng sinh, các nhân viên mục vụ, giáo lý viên, giáo viên, y tá làm việc trong các cơ sở Công giáo rằng bảo vệ trẻ vị thành niên là điều vô cùng quan trọng đối với Giáo hội
.

Trong cuộc phỏng vấn của Valentina Alazraki của Đài truyền hình Mễ Tây Cơ
, có câu hỏi về vấn đề xâm hại trẻ em và tuyệt đối không dung thứ cho chuyện này, ĐTC Phanxicô trả lời rằng Ủy ban Bảo vệ Trẻ em, mà ngài đã lập năm 2013 là để bảo vệ trẻ em, nghĩa là ngăn chặn trước. Vấn đề xâm hại tình dục là một chuyện đau lòng, với hầu hết các vụ xâm hại diễn ra trong bối cảnh gia đình hay liên quan đến những người quen biết với cả gia đình, chứ không chỉ giáo sĩ và tu sĩ. Nhưng dù chỉ một linh mục mắc tội này cũng là lý do đủ để đánh động toàn thể cơ cấu Giáo hội phải đứng lên đương đầu với nó. Thật vậy, trách nhiệm của một linh mục là giáo dưỡng một bé trai bé gái lớn lên trong sự thánh thiện qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, vậy mà những gì họ làm là hủy hoại cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu.

Đức Phanxicô nói về tầm quan trọng của việc lắng nghe các nạn nhân, và kể lại cảm nghiệm của mình khi gặp 6 nạn nhân bị xâm hại. Đức Giáo hoàng nói rằng sự hủy hoại nội tâm mà họ đã chịu thật tàn phá quá độ, và dù chỉ một linh mục mắc tội này cũng đủ để chúng ta thấy hổ thẹn và phải bắt tay làm mọi việc có thể để ngăn chặn. ĐGH Phanxicô cũng công nhận sự dũng cảm của Đức Bênêđictô XVI khi công khai tuyên bố đây là một tội ác hủy hoại tạo vật ngây thơ. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã mở ra việc điều tra các tội ác này.

Bản Quy Chế của Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em đã được ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin ký ngày 21/4/2015, để thử nghiệm 3 năm, sau đó Uỷ ban sẽ trình lên Đức Thánh Cha các tu chính để được chính thức phê chuẩn. Trong văn kiện này, cụm từ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế năng được nhắc đi nhắc lại. Ngày 8/5/2015, Tòa Thánh công bố bản viết tay của ĐTC: “Việc bảo vệ trẻ vị thành niên và nỗ lực để bảo đảm cho chúng được phát triển về phương diện con người và thiêng liêng phù hợp với phẩm giá con người thiết yếu thuộc về sứ vụ Phúc Âm mà Giáo hội và toàn thể các thành viên Giáo hội được kêu gọi thực thi trên thế giới... các sự kiện đau lòng buộc Giáo hội phải kiểm điểm lương tâm cách sâu sắc và phải có trách nhiệm xin các nạn nhân và xã hội tha thứ về điều ác mình đã gây nên”
.

ĐTC trực tiếp nhắc nhở các Giám mục Dominica, nhưng cũng gián tiếp nhắc nhở các Giám mục khác và cả chúng ta: “Tôi mời gọi anh em dành nhiều thời giờ và quan tâm hơn tới các linh mục, chăm sóc mỗi người trong họ, bênh vực họ khỏi những chó sói tấn công cả các mục tử... Trong các chủng viện cần quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, trí thức và tu đức, giúp chủng sinh gặp gỡ thực sự với Chúa, vun trồng sự dấn thân mục vụ và trưởng thành về tình cảm, để có khả năng đảm nhận đời sống độc thân linh mục và hoạt động trong tinh thần hiệp thông”
.

Mới đây nhất, trong phiên họp thứ 10 của Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn từ 8-10/6/2015, Đức hồng y O’Malley, nhân vật hàng đầu của cuộc đấu tranh chống lạm dụng tình dục, đã trình bày một sáng kiến ​​của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên liên quan đến các tố cáo lạm dụng chức vụ Giám mục cũng như các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế của các giáo sĩ. Hội Đồng đề nghị ĐTC giao cho Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo và Bộ Các Giáo hội Đông phương thẩm quyền tiếp nhận và điều tra các tố cáo lạm dụng chức vụ Giám mục; thành lập một ban tư pháp mới thuộc Bộ Giáo lý Đức tin và bổ nhiệm nhân sự để xét xử các Giám mục bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ
.  

Ngày 15/6/2015, ĐGH Phanxicô quyết định chấm dứt sự im lặng về các tội trạng ấu dâm mà Giáo hội đã im lặng trước đây. Ngài vừa chấp nhận để hai giám mục Mỹ tại Minnesota từ chức vì họ đã phạm tội làm ngơ trước các tội phạm ấu dâm và đồng ý để Tòa án Vatican đưa cựu sứ thần Tòa Thánh, Jozef Wesolowski 66 tuổi ra tòa, vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại Cộng hòa Dominica và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, là quan chức cao cấp nhất trong Giáo hội bị tước bỏ thánh chức trở về tình trạng giáo dân do tội phạm này. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào 11/7/2015
. Vatican khẳng định quyết tâm bảo vệ các nạn nhân và các linh mục có thể bị tố cáo lầm
.
Từ khi có sự loan báo Vatican thành lập một Tòa án để xử các vụ bao che thì con số Giám mục từ chức không ngừng gia tăng, như ngày 25/6/2015, ĐTC chấp nhận sự từ chức của Giám mục Gonzalo Galván Castillo 64 tuổi, Giám mục địa phận Autlán, Trung Mễ Tây Cơ, bị cáo buộc đã bao che linh mục Horacio Lopez phạm tội ấu dâm trong địa phận của mình
.
5. Kết luận

Thương Giáo Hội, thương ĐTC, chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện và nỗ lực cải thiện tốt hơn mỗi ngày đời sống và sứ vụ ơn gọi của chúng ta bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa cùng giáo huấn của Giáo Hội. Chúng ta sẽ không hiểu được theo cái nhìn hạn hẹp của con người tại sao Chúa lại để cho Hội Thánh, Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, phải trải qua những tội lỗi gây đau khổ như thế? Không phải chỉ do những thành phần thấp bé, mà cả những cấp cao trong Giáo Hội? Satan đang cười nhạo Giáo Hội và hả hê về những chiến thắng của nó. 

Không, trong cái nhìn đức tin, qua những tổn hại và đau khổ này, Chúa đang dạy cho chúng ta bài học khiêm tốn, đừng tự phụ vì “cây lim cây gõ còn ngã, huống gì chim chim bời lời”, đừng cậy dựa vào sức mình, nhưng luôn luôn tựa nương vào sức Chúa. Chúng ta cũng phải thấy rằng Chúa cho chúng ta thấy Giáo Hội là của Chúa, Chúa gìn giữ và bảo vệ Giáo Hội của Chúa, không để cho cửa hỏa ngục thắng được như Chúa Kitô đã hứa với Phêrô, chứ nếu như Giáo Hội là một tổ chức của con người thì Giáo Hội đã tan nát từ lâu rồi. 

Đây có thể là “những dấu chỉ thời đại” mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đọc ra. Qua những dấu chỉ gây nên hổ nhục này, Chúa Giêsu vẫn luôn tìm cách chữa lành chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể được chữa lành khi can đảm hướng đến Chúa Giêsu. Những sự khó chịu và đau đớn đó sẽ gọt dũa bản thân chúng ta và làm cho chúng ta được thanh tẩy và trở nên khiêm hạ hơn. Giáo Hội cũng trở nên khiêm tốn và được thanh lọc hơn, nhờ đã học được bài học từ những lầm lỗi, cố gắng trung thành hơn với Chúa Giêsu và Tin Mừng trong chân lý, công bằng và bác ái.
Ngoài ra, chúng ta còn thấy nhu cầu cấp bách phải cầu nguyện, phải hoán cải trở về với Chúa, cải thiện đời sống, phải tân Phúc âm hóa bản thân và cơ cấu, như ĐTC Phanxicô đang nỗ lực thôi thúc, phải hợp tác với ơn Chúa và để cho Chúa tự do làm phần của Ngài. Trong tinh thần đức tin, chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa toàn năng có thể biến đổi mọi sự, Ngài có thể rút ra điều tốt từ điều xấu, và Ngài sẽ không bao giờ để cho công trình cứu độ của Ngài phải thất bại, vì nó đã được mua bằng giá máu của Con Chí Ái Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng ta hãy cảm tạ và ca ngợi Chúa, vì tất cả là hồng ân. Amen.


(Cho con biết ăn năn mp3)
(10) 15:00 ngày 10/8/2015

NGHI THỨC SÁM HỐI CỘNG ĐỒNG

I. Nghi thức mở đầu và Lời Chúa

Chủ sự tiến ra bàn thờ chào cộng đồng: 

Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và phúc lành của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh ở cùng anh em. – Và ở cùng cha.


Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sám hối thực sự và xưng tội cho nên. (Thinh lặng giây lát). Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con cầu khẩn và tha các tội chúng con đã phạm, ngõ hầu cuộc đời chúng con được canh tân đổi mới và lòng chúng con được bằng an trong giai đoạn được đào tạo và tự đào tạo này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. - Amen.

Mọi người đứng nghe đọc Lời Chúa

Lc 15,1-10: Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó’. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

II. Xét mình 

Chủ sự: Chúng ta được mời gọi suy tư về chính mình, tìm lại sự thật về đời sống chúng ta, vì sự hoán cải nội tâm trở về cùng Chúa chỉ thực hiện được trong tận đáy lòng chúng ta, chứ không phải chỉ dốc lòng cách hời hợt thoáng qua”
. ĐTC Phanxicô nói “Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, chúng ta cũng đừng bao giờ mỏi mệt để xin ơn tha thứ”. Chúng ta chân thành đặt mình trước mặt Chúa, sống kinh nghiệm được tha thứ, và được yêu mến mặc dù chúng ta là người tội lỗi.

(Vết nhơ cuộc đời mp3). 

Chủ sự: ĐTC Biển Đức XVI dạy “Việc xét mình giúp hối nhân chân thành cứu xét cuộc sống của mình, đối chiếu với chân lý Phúc Âm và đánh giá nó không chỉ theo các tiêu chuẩn con người, mà nhất là theo các tiêu chuẩn của Mạc Khải. Sự đối chiếu cuộc sống với các giới răn, các mối phúc thật và nhất là với giới luật yêu thương, chính là một trường học lớn của bí tích giải tội”
, và là con đường nên thánh mỗi ngày một hơn. 

Khi khấn, nhất là khi khấn trọn đời, chúng ta cam kết trung thành cho đến chết, cho dù hoàn cảnh cuộc sống ơn gọi có thế nào đi nữa. Cùng đang có mặt ở đây, nhưng có người đang ấp ủ nhiều mộng ước tương lai, có người đang mệt mỏi đắn đo do dự xem có nên đi tiếp hay không, có người đang bình an thanh thản mạnh mẽ cứ phía trước mà tiến lên. Chúa Giêsu đã yêu thương chọn gọi chúng ta và Ngài sẽ yêu thương chúng ta cho đến cùng. Nhưng liệu chúng ta sẽ tín trung cho đến cùng được không? Không có gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Vậy có cái gì hay có người nào có thể tách biệt Chúa Kitô ra khỏi tình yêu và cuộc sống của chúng ta không? 

Chúa Giêsu đã nói “Nếu không có Thầy, các con không thể làm chi được”. Chúng ta có Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết liên lỉ với Ngài. Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì người lơ là việc cầu nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng theo bậc sống của mình thường dễ vấp ngã và bỏ cuộc. ĐTC Phanxicô đã kêu gọi: “Chúng ta phải cầu nguyện để trái tim chung ta có thể vơi đi những quyền lợi và những tình cảm khác: Lạy Chúa, xin gửi đến cho chúng con các linh mục và tu sĩ, xin bảo vệ họ khỏi việc tôn thờ những ngẫu tượng của phù hoa, của tự hào, của quyền lực, của tiền bạc… xin giúp đỡ để họ có thể được tự do, không nô lệ, để con tim họ chỉ dành cho Chúa mà thôi, để tiếng gọi của Chúa có thể được lắng nghe và có thể sinh hoa kết quả”
.

Rồi hai Thầy thay nhau đọc bản Xét Mình:

a. Trung Tín với Chúa và với Giáo Hội

Khi tuyên khấn, chúng ta công khai long trọng thưa với Chúa trong tay Bề trên trước sự chứng kiến của Thẩm quyền Giáo Hội và Cộng đoàn. Chúng ta ký kết với Chúa một giao ước, một hợp đồng, một cam kết trọn đời. Thiên Chúa là Đấng Trung Tín và Ngài “yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài, hằng ngày, trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng thương xót, Ngài không bao giờ mệt mỏi đưa tay ra để nâng chúng ta lên, khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, quay về và nói với Ngài những yếu đuối của chúng ta, để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình thực sự: luôn bước đi với Chúa, ngay cả những lúc yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”
. 

Vậy tôi đã trung tín với Chúa như thế nào? Chúa có là ưu tiên và là chóp đỉnh trên bậc thang giá trị của tôi không? Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, thế tôi có để ai hay cái gì tách Đức Kitô ra khỏi tình yêu của tôi không? Đức Kitô có thật sự là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi không? Tôi có trung tín với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội là nhiệm thể mà Chúa Kitô là đầu không?


b. Trung Tín với Dòng và với Anh Em

Khi tuyên khấn, chúng ta cam kết sống theo Hiến Pháp, Nội Quy, Đặc Sủng, Linh Đạo và Sứ Vụ của Dòng, cùng với anh em đồng chung lý tưởng; đồng thời cam kết trao gởi cuộc đời mình cho Dòng dìu dắt, vui vẻ đón nhận những gì Dòng cần đến vì sứ vụ và công việc của Dòng, dù đôi khi công việc và sứ vụ ấy nằm ngoài tầm tay của mình. Chúng ta đem vào Dòng những khả năng, sở thích sẵn có hay nhờ Dòng mà đã học hành thủ đắc được, đồng thời đặt để những khả năng và sở thích đó tùy thuộc Bề Trên Dòng sắp đặt sử dụng, chấp nhận sự bất định của đời tu: được sai đến nơi mình không muốn, ở với người mình không ưa, làm việc mình không thích, với lòng tín trung và vâng lời, coi đó như là Thánh Ý Chúa.

Trong ý thức và bổn phận xây dựng đời sống chung, chúng ta được đòi hỏi thương yêu bênh vực anh em vì thanh danh của Dòng, của chúng ta và của chính những anh em ấy; cũng như phải đối đầu với họ vì những suy nghĩ hay hành động trái ngược với đời tu, với Dòng, với anh em của họ nữa. Vậy chúng ta đã sống, đã làm thế nào? Lý tưởng nên thánh có luôn là động lực đời sống chúng ta không? Khi chưa khấn, chúng ta quảng đại đón nhận tất cả như hồng ân. Khấn rồi, chúng ta có còn luôn sẵn sàng đón nhận sự điều động, sai phái của Bề trên với tinh thần đồng trách nhiệm hay thoái thác và đặt điều kiện? Chúng ta có thực sự yêu thương liên đới với anh em hay chỉ lo vun vén cho bản thân, theo chủ thuyết ích kỷ “mackênô” (mặc kệ nó), sống chết hay dở mặc ai?

c. Trung Tín với Lời Khấn Vâng Phục

Lời khấn Vâng Phục là lời khấn khó nhất và quan trọng nhất giúp chúng ta giữ được trọn vẹn hai lời khấn Khó Nghèo và Khiết Tịnh, vì nó chạm tới tự do, bản ngã và ý riêng của con người chúng ta. Quả vậy, ĐTC Phanxicô nói: “Đức vâng phục, xét như là lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa, trong sự thôi thúc nội tâm của Chúa Thánh Thần, được Giáo Hội chứng thực, ngang qua các trung gian nhân loại”
. Phải có một tinh thần đức tin siêu nhiên mạnh mẽ mới lãnh hội được tính cách huyền nhiệm của thánh ý Chúa và vâng phục ý muốn của Chúa qua Bề Trên cách triệt để được, như gương mẫu vâng phục của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, vì thánh ý Chúa luôn vượt quá mọi lý lẽ của trí óc con người. 

Từ bỏ ý riêng là chết cho chính mình không dễ lắm đâu, vì không phải chỉ trong chốc lát, song trong từng phút giây của cuộc sống mỗi ngày suốt đời, mà chẳng bao giờ chúng ta biết trước được cái gì Chúa và Bề trên sẽ yêu cầu. Vâng lời như thế đòi hỏi sự sẵn lòng để ra một bên mọi sự vì Chúa, rộng mở tâm hồn để đi trên con đường Chúa chỉ định. Đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi chúng ta nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi vâng lời Bề Trên như diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc vào Chúa và Hội Dòng: trí khôn, con tim, ý muốn, và cả đời sống mình. Sự vâng lời như vậy cần đến hy sinh trong đức tin, với lòng mến yêu cao độ, coi Chúa là Tất Cả, và tìm Chúa hơn là công việc của Chúa. Chúa Giêsu Kitô ‘đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá.’ ‘Mầu nhiệm Chúa Kitô là một vâng phục sinh hoa trái, đời sống thánh hiến cũng vậy, vâng phục là biểu trưng cho đường lối của Chúa Kitô.’
Vậy chúng ta đã vâng lời như thế nào? Chúng ta tìm theo ý riêng mình hay ý Bề trên và ý Chúa? Trong những trường hợp khó khăn tế nhị, chúng ta có cùng Bề trên cầu nguyện để tìm ý Chúa không? Chúng ta có biết và tin tưởng rằng Bề Trên có kinh nghiệm trong việc tìm ý Chúa cho mình, cho những quyết định trên cộng đoàn và trên mỗi thành viên không? Lại nữa Bề trên có được ơn đoàn sủng, ơn phân định đặc biệt của Chúa Thánh Thần mà chúng ta không có không? Chúng ta có thực sự tìm Chúa hơn tìm bản thân chúng ta, tìm công việc của Chúa hơn công việc của chúng ta, và tìm Chúa hơn công việc của Chúa không? ĐTC Phanxicô nói: “Một đức vâng lời trưởng thành và quảng đại đòi hỏi các con phải dính kết trong lời cầu nguyện với Chúa Kitô, sống tinh thần phục vụ và học vâng lời qua đau khổ. Sẽ không có con đường tắt: Chúa mong muốn tâm hồn chúng ta trọn vẹn, điều đó có nghĩa là chúng ta không được bám dính” và “phải đi ra khỏi chính mình” để càng ngày càng tốt hơn”
.

d. Trung Tín với Lời Khấn Khó Nghèo

Khi khấn Khó Nghèo, chúng ta hứa từ bỏ mọi tư hữu của cải, đặt mọi sự làm của chung, kể cả mạng sống cùng những tri thức, tài năng, đức độ trong sự tuỳ thuộc vào Dòng, chấp nhận chịu mọi chi phối và đón nhận từ Dòng mọi sự. ĐTC Phanxicô nói: “Sự nghèo khó dạy chúng ta biết liên đới, chia sẻ và bác ái, được diễn tả trong sự tiết độ/giản dị và niềm vui về điều chính yếu, đề phòng các ngẫu tượng vật chất vốn làm mờ tối ý nghĩa đích thực của cuộc sống… Sự nghèo khó lý thuyết không được ích gì. Sự nghèo khó được học biết bằng cách chạm đến thân xác của Chúa Kitô nghèo nơi những người hèn mọn, bệnh tật, trẻ em… Đức nghèo khó xét như là việc vượt quá mọi thói ích kỷ dạy chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng, và hiểu rằng chúng ta xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa không phải bằng những phương tiện nhân loại, mà trước tiên bằng chính sức mạnh ân sủng của Chúa, Đấng đang hành động xuyên qua sự yếu đuối của chúng ta”
. Ngài còn nhấn mạnh: “Nghèo đói không phải luôn là vật chất, có một sự nghèo đói tinh thần đang bám lấy con người hiện đại: nghèo nàn tình yêu, khao khát sự thật và công lý… Quả thật, cái nghèo nàn lớn nhất là sự thiếu vắng Chúa Kitô, và chúng ta đã làm được quá ít ỏi cho con người khi chúng ta chưa đem Chúa Giêsu đến cho họ”
.

Vậy chúng ta đã hiểu thế nào về Lời Khấn Khó Nghèo và sự khó nghèo đích thực? ĐTC thúc giục: “Các con đừng bao giờ mệt mỏi tỏ lòng xót thương, đừng xấu hổ khi phải ân cần với người cao tuổi. Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà chính các con đã vui mừng nhận lãnh”… “Thật đau lòng khi cha nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu lái các mẫu xe mới nhất, các con không thể làm điều này được. Một chiếc xe là cần thiết để làm rất nhiều công việc, nhưng xin vui lòng chọn một cái khiêm tốn hơn. Nếu các con thích một chiếc xe hào nhoáng, thì chỉ cần suy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đang chết đói trên thế giới”
. Ngài cũng nói rằng điện thoại thông minh mới nhất hoặc những đồ dùng thời trang không phải là con đường đưa tới hạnh phúc. Nghèo không phải là không có gì, nhưng là dùng mà không quá bám dính đến như nô lệ: tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Chớ gì trong khi đòi hỏi tinh thần nghèo khó bằng cách giao nộp mọi thứ tiền bạc, các vị hữu trách biết lo liệu mọi sự cần thiết cho anh em, nhất là khi phải đi ra ngoài, để anh em khỏi mắc lỗi vì phải thủ lại một số nào đó phòng khi bất trắc. Điều này các Dòng hoạt động chắc phải lưu ý hơn. Vật chất chúng ta không có bao nhiêu, chớ gì chúng ta không nghèo tình thương, tình liên đới anh em, nhất là không nghèo Lời Chúa và chính Chúa, và luôn sẵn sàng đem chia sẻ cho người khác. 

Khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc, ĐTC Phanxicô nói: “Trong đời sống tận hiến, đức khó nghèo vừa là “bức tường” vừa là “bà mẹ.” “Bức tường” vì nó bảo vệ đời sống tận hiến, “mẹ” vì nó giúp mình lớn lên và dẫn mình đi trên con đường ngay thẳng”… Các tu sĩ đã khấn khó nghèo mà lại sống giàu có thì họ sống một đời sống đạo đức giả, họ làm thương tổn tâm hồn các tín hữu và làm cho Giáo hội bị nhận chìm… Thật nguy hiểm khi sống theo lối sống trần tục, lối sống chỉ đặt hy vọng vào các phương tiện của con người, hủy đi chứng tá của ơn khó nghèo mà Chúa Giêsu Kitô đã sống và đã dạy chúng ta”.

e. Trung Tín với Lời Khấn Khiết Tịnh

Khi khấn khiết tịnh, chúng ta dâng trọn trái tim, dâng trọn cuộc đời cho Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Người, như thánh Phaolô nói: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia sẻ. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng”
. Qua lời khấn, chúng ta ký kết với Chúa một giao ước nhiệm hôn
 và đòi hỏi phải có sự chung thuỷ. Người đàn ông đời thường muốn nếm sự mặn mà của tình bạn, sự nồng nàn của tình yêu, khao khát trải nghiệm sự ngọt ngào bên người yêu, hưởng sự âu yếm của hôn thê và những an ủi khả giác. Trong sâu thẳm của lòng mình, chúng ta cũng có như vậy, nhưng chúng ta đã tự nguyện khước từ chúng, để chọn một tình yêu cao hơn, trọn vẹn hơn cho Chúa và các linh hồn. ĐTC Phanxicô nói: “đức khiết tịnh là một đặc sủng quý giá, nó mở rộng tự do trao hiến cho Thiên Chúa và tha nhân, với sự hiền lành, lòng nhân từ, sự gần gũi của Chúa Kitô. Sự khiết tịnh vì Nước Trời cho thấy đời sống tình cảm nằm trong một sự tự do chín chắn và trở thành dấu chỉ của thế giới sắp đến để luôn làm rạng ngời tính tối thượng của Thiên Chúa… một đức khiết tịnh phong nhiêu sinh ra những người con thiêng liêng trong Giáo Hội”
.

Tuy đi tu, chúng ta vẫn không thôi là con người, và cuộc sống luôn có những trắc trở cần phải tỉnh thức, vì chung quanh chúng ta luôn có những cạm bẫy bủa giăng, rình rập. Chúng ta sẽ sa bẫy, nếu không có cái nhìn Đức Tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa, không dán mắt vào Đấng chúng ta kết ước, thì khả năng đi tìm niềm an ủi khả giác sẽ bùng lên trong tâm trí và ước muốn, nhất là những lúc gặp phải thử thách buồn phiền, cám dỗ, yếu đuối như thánh Phaolô thú nhận “Có ai trong anh chị em yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối; có ai trong anh chị em sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt”
 và Ngài nhắc nhở “ai tưởng rằng mình đang đứng vững coi chừng kẻo ngã”
. 

Vậy chúng ta đã làm gì để trung tín trong Lời Khấn Khiết Tịnh? Chúng ta có dùng mọi biện pháp siêu nhiên cũng như tự nhiên để giữ mình không? Chúng ta có quan tâm năm yếu tố cần thiết để giữ mọi mối tương quan được hài hòa, quân bình và an toàn không? Đó là nơi chốn gặp gỡ, thời gian và thời lượng, khoảng cách thể lý và tâm lý, sự có mặt của những người thứ ba, nhất là sống sự hiện diện khuất ẩn nhưng rất thực của Chúa. ĐTC Phanxicô căn dặn: “Khiết tịnh là biểu hiện tâm tình tận hiến duy nhất cho tình yêu của Chúa, là tảng đá của tâm hồn chúng ta. Chúng ta tất cả đều biết một sự hiến thân riêng tư của mình sẽ đòi hỏi như thế nào. Các cám dỗ trong lời khấn này đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, cảnh giác và kiên định”
.

Ngài nhắc nhở: “Đức khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời trở thành một chứng tá vui vẻ của tình yêu Thiên Chúa trong cách chúng ta bám trụ vững vàng trên tảng đá của lòng thương xót… Chỉ khi nào chứng tá của chúng ta vui vẻ thì chúng ta mới lôi cuốn được giáo dân đến với Chúa Kitô; niềm vui này là ơn phúc được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm Lời Chúa, cử hành các bí tích và sống đời sống cộng đồng. Khi thiếu những chuyện này, thì lúc đó yếu đuối và khó khăn xuất hiện, nó làm đen tối niềm vui mà chúng ta đã từng biết một cách mật thiết ở buổi ban đầu con đường chúng ta đi.” 
f. Kết luận

Chúng ta đã qua một chặng đường khá dài trong đời tu. Liệu chúng ta có cảm nhận được hạnh phúc và quyết tâm theo Chúa cho đến cùng, không hề do dự hay hối tiếc không? Chớ gì mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được hạnh phúc đi theo Chúa, trung tín với Chúa, với Hội Dòng và với anh em qua việc thực thi triệt để ba lời khấn Dòng. Chính hạnh phúc tỏa chiếu nơi niềm vui ngời lên trong ánh mắt và nụ cười làm chứng tá cho Nước Chúa và cổ vũ cho những ơn gọi tiếp nối chúng ta. ĐTC Phanxicô bảo chúng ta phải thể hiện niềm vui và một diện mạo nhân bản xuất phát từ việc nhận biết Chúa Giêsu. Ngài nói: “Khi bước vào cuộc hành trình suy niệm về Chúa Giêsu Kitô, cầu nguyện và sám hối với Ngài, lòng nhân bản của chúng ta phát triển… Làm thế nào để một tu sĩ thể hiện lòng nhân bản của mình? Thưa thông qua niềm vui, và ngày càng hân hoan hơn nữa! Tôi thật buồn khi nhìn thấy các tu sĩ với khuôn mặt buồn rười rượi. Họ có thể mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười giả tạo như những nụ cười của tiếp viên hàng không. Không! Chúng ta hãy cho thấy nụ cười hân hoan đến từ niềm vui nội tâm nhé?”

Đối với các anh em sẽ tuyên khấn trong dịp trọng đại khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thánh Tổ phụ, tôi xin mượn lời của ĐHY Fernando Filoni: “Được thánh hiến cho Chúa Kitô và Giáo hội, các thầy đừng bao giờ để mất đi niềm vui và niềm phấn khởi của thời khắc này. Nhớ đến ngày hôm nay, các thầy hãy luôn sẵn sàng vượt qua những khó khăn sẽ gặp trong cuộc sống và sứ vụ; tạ ơn Chúa đã chọn các thầy, cho các thầy tham dự vào sứ vụ của Người và sai vào trong thế giới”
.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn tín trung suốt đời, cho đến cùng, với Chúa, với Giáo Hội, với Hội Dòng, với Anh Em, trong việc thực thi cách khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu ba lời khấn Dòng Vâng Lời, Khó Nghèo và Khiết Tịnh mà chúng ta đã tuyên khấn. Amen.

Thinh lặng xét mình. 

Về Đây Con ơi mp3

III. Lời nguyện cộng đồng và xưng tội 

Chủ sự: Anh em thân mến, chúng ta hãy nhớ lại lòng nhân hậu của Chúa mà thú nhận tội lỗi, để lãnh nhận lòng thương xót của Ngài. Tôi thú nhận…

Chúa không đến kêu gọi người công chính, nhưng tìm kiếm người tội lỗi.

Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

Chúa không kết án ai, nhưng tha thứ và cho về bình an.

Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

Chúa tìm kiếm và vác chiên lạc trên vai mà đưa về đàn.

Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

Chúa kêu gọi người thủ lãnh thu thuế hối cải và sống đời sống mới.

Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

Chúa hứa thiên đàng cho người trộm lành ăn năn hối cải.

Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

Chúa ngự bên hữu Chúa Cha và hằng cầu bàu cho chúng con.

Đáp: Xin Chúa thương xót con là kẻ có tội.

IV. Nghi thức kết thúc

Chủ sự: Như Chúa Giêsu đã truyền dạy, chúng ta nài xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, như chúng ta cũng cố gắng tha thứ cho nhau. Chúng ta cùng nắm tay nhau đưa cao trong khi hát Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Thiên Chúa toàn năng và từ bi, Chúa đã tác thành con người cách lạ lùng và còn tái tạo cách lạ lùng hơn nữa. Khi con người phạm tội, Chúa không từ bỏ nhưng lấy tình phụ tử tìm kiếm và dẫn đưa về. Chúa đã sai Con Chúa đến chịu khổ nạn để hủy diệt tội lỗi và sự chết, cùng sống lại để ban cho chúng con sự sống mới và niềm hoan lạc. Chúa đã ban Thánh Thần xuống canh tân chúng con bằng các bí tích cứu độ của Hội Thánh và cho chúng con ngày càng trở nên giống Con Yêu Dấu Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cùng toàn thể Hội Thánh, chúng con ca tụng Chúa hết lòng. Nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần, chúng con nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển, bây giời và muôn đời. Amen.

Nguyện xin Chúa hướng dẫn anh em tiến bước trên đời sống mới và sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho anh em. Amen

(Lạy Mẹ Fatima mp3)

Thinh lặng để mọi người xưng tội.
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· Thinh lặng ít phút

· Giờ thánh vượt lên thử thách mp3 
· Thinh lặng suy niệm 
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· Kinh Đêm

(11) 9:15 ngày 11/8/2015
TIẾN TRÌNH ƠN GỌI NĂM BƯỚC


Kính thưa Anh Em,

Cũng là hiệu ứng từ Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến của ĐTC Phanxicô, khi chúng ta cùng nhau nhìn lại Tiến Trình Ơn Gọi của mình. Công cuộc đào tạo nhằm đạt tới kết quả cuối cùng là khẳng định ứng sinh được Chúa gọi, theo một tiến trình tiệm tiến, từng bước trong trật tự. Trong tiến trình này, chúng ta không thể đòi hỏi người mới vào tu phải giống như người sắp được tuyên khấn, cũng như không thể chấp nhận người năm cuối mà dẫm chân tại chỗ như khi mới vào, và càng không thể chấp nhận được người đi thụt lùi hoặc đi trệch con đường. Vì thế, việc nói về tiến trình ơn gọi năm bước này hữu ích không phải chỉ riêng cho các anh em mới bắt đầu, mà cả những anh em lớp lớn, và thậm chí cả những người đã khấn hay đã chịu chức vẫn còn cần thiết để sống tốt và thành công trong đời sống và sứ vụ ơn gọi của mình cho đến cùng, trong định hướng và bối cảnh Tân Phúc Âm Hóa. 

Sống tiến trình ơn gọi năm bước này là một công trình hợp tác với ơn Chúa, nên việc đầu tiên phải làm là cầu nguyện, vì ơn gọi là của Chúa ban, và việc theo đuổi ơn gọi là điều Chúa muốn chứ không phải con người muốn mà thành. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm cùng Chúa Cha trước khi chọn 12 tông đồ từ giữa các môn đệ
. Và cũng chính Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện cho có thêm thợ gặt, như thánh thánh Matthêu nói cách chi tiết: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”
. Giáo Hội cầu nguyện, Hội Dòng cầu nguyện, giáo xứ cầu nguyện, gia đình cầu nguyện, những người thân quen cầu nguyện, nhất là chính ứng sinh cầu nguyện để được Chúa thương chọn gọi: “Dạ, con đây, xin sai con đi”
. 

Việc thứ hai phải thường xuyên tiếp tục làm là vun trồng và bảo vệ ơn gọi: phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ơn gọi được triển nở, phải cất đi hay tránh xa những môi trường, những mối quan hệ gây hại cho ơn gọi, nhất là các tương quan tình cảm tính dục trong thế giới tục hóa và hưởng thụ hôm nay, như chúng ta đã xem qua trong các bài trước.

5. Bước thứ nhất: Chúa gọi

Chúa gọi trực tiếp từ trong sâu thẳm cõi lòng mỗi người, hay gián tiếp qua người nọ kẻ kia, hoặc Chúa phối hợp cả hai cách để nói lên kế hoạch yêu thương quan phòng của Chúa cho mỗi người, với từng bối cảnh cụ thể của cuộc sống mỗi người. Ứng sinh trong giai đoạn quan trọng này cần có người đồng hành cùng tìm kiếm và phân định ý Chúa. Đó là vai trò cần thiết của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng. Chúng ta thử ngắm nhìn một số ơn gọi điển hình trong Thánh Kinh. 

Trước hết là câu chuyện ơn gọi của cậu bé Samuel. Chắc anh em đã nhiều lần đọc đoạn sách này: “Cậu bé Samuen phụng sự Chúa, có ông Êli trông nom. Thời ấy, lời Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Êli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuen đang ngủ trong đền thờ, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa gọi Samuen. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. Chúa lại gọi Samuen lần nữa. Samuen dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Samuen chưa biết Chúa, và lời Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuen lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Êli hiểu là Chúa gọi cậu bé. Ông  nói với Samuen: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Samuen về ngủ ở chỗ của mình. Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Samuen! Samuen!” Samuen thưa: “Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”
. Ai đã giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa?

Câu chuyện thứ hai là tiến trình ơn gọi của Đức Mẹ
: Thiên Chúa đi bước trước sai sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà.” Thoạt đầu Đức Mẹ băn khoăn: Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền giải thích: “Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Đức Mẹ phản bác lại vì trái với quyết ý và kế hoạch của Mẹ cho cuộc đời mình, cũng như Mẹ nghĩ theo cách tự nhiên của con người: “Việc ấy làm sao xảy ra được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần lại giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Sứ thần còn nêu bằng chứng để thuyết phục đức Mẹ: “Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ Đức Mẹ từ bỏ, hay đúng hơn lụy phục ý muốn và kế hoạch riêng của Mẹ cho ý muốn và kế hoạch của Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” 

Chúng ta thấy Thiên Chúa không hành động nghịch lại tự do của con người, mà Ngài cần đến sự ưng thuận tự do của tạo vật của Ngài: Cả trời và đất, cả thiên đàng và trần thế, cả chính Thiên Chúa, đều chờ đợi lời đáp trả của Mẹ Maria. Mẹ trở nên mẫu gương cho chúng ta trước lời mời gọi của Chúa. Mẹ có ý muốn và kế hoạch cho cuộc đời của Mẹ, nhưng một khi thiên sứ giải thích và thuyết phục, Mẹ nhận ra ý muốn và kế hoạch của Chúa trên cuộc đời Mẹ thì Mẹ liền mau mắn lụy phục ý muốn và kế hoạch riêng của Mẹ cho ý muốn và kế hoạch của Chúa. Ai trong chúng ta cũng có ý muốn và kế hoạch riêng cho đời mình, liệu ý muốn và kế hoạch đó có phù hợp với ý muốn và kế hoạch của Chúa cho mình không; và nếu không thì chúng ta có dám luỵ phục ý muốn và kế hoạch của mình cho ý muốn và kế hoạch của Chúa không, vì chúng ta chỉ thực sự triển nở và hạnh phúc trong ý muốn và kế hoạch của Chúa cho mình?


Câu chuyện thứ ba là ơn gọi của bốn Tông đồ đầu tiên: “Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Giênêsarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simon đáp:“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”
.


Là những người đánh cá chuyên nghiệp mà suốt cả đêm các ông không bắt được con cá nào, dù là thời gian thuận tiện cho việc đánh bắt, vì ban đêm các phiêu sinh vật nổi lên mặt nước và cá theo đó mà tìm thức ăn. Ấy thế mà khi có Chúa Giêsu ở cùng trên thuyền và vâng lời Ngài, dù Ngài không từng trải nghề cá, các ông được một mẻ cá lạ lùng. Và chính mẻ cá lạ lùng này đã thúc đẩy các tông đồ mau mắn theo Chúa. ĐTC Phanxicô khuyến khích: “Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Người ở bên bờ của cuộc đời chúng ta, Người đến gần những thất bại của chúng ta, những yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, để biến đổi chúng”
.  


Lời mời gọi của Chúa thật đa dạng và phong phú, đến như bất ngờ và dường như không thể. Chúng ta có thể kể đến lời mời gọi Matthêu bên bàn thu thuế
, Maiđệliên gái điếm
  hay Phaolô bắt đạo
 và bao nhiêu kỳ tích ơn gọi của các thánh, cùng những người mà chúng ta có thể biết được… Nhìn vào câu chuyện đời với những biến cố nổi bật của chính mỗi người chúng ta, thành công hoặc thất bại, thánh thiện hoặc tội lỗi, các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng, có thể giúp chúng ta đọc được dấu chỉ lời mời gọi của Chúa, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp bởi ai đó gợi ý thúc đẩy, vì Thiên Chúa luôn viết thẳng trên những đường cong cuộc đời của chúng ta. Chúa có thể gọi chúng ta qua cha mẹ, cha xứ, thầy xứ, bạn bè… giống như Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ mình, hoặc như Anrê dẫn em mình là Simon, Philipphê dẫn Nathanael đến với Chúa Giêsu... Hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và đổi mới lời mời gọi của Ngài qua từng biến cố cuộc đời của chúng ta, chúng ta đừng để đánh mất cơ hội.


Những ngày tĩnh tâm năm này là cơ hội thuận tiện để mỗi người chúng ta đọc lại lịch sử ơn gọi của mình, và nghiêm túc bắt đầu lại việc lượng sức để quyết định dứt khoát ơn gọi của mình, càng sớm càng tốt, vừa ích lợi cho bản thân vừa ích lợi cho Giáo Hội và Đan viện. Dù đã ở trong Đan một thời gian, lâu mau tuỳ người, chúng ta cũng vẫn đang tìm hiểu ơn gọi mỗi ngày cho chín chắn hơn, bằng việc kiểm tra chính mình và các ân ban của mình xem có phù hợp với đời sống và sứ vụ ơn gọi, nhất là có phù hợp với đặc sủng, linh đạo của Đan viện không? 

Bên cạnh đó, những người có trách nhiệm đào tạo và cộng đoàn cũng tìm hiểu và đánh giá để đón nhận và thăng tiến chúng ta, như Chúa Giêsu đã thẩm định ông Nathanael là “người đích thực, lòng dạ không có gì gian dối” và đã tiếp nhận ông vào hàng ngũ tông đồ của Chúa
. Các ngài cũng xem xét tính tình, khả năng, lòng đạo đức, ý hướng và động lực của chúng ta có phù hợp với ơn gọi đan tu, cụ thể ở Đan viện Xitô Châu Sơn Nho Quan không? ĐTC Biển Đức XVI phàn nàn các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng của các ứng viên chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các chủng viện và tập viện.”
 

Trong những giờ suy niệm cá nhân trước Thánh Thể, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi chúng ta, đồng thời xin cho chúng ta được kiên trì cộng tác với ơn Chúa, dù chúng ta không tốt hơn và nhiều khả năng hơn nhiều anh em đồng tuổi khác, để tỏ rõ tình thương vô điều kiện và quyền tự do chọn gọi của Chúa, như Ngài đã nói: “Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Có người tâm sự: “Chính những lời này đã ghi khắc vào lòng tôi và đi theo tôi suốt đời... Trong những giây phút ngần ngại nhất, tôi luôn nghe một giọng nói nhỏ nhắc tôi nhớ lại chọn lựa này của Chúa”. ĐTC Biển Đức XVI khích lệ: “Các con đã nghe theo tiếng gọi của Chúa Kitô, và được cái nhìn đầy yêu thương của Ngài lôi cuốn. Các con hãy hướng mắt lên Ngài… Hãy tạ ơn Chúa vì dấu chỉ yêu mến đánh dấu mỗi người trong các con”
. Còn ĐTC Phanxicô thì nhắc nhở: “Trở thành linh mục, tu sĩ không phải là một lựa chọn chúng ta thực hiện hoàn toàn bằng bản thân mình… Câu trả lời của chúng ta được kích hoạt bởi một lời mời gọi tình yêu. Đó là một cái gì bạn cảm thấy bên trong. Cái gì đó làm chúng ta không yên. Và bạn đáp trả lại ‘Vâng’
. 

2. Bước thứ hai: Chúng ta đáp trả 

ĐTC Phanxicô nói với các bạn trẻ: “Cha xin các con suy xét xem mình có được mời gọi sống đời thánh hiến hay linh mục không? Thật tuyệt vời biết bao khi thấy các con đón nhận lời mời gọi hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Kitô để phục vụ Giáo hội của Người. Hãy tự thách đố chính mình, và với tâm hồn trong sạch, các con đừng sợ điều Thiên Chúa đòi hỏi các con! Từ tiếng “xin vâng” của các con đáp lại lời Chúa mời gọi, các con sẽ trở thành những hạt giống mới gieo niềm hy vọng trong Giáo hội và trong xã hội”
. Hy vọng chúng ta đã đáp lại lời mời gọi của Chúa và sẽ quảng đại đáp trả cho đến cùng, vì ơn gọi “không phải là một chọn lựa luân lý hay một lý tưởng cao quý, nhưng là gặp gỡ với chính Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ trao ban cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó là một hướng đi có tính cách quyết định”
. Quả vậy, đáp trả với ơn gọi là liên tục đi tìm sự hòa hợp với chương trình hoạch định của Chúa dành cho mình, mà Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài qua các biến cố cuộc sống thì chúng ta cũng phải luôn đổi mới lời đáp trả của chúng ta qua các biến cố cuộc sống ấy sao cho phù hợp, dù vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại, thánh thiện hay tội lỗi. 

Và trong việc đáp trả theo Chúa này, chúng ta phải để ý hai yếu tố Thích và Hợp. THÍCH là yếu tố chủ quan và tình cảm có thể theo phong trào, nhất thời và hay thay đổi; còn HỢP là yếu tố khách quan đòi hỏi khả năng và phẩm chất để được bền vững cho đến cùng. Tự mình đánh giá mình có thế bị ảo tưởng và sai lầm, nên chúng ta cần có các nhà đào tạo hướng dẫn để khỏi chọn lựa sai kế hoạch của Chúa. Thích làm linh mục, tu sĩ mà không hợp là không được, nhất là khi có trở ngại Giáo luật hay gương xấu nặng công khai. Trái lại, dù được mọi người đánh giá là hợp mà đương sự không thích thì cũng không thành.


Như thế, để thẩm định việc đáp trả ơn gọi cần có sự hợp tác tích cực giữa các nhà đào tạo, cộng đoàn và ứng sinh, cùng với ơn Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt cả đôi bên, vì ai cũng có thể gặp phải sai lầm ngoài ý muốn. Người có trách nhiệm đào tạo sẽ đồng hành sâu sát với chúng ta, tiệm tiến thẩm tra và giúp chúng ta biện phân ý Chúa và thực thi ý Chúa qua câu chuyện đời của chúng ta, và mời gọi chúng ta tham gia vào việc tự đào tạo chính chúng ta. 
Đời sống ơn gọi luôn là lối đi ngược dòng với xu hướng thời đại của nền văn minh sự chết (tục hóa, hưởng thụ vật chất và khoái lạc). Do đó, chúng ta phải kiên trì sử dụng mọi phương thế tự nhiên và siêu nhiên để gìn giữ và tự bảo vệ lấy mình trong mọi mối tương quan hầu xứng hợp theo đuổi lý tưởng ơn gọi cho đến cùng. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Các con đừng sợ đi ngược dòng đời, khi mà những giá trị được bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta, những giá trị được ví như những bữa ăn, khi bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta, thì những giá trị xấu đó cũng làm hại chúng ta... Các con phải là người đi tiên phong đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hãnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy”
.

Trong việc đi ngược dòng này, chắc trong anh em đây cũng có người đang trăn trở đắn đo về một tình cảm nào đó. ĐTC Phanxicô khi còn là Hồng Y đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân: “Lúc tôi còn là một chủng sinh, tôi bị lóa mắt bởi một cô gái tại đám cưới của một ông chú. Tôi bàng hoàng trước vẻ đẹp và trí thông minh của nàng… quả đúng thế, tôi bàng hoàng một thời gian khá lâu. Tôi luôn nghĩ đến nàng không thôi. Sau đám cưới ấy, tôi trở lại chủng viện, nhưng đến cả một tuần lễ sau, tôi vẫn không cầu nguyện được, vì mỗi lần cố gắng cầu nguyện thì cô gái lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phải suy nghĩ lại xem tôi đang làm gì đây. Tôi vẫn còn tự do vì mới chỉ là chủng sinh thôi, nghĩa là tôi có thể trở về gia đình, thế là xong. Nhưng tôi phải suy nghĩ về chọn lựa của mình một lần nữa. Và một lần nữa, tôi đã chọn, hay đúng hơn, tôi để mình được chọn bởi con đường tu trì. Hiện tượng này mà không xẩy ra mới bị coi là chuyện bất bình thường. Và khi nó xẩy ra, người ta bắt buộc phải rà lại hướng đi của mình một lần nữa… Nếu việc này xẩy ra cho một chủng sinh, tôi thường giúp họ ra đi bằng an để trở thành một Kitô hữu tốt, chứ không thành một linh mục xấu.”

Trên kia, chúng ta đã nói đến việc chia tay khi chọn vào tu, nhưng liệu có ai còn quá nhớ nhung, hay mới đây phải lòng một bóng hồng nào đó trong số khách đến đan viện không, giống câu đồng giao “Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu”! Như thế, chúng ta có trách nhiệm đối mặt với những gì đã xảy ra cho mình và giải quyết chúng, với sự giúp đỡ của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng, để việc chọn lựa đời sống ơn gọi có hướng dứt khoát sớm, nhờ đó tiến trình được đào tạo và tự đào tạo được hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng cần được sớm biết rõ những ngăn trở Giáo Luật, kẻo để quá muộn sẽ tiến thối lưỡng nan, thiệt hại cho Giáo Hội lẫn cho đương sự (GL 1025-1026; 1029; 1036-1037; 1041; 1043; 1045; 1051; 240,2; 246,4). 

Ứng sinh cũng cần có một cam kết về ý ngay lành và tính trung thực của việc theo đuổi ơn gọi, liên quan đến bối cảnh gia đình, những điều kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên và những điều kiện thiêng liêng. Ứng sinh cũng được yêu cầu trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát và trắc nghiệm tâm lý; lãnh vực đời sống tình cảm/tính dục cũng cần được khảo sát và chữa lành hầu đạt được sự ổn định cần thiết cho đời sống ơn gọi; những gánh nặng nội tâm cần được tháo gỡ và giải quyết nhờ sự trợ giúp của các nhà đào tạo, nhất là vị linh hướng.

Nhưng cái gì có thể xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không thích hợp? Thưa hoặc là phải rời đan viện, hoặc là phải thích nghi, uốn nắn chính bản thân và nỗ lực hội nhập. Sự việc ấy đôi khi gây ra cảm giác khó chịu và cũng gây nên những khó khăn, vì không phải lúc nào cũng có thể nhận ra ngay tác động của Chúa Thánh Thần. Về lòng chân thật trong ơn gọi, tôi xin kể câu chuyện “Nhà vua chọn người kế vị”: Một vị vua kia thật hiền, hết lòng yêu thương lo cho dân cho nước, nhưng chẳng may Chúa không cho sinh con nối dòng. Vua lên kế hoạch chọn người kế vị trong hàng con cháu của hoàng thân quốc thích. Vua giao cho mỗi người một hạt giống, chủng loại khác nhau, để chăm bón thành cây kiểng, hẹn ba năm sau mở cuộc thi do cả triều đình chấm, dưới sự chủ tọa của chính vua. Đến hẹn, các công tử của hoàng thân quốc thích đua nhau mang thành quả của mình đến dự thi. Có nhiều chậu kiểng tuyệt đẹp và quí giá, ai cũng trầm trồ khen ngợi, và các chủ nhân hớn hở nắm chắc phần thắng. Cuối rốt là một công tử trẻ tuổi bê một chậu đất không cây dâng lên, khóc tức tưỡi. Vua đích thân thẩm vấn. Cậu nghẹn ngào thưa: “Con đã làm hết mọi cách chăm bón hằng ngày, che mưa che nắng, liệu đủ nước đủ phân, khí trời âm dương… nhưng hạt giống của con vẫn không mọc, con không hiểu tại sao. Con thành thật xin lỗi vua, vì đã làm vua thất vọng, con xin nhận thất bại của con.” Vua bất thần ôm chầm lấy chàng trai và tuyên bố đã tìm được người kế vị. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Vua giải thích: “Tất cả mọi hạt giống vua giao đều đã luộc chín hết rồi, không thể nào mọc thành cây được. Chỉ công tử này là thật thà, ngay chính và trung thành, xứng đáng để ta truyền ngôi trị nước, chăm lo cho muôn dân. Còn các công tử khác tuy đã thay hạt giống thật vua giao, nhưng cũng hết lòng chăm bón, ta không bắt tội, triều đình sẽ tuỳ theo tài năng đức độ của mỗi người mà cắt đặt. Mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự trả lời trong thinh lặng về ý ngay lành và lòng chân thật của mình khi theo đuổi ơn gọi. 

ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Được khích lệ bởi những người đào tạo các con, các con hãy mở tâm hồn cho ánh sáng của Chúa để xem liệu con đường này, một con đường đòi hỏi lòng can đảm và tính xác thực, có phải là con đường của các con không, và chỉ tiến tới nếu các con chắc chắn xác tín rằng Thiên Chúa kêu gọi các con và hoàn toàn vâng phục những quy định của Giáo Hội”
. 

(Tình Yêu Chúa Gọi Tôi mp3).
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(tiếp theo)


3. Bước thứ ba: Cam kết theo Chúa Kitô toàn thể

Chúa Giêsu đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con ra đi…”
. Như thế, mỗi người chúng ta phải khẳng định rằng mình theo chính Chúa Kitô chứ không phải theo ai khác, và đặt Chúa Kitô ở trung tâm của tất cả mọi sự, được hiểu hay không được hiểu, được ủng hộ hay bị chống đối, vui hay buồn, sướng hay khổ, thành công hay thất bại. Cứ luôn bám chặt vào Chúa, chúng ta sẽ nhận được một sức mạnh kỳ diệu nâng đỡ mà Thánh Phaolô xác quyết là “chính Chúa Kitô sống trong tôi”
. 

Quả vậy, chúng ta cam kết đi theo chính Chúa Kitô, và là Chúa Kitô toàn thể, nghĩa là Chúa Kitô biến hình vinh hiển của núi Taborê cũng như Chúa Kitô khổ nạn của đồi Golgotha, dù gặp hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Nếu gặp được Bề Trên, các nhà đào tạo và anh em cảm thông nâng đỡ thì con đường vác thập giá đi theo Chúa được nhẹ nhàng hơn, còn nếu gặp phải người thiếu thông cảm hay quá khó thì con đường thập giá theo Chúa có nặng nề hơn, nhưng vẫn quyết tâm đi tới, không hề bỏ cuộc, “biết rằng đời hiểu hay không, uống cho bằng cạn chén hồng Chúa giao, thương ai Chúa mới gọi vào, kèm trong thử thách dạt dào đỡ nâng”, bởi vì nếu cố tìm Chúa Giêsu không có thánh giá thì chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải thánh giá mà không có Chúa Giêsu. 

Để hiểu được tính cách và tầm quan trọng của cam kết này, chúng ta phải xét đến các động lực ơn gọi. Đúng vậy, đàng sau mọi quyết định và hành động đều có một hay nhiều động lực ẩn khuất tác động. Chúng ta cần một không gian và thời gian để xem xét, làm sáng tỏ và thanh luyện các động lực của mình. Có thế thì việc đáp trả lời mời gọi và cam kết theo Chúa mới bền vững trong tin yêu và quảng đại. Công cuộc đào tạo, đặc biệt việc đồng hành thiêng liêng và linh hướng sẽ đóng góp vào việc nhận diện và thanh lọc các động lực ấy.
Có những động lực ý thức, như lòng khao khát theo Chúa để phục vụ Chúa và các linh hồn, làm việc tông đồ, có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, v.v... Có những động lực vô thức nhằm tìm kiếm thỏa mãn các nhu cầu đã không được thỏa mãn trong thời niên thiếu, hoặc do ảnh hưởng của người khác can thiệp vào, khao khát cuộc sống được bảo đảm, khao khát được nhận biết, được chú ý, được đón nhận; khao khát được kiện toàn, được chu toàn một lời hứa khi nhỏ, được thoát khỏi nghèo khổ, thoát khỏi đời sống gia đình bất hạnh, tìm kiếm đặc ân, thoả mãn tham vọng của cha mẹ, v.v... Các động lực ấy chẳng phải là tội, nhưng chúng bộc lộ những thiếu sót làm lệch lạc con đường ơn gọi đích thực cần phải được biến đổi hay thanh lọc loại bỏ dần dần. 

Để tăng cường sự phát triển trưởng thành nhân bản và thiêng liêng, chúng ta cần phải trung thực đối mặt gọi tên và loại bỏ hay biến đổi uốn nắn các động lực và ý hướng không thích hợp. Có bốn loại ý hướng: 

Ý hướng cam kết cung ứng khả năng đáp lại tiếng Chúa gọi, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Đây là ý hướng lý tưởng của người tương đối trưởng thành theo ơn gọi. 

Ý hướng phận vụ thường bị giằng co giữa việc tìm kiện toàn chính mình và sự sẵn sàng dâng hiến bản thân mình. Tính lưỡng diện này tỏ lộ sự thiếu tự do và thiếu trưởng thành, cần một sự phân định cẩn thận. 
Ý hướng địa vị tìm thăng tiến bản thân để che lấp sự bất ổn căn bản trong đời sống của mình, hay vì ước muốn và tham vọng của người khác coi đời tu là một thăng tiến xã hội, như hoài bảo của cha mẹ họ hàng chẳng hạn. 
Ý hướng trốn thoát nhằm tìm kiếm sự che chở từ cuộc sống tu trì, muốn tránh những phiền toái rắc rối của đời sống hôn nhân gia đình, dù rằng vẫn chịu sự lôi cuốn. Tính nhập nhằng này có thể được quan sát thấy cách dễ dàng trong thái độ lẫn cách ứng xử. 

Người có ý hướng địa vị và trốn thoát thường không có ơn gọi đích thực, bởi vì thiếu trưởng thành nhân cách và sẽ dễ dàng từ bỏ hoặc phản bội sứ vụ căn bản của mình. Chúng ta cần phải ý thức về nhiều nhân tố trong động lực ơn gọi của mình và phân tích những đường lối dấn thân phục vụ tha nhân, bao gồm cả việc trung thành với lời cam kết của mình. Nhiệm vụ của vị hướng dẫn ơn gọi thật là quan trọng. Người giúp chúng ta ý thức rõ nhiều động lực đang có mặt và sự xung khắc giữa các động lực ấy để giải quyết chúng. Động lực nào phù hợp với đời tu sẽ được sử dụng để thăng tiến. Động lực nào không phù hợp với đời tu thì phải loại bỏ hay biến đổi. Nếu không thể nào thay đổi được, chúng ta nên tìm một cuộc sống ở nơi nào khác thì tốt hơn là theo đuổi đời sống ơn gọi. 
Để sống cao độ sự cam kết này, chúng ta cần phải tự biết mình. Ở cửa đền Alphê, Socrate cho khắc chữ “Hãy tự biết mình.” Còn Thánh Augustinô thì cầu nguyện mỗi ngày “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Tự biết mình là yếu tố rất quan trọng để chúng ta đạt được trưởng thành, hiểu được mình là ai, đang ở đâu trong tiến trình tu luyện, với tất cả những điểm mạnh và những điểm yếu, để không tự tôn bằng sự phòng vệ coi mình là trung tâm điểm hoặc tự ti và quá lệ thuộc vào người khác. Các nhà đào tạo cũng cố gắng để biết chúng ta đang ở giai đoạn nào trong tiến trình ấy, để nhẫn nại dẫn dắt, không đốt giai đoạn, kẻo đốt giai đoạn là đốt cháy cả một đời người.

Trong bước thứ ba theo Chúa Kitô toàn thể này, sự qui chiếu về Chúa Giêsu phải là tuyệt đối. Dostoievski xác tín: “Tôi tin rằng không có gì đẹp hơn, không có gì sâu xa hơn, không có gì thiện cảm hơn, không có gì hữu lý hơn, không có gì mạnh mẽ hơn, và không có gì hoàn hảo hơn Chúa Kitô”. 

Còn thánh Patrice thì nói cách mạnh mẽ: “Chúa Kitô ở với tôi, Chúa Kitô ở trong tôi, Chúa Kitô ở sau lưng tôi, Chúa Kitô ở trước mặt tôi, Chúa Kitô ở bên cạnh tôi, Chúa Kitô đến nắm tay tôi, Chúa Kitô đến an ủi tôi, Chúa Kitô đến bổ sức cho tôi, Chúa Kitô ở dưới chân tôi, Chúa Kitô ở trên đầu tôi, Chúa Kitô ở trong sự bình tâm, Chúa Kitô ở trong hiểm nguy, Chúa Kitô ở trong trái tim của những người yêu mến tôi. Chúa Kitô ở nơi môi miệng của bạn hữu cũng như của người xa lạ.”

Đi xa hơn, thánh Vinh sơn đệ Phaolô khuyên: “Bạn hãy nhớ rằng chúng ta sống trong Chúa Kitô nhờ cái chết của Chúa Kitô, và chúng ta phải chết trong Chúa Kitô để được sự sống của Chúa Kitô, đời sống chúng ta phải được giấu ẩn trong Chúa Kitô và tràn đầy Chúa Kitô, và nếu muốn được chết như Chúa Kitô thì phải sống như Chúa Kitô.” 

Trong khi đó, thánh Gioan Tiền Hô ước muốn “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải bé đi”, và thánh Phaolô xác tín: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi.” – “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi”
.

Cầu mong cho mỗi người chúng ta ngày càng cam kết đi theo chính Chúa Kitô toàn thể, và có thể nói được cùng với thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?... Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”
.

Tuy nhiên chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác, vì trong thực tế, rất lắm lần chúng ta đã để một ai đó hay một cái gì đó tách biệt Chúa Giêsu ra khỏi tình yêu và cuộc đời của chúng ta, cho dù không hề có cái gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu: chúng ta có thế nào đi nữa thì Ngài vẫn hằng thương yêu chúng ta, và thương yêu chúng ta cho đến cùng.

4. Bước thứ tư: Biến đổi và điều chỉnh cuộc sống

Cái gì cũng có thời gian của nó, không dễ gì mà một sớm một chiều đã đạt được mục tiêu. Vì thế tiến trình tu – sửa phải được khởi sự ngay, không chậm trễ, nhưng cần dần dần biến đổi và điều chỉnh cuộc sống mình cho phù hợp với đời sống ơn gọi. Chính Chúa Giêsu dạy: “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới bầu cũng phải mới”
. Mỗi người chúng ta đều ý thức rõ nơi mình có nhiều động lực đang có mặt và sự xung khắc giữa các động lực ấy, mà chúng ta phải giải quyết chúng: Động lực nào phù hợp với ơn gọi tu trì sẽ được vun trồng thăng tiến; động lực nào không phù hợp phải loại bỏ hay biến đổi. 

Về sự dần dần biến đổi, chúng ta liên tưởng đến việc Chúa Giêsu đổi tên cho ông Simon thành Kêpha, nghĩa là Đá Tảng
. Đổi tên là đổi con người, đổi cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ, cách đối xử và yêu thương. Cuộc sống của chúng ta sẽ phải từ từ được biến đổi: từ từ sống khác đi, không còn như cuộc sống đã từng sống trước đây nữa. Con người trần tục sẽ dần dần chết đi để con người thiêng liêng không ngừng được triển nở và lớn lên trong chúng ta. Tại căn phòng mà thánh Phanxicô Khó Khăn đã cởi bỏ y phục đặt dưới chân thân phụ trả lại cho cha, từ bỏ đời sống sang giàu và gia tài mình sẽ được để hiến thân cho Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi thành phần Hội Thánh trút bỏ tinh thần thế tục đang làm hại chúng ta, đang tiêu diệt Hội Thánh.
 Nói như thánh Phaolô là phải cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đến độ “tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Biến đổi là chia cắt với cái đi trước, nghĩa là chúng ta từ bỏ một cách sống, một thái độ đối với Thiên Chúa, với vũ trụ, với chính mình và tha nhân, tức là từ bỏ con người trần thế bấy lâu nay của mình. Thánh Phaolô khuyên “quên hẳn đàng sau, nhắm thẳng phía trước mà chạy tới.” Biến đổi là mở ra với những gì đang đến, nghĩa là một hiện hữu mới, một ý nghĩa độc đáo và bất ngờ đối với cái đi trước. Như thế, sự trở thành tu sinh mở đường vào cuộc sống mới là một sự xé rách, một thứ cái chết, nhưng rách để lành, chết để sống; đó là một thứ biến đổi căn để, một mất một còn trong ý nghĩa một cuộc tái sinh. 

Dường như có một đổ vỡ giữa cuộc sống của người thanh niên bình thường và cuộc sống của tu sinh. Thật thế, khi chúng ta bước vào đời tu sinh, chúng ta dường như không còn sống như một thanh niên bình thường nữa, mà sống như một con người thiêng liêng thuộc về Thiên Chúa, dù vẫn còn có đó con người trần tục trong chính mình. Tính lưỡng diện này vẫn tồn tại lâu dài, có khi suốt cả cuộc đời, trải qua những chiến đấu, dòn mỏng, với thành công và thất bại như Nguyễn Bá Học nói: “Ai từng chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Nhưng đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!” Người ta thường nói “thất bại là mẹ thành công”, chính từ khi thú nhận thất bại trong việc đánh cá suốt đêm không bắt được con nào, nhưng khi vâng lời Chúa Giêsu mà thả lưới, Phêrô bắt được mẻ cá lạ lùng khiến ông tin tưởng theo Chúa, trở nên vị tông đồ cả của Chúa.

Chúng ta có thể nhìn kinh nghiệm đổ vỡ nầy qua hình ảnh Abraham vâng lời Thiên Chúa ra đi, cắt đứt mọi mối quan hệ cộng đồng và yêu thương với gia đình, với đồng bào và với môi sinh, rời bỏ quê hương sinh trưởng để đi đến một quê hương mới Thiên Chúa sẽ chỉ cho, trở thành thủ lãnh và cha một dân tộc đông đảo như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển của những kẻ tin. Như thế, hành trình theo ơn gọi bẻ gãy một nền nếp cuộc đời, ghi khắc một đổ vỡ và thay đổi các giá trị vốn có. Sự đoạn tuyệt đó là một quà tặng mở ra một cánh cửa khác. Hãy tiến lên và sáng tạo chương tiếp theo của cuộc đời, như thánh Phaolô chia sẻ: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rơm rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”
.

Chúng ta không sợ nói lên kinh nghiệm bản thân, nhất là với vị linh hướng, để có được sự thanh tẩy cần thiết hầu đi vào hành trình thiêng liêng, hướng tới đời sống linh mục, tu sĩ. Muốn thế, cần có sự tín nhiệm lẫn nhau thực sự trong việc linh hướng, một tương quan tay ba khép kín giữa Chúa Thánh Thần, người thụ hướng và vị linh hướng. Cái quan trọng là có nơi mỗi người một biến cố lịch sử đánh dấu thời khắc trở thành ứng sinh, và thời khắc đó đánh dấu một bước ngoặt đổi đời trong tất cả công cuộc tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, như biến cố ngã ngựa của Saolô trên đường Đamas chẳng hạn.

Sự kiện người đi tu xem ra hiện hữu tách biệt với người đời khiến người ta than phiền đi tu là cắt khỏi cuộc sống (xuất thế). Nhưng một cách nào đó đời tu sẽ đòi lại sự chia tách nầy (nhập thế, đi làm việc tông đồ trong thế gian) như có người đã chia sẻ: Đối với tôi, đời sống tận hiến không phải là đời sống cô lập với thế giới bên ngoài nhưng là một đời sống hội nhập để cho thế giới thấy hình ảnh của Chúa Kitô. Và khoảng cách giữa tu và không tu là một dữ kiện có một ý nghĩa triệt để, đó là sống một cách khác hợp với chọn lựa của đời mình mà thánh Phaolô mô tả: “Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em còn sống giữa những người ấy. Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục”
. “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo”
.
Đổ vỡ nầy đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đời, khiến tu và không tu có sự mâu thuẫn được định nghĩa bằng bạo lực ngọt ngào của cái chết: giết chết cái chất trần tục trong con người mình, để cuối cùng được sinh ra trong sự thánh thiêng của con người tu “mặc lấy con người mới đã được Chúa Kitô biến đổi, vì phàm ai ở trong Chúa Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi và cái mới đã có đây rồi”
. Thánh Basiliô Cả đã biện giải: “Trước khi bắt đầu đời sống mới, bạn phải chấm dứt đời sống cũ. Cũng như những người đã chạy hết một quảng đường mà muốn quay trở lại phải dừng chân và nghỉ ngơi cách nào đó trước khi chuyển hướng ngược lại, thì trong việc đổi đời cũng vậy, xem ra cần phải chết cách nào đó giữa đời sống trước và đời sống sau, vừa chấm dứt những gì thuộc về trước vừa bắt đầu những gì thuộc về sau.”

Trong sự thay đổi đó, tinh thần theo Chúa Kitô phải là chủ đạo: thay đổi con tim, tâm thức, lối sống và cuộc sống. Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng những thay đổi quyết định. Đó là tiến trình lâu dài của một công cuộc hợp tác đào tạo và tự đào tạo, vừa thần linh vừa nhân loại, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Ai ai cũng nhận thấy rằng tự thay đổi bản thân thì dễ hơn là thay đổi người khác, đồng thời nên thay đổi trước khi bị bó buộc phải thay đổi, kẻo không còn kịp nữa, vì một khi đã bị định kiến rồi thì thật vô phương cứu chữa! Vậy phải xin ơn cương quyết thay đổi cái có thể thay đổi, can đảm chấp nhận cái không thể thay đổi và ơn khôn ngoan để biết phân biệt cái có thể thay đổi và cái không thể thay đổi. Muốn cho việc hướng tới đời sống mới này thành công, chúng ta phải đặt mình trong tay Chúa, như cây viết chì trong tay nghệ sĩ, vì “không có Thầy các con chẳng làm được gì hết”, nhưng “với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.” 

ĐTC Phanxicô nói đến cái nhìn của Chúa Giêsu làm biến đổi cuộc đời của ông thu thuế Lêvi, và của chúng ta nữa, nếu chúng ta chịu để cho Ngài nhìn chúng ta và được tự do làm công việc của Ngài: “Khi Chúa Giêsu nhìn Matthêu, cái nhìn đó đã chiếm lấy ông hoàn toàn và đã thay đổi cuộc sống của ông. Cái nhìn của Chúa Giêsu luôn luôn làm cho ta trở nên xứng đáng, trao ban cho ta phẩm giá”. Ngài giải thích rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cho ta lòng can đảm để đi theo Ngài. Cái nhìn của Chúa Giêsu luôn nâng chúng ta dậy, không bao giờ để chúng ta lại tại chỗ của mình, không bao giờ hạ chúng ta xuống, không bao giờ làm nhục. Nó mời gọi và khích lệ chúng ta đứng dậy, lớn lên, tiến về phía trước. Cái nhìn của Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta. Đó là tình yêu Thiên Chúa mà “những người thu thuế và tội lỗi” như Matthêu đã trải nghiệm: “Họ cảm thấy rằng Chúa Giêsu đã nhìn họ và cái nhìn của Chúa Giêsu trên họ giống như một hơi thở trên than hồng, và họ cảm thấy như có lửa trong bụng. Chúa Giêsu làm cho họ đứng lên, trả lại cho họ phẩm giá. Ngài biết rõ lòng họ: Bên dưới bùn đất đó có than hồng khao khát Thiên Chúa, muốn được cháy nóng trở lại. Chúng ta hãy tiến lên phía trước trong cuộc sống, trong niềm xác tín rằng Ngài nhìn chúng ta, chờ đợi chúng ta. Ước gì cái nhìn của Chúa Giêsu trên cuộc đời chúng ta sẽ là mãi mãi, là đời đời”
. 

Chúng ta đã theo ơn gọi đến giờ này, các suy nghĩ, hành động, cách sống và cuộc sống của chúng ta có được biến đổi và điều chỉnh phù hợp với đời sống ơn gọi không? Thích làm linh mục, tu sĩ là một chuyện, nhưng có phù hợp với đời sống linh mục, tu sĩ hay không lại là một chuyện khác. Những điều kiện bên ngoài, những điều kiện tự nhiên (sức khoẻ, tính tình, trí khôn, khả năng) và những điều kiện tinh thần và thiêng liêng (tinh thần tự hiến, tinh thần trách nhiệm, tinh thần và đời sống thiêng liêng, tinh thần đức tin, tinh thần cộng tác, khả năng sống cộng đoàn, tinh thần vâng phục, tinh thần nghèo khó, khả năng sống độc thân thanh khiết, tinh thần phụng vụ, tinh thần mục vụ, tinh thần lao động chân tay và trí óc) của chúng ta có phù hợp với đời sống linh mục, tu sĩ không? 

Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và hãy lạc quan. Đừng quá chú trọng vào lầm lỗi, nhưng hãy chú trọng đến bài học từ lầm lỗi để rút kinh nghiệm mà không lầm lỗi nữa. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “Tội con đã được tha, hãy về bằng an và từ nay đừng phạm tội nữa.” Đừng thất vọng về lỗi lầm quá khứ của mình và của anh em. Hãy xem cách xử sự của Chúa Giêsu: Ngài tha thứ, tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong tương lai, Ngài tha thứ tội chối thầy và vẫn tín nhiệm trao cho Phêrô trách nhiệm làm đầu Giáo Hội; tha thứ, thu nhận và trao cho Maria Mađalêna làm sứ giả Tin Mừng Phục Sinh. Quả thật “Bản chất của con người là lầm lỗi và bản chất của Thiên Chúa là tha thứ. Và tội thì tha, lỗi thì sửa; mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai.” 

ĐTC Phanxicô mô tả thánh Phêrô là một tội nhân, có nhiều khuyết điểm, nhưng biết tự hạ để được Chúa Kitô dẫn dắt tiến lên phía trước. Ngài mời gọi chúng ta noi gương Thánh Phêrô, bằng cách nhận ra lỗi lầm và mở lòng ra cho Chúa dẫn dắt: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mẫu gương của Thánh Phêrô có thể giúp chúng ta hướng về phía trước. Xin cho điều đó làm cho chúng ta tìm kiếm Chúa và tìm gặp được Chúa, để Chúa tìm thấy chính chúng ta. Chúa luôn luôn ở đó, gần gũi chúng ta, tìm kiếm chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta nhìn theo hướng khác vì chúng ta không muốn nói chuyện với Chúa hoặc không muốn để cho Chúa tìm thấy chúng ta”
. Thế giới có thể thay đổi nếu chúng ta để Chúa thay đổi tâm hồn chúng ta; chỉ cần ở lại với Chúa, không để các giới hạn, các tội lỗi của mình làm cho cánh cửa bị đóng lại, đó là những gì chúng ta có thể dâng lên bàn thờ mỗi ngày, hèn mọn nhưng với niềm vui, kết hiệp với hy lễ độc nhất của Con Thiên Chúa.

Bí tích Giải tội hữu hiệu hóa cuộc đổi đời

Có sự biến đổi nào hữu hiệu và sâu xa cho bằng sự biến đổi của Bí tích Giải Tội? Qua Bí tích Giải tội, ơn Chúa biến tội nhân thành thánh nhân, biến một con người cũ thành một con người mới hoàn toàn, vì Chúa tha thứ và xóa bỏ sạch hết mọi lỗi lầm. Trong việc đào tạo Tòa Trong về mặt tâm lý, người ta có thể gửi ứng sinh đến với một chuyên gia tâm lý. Vị chuyên gia này với các kỹ năng đặc biệt có thể giúp ứng sinh bộc lộ hết đến tận những tầng sâu kín của cuộc đời mình mà anh không thể nói với cả vị linh hướng của mình. Nhưng để được chữa lành trọn vẹn, vị chuyên gia tâm lý phải gửi trả lại ứng sinh cho hoạt động của ơn thánh. Điều đó nói lên giá trị và hiệu quả của Bí tích Giải tội. Chúng ta cảm tạ Chúa và Mẹ Hội Thánh về điều này, đồng thời nỗ lực học hiểu và sử dụng cho nên Bí tích này. ĐTC Biển Đức XVI khẳng định: “bao nhiêu cuộc hoán cải và bao nhiêu cuộc sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu từ trong một tòa giải tội!”

Bản chất con người là lầm lỗi, bản chất Thiên Chúa là tha thứ, không có tội gì nặng quá đỗi Thiên Chúa không thể tha thứ được, nếu chúng ta thực sự ăn năn trở về đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Hãy tin tưởng vào sự biến đổi tốt đẹp trong tương lai, nhờ ơn Chúa, với cố gắng bản thân và sự giúp đỡ của kẻ khác
. Trong chuyến viếng thăm mục vụ Hàn Quốc, ĐTC Phanxicô “kêu gọi mọi người không bao giờ mất hy vọng và khích lệ linh mục, giám mục hãy ôm lấy các tội nhân và tỏ lòng thương xót họ; vì Thiên Chúa không mệt mỏi để tha thứ”
.

ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh tới sự cần thiết phải mở ra một cuộc “đối thoại cứu độ”, trong khi cử hành Bí tích Giải tội. Cuộc đối thoại giữa hối nhân và cha giải tội làm cho việc cử hành bí tích đáp ứng sít sao hơn với mọi tình huống cụ thể của hối nhân, như nhu cầu hòa giải cá nhân và tái nhập vào tình bằng hữu với Chúa; nhu cầu tìm kiếm sự tiến bộ thiêng liêng; cần một sự biện phân thích đáng hơn về ơn gọi; khao khát thoát khỏi tình trạng hờ hững thiêng liêng và khủng hoảng đời tu. Nhờ những đặc tính cá nhân đó, hình thức cử hành này có thể liên kết với việc linh hướng. 

Nhưng trong cuộc đối thoại này phải tránh đề cập trực tiếp đến đệ tam nhân; phải rất cẩn thận và tế nhị trong các câu hỏi và trả lời để vừa bảo đảm được tính cách riêng tư của hối nhân, vừa tránh nguy cơ tố cáo người thứ ba. Cuộc đối thoại tế nhị này sẽ giúp làm sáng tỏ các yếu tố cần thiết hầu có biện pháp và lời khuyên thích ứng giúp hối nhân thay đổi lật sang một trang mới của cuộc đời mà trở nên tốt hơn. Chính cha giải tội cũng được khích lệ rất nhiều trong một kinh nghiệm như thế, nhờ đó ngài có khả năng giúp đỡ những người khác cách hữu hiệu. 

Bí tích Giải tội giúp thay đổi trí não và con tim chúng ta. Luật của sự sống và sinh trưởng là thay đổi, và mỗi chặng đường sinh trưởng của con người đều được ghi dấu bằng một thay đổi quyết định. Chúa luôn đổi mới lời mời gọi của Ngài, xuyên qua Phúc Âm, các dấu chỉ thời đại, các biến cố thăng trầm của cuộc sống mỗi ngày, thì chúng ta cũng phải đổi mới lời đáp trả của mình cho tương xứng. Mọi việc Chúa làm đều mang dấu ấn của thay đổi và qua những thay đổi ấy, chúng ta được tái sinh, được tồn tại, ngày một tích cực hơn, thánh thiện hơn, nhờ giết chết cái chất trần tục quá khứ và lớn lên trong con người tu đích thực: thay đổi con tim, thay đổi tâm thức, thay đổi lối sống và cuộc sống
. 

(Tôi xin chọn Người mp3)
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5. Bước thứ năm: Kiên trì chu toàn bổn phận 

Kinh nghiệm ngàn đời cho thấy những người lơ là việc cầu nguyện, không kiên trì trong bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của mình thường dễ vấp ngã và bỏ cuộc. Chúng ta có thể lấy lời giải thích của Chúa Giêsu về hạt giống để so sánh với tiến trình đáp trả ơn gọi và kiên trì đi đến kiện toàn: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”
. Có thể cũng trải qua những tình huống tương tự, hạt giống ơn gọi của chúng ta đã phát triển như thế nào đến ngày hôm nay?

Kinh Thánh nói đến sự kiên trì vừa như điều kiện vừa như thành quả: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”
; “Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu”
; “Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng”
; “Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả”
; “Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy”
; “Được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin... Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?”
; “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người”
.

Muốn được kiện toàn ơn gọi thì lòng trung tín là điều kiện tất yếu. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?”
; “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”
; “Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt”
.

Lòng trung thành trong mọi bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng cũng vừa là điều kiện vừa là phần thưởng cho chúng ta. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói: “Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói:‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. “Ông chủ nói với người ấy:‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói:‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. Ông chủ nói với người ấy:‘Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!
; “Người thứ nhất đến trình:‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. Người thứ hai đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. Ông cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành”
; “Thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành”
; “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó”
; “Thưa anh em là những người trong dân thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là Sứ Giả, là Thượng Tế, là Trung Gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin... miễn là chúng ta giữ vững đến cùng lòng tin tưởng và thái độ hiên ngang về niềm hy vọng của chúng ta”
; “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình... Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm”
.

Dĩ nhiên để được kiên trì, trung tín và trung thành trong đời sống và sứ vụ ơn gọi, chúng ta không thể tránh khỏi những thử thách khốn khó, vì Chúa gọi chúng ta đi con đường thập giá theo Ngài vào thế gian như chiên giữa sói rừng. Nhưng trong sự khốn khó đó, chúng ta có lời hứa đầy hy vọng của Chúa: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”
. “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”
; “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó”
; “Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện”
; “Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu: này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân… Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho các ngươi triều thiên sự sống”
; “Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân”
; “Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng”
; “Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta”
; nhất là lời hứa yêu thương cho đến cùng của Chúa Giêsu: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”
. 

Mỗi người trong chúng ta biết rõ mình hơn ai hết về việc kiên trì hay không để thực thi mọi việc bổn phận của mình. ĐTC Phanxicô nói:“Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung thành với Ngài, hằng ngày, trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài tiếp tục nói rằng Ngài vẫn luôn trung thành, ngay cả lúc chúng ta bất trung với Ngài. Với lòng thương xót của mình, Ngài không bao giờ mệt mỏi đưa tay ra để nâng chúng ta lên, để khuyến khích chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, để quay về và nói với Ngài những yếu đuối của chúng ta, để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh. Đây là cuộc hành trình thực sự: luôn bước đi với Chúa, ngay cả những lúc yếu đuối, ngay cả trong tội lỗi của chúng ta”
.
Kiên trì chu toàn các bổn phận tự nhiên cũng như thiêng liêng của mình, chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới lý tưởng. Nhưng để được kiên trì như thế, chúng ta phải tín thác vào Chúa Giêsu, Đấng đã phán “Nếu không có Thầy, các con sẽ chẳng làm được gì.” Chúng ta hãy nghe lời chia sẻ của ĐTC Phanxicô về việc kiên trung theo tiếng Chúa gọi của ngài: “Hôm qua cha kỷ niệm 60 năm ngày cha nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong trái tim cha... 60 năm kể từ ngày hôm đó, Cha không bao giờ quên ngày ấy. Chúa đã làm cho cha cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng cha nên đi theo con đường này… Sau nhiều năm trôi qua với một số thành công, niềm vui, nhưng nhiều năm thất bại, yếu đuối, tội lỗi...  60 năm trên con đường của Chúa, đi sau Người, đi cạnh Người, đi với Người mãi mãi… Cha nói với các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! bởi vì, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc thất bại, cha luôn luôn nhìn vào Chúa Giêsu và cha tín thác vào Người, và Người đã không bỏ cha một mình. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu! Người luôn luôn tiến bước, đồng hành với chúng ta! Người thành tín, Người là người bạn đồng hành trung thành. Đây là lời chứng của cha: Cha hạnh phúc suốt 60 năm qua với Chúa. Các con hãy tiến bước!”

Sống yêu thương hiệp thông phẩm trật Hội Thánh

Để được kiên vững trên đường ơn gọi thì việc sống yêu thương hiệp thông phẩm trật Hội Thánh là một phương thế rất hiệu năng. Tình yêu thương hiệp thông này phải được thể hiện với Bề trên, với tất cả và từng anh em trong cộng đoàn đan viện. Chúng ta cũng có thể áp dụng cho chúng ta những lời mà Sắc lệnh Chức vụ và Đời sống linh mục mô tả bằng những lời lẽ thắm tình về mối hiệp thông giữa các linh mục lớn tuổi và các linh mục trẻ: “Các linh mục nhiều tuổi hãy đón nhận những linh mục trẻ như những người em thực sự, giúp đỡ họ trong những công tác và gánh nặng đầu tiên của sứ vụ linh mục; gắng hiểu tâm trạng của họ và theo dõi các dự tính của họ với thiện chí. Còn các linh mục trẻ phải biết kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các vị lớn tuổi; bàn hỏi với các ngài và sẵn lòng cộng tác với các ngài trong việc chăm sóc các linh hồn.”
 

Rồi mở rộng ra, liên kết và hiệp thông phẩm trật với Đức Thánh Cha, với các Giám mục, các linh mục, các tu sĩ, các người sống đời thánh hiến và mọi tín hữu, nỗ lực khơi dậy và phát triển sự đồng trách nhiệm trong cùng một sứ mạng cứu độ duy nhất của Giáo Hội.
 Mối hiệp thông đó càng được củng cố bền chặt khi có đức mến, mà thánh Phaolô coi là con đường trổi vượt hơn cả:
 “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”
. Và ngài còn khuyên: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau”
.

Nói tóm lại là sự yêu thương hiệp thông bên trong Giáo Hội và cộng đoàn huynh đệ của chúng ta là dấu chỉ cần thiết và thuyết phục hơn bao giờ hết trong sứ mệnh Tân Phúc Âm hóa, để thế gian nhìn thấy “xem kìa, họ thương yêu nhau là dường nào” và người ta sẽ gia nhập cộng đoàn Giáo Hội và trở lại với Chúa. Sự hiệp nhất này là của Chúa Thánh Thần như Giáo Hội hằng tuyên xưng trong mọi thánh lễ: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.”

Kết luận

Ai trong chúng ta cũng đều biết phải viết một bài luận văn như thế nào. Phần mở đầu giới thiệu chủ đề. Phần thân bài khai triển các ý tưởng căn bản để trình bày và củng cố chủ đề. Phần kết luận mở chủ đề ra một viễn tượng mới. Cách chung ai đi học, đi thi cũng có khả năng để viết đầy đủ và hoàn tất các phần của bài luận văn ấy. Và mỗi người sống cuộc đời mình như thể viết một bài luận văn. Nhưng thực tế có người chưa viết được chủ đề đời mình đã chết. Có người loay hoay mãi vẫn không viết ra được chủ đề, thậm chí đến già đời vẫn không tìm thấy chủ đề hay mục đích của đời mình. Có người viết được chủ đề rất sớm, nhưng không khai triển được, bài luận văn đành dang dở. Có người viết một lúc hai, ba chủ đề nên chẳng có thể đi tới kết luận được, bị lạc đề. Có người viết được chủ đề, nhưng không kiên định, nên xoá bỏ chủ đề ấy để tìm một chủ đề khác, song thời gian không còn đủ, viết chưa xong đã phải nộp bài, không có phần kết. 

Chúng ta sống ơn gọi của mình cũng giống như viết một bài luận văn. Lý tưởng và đời sống thánh hiến có thực sự là chủ đề cuộc đời chúng ta chưa? Chúng ta đang viết nghiêm túc hay đang viết lung tung, sống qua ngày đoạn tháng, tới đâu hay đó? Có người theo ơn gọi rất sớm, nhưng ơn gọi đó không lớn lên theo năm tháng, mà lại nhạt nhoà dần dần vì những sức hấp dẫn và tiếng gọi mời khác. Chúng ta có thực sự dốc toàn tâm toàn lực theo ơn gọi, hoàn toàn phó thác cho Chúa, hay đang do dự suy tính tìm cách chuẩn bị phương án II cho đời mình, để nếu không tu được thì ra đời được chủ động, sợ giữa đường đứt gánh hai bàn tay trắng, nên vừa tu học trong Đan viện vừa trăn trở tìm học thêm một cái gì đó hoặc tìm nguồn bảo đảm kinh tế cho tương lai? Đó là bài luận văn lạc đề đấy. Làm thế là chân trong chân ngoài, bắt cá hai tay, đi chàng hảng hai chân không thể nào đi vững tới đích được! Làm như thế, cuộc đời sẽ thêm xáo trộn, bất an… Chúa không muốn, và cuối cùng sẽ mất cả chì lẫn chài! Hãy xin Chúa giúp chúng ta viết bài luận văn cuộc đời ơn gọi chúng ta cho đến kiện toàn. 

ĐTC Phanxicô nói: “Tôi tự hỏi bản thân mình, và tôi muốn hỏi tất cả anh em: Chúng ta có để cho Thiên Chúa viết lên cuộc sống của chúng ta không? Hay chúng ta muốn tự viết lấy? Điều này liên hệ đến tâm tình hiếu thảo với Thiên Chúa. Chúng ta có ngoan ngoãn lắng nghe Lời Ngài? Có sẵn sàng để lắng nghe và cảm nhận ra tiếng nói của Ngài không? Anh em có sẵn sàng tìm kiếm Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày không, hay chỉ có những ý tưởng của riêng anh em mới có quyền quy định tất cả mọi thứ, không để cho Chúa nói gì với anh em?”

Mọi thành phần trong cộng đoàn, nhất là các vị hữu trách đang xem xét tính thích hợp đó của chúng ta, chúng ta liệu biến đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp, kẻo thời gian có hạn, sợ viết chưa xong bài luận văn mà đã phải nộp, không có phần kết, không đạt tới lý tưởng tu trì được chăng?! Thời gian tĩnh tâm năm này thuận lợi cho chúng ta bắt đầu lại đời sống ơn gọi của mình với một chủ đề, một động lực thật tốt, thật dứt khoát, để mạnh mẽ triển khai, thời gian và tiến trình đào tạo không cho phép chúng ta dễ dàng xoá chủ đề và viết lại chủ đề khác đâu. Chúng ta hãy kiên nhẫn và cẩn thận hoàn tất từng giai đoạn, đừng vội vàng đốt giai đoạn, mà cũng đừng dẫm chân tại chỗ hay trệch đường nản chí bỏ cuộc tháo lui. Hãy nỗ lực vận dụng tất cả để phục vụ lý tưởng của chúng ta bằng mọi giá, trong tin tưởng cầu nguyện. Cầu chúc mỗi người chúng ta viết thật tốt bài luận văn cuộc đời ơn gọi của mình và đạt tới kết luận mong ước. 

Tôi xin mượn lời ĐTC Phanxicô để kết thúc bài suy niệm này: “Tất cả chúng ta có thể nghĩ đến câu chuyện của chúng ta, hành trình của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện của mình; mỗi người chúng ta cũng có những sai lầm, tội lỗi, những lúc hạnh phúc và những khi đen tối. Ngày hôm nay là dịp tốt để mỗi người nghĩ đến câu chuyện của mình, và nhìn Chúa Giêsu rồi chân thành lặp đi lặp lại trong thinh lặng: ‘Lạy Chúa, xin nhớ đến con! xin nhớ đến con, vì con muốn sống tốt, muốn nên tốt lành, nhưng con yếu đuối, con không thể: con là người tội lỗi’. Lời hứa của Chúa Giêsu với người trộm lành cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Lời ấy nói với chúng ta rằng ơn Chúa bao giờ cũng phong phú hơn lời cầu xin. Chúa rất quảng đại, Người luôn ban cho nhiều hơn điều con người cầu xin. Chúa Giêsu chính là trung tâm những nỗi khát mong niềm vui và ơn cứu độ của chúng ta. Nào chúng ta hãy cùng nhau lên đường”
. 


(Tôi thâm tín rằng mp3)
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VưỢt lên khỦng hoẢNg đỂ xây dỰng                                             TÌNH HUYNH ĐỆ ĐÍCH THỰC

1. Vượt lên khủng hoảng tình huynh đệ

Thánh vịnh gia nói: “Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước”
; “Tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa, lại lỗi ước quên thề; miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh, lời trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm!”
; “Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao. Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!”
. 

Còn sách Huấn Ca nhận định: “Có kẻ chỉ là bạn nhất thời, khi con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Có người bạn lại trở nên thù, tiết lộ chuyện khiến con phải xấu hổ. Có người là bạn khi bình an, lúc con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn”
. 

Nếu gặp phải kẻ “lừa thầy phản bạn, đội trên đạp dưới”, luôn tìm cách loại trừ nhau thì đau biết bao! Nhưng âu đấy cũng là vì ai cũng quá nghĩ tới mình, tìm kiếm và tranh dành ảnh hưởng, địa vị, tiếng khen. Hãy xem Saolê vì ghen tương tiếng khen của đám phụ nữ mà phải huy động ba quân lùng sục khắp nơi để loại trừ Đavít. Chính ĐTC Phanxicô thú nhận: “Đã biết bao nhiêu lần cha thấy các cộng đoàn, các chủng viện, các dòng tu hay giáo phận, nơi đó lời nguyện tắt thông thường nhất là chuyện ngồi lê đôi mách! Thật kinh khủng! Họ “lột da” nhau.... Và đó là thế giới giáo sĩ, thế giới tu trì của chúng ta.... Xin lỗi, nhưng điều đó cũng bình thường thôi: ghen tương, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau. Không chỉ nói xấu bề trên, điều này cũ rồi! Nhưng cha nói với các con rằng chuyện này rất hay xảy ra, nó phổ biến lắm! Cha cũng từng bị sa ngã vào chuyện này. Cha đã từng làm thế nhiều lần, rất nhiều lần! Và cha thấy xấu hổ! Cha xấu hổ về điều này! Thật không phải khi làm như vậy là đi ngồi lê đôi mách: ‘Chị đã nghe chưa? Anh đã nghe chưa?’ Một cộng đoàn thế này quả là một địa ngục! Điều này chẳng mang lại lợi ích gì. Và vì thế, mối quan hệ của tình bạn và tình huynh đệ thật quan trọng”
.   

Dầu vậy, chúng ta cũng gắng sống cao thượng, vượt lên những nỗi đau buồn ấy chứ không để bị chúng đè bẹp và nghiền tán mình, như thánh Phaolô khuyên trong thư Êphêsô: “lấy điều thiện mà chiến thắng điều ác, chứ đừng để bị điều ác đánh bại mình”; hay nghiêm khắc hạch hỏi trong thư 2 Thessalônica: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi nghe nói trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!”
; còn trong thư Côlôssê: “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau”
; và trong 1 Thessalônica: “Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người”
. 

Thánh Phaolô cũng khuyên chúng ta: “Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn”
. Chúng ta hãy cầu xin Chúa biến chúng ta thành những người biết đem lại bình an cho anh em: “Nơi nào có oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thương. Nơi nào có khinh khi nhục mạ, xin giúp con mang lại thứ tha. Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng, xin giúp con nên người hoà giải. Nơi nào có giả dối sai lầm, xin giúp con rao truyền chân lý. Nơi nào có hoài nghi ngờ vực, xin giúp con củng cố đức tin. Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng. Nơi nào có bóng tối mây mù, xin giúp con khơi nguồn ánh sáng. Nơi nào có u sầu buồn bã, xin giúp con đem lại an vui”
.

Kinh nghiệm cho biết khi buồn phiền, cô đơn, thất vọng, chán nản “đâm liều” là lúc dễ bị sa ngã vào tình cảm phái tính nhất, do sự tỏ ra thấu hiểu, dịu dàng, sẵn sàng an ủi nâng đỡ mà chiều hết vì cảm thương của tính cách nữ tính. Vậy phải bảo vệ mình và anh em, vì khi anh em thực sự yêu thương nâng đỡ nhau thì không một thứ tình cảm nào có thể chen vào làm hại mình họ. Thấu hiểu điều đó, mỗi người chúng ta cố gắng trở nên bạn thật tốt của nhau, đồng thời phải quyết tâm phá tan lời kết luận chua chát “người với người là lang sói, nữ tu với nữ tu là lang sói hơn, và linh mục với linh mục là lang sói nhất.” Thánh Phêrô khuyên: “Tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc”
.
Khi được hỏi về quan hệ huynh đệ, ĐTC Phanxicô nói “mối quan hệ này có một sức lôi cuốn mạnh mẽ, bao hàm việc chấp nhận những khác biệt và xung khắc. Có những lúc cuộc sống huynh đệ gặp khó khăn, nhưng nếu không có tình huynh đệ thì sẽ không thể sinh hoa trái. Dù thế nào đi nữa, chúng ta không bao giờ được hành động như những nhà quản lý mỗi khi anh em có xung đột: cần phải biết làm cho xung đột dịu xuống”
. Và trong ngày Đời Sống Thánh Hiến 2/2/2014 trước sự hiện diện của hàng ngàn nam nữ tu sĩ, ngài kêu gọi đừng bao giờ sống khép kín, cứng nhắc, mà nên sống tốt hơn với người trẻ, người già trong cộng đoàn, trong tu viện của mình. Gương thánh Gioan Maria Vianney: tự hạ mình xuống là khiêm nhường, nhưng khi bị hạ nhục mà sẵn lòng đón nhận mới là khiêm nhường đích thực
. Xin cho chúng ta biết dùng sự khiêm nhường đích thực để vượt lên khủng hoảng.

Chúng ta có thể áp dụng cho mình lời khuyên của Sắc lệnh Chức vụ và đời sống linh mục là các vị nhiều tuổi hãy đón nhận những vị trẻ tuổi như những người em thực sự và giúp đỡ họ trong những công tác và gánh nặng đầu tiên của sứ vụ, gắng hiểu tâm trạng của họ và theo dõi các dự tính của họ với thiện chí. Các vị trẻ tuổi phải biết kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các vị lớn tuổi, bàn hỏi với các ngài và sẵn lòng cộng tác với các ngài trong việc chăm sóc các linh hồn
. THĐGMTG 1971 cổ vũ phát triển các hiệp hội linh mục để cung ứng sự trợ giúp huynh đệ cho nhau. 

Chúng ta cũng có thể áp dụng cho tương quan Bề trên bề dưới của chúng ta điều mà Huấn Quyền Giáo Hội nhấn mạnh là sự hiệp thông giữa Giám mục và linh mục
. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong dịp Ad limina năm 2002, đã khuyên các GMVN gần gũi hơn với các linh mục, quan tâm đồng hành nâng đỡ đời sống hàng ngày của họ, nhất là khi họ gặp thử thách vì thi hành sứ vụ; cung cấp cho họ một sự đào tạo thiêng liêng thích nghi với những thách đố trong việc truyền giáo mà họ phải đối diện (như trường hợp một số linh mục vì sát cánh bảo vệ đàn chiên mà bị hành hung chẳng hạn). ĐTC Phanxicô cũng nói với các Giám mục Hòa Lan: “Với các linh mục là những cộng tác viên trực tiếp của chư huynh, chư huynh hãy gần gũi những người đang đau khổ vì sự trống rỗng tâm linh và đang đi tìm ý nghĩa cho đời họ, dù họ không luôn biết cách phát biểu nó ra. Ta nên đồng hành với họ trong việc tìm kiếm này, lắng nghe họ để chia sẻ với họ niềm hy vọng, niềm vui, khả năng tiến lên phía trước mà chính Chúa Kitô đã ban cho ta?... Quan trọng và thiết yếu xiết bao việc phải gần gũi hàng linh mục của chư huynh, sẵn sàng có mặt đối với mỗi linh mục của chư huynh để hỗ trợ họ và hướng dẫn họ khi họ cần đến! Là những người cha, chư huynh hãy dành thì giờ cần thiết để tiếp đón họ và lắng nghe họ, mỗi lần họ yêu cầu việc này. Và cũng đừng quên đi gặp những người không đến gần chư huynh. Bất hạnh thay, một số những người này thiếu sót trong các dấn thân của họ.”
 

Thái độ của chúng ta đối với Bề trên của mình cũng giống như thái độ của các linh mục đối với Giám Mục phải là hợp tác, vâng lời, tình bạn, và nhìn thấy nơi ngài một người cha thực sự và vâng phục ngài với tất cả kính trọng. Sự vâng lời càng đến từ con tim (tâm phục, chứ không phải bởi quyền phục hay lý phục), thì mối tương quan càng trở nên gần gũi và rồi mọi sự đều tốt đẹp, trở nên gương sáng cho mọi người. Thiếu sự gặp gỡ riêng tư thân tình, thành thật và tín nhiệm, kể cả đụng chạm chất vấn, định bệnh và chữa bệnh ấy thì mọi sự đâu vẫn đấy, chẳng có gì thay đổi, tiến triển. Cuộc gặp gỡ mà lắm khi cần được chủ động về phía chúng ta với Bề trên của mình, cũng như về phía các linh mục đối với các Giám mục của họ, như ĐTC Phanxicô than phiền: “Thậm chí có những linh mục không chịu nói chi với Giám mục của mình”
.

Chúng ta hãy nhìn lui để tạ ơn Chúa, nhìn tới để tín thác vào Ngài: Cửa Chúa đóng thì không người nào mở ra được, và cửa Chúa mở thì chẳng ai có thể đóng lại được. Đừng nuối tiếc việc có những người bạn đã đi vào cuộc đời chúng ta: Những người tốt làm cho chúng ta hạnh phúc, những người xấu cho chúng ta kinh nghiệm, những người tồi tệ nhất cho chúng ta những bài học và những người tốt nhất làm cho chúng ta nhớ họ. Đừng than phiền những người bạn làm chúng ta thất vọng, hãy tự trách mình vì đã kỳ vọng quá nhiều ở họ. Đừng khóc quá khứ vì nó đã qua rồi, đừng căng thẳng về tương lai vì nó chưa đến. Hãy sống trong hiện tại, quý trọng ngày hôm nay, hãy cầu nguyện và tri ân Chúa, Ngài sẽ làm cho cuộc đời chúng ta tươi đẹp hơn. Hãy yêu thương những người anh em Chúa đã ban cho chúng ta, vì một ngày kia Ngài sẽ lấy họ lại.

Lạy Chúa, Chúa đã gọi và cho chúng con làm bạn hữu của Chúa. Xin cho chúng con có những người bạn tốt, giúp chúng con trở thành những người bạn thật tốt của nhau và của mọi người. Thánh Phêrô Kim Ngôn dạy: “Vun trồng sự bình an từ gốc rễ là việc của Thiên Chúa, còn nhổ tận gốc sự bình an là việc của kẻ thù. Tình yêu thương huynh đệ nảy sinh từ Thiên Chúa thì sự thù ghét cũng phát xuất từ ma quỷ. Thế nên phải lên án sự hận thù, vì có lời chép: Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân… Ước chi sự bình an sâu xa là mối dây giữ cho tình huynh đệ bền vững và lòng yêu thương nhau là mối dây tốt lành thắt chặt tình huynh đệ ấy”
. 

2. Kỹ thuật chỉ bảo huynh đệ

Để được vậy, chúng ta hãy hướng đến việc xây dựng một tình huynh đệ đích thực. Chúa Giêsu đã dạy phải chỉ bảo huynh đệ cách trực tiếp với người có lỗi: “Nếu anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, riêng ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, ngươi đã lợi được người anh em”
. Trong việc thực hiện chỉ bảo huynh đệ ấy, chúng ta sử dụng Feed-Back, một kỹ thuật cảm thông và giao tế có nghĩa chuyên môn là “gửi trả lại”: một người xin kẻ khác nhận xét về mình, người kia cho nhận xét, và người này trả lời lại về nhận xét đó. Chúng ta gọi là Kỹ Thuật Chỉ Bảo Huynh Đệ.
Cuộc đời mỗi người có bốn ô không đều:
· Phần mù là ô chỉ người khác biết về ta những điều mà ta không biết hay ý thức được.
· Phần che đậy là ô chỉ ta ý thức và biết về mình, còn người khác không biết được.

· Phần hiển nhiên là ô người khác biết về ta, mà ta cũng biết và ý thức được.
· Phần vô thức, bí mật và huyền nhiệm cuộc đời là ô người khác không biết về ta, mà ta cũng chẳng ý thức được.

Chúng ta cần được người khác chỉ cho biết điều họ biết về chúng ta mà chúng ta không biết, và đối lại, chúng ta cũng phải nói với người điều chúng ta biết về họ mà họ không biết. Khi được chúng ta xin, người khác sẽ nói cho chúng ta biết phần mù của chúng ta, và chúng ta sẽ trả lời lại, giải thích cho họ về điều họ nói, đồng thời nói cho họ biết phần còn che đậy của chúng ta. Như thế, người và ta sẽ dần dần thu hẹp lại phần mù lẫn phần che đậy, đồng thời khai mở biên giới của phần hiển nhiên, để rồi cả đôi bên hiểu biết nhau hơn, cảm thông với nhau hơn, tín nhiệm nhau hơn, thân nhau hơn, thương nhau hơn và cộng tác tích cực với nhau hơn.

Nhưng để làm được chuyện quý báu này, ngoài ơn tác động biến đổi của Chúa Thánh Thần mà trước tiên chúng ta phải cầu nguyện cho mình và cho người, chúng ta cần đến một số điều kiện kỹ thuật.

Trước hết là tám điều kiện của người cho Feed-Back
· Đợi cho người nghe phải sẵn sàng đã mới góp ý.

· Mô tả một hành vi như quay một cuốn phim, không phê phán.

· Việc xảy ra không lâu, để người đó còn nhớ rõ mà kiểm chứng.

· Nói những điều người kia vô tình không ý thức được. 

· Nói những điều có thể sửa đổi được (hiện tượng chứ không phải bản chất).

· Chỉ nói những điều có thể sửa đổi được, nhưng không bắt buộc người kia phải sửa đổi.

· Nói để giúp ích cho người kia, chứ không phải nói cho hả giận/trả thù.

· Nói với sự kính trọng và yêu thương, như chia sẻ một mối ưu tư, một cảm tưởng với thiện ý.

Tiếp đến là bốn điều kiện của người nhận Feed-Back
· Phải xin người khác cho mình nhận xét.

· Lắng nghe và kiểm chứng là mình đã hiểu rõ.

· Đừng mất tinh thần, nếu gặp phải nhận xét tiêu cực (bị chê, bị chỉ trích).

· Trả lời cho người cho mình nhận xét với lòng biết ơn, vì người ta đã bởi lòng bác ái mà cho mình nhận xét, nhất là khi nhận xét làm cho mình khó chịu. 

Vấn nạn được đặt ra là: Người cho nhận xét phải đợi người nhận sẵn sàng đã mới nói, nhưng nếu người nhận chưa sẵn sàng (không xin), mà việc cần góp ý ngay thì phải làm sao? – Thưa phải theo gương Chúa Giêsu chủ động đi bước trước: “Ông Simon, tôi có điều này muốn nói với ông. – Xin Thầy cứ nói”.


Muốn xin người khác góp ý hay muốn góp ý cho người khác đều phải rất tế nhị, đừng quá đường đột, bằng cách xin hẹn một cuộc gặp gỡ, một cuộc nói chuyện. Bề dưới có thể chủ động xin giờ hẹn để Bề Trên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lắng nghe trình bày và góp ý. Bề Trên cũng có thể hẹn trước để bề dưới chuẩn bị tinh thần, nhất là đối với người dễ phản ứng mạnh. Anh em ngang hàng với nhau cũng thế. Tất cả cũng chỉ vì bác ái, muốn điều tốt nhất cho nhau và cho cộng đoàn trong công cuộc được đào tạo và tự đào tạo. Có thể nói rằng nếu anh em linh mục, tu sĩ chúng ta mà không sẵn lòng chỉ bảo và lắng nghe nhau thì không ai dám thực tình làm công việc đó cho chúng ta đâu.

Feed-back mang lại cơ hội tốt để giải thích rất nhiều hiểu lầm (x. Chuyện Khổng Tử và Nhan Hồi). Nó giúp chúng ta và tha nhân ý thức được những khía cạnh nhân bản và giao tế của mình rõ hơn để thăng tiến; gia tăng sự tin cậy, tình bằng hữu và loại trừ sợ hãi, tạo bầu khí bình an và an toàn vốn là đặc tính thiết yếu của một cộng đoàn giáo dục. 

Như vậy nếu thấy lỗi lầm cụ thể của anh em, trước hết chúng ta hãy cầu nguyện cho mình và cho anh em được biến đổi, rồi đến nói trực tiếp với người anh em như Chúa dạy, nếu anh em quyết tâm sửa thì thôi, bỏ qua, không nói tới với ai nữa. Nếu người anh em chưa sửa được, hãy nhẫn nại cầu nguyện và khích lệ, vì cái gì cũng cần có thời gian. Khi nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh, ĐTC Phanxicô dạy: “Nếu tôi có điều gì chống lại một người anh hay một người chị, tôi sẽ nói điều đó trước mặt họ, hoặc tôi sẽ nói điều đó cho ai có thể giúp đỡ, nhưng tôi sẽ không nói với người khác để bôi tro trát trấu vào mặt họ. Ngồi lê đôi mách thì thật kinh khủng! Đằng sau việc ngồi lê đôi mách, và ẩn dưới việc ngồi lê đôi mách này là đố kỵ, ghen tuông, tham vọng. Các con hãy nghĩ về điều này”
.

Nếu gặp một lỗi nghiêm trọng mà người anh em thiếu tinh thần phục thiện và ngoan cố thì để tránh thiệt hại lớn cho cộng đoàn lẫn đương sự, sau khi đã cầu nguyện và trực tiếp làm mọi cách có thể, hãy theo lương tâm, can đảm đích thân kín đáo trình bày với người có thẩm quyền và sẵn sàng chịu trách nhiệm kiểm chứng về điều mình nói, cả khi đương sự có mặt. ĐTC Phanxicô căn dặn: “Hãy nói điều đó với bề trên, với giám mục là những người có thể sửa chữa. Nhưng đừng nói điều đó cho người không thể giúp ích gì”
.
“Lạy Chúa Cha nhân lành, sửa lỗi cho nhau để giúp nhau nên tốt hơn là một trong những bổn phận quan trọng của mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn thật để chúng con có thể vui lòng đón nhận những lời góp ý xây dựng của anh chị em”
.
Chớ gì chúng ta có được một tình huynh đệ như tình bạn của Gionathan và Đavít mà chân phước viện phụ Enrêđi đã nhắc đến trong khảo luận về tình bằng hữu hoàn hảo rằng: “Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn: ghen tương không thể hủy hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không hề phá tan. Bị thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà vẫn không ngã quỵ, bị nguyền rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao cũng không chuyển.”
 
Tình huynh đệ đích thực sẽ là:

· một sự đoàn kết bên nhau để cùng tiến bước,

· một cuộc đối thoại thường xuyên trong cuộc sống đa nguyên đa diện,

· một cuộc gặp gỡ cởi mở hơn cho cuộc hành trình đầy gian khó và nguy hiểm,

· một sự có mặt khích lệ hay một nâng đỡ hỗ trợ tinh thần,

· một lời vui, một tiếng cười thanh thỏa cùng chia sẻ tình thương dâng lên vời vợi,

· một cái nhìn cảm thông khi vướng trở ngại, hay khi bị thất bại chua cay,

· một “tôi khác” để mỗi người có dịp phản tỉnh nhìn lại bộ mặt của mình, có khi đã hoen ố bụi đời,

· một bạn đồng hành để con đường thập giá bớt nỗi đơn côi,

· một Simong vác đỡ hay một Vêrônica lau mặt,

· một cái gì khỏa lấp chỗ trống vắng tình thương sau tình yêu Thầy Chí Thánh,

· một hiện diện và hiện thân của Thiên Chúa cao xa vô hình. 

ĐTC Phanxicô nói với giới trẻ Paraguay rằng “Tình bạn là một trong những món quà lớn nhất mà một người, một người trẻ có thể có được và trao tặng. Đúng vậy. Thật là khó sống nếu không có bạn hữu.... Một trong những bí quyết lớn nhất của Kitô hữu là được làm bạn với Chúa Giêsu. Các bạn hữu chịu đựng nhau, tháp tùng nhau, bảo vệ nhau. Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta. Ngài chịu đựng chúng ta”
. Chớ chi mỗi người chúng ta trước hết hãy là người bạn như thế cho nhau và cho kẻ khác. Amen

(Con đường Giêsu mp3)
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CỘNG ĐOÀN XUNG ĐỘT VÀ CHỮA LÀNH 

1. Nhận định tổng quát

Cha ông chúng ta thường nói: “từ ban sơ bản tính con người vốn tốt, tính thì gần nhau nhưng tập quán lại xa nhau”. Và chính vì các hành xử xa nhau này mà có những khác biệt gây nên những mâu thuẫn và xung đột. Cuộc sống chung quanh chúng ta luôn có những khác biệt gây nên xung đột. Có thể nói xung đột là chuyện thường ngày. Darwin đã khám phá ra định luật cạnh tranh sinh tồn trong thiên nhiên. Trong xã hội con người, chúng ta thấy sự “cạnh tranh sinh tồn” đó bộc lộ ra bằng trăm cách nghìn thế, giữa các cá nhân, các tập thể, phe nhóm, đảng phái, quốc gia, thậm chí giữa các tôn giáo. Thường có xung đột khi quyền lợi của mình hay của phe nhóm mình bị đe doạ. Quyền lợi đó có khi chỉ là một tình cảm, một ý kiến, hay một lợi lộc nào đó. Có thứ xung đột tích cục (nhắm tới một lợi ích chung), có thứ xung đột tiêu cực (tranh đấu nhằm loại trừ nhau).

Xét cách nào đó, xung đột là cần thiết, vì nó giúp tồn tại, phát triển và tiến bộ. Nếu một ngày nào đó, chẳng ai còn suy nghĩ khác người khác, chẳng còn góp ý, trao đổi gì hết, thì cộng đoàn sẽ ra sao? Có phát triển được khi không có sự đóng góp phong phú từ các thành viên? Nhưng xung đột cũng mang trong mình nguy cơ phá đổ trật tự cộng đoàn. Và về phía các cá nhân, xung đột có thể  làm cho người yếu thế cảm thấy bị loại trừ và sinh ra tiêu cực.
2. Cộng đoàn là nơi có thể có xung đột

Theo quan niệm tu đức cổ điển truyền thống coi việc giữ kỷ luật và sự đồng bộ của một khuôn mẫu qui định sẵn, mọi cá nhân được chỉnh sửa hay tự uốn nắn theo, bề trên hành xử quyền bính cách tuyệt đối, bề dưới vâng theo như “vâng ý Chúa” thì không thể chấp nhận có xung đột trong cộng đoàn và coi xung đột như một xì-căng-đan cần phải loại bỏ. 

Mẫu tu đức hiện nay tổng hợp cả ba chiều kích cá nhân, cộng đoàn, và sứ vụ: người tu sĩ nỗ lực trưởng thành về nhân bản và siêu nhiên, chịu trách nhiệm về cuộc đời và ơn gọi của mình; cộng đoàn là nơi cho tình huynh đệ và sứ vụ được xây dựng, là không gian cho người tu sĩ sống đời thánh hiến của mình. Mẫu đời tu này đề cao sự hoà hợp giữa cá nhân và tập thể. Nhưng khi thực hiện không thể tránh khỏi “xung đột”, vì việc thăng tiến cá nhân ảnh hưởng đến tự do và quyền phát triển cuộc sống của người khác. Xung đột ấy lại mạnh hơn khi phải duy trì sự bình an trong cộng đoàn, là điều không thể có được nếu cứ để mỗi người phát triển theo lựa chọn cá nhân.
ĐTC Phanxicô nói với các tu sĩ rằng: “Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng đời sống cộng đoàn không phải luôn dễ dàng, nhưng đó là trường huấn luyện cho tâm hồn. Ước mong không có va chạm là không thực tế; sẽ có những hiểu lầm và chúng ta phải đối mặt với chúng. Nhưng chính trong những thách đố này, cuộc sống cộng đoàn mời gọi chúng ta lớn lên trong lòng thương xót, trong nhẫn nại và đức ái hoàn hảo”
. Đừng lấy làm lạ với khẳng định cộng đoàn là nơi có khả năng có xung đột vì chúng ta được làm nên bằng xương bằng thịt, bằng cảm xúc, bằng dục vọng. Song phải phân biệt ý nghĩa tích cực “xung đột là có khác biệt” với ý nghĩa tiêu cực “xung đột là va chạm, là cư xử kỳ cục với nhau, chống nhau”. 

Chúng ta không nên nhìn xung đột trong đường lối tiêu cực này, mà phải nhìn xung đột như một phần của tiến trình phát triển và thăng tiến những khác biệt. Chúng ta có thể có cuộc tranh luận trong đó các tư tưởng và ý kiến có thể khác biệt nhau, nhưng những người có các ý kiến khác biệt ấy không chống nhau. Nếu không có các ý tưởng khác biệt nhau, cộng đoàn sẽ không thể đạt tới sự hiểu biết đầy đủ các vấn đề được. Các cộng đoàn có thái độ thân thiện với xung đột sẽ có khả năng sống cộng tác với nhau hơn. Xung đột không đưa tới chiến tranh, nếu nó được hiểu là khác biệt hơn là đối chọi: bất đồng mà không bất hòa. Mỗi người được mời gọi có khác biệt và biểu lộ các khác biệt của mình vì công ích.

Có câu chuyện này đáng chúng ta suy nghĩ và rút ra được bài học qúi báu về cách biểu lộ khác biệt: Một phụ nữ da trắng đi taxi cùng cậu con trai nhỏ khá thông minh. Thằng bé trong lòng rất sợ người tài xế da đen, bèn hỏi mẹ: “Người này có phải là người xấu không mẹ?” Người phụ nữ liền nói với con trai: “Chú không phải là người xấu, mà là một người tốt con à!” Cậu con trai nhíu mày trầm tư một hồi lại hỏi tiếp: “Nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy chắc chú đã làm điều gì xấu nên Thượng Đế mới trừng phạt đen thui như vậy chứ?” Người mẹ nói: “Chú là một người rất tốt, chú cũng không làm điều gì xấu xa. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng … có phải không?” - “Vâng! Đúng ạ!” - “Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không?” Đứa bé nghĩ ngợi một lúc: “Đúng thế ạ! Toàn màu đen hết.” – “Hạt giống màu đen nhưng nở ra những đóa hoa đầy màu sắc và hương thơm, tô điểm cho thế giới này thêm muôn màu muôn vẻ, đúng thế không?” - Vâng!” Cậu bé đột nhiên ngộ ra và nói: “Vậy chú tài xế không phải là người xấu rồi ! Cám ơn chú đã chở chúng ta đi, con muốn cầu nguyện cho chú ấy.” Đứa bé thơ ngây bắt đầu cầu nguyện, người tài xế da đen nước mắt lăn dài trên má, lòng nghĩ: “Những người da đen bị xem thường, không ngoi đầu lên nổi, hôm nay, người phụ nữ da trắng này đã dùng lời lẽ ôn hòa dạy con trai mình hóa giải nỗi ám ảnh trong lòng, nó đang cầu nguyện và chúc phúc cho mình, thật cảm ơn bà ta rất nhiều!” Lúc xe đến điểm dừng, người tài xế kiên quyết không lấy tiền, ông ta nói: “Lúc bé, tôi đã từng hỏi mẹ cũng cùng một câu hỏi ấy, mẹ nói vì là người da đen, nên chúng tôi phải chịu thua kém. Nếu khi xưa mẹ tôi đổi thành câu trả lời của bà, hôm nay tôi nhất định sẽ có một thành tựu khác…” Chúng ta có tôn trọng sự khác biệt của anh em và cho họ cơ hội thăng tiến hơn không? 
3. Một số xung đột điển hình trong cộng đoàn tu

Một số xung đột điển hình tìm thấy trong đời sống cộng đoàn: Những bất hòa, hiểu lầm, cảm nhận bị tổn thương giữa các cá nhân; những bất đồng liên quan đến đường lối tổ chức như quyền hành, cơ sở và tài sản của cộng đoàn; Sứ vụ cộng đoàn phải làm hay nên làm; Giáo thuyết về việc thực hành đức tin và đời sống tu trì theo đường lối chung của Giáo Hội; những chuẩn bị hướng tới Tổng Tu Nghị, như đào sâu linh đạo, tìm lại đặc sủng sáng lập, những thách đố mới, những người lãnh đạo tương lai; việc phát triển cơ sở mới của Dòng; các vấn đề và thực hành xã hội: kế hoạch hóa gia đình, xu hướng tính dục, tính dục tiền hôn nhân, sống thử, phá thai, độc thân, thủ dâm, đồng tính luyến ái, vai trò phụ nữ, những vấn đề nổi cộm về nhân quyền và dân quyền; sợ thay đổi và coi thay đổi như mối đe dọa nguy hiểm, đang khi cần phải canh tân liên lỉ.
4. Các phương sách giải quyết xung đột

Để giải quyết một vấn đề hay xung đột, chúng ta có thể có nhiều phương sách: có phương sách đúng, có phương sách sai, có phương sách tốt, có phương sách tốt hơn, và có phương sách tốt nhất. Phương pháp luận sáng tạo giúp chúng ta suy nghĩ để chọn lấy phương sách tốt nhất trong các phương sách có thể có, trong đó chúng ta luôn tìm đạt tới mục tiêu của mình và giữ được mối liên hệ tốt với người khác. Người ta thường đưa ra năm cách hành xử sau đây:

· Hành xử như con rùa: Rùa từ bỏ tất cả và rút lui vào trong cái vỏ mai của mình để tìm sự an toàn, chạy trốn khỏi xung đột để yên thân. 

· Hành xử như cá mập: Cá Mập tấn công áp đảo buộc đối thủ chấp nhận giải pháp của mình để đạt mục tiêu, bất chấp tương quan sẽ thế nào. 

· Hành xử như cáo : Cáo sẵn lòng hy sinh một phần mục tiêu và mối tương giao của mình để thỏa hiệp với đối thủ, cả hai cùng nhượng bộ để cùng được hưởng một mối lợi nào đó. 

· Hành xử như cú vọ : Cú Vọ nhìn trực diện vấn đề, giản lược những căng thẳng giữa đôi bên để đạt mục tiêu và cải thiện tương giao.

· Hành xử như gấu bông : Gấu Bông sẵn sàng từ bỏ mục tiêu để giữ mối tương giao với đối thủ bằng cách hòa nhã xoa dịu xung đột. 

Thánh Phaolô đề nghị phương sách: “hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác”
. Thánh Syrilô biện giải: “Theo lời Kinh Thánh, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể và là những bộ phận có liên đới với nhau, vì Đức Kitô đã nối kết chúng ta nên một bằng mối dây đức ái. Vậy tất cả chúng ta phải có chung một cảm nghĩ đối với nhau: nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau, nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận được vui chung… Nếu muốn có chung một cảm nghĩ thì chúng ta hãy đón nhận nhau, hãy mang gánh nặng cho nhau và duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Thiên Chúa cũng đã đón nhận chúng ta như thế trong Đức Kitô”
.

Căn bản của tất cả những phương sách này là chính Chúa Thánh Thần hoạt động trên mọi đối tác và mọi đối tác biết thuận theo tác động của Chúa Thánh Thần. Đúng thế, ĐTC Phanxicô đã nêu bật gương sáng của Công Nghị đầu tiên tại Giêrusalem, nơi các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã có thể giải quyết những khác biệt về quan điểm và đạt được các thỏa thuận với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Ngài nói: “Làm thế nào để họ giải quyết vấn đề này? Họ tổ chức một cuộc họp và mỗi người cho ý kiến của mình, quan điểm của mình. Họ thảo luận về vấn đề này nhưng như những anh chị em với nhau chứ không phải như những kẻ thù. Họ không vận động dư luận vòng ngoài để giành chiến thắng, họ không đi đến các cơ quan dân sự để giành chiến thắng và họ không giết người để chiến thắng bằng được. Họ tìm kiếm những con đường cầu nguyện và đối thoại. Những người có quan điểm đối chọi đối thoại với phía bên kia và họ đạt được một thỏa thuận. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần”
.
Trong Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, ĐTC Phanxicô cho chúng ta giải pháp tích cực: Chúng ta đừng khép lại trong chính mình, bị ngột ngạt với những chuyện lẩm cẩm trong nhà, bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ. Những vấn đề này sẽ được giải quyết nếu chúng ta đi ra ngoài để giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ và loan báo Tin mừng. Chúng ta sẽ tìm thấy sự sống khi ban phát sự sống, tìm thấy hy vọng khi ban phát hy vọng, tìm thấy tình thương khi yêu thương.
5. Cộng đoàn giải quyết tốt các xung đột

Những cộng đoàn giải quyết tốt các xung đột có những đặc điểm này: hiểu biết tích cực về xung đột, coi xung đột là một phần của tiến trình thăng tiến; đồng ý có khác biệt và giải quyết để yêu thương; nỗ lực hiểu biết những khác biệt của nhau; xem xung đột như một khó khăn phải vượt qua, chứ không phải một vấn đề nan giải; chấp nhận sự giận dữ khi nó nổi lên; chấp nhận có bất đồng nhưng không sống bất hòa; có khả năng khoan dung với tình trạng nhập nhằng, vì khi cho phép có những lập trường khác biệt thì ít cần đến những qui tắc cứng nhắc; có ý hướng học lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa; có những đường lối chính thức và không chính thức để vượt qua các khác biệt và khẳng định lẫn nhau; coi xung đột như cơ hội tốt để các sắc cạnh cá tính được mài giũa nhờ đó mà hiểu nhau hơn; ngoài ra coi những bất như ý ấy là phương thế Chúa dùng để thanh luyện bản thân và đền phần tội của mình.

Nói tóm lại, một cộng đoàn giải quyết tốt các xung đột là một cộng đoàn có Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động.

6. Cộng đoàn có khó khăn với xung đột                          

Những cộng đoàn có khó khăn đối với xung đột có các đặc điểm này: Có thái độ tiêu cực đối với xung đột, tin rằng xung đột và chiến tranh là như nhau; không hiểu vai trò của xung đột hay khác biệt trong tiến trình thăng tiến; chống nhau vì những khác biệt, muốn mọi người như nhau, không có khác biệt; coi sự thay đổi như mối đe dọa; coi xung đột như vấn đề và tìm cách loại trừ bằng bất cứ cách nào và khi nào có thể; không thể chấp nhận tình trạng nhập nhằng; tưởng rằng lắng nghe nhau nhưng không phải; mặc dầu hết lòng hiến dâng cho Chúa, nhưng lại dựa vào lãnh đạo để giải thích ý Chúa (coi ý Bề trên luôn là ý Chúa!)
; tìm giải quyết xung đột bên ngoài cộng đoàn trực tiếp của mình, chứ không “đóng cửa dạy nhau”. Đời sống và sứ vụ của cộng đoàn sẽ dễ dàng hơn, nếu cộng đoàn biết thoải mái hơn với sự đúng/sai, cách của chúng ta/cách của chúng nó. Nói theo cách của ĐTC Phanxicô thì một cộng đoàn có khó khăn trong việc giải quyết các xung đột là một cộng đoàn không có Chúa Thánh Thần hiện diện. Chính Chúa Thánh Thần tạo ra sự thay đổi, tạo ra động lực để tiến về phiá trước, tạo ra không gian mới, hình thành nên sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu đã hứa: ‘Ngài sẽ dạy bảo anh em’. Thánh Thần di chuyển mọi sự nhưng cuối cùng Ngài tạo ra sự thống nhất hài hòa giữa tất cả mọi người”.

7. Tiến trình bốn bước tâm lý và thiêng liêng để vượt lên xung đột


Đã sống chung thì thế nào cũng có đụng, và có đụng thì hẳn phải có đau. Chúng ta sẽ dùng tiến trình bốn bước tâm lý và thiêng liêng để giải quyết các nỗi đau do người khác gây ra cho mình hầu giữ tâm hồn bình an thanh thản:

a. Lấy ý ngay lành mà nghĩ rằng HỌ VÔ Ý, chẳng hạn nếu ai dẫm phải chân ta rất đau, nhưng họ bảo rằng ‘Xin Lỗi, TÔI VÔ Ý’ thì ta sẽ dễ dàng tha thứ bỏ qua. Với mọi vấn đề và xung đột khác cũng vậy. Chúa Giêsu đã dạy cho ta bài học từ trên thập giá: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết. Ngài xin Chúa Cha tha thứ và còn bênh vực cho những kẻ làm khổ và giết Ngài. 

b. Với tất cả lý luận sắc bén, ta chứng minh được rằng HỌ CỐ Ý, thì làm sao giải quyết nỗi bực mình? Thưa, với người cố ý này, hãy coi họ là NẠN NHÂN của chính ác tâm của họ. Đối với nạn nhân, ta thường THƯƠNG HẠI. Khi thương hại thì tâm lý ta cảm nhận là ta ở trên nạn nhân, đồng thời có thể coi thường họ, thậm chí coi khinh họ, dù họ là ai đi nữa! Và nỗi đau của ta như thể được xoa dịu, tâm lý ta được giải tỏa, bù đắp. Xin nhớ đây là vấn đề tâm lý, không phải vấn đề thiêng liêng hay quyền bính gì cả, và ta chỉ giải quyết trong lòng mình, chứ đâu có nói hay tỏ thái độ ra với ai đâu. Nếu lẫn lộn hai lãnh vực này thì không những tâm lý không giải quyết được gì, mà có thể bị mặc cảm vô phép, hoặc có lỗi dày vò. 

c. Nghĩ tới ĐIỀU TỐT NHẤT CHÚA LÀM CHO TA: Chúa đã nói rõ rằng mọi sợi tóc trên đầu chúng ta đều được đếm cả rồi, và mỗi sợi tóc chúng ta rụng xuống Chúa cũng biết. Vậy thì chuyện ai đó làm chúng ta bị tổn thương sẽ quá lớn so với chuyện một sợi tóc rụng, lẽ nào Chúa không biết? Chúa biết mà Chúa vẫn để xảy ra, tại sao? Thánh Phaolô dạy rằng Chúa luôn biến mọi sự nên tốt cho những ai yêu mến Chúa. Vậy trong tất cả mọi việc Chúa làm, Chúa đều nhắm cái gì đó tốt đẹp nhất cho chúng ta, dù bây giờ chúng ta chưa có thể biết được nó tốt đẹp như thế nào cả. Nhưng tin vào sự thông minh và tình thương vô hạn của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa và sẽ không còn buồn giận hay căng thẳng nữa, trái lại lòng chúng ta sẽ cảm thấy bằng an, thanh thản. Ngoài ra, hãy nghĩ rằng sự khó ta đang gặp phải là cơ may Chúa gửi để thanh luyện và giúp ta đền tội ngay đời này.
d. CÓ LÒNG BIẾT ƠN NGƯỜI XÚC PHẠM: Chúa có thể trực tiếp làm điều tốt nhất ấy cho chúng ta, nhưng có thể Ngài dùng người đó. Quyền năng Chúa lại có thể biến đổi điều xấu thành điều tốt, rút ra cái tốt từ cái xấu. Như thế người làm cho ta bị tổn thương ấy trở thành dụng cụ để Chúa thực hiện điều tốt nhất cho chúng ta; nếu nghĩ được như vậy, chúng ta phải có lòng biết ơn đối với người đó. Ví dụ người thân chúng ta ở xa nhờ người mang lại cho chúng ta một món quà, chúng ta biết ơn người thân cho quà lẫn người mang quà đến. Cũng thế, chúng ta biết ơn Chúa và biết ơn người Chúa dùng để làm điều tốt nhất cho chúng ta. Từ cảm giác buồn giận hay đau khổ đi đến lòng biết ơn, vấn đề không còn đè nặng nữa, mà lòng ta trở nên thanh thản, bình an. Nỗi đau hay xung đột đã được giải quyết.

Xin Chúa chúc lành và soi sáng cho ta hiểu và vận dụng đúng tiến trình bốn bước mà hai bước đầu có tính cách tâm lý, còn hai bước sau có tính cách thiêng liêng hơn, không lẫn lộn nhưng phối hợp các bước này giúp chúng ta giải quyết được xung đột và có được tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta hãy có cái nhìn tích cực về cộng đoàn đôi khi có xung đột của chúng ta như ĐTC Phanxicô nhìn về Giáo Hội: “Có đúng thật là cùng nhau bước đi đòi hỏi dấn thân và đôi khi có thể gây mệt nhọc: có thể xảy ra là vài anh chị em gây vấn đề cho chúng ta hay làm gương mù gương xấu cho chúng ta... Nhưng Chúa đã tín thác sứ điệp cứu độ cho những con người, cho tất cả chúng ta, cho các nhân chứng và chính trong các anh chị em của chúng ta với các ơn và các hạn hẹp của họ, Chúa đến gặp gỡ chúng ta và làm cho chúng ta nhận biết Người”
.

Chúng ta có thể ví cách hành động của Chúa Giêsu như tác dụng của một thiết bị lọc nước. Thiết bị lọc nước giữ những thứ không sạch lại và cho chúng ta dòng nước sạch. Ngài đã lấy đi tội của chúng ta, biến đổi chúng và mang lại ơn cứu độ; Ngài đón lấy hận thù, biến đổi nó và mang lại tình yêu; Ngài đón lấy ghen tương đố kỵ, biến đổi nó và mang lại sự nâng đỡ; Ngài đón lấy phẫn uất, biến đổi nó và mang lại thương cảm; Ngài đón lấy nhục hình, biến đổi nó và đem lại tha thứ. Đó là mẫu gương cho chúng ta trong việc xử lý căng thẳng và phẫn uất bằng cách chấp nhận, biến đổi và đẩy chúng ra khỏi đời sống chúng ta. Chúng ta không chỉ ngưỡng mộ những gì Chúa Giêsu đã làm, mà phải bắt chước những gì Ngài làm và phải làm như thế. 

8. Mấu chốt của vấn đề

Một cách nào đó, hầu hết các cộng đoàn rơi vào một trong hai loại: dễ hoặc khó giải quyết xung đột. Quả thế, đa số cộng đoàn bị lúng túng về cách ứng phó với xung đột. Bỏ ra một số thời giờ suy nghĩ về hai viễn tượng này là rất hữu ích đối với các cộng đoàn tu. Tiến trình tranh luận về xung đột theo đường lối khách quan là hữu ích, vì ta không thể có được một cuộc tranh luận hữu lý về lập trường của mình liên quan đến xung đột cộng đoàn khi ta đang ở giữa lòng cuộc chiến, khư khư với lập trường chủ quan của mình! Một số cộng đoàn khó tìm được một diễn đàn hay một cuộc trao đổi khách quan về cách giải quyết xung đột. Họ sợ nói về xung đột và tránh tranh luận về nó. Họ giống như đám trẻ con tin rằng khi cha mẹ chúng cãi nhau thì họ sắp sửa ly dị đến nơi rồi! Tuy nhiên, khi cộng đoàn khách quan tranh luận về thái độ của mình và lên kế hoạch giải quyết xung đột thì nỗi sợ hãi của những ai sợ xung đột sẽ bị giảm sút. Thật hữu ích khi nhìn thẳng vào lãnh vực mà trong đó cộng đoàn đã có xung đột. Với ý thức vượt lên xung đột và khách quan đánh giá cách cộng đoàn đã xử lý xung đột trong quá khứ, ta có thể thấy rõ những gì còn tồn đọng và ai là người còn bị tổn thương, hầu tìm ra giải pháp đúng và hiệu quả.

Chúng ta hãy phóng cái nhìn vào vũ trụ: So sánh quả đất chúng ta đang sống với Kim tinh, Hỏa tinh, Thủy tinh, Diêm vương tinh thì quả đất thật lớn; nhưng so sánh với Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh và Hải vương tinh thì quả đất lại nhỏ hơn rất nhiều; còn so sánh với Mặt trời thì quả đất chỉ là một chấm nhỏ. Nếu vượt ra khỏi Thái Dương hệ để so sánh với Pollux, Arcturus thì chúng ta không còn nhìn thấy quả đất của mình nữa. 

Trong bức ảnh mà phi thuyền thám sát Cassini-Huygens chụp được khi bay vào rià quỹ đạo Sao Thổ, thì quả đất chúng ta chỉ là một chấm nhỏ, mà trong cái chấm bé tí này, loài người chúng ta cùng muôn thú muôn loài đang chen chúc nhau, với toàn bộ những cuộc tranh chấp và chém giết, với toàn bộ những vấn nạn, với toàn bộ vinh quang và thất bại, với nền khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và phát minh, với toàn bộ giống nòi và tín ngưỡng, với toàn bộ các quốc gia và những nhà cầm quyền, với toàn bộ những người thương kẻ ghét, với tổng số hơn 7 tỷ phần hồn đang lúc nhúc đấu tranh để tồn tại ngày này qua ngày khác… Chắc có bạn nghĩ rằng mình đơn độc trên cái chấm nhỏ bé này và không ai quan tâm đến sự hiện diện của bạn… Nhưng con mắt của Chúa đang nhìn bạn, cảm thông với bạn, và mời gọi bạn mở rộng lòng mình ra hơn nữa… để tự hỏi: Chúng ta to lớn đến cỡ nào? Và vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong cộng đoàn ngày hôm nay có còn quan trọng lắm không? Để vượt lên và giải quyết xung đột cộng đoàn, chúng ta hãy thực hành lời khuyên của thánh Phaolô “xem kẻ khác hơn mình”, cùng với ước nguyện của Gioan Tẩy Giả là “Chúa Giêsu phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”.


Nếu hiểu xung đột là vì có khác biệt thì tìm giải quyết xung đột là cùng nhau đi tìm mẫu số chung cho những khác biệt đó. Công cuộc tìm kiếm mẫu số chung này cần áp dụng “biện chứng pháp tiến lên”, nhờ đó sự hòa hợp ngày càng gia tăng và sự hiệp thông cộng đoàn sẽ được thực hiện: Tiền đề và Phản đề đối chọi nhau đưa tới một Hợp đề. Hợp đề này lại trở thành một tiền đề mới, cần có một phản đề mới tương ứng để sản sinh ra một hợp đề mới tương ứng... Và cứ thế mà tiến triển và tiến bộ. Khi tìm được mẫu số chung thì người và ta, trên và dưới gặp được nhau, hiểu được nhau thì mọi việc đều được giải quyết dễ dàng và tốt đẹp. Thánh Phaolô căn dặn: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”
. Và ngài kết luận: “Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa kia, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”
.

Xin Chúa Ki-tô giúp chúng ta vượt lên mọi xung đột và biến chúng ta thành những người biết đem lại bình an cho đồng loại:

Nơi nào có oán ghét hận thù,
xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có khinh khi nhục mạ,
xin giúp con mang lại thứ tha.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hoà giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con rao truyền chân lý.
Nơi nào có hoài nghi ngờ vực,
xin giúp con củng cố đức tin.
Nơi nào có nản chí sờn lòng,
xin giúp con gieo niềm hy vọng.
Nơi nào có bóng tối mây mù,
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có u sầu buồn bã,
xin giúp con đem lại an vui
.
(Kinh Cầu Bình An mp3)
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VưỢt lên KhỦng hoẢng ĐỂ SỐNg                             ĐỨC TIN, BÍNH VÀ VÂNG LỜI

1. Liên quan tới ĐỨC TIN: 
Sự khác biệt giữa giáo thuyết và thực hành tôn giáo, tư tưởng thần học cấp tiến hoặc chủ nghĩa cá nhân tự do thế tục đã gây nên khủng hoảng đức tin, nhất là nơi giới trẻ. Tình trạng đau khổ và bất công cũng mang lại thuận lợi và nguy hiểm cho đức tin: Thử thách đau khổ có thể kéo con người đến gần Thiên Chúa, vì không còn có thể tin tưởng cậy trông bám víu vào ai khác ngoài Chúa; nhưng cũng có thể đẩy con người xa Ngài, vì không lý giải được tại sao Chúa lại để như vậy? 

Thêm vào đó những nghịch lý và ngôn hành bất nhất trong Giáo Hội và do người của Giáo Hội nữa. Quả thế, một tác giả thế kỷ II đã viết: “Chúa phán: suốt ngày danh Ta không ngớt bị chê cười, phỉ báng giữa chư dân. Nhưng vì đâu danh Người bị phỉ báng? – Vì ngôn hành của chúng ta bất nhất. Thật vậy, chư dân nghe chúng ta nói Lời Thiên Chúa thì cảm phục vì thấy tốt đẹp và cao cả; nhưng khi biết việc chúng ta làm không đi đôi với lời chúng ta nói, họ quay ra phạm thượng, cho đó toàn là chuyện phù phiếm và sai lầm. Chúng ta nhắc lại cho họ nghe lời Thiên Chúa nói ‘nếu anh em yêu kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Anh em chỉ có công khi anh em yêu kẻ thù và những người chê ghét anh em’. Nghe nói thế họ lấy làm cảm phục lòng nhân ái tuyệt vời, nhưng khi thấy chúng ta chẳng những không yêu thương kẻ ghét chúng ta, mà còn không yêu thương cả những người yêu thương chúng ta thì họ chê cười chúng ta và phỉ báng danh Thiên Chúa”.
 
Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Ma quỉ đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con khỏi vấp ngã; và khi chỗi dậy, con hãy củng cố đức tin của anh em con.” Chúng ta có bổn phận củng cố đức tin cho nhau, nhất là cho những người được giao phó cho trách nhiệm của chúng ta, bằng chính chứng tá đời sống đức tin của chúng ta. Ông G. Banner viết cho cha xứ: “Tôi muốn thấy một bài giảng, hơn là nghe một bài giảng… tôi muốn học tập đương lúc xem cha thực hành, vì tôi có thể hiểu sai lời giảng của cha, nhưng tôi không bao giờ hiểu sai cách làm việc và cách cư xử của cha.”

Ông Gióp cho chỉ dẫn vượt lên khủng hoảng: “Chúng ta đã đón nhận điều lành từ bàn tay Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận cũng từ bàn tay Ngài sao? Ngày gặp vận may đừng quên ngày bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh đừng quên đi vận may”
. Và thánh Grêgôriô Cả khuyến cáo: “Ai nhận ơn lành mà không canh phòng thử thách lại cứ tự mãn tự kiêu sẽ có ngày té nhào, còn ai bị thử thách nghiền nát mà lấy những ơn lành đã lãnh nhận làm nguồn an ủi thì gánh nặng thử thách sẽ nhẹ hơn, không đến đỗi thất vọng ê chề và tâm hồn mất bình an.”

2. Liên quan tới QUYỀN BÍNH 

Khủng hoảng đức tin kèm theo khủng hoảng quyền bính. Quyền bính Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông đồ, tập trung từ trên xuống dưới và sự vâng phục có tính cách tuyệt đối, đã tạo nên sự “vâng lời tối mặt” suốt bao nhiêu thế kỷ. Nhưng tâm thức con người thời đại vẫn không ngừng tiến hóa và phát triển theo hướng tự do thế tục và chủ nghĩa cá nhân gây nên nhiều thách đố, và CĐ. Vaticanô II thức thời đã mở ra con đường vâng phục đối thoại và trưởng thành với lời nói cuối cùng luôn luôn thuộc về Bề Trên. Nhưng vì mang thân phận con người giới hạn nên có những cách hành xử thiếu sót, không đúng sự thật và bất công về phía lãnh đạo, khiến có những người dưới bức xúc mạo phạm, dễ bị kế hoạch của Thần Dữ lợi dụng, mà không ai chịu cố gắng trả lời nghiêm túc câu hỏi của Chúa Cứu Thế: “Tinh thần nào đang xúi đẩy các con?”
TGM D. Martin (Ái Nhĩ Lan) thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều lãnh đạo Giáo Hội hành động nghịch lại sứ điệp Tin Mừng: sai sót sâu xa bổn phận mục tử, sính quyền bính, kiêu căng… làm tín hữu xa lánh, Giáo Hội mất đi uy tín xã hội và sự đáng tin cậy của mình… ĐTC Biển Đức XVI nhiều lần nói rằng những nguy hiểm và cám dỗ nghiêm trọng nhất ở ngay trong lòng Hội Thánh. Ngài mời gọi củng cố các mối liên hệ hiệp thông và thực hiện một sự hoán cải liên lỉ, trở về với sức mạnh Lời Chúa và Thánh Thể. Trên và dưới phải có một quyết tâm chung là trung thành với Chúa và nên thánh, gia tăng dấn thân đức ái trong sự thật. Cả hai phía cần phải được thay đổi, bằng cách cùng tập trung tìm kiếm một mẫu số chung là vì Chúa, vì Giáo Hội và vì các linh hồn. Việc thay đổi này phải bắt đầu từ chính bản thân trước, vì thay đổi mình dễ hơn là thay đổi người khác. Và phải thay đổi trước khi bị bó buộc phải thay đổi. Chỉ có thực sự trở về nguồn Phúc Âm thì mới có thể nhìn đúng đắn về quyền bính: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em”
. 
Huấn thị “Phục Vụ Quyền Bính và Vâng Lời”
 của Bộ Tu Sĩ coi đức vâng lời là một hành trình cùng tìm kiếm Chúa và ý Chúa, nghe Lời Chúa và trở nên ý thức hơn đối với ý định và kế hoạch tình yêu của Chúa. Huấn thị đề cập đến các điều kiện để Bề trên có thể thi hành tốt nhiệm vụ: phải có phẩm chất, khả năng tinh thần và khả năng hiểu biết tương ứng với thời đại, đời sống nội tâm sâu xa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; đồng thời cũng chỉ dẫn cách cấp trên thực thi quyền bính như lắng nghe, ủng hộ đối thoại, chia sẻ, đồng trách nhiệm…,  nhờ đó cấp dưới vâng lời cách thanh thản và với tinh thần đức tin. ĐTC Phanxicô nói: “Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ… có tột đỉnh sáng ngời trên Thập Giá,… giống sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, đầy đức tin của thánh Giuse… và như thánh Giuse, mở rộng vòng tay để giữ gìn toàn thể Dân Chúa và yêu thương, dịu dàng, đón nhận toàn thể nhân loại, cách riêng những người nghèo nhất, yếu đuối nhất, những người nhỏ bé nhất, những người mà thánh Mathêu mô tả trong cuộc phán xét chung về đức bác ái: những người đói, khát, ngoại kiều, người trần trụi, bệnh nhân, tù nhân (x. Mt 25,31-46)”

Chúng ta không chỉ nghĩ những điều nói trên về Bề trên của chúng ta, song hãy nghĩ về chính chúng ta đối với anh em ngang hàng cũng như đối với các anh em nhỏ tuổi hơn. Khi gặp các Bề trên Tổng quyền, ĐTC Phanxicô nhắc: “Nhất thiết phải tránh mọi loại giả hình và chủ nghĩa giáo sĩ bằng phương thế đối thoại thẳng thắn và cởi mở về mọi khía cạnh cuộc sống”
.
Quyền bính của chính Chúa Giêsu đã bị đặt thành vấn đề: “Do quyền bính nào mà ông làm những việc ấy? Ai cho ông quyền đó?”
. Quyền bính của các Tông đồ và những người kế vị vẫn tiếp tục bị thách đố. Mọi quyền bính đều phát xuất từ Thiên Chúa. Sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và điều khiển Dân Chúa dựa trên thần quyền, được trao phó cho Giáo Hội trong từng thời đại phát triển khác nhau. Và cũng trong từng giai đoạn lịch sử đó, Giáo Hội nhìn nhận nhu cầu phải kiểm điểm và canh tân chính mình, như những nỗ lực mà ĐTC Phanxicô đang tiến hành. 

Nhưng việc kiểm điểm đó sẽ không thành công, nếu chỉ đựa vào các chuẩn mực loài người. Mọi quyền bính trong Giáo Hội đều bắt nguồn từ Chúa Giêsu, nên phải quay trở lại với Chúa Giêsu, Đấng cai trị từ Thập giá. Ánh sáng của thập giá Chúa Kitô phải soi sáng mầu nhiệm quyền bính của Giáo Hội. ĐTC Phanxicô đã minh định điều đó vào đầu sứ vụ Giáo Hoàng của ngài: “Cuộc sống chúng ta là đi đường, nếu chúng ta ngừng đi thì có cái gì đó sai rồi, nên phải luôn bước đi với Chúa và dưới ánh sáng của Chúa. Sau đó là Xây dựng Giáo hội với những viên đá sống động được Chúa Thánh Thần xức dầu. Không phải xây trên nền tảng bất kỳ nào, nhưng trên viên đá gốc là chính Chúa. Chúng ta có thể bước đi tùy ý chúng ta, có thể xây dựng nhiều công trình, nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, thì có điều gì đó không phải rồi… Tôi mong ước chúng ta tất cả có được sự can đảm bước đi cùng Chúa, với Thánh Giá của Chúa, xây dựng Giáo hội trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh Giá, và tuyên xưng một vinh quang duy nhất, đó là Đức Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá. Như thế, Giáo hội có thể tiến lên”
. 
Quyền bính Giáo Hội được mạc khải và tuôn đổ xuống từ trên Thập giá không che đậy tội lỗi, nhưng phơi bày tội lỗi hầu chữa trị nó bằng sức mạnh của ân sủng Chúa. Quyền bính được trao ban cho Giáo Hội là để rao giảng, thanh tẩy, tha tội và qui tụ những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần quanh bàn tiệc Hy Tế của Chúa
. Quyền bính của Giáo Hội phải lớn lên, mạnh mẽ và hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, kế vị thánh Phêrô mà chính Chúa Kitô bảo đảm sự bền vững. Quyền bính của Giáo Hội được tiếp tục và lan tỏa nơi các thẩm quyền hữu trách liên hệ của chúng ta. 

Không được rời khỏi thập giá nếu muốn hiểu và thực hiện tốt quyền bính. Mỗi quyết định phải được thực hiện với Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trước mắt. Thập giá phải là thước đo mức độ tận hiến của chúng ta và cách chúng ta đối xử với người khác. Thập giá phải là dấu hiệu tình yêu đối với Chúa mà chúng ta biểu lộ qua lòng nhiệt thành, sẵn sàng cho đi tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là, vì chính từ thập giá mà Chúa Giêsu chứng tỏ tình yêu lớn nhất cho chúng ta: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chết cho người mình yêu thương. ĐTC Phanxicô nói: “Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ, và để thi hành quyền bính này, cả Giáo Hoàng cũng ngày càng phải tiến sâu hơn vào việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên Thập Giá”

3. Liên quan đến VÂNG LỜI

Trong ba lời khuyên Phúc Âm, Vâng Lời là nền tảng và khó nhất, vì nó chạm tới tự do, bản ngã và ý riêng của con người. Nhờ vâng lời triệt để trong mọi sự có liên quan, nguời sống đời độc thân thánh hiến mới có thể giữ được hữu hiệu đức khó nghèo và khiết tịnh. Lời hứa vâng lời khi tuyên khấn là sự cam kết công khai long trọng kéo dài suốt đời với Chúa và với  Hội Dòng. Đó là tiếng “Xin Vâng” trong mọi sự Chúa và Hội Dòng đòi hỏi, mà chẳng biết trước được cái gì các ngài sẽ yêu cầu. Chúng ta không tự quyết định lấy sứ vụ của mình, song chúng ta được sai đi: Có khi kinh ngạc, có khi hân hoan, có khi lo buồn…, nhưng với tinh thần đức tin siêu nhiên, chúng ta vâng lời, dù có thể được sai tới nơi chúng ta không muốn, ở với người chúng ta không ưa, làm việc chúng ta không thích. ĐTC Phanxicô nói: “Vâng phục thường đưa chúng ta theo một con đường không như ý mình nghĩ, một con đường khác. Nhưng vâng phục nghĩa là gì? Nghĩa là có can đảm để đổi đường khi Chúa muốn. Người vâng phục có sự sống trường sinh, còn người không vâng phục, thì cơn thịnh nộ của Chúa trút xuống trên họ”
.
Sự vâng lời đòi hỏi cái gì nhiều hơn là xác định chúng ta ở đâu và làm gì. Sự vâng lời không thể tránh khỏi thập giá: Chết cho chính mình không dễ lắm đâu, vì không phải chỉ trong chốc lát, song trong từng phút giây của cuộc sống mỗi ngày suốt đời. Vâng lời là tham dự đầy đủ vào công cuộc cứu thế Chúa Kitô đã kiện toàn trên thập giá mà chúng ta có nhiệm vụ tiếp tục trong đức tin vâng phục. Hãy dõi bước theo con đường Chúa Kitô đã đi qua, gắn bó thảo hiếu và vâng giữ Hiến Pháp và Nội Quy của Hội Dòng, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta áp dụng cho mình lời dạy của ĐTC Biển Đức XVI cho các linh mục: Không ai có khả năng chăn dắt đoàn chiên của Chúa, nếu không sống sâu xa và đích thực sự vâng lời Chúa Kitô và Giáo Hội: Sự ngoan ngoãn của Dân Chúa đối với linh mục tùy thuộc sự ngoan ngoãn của linh mục đối với Chúa Kitô. Do đó, phải luôn có sự gặp gỡ cá nhân và liên lỉ với Chúa, hiểu biết Chúa sâu đậm và nên một với ý muốn của Chúa, Đấng đã qua những đau khổ mà học vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá.

Sự vâng lời còn đi xa hơn và ở tại sự cảm thông với Hội Dòng. Cảm thông với Hội Dòng là có mối thiện cảm sâu xa và trung thành với Hiến Pháp, Quy luật và sứ vụ của Hội Dòng, là để truyền thống và tinh thần của Hội Dòng thấm sâu và chi phối cuộc sống của chúng ta. Vâng lời đòi hỏi sự sẵn lòng để ra một bên mọi sự vì tình yêu Chúa Kitô và Hội Dòng. Vâng lời như thế dẫn đến một cuộc sống được Chúa Kitô tác động sâu xa mà thánh Phaolô diễn tả: “Không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”
. Trong sự cảm thông với Hội Dòng đó, chúng ta được mời gọi nói lên sự thật như chúng ta nhận thấy, những ý kiến và thỉnh nguyện tốt nhất đã được cầu nguyện, suy nghĩ chín chắn và luôn sẵn sàng vâng lời, dù có trái ý chúng ta, biết rằng Bề Trên có ơn đoàn sủng, ơn phân định đặc biệt của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta không có. Đức vâng lời là một sư phạm cho sự qui phục Thánh ý Chúa: Bề Trên là người có kinh nghiệm tìm ý Chúa cho mình, cho những quyết định của mình trên cộng đoàn và mỗi thành viên; Bề trên không chỉ dạy bề dưới tìm ý Chúa, mà còn cùng bề dưới tìm Ý Chúa nữa
.

Đi cho tới cùng, vâng lời đòi hỏi chúng ta nhượng bộ mọi sự cho Chúa, coi vâng lời như diễn tả trọn vẹn sự lệ thuộc vào Chúa và vào Hội Dòng: trí khôn, con tim, ý muốn, và cả đời sống: Lạy Chúa, con xin dâng tư tưởng của con cho Chúa, để chúng luôn hướng về Chúa; để lời nói của con có Chúa làm đề tài; để việc làm của con phản ánh tình yêu của con cho Chúa; để đau khổ của con được chịu đựng cho vinh danh Chúa hơn. Xin Chúa soi sáng trí khôn con, đốt nóng ý chí con, thanh tẩy trái tim con và thánh hóa linh hồn con. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do của con, ký ức của con, trí hiểu của con, trọn vẹn ý muốn của con, tất cả những gì con có và sở hữu. Chúa đã cho con mọi sự và mọi sự là của Chúa, xin hãy sử dụng con như ý Chúa muốn. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, và như thế đã đủ cho con. Amen
 (Xin Vâng mp3)

19:00 ngày 13/8/2015
NGHI THỨC XIN LỖI VÀ THA THỨ

1. Nghi thức mở đầu và Lời Chúa

Hát Kinh Chúa Thánh Thần.

Đặt MTC vào hào quang

Chúng con cần đến Chúa mp3
Chủ sự: Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, Đấng đã qui tụ và kêu mời chúng ta trở về, ban cho chúng ta ơn khiêm nhường thực sự, để chúng ta thật lòng xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau và tha thứ cho nhau.


Thinh lặng giây lát, rồi chủ sự đọc: Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con cầu khẩn và tha thứ cho chúng con, cùng giúp chúng con biết tha thứ cho nhau, cả cho chính mình, ngõ hầu cuộc đời chúng con được canh tân đổi mới và lòng chúng con được bằng an phụng sự Chúa và các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mọi người đứng nghe đọc Tin Mừng:

   
Mt 5, 23-26: “Nếu khi ngươi đang dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh anh em đang có chuyện bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của ngươi. Ngươi hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp ngươi cho quan toà, quan toà lại giao ngươi cho thuộc hạ, và ngươi sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho biết: ngươi sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

2. Xét mình và cử hành hòa giải

Chủ sự hướng dẫn: Anh em thân mến, có lỗi mà phải đi xin lỗi làm hòa là lẽ tất nhiên, nhưng mà nhiều khi cũng thật là khó! Ấy vậy mà Chúa lại đòi hỏi phải đi xin lỗi làm hòa với người có lỗi với mình, cả khi đang dâng của lễ lên Chúa. Tự sức mình, chúng ta không làm nổi, cần phải có ơn Chúa tác động mạnh. Vì khi chưa tha thứ hay không thể tha thứ được, chúng ta trói buộc anh em trong lầm lỗi, và cũng trói buộc tâm hồn chúng ta trĩu nặng, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta tha thứ để tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản, và cũng giải thoát cho anh em khỏi gánh nặng. Thánh Syrilô dạy: Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người… Nếu bạn có bất bình với ai, hãy tha thứ đi. Bạn đến để đón nhận ơn tha tội thì bạn cần phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến bạn”
. Và ĐTC Phanxicô cũng nói: “Hãy tha thứ, hãy cho thấy sự kiên nhẫn. Thật không phải dễ dàng sống trong một cộng đoàn. Ma quỷ lợi dụng sự khác biệt của anh em, để dẫn đến bất hòa chia rẽ. Hãy nâng niu tình bạn, tình yêu mến nhau giữa anh em. Một tu viện không phải là một luyện ngục, mà phải là một gia đình… Chúng ta hãy suy nghĩ và xin ơn tha thứ về những gì chúng ta làm cho bạn bè, cho người khác, là chúng ta làm cho Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu ở trong họ.”

(Giờ Thánh xin lỗi và tha thứ mp3)
Hướng dẫn: Giờ đây, mỗi người hãy lắng lòng nghe tiếng Chúa và tiếng lương tâm mình, xét mình, đọc lại giấy đã chuẩn bị, và có thể viết thêm, về điều/người mình muốn xin lỗi nhưng khó xin lỗi, điều/người mình muốn tha thứ nhưng khó tha thứ, điều/người mình đang cảm thấy cực lòng, điều/người mình không thể tha thứ, cả điều mình cảm thấy khó tha thứ cho chính mình, cứ dằn vặt hận mình tại sao lại làm thế, tại sao lại để xảy ra như vậy, viết ra cả tội khó chừa, tính xấu khó bỏ, nói chung là viết ra những nỗi đau, những nỗi trăn trở đè nặng trong lòng mình, mà mình muốn buông bỏ và trao phó cho Chúa tất cả. Không cho ai coi, và cũng không ai tò mò coi người khác đã viết cái chi. Chốc nữa chúng ta sẽ đốt cho chúng cháy tan đi trong lửa, như xoá hết dấu vết trong tâm hồn và ký ức chúng ta, để cho quá khứ qua đi vì mình không thể thay đổi được quá khứ, với mục đích tạo cho tâm hồn mình được bình an thanh thản, nhẹ nhàng, an vui, đổi mới trong ơn thánh và tình thương tha thứ của Chúa Phục Sinh (biểu tượng qua việc thắp nến mình từ Nến Phục Sinh). ĐTC Phanxicô khẳng định: “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ, Ngài giữ chúng ta trong vòng tay ôm ấp mới, là vòng tay có khả năng tái tạo chúng ta, cùng giúp chúng ta tự mình đứng dậy một lần nữa và tiếp tục cuộc hành trình. Bởi vì đây là cuộc sống của chúng ta: không ngừng đứng lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình”.

Mỗi người thinh lặng xét mình, ghi vào giấy. 
Cử hành Hòa Giải
Hướng dẫn: Giờ đây, xin mời mọi người thinh lặng, tay cầm nến (chưa đốt) và giấy đã ghi nhập đoàn rước từng đôi tiến lên trước bàn thờ có đặt Nến Phục Sinh và Lư Hương với nến cháy, châm giấy đã ghi và bỏ vào lư hương cho cháy đi, [ý muốn xóa bỏ hết mọi lỗi lầm, tha thứ hết mọi điều/người khó tha thứ hay không thể tha thứ, kể cả những bực mình bức rức với chính mình, những tội khó chừa, tính xấu khó bỏ], rồi thắp nến mình từ Nến Phục Sinh [ý muốn đổi mới tất cả từ đây] và về xếp hàng bốn tiến lên dần giữa lòng nhà thờ (vẫn giữ nến cháy và thinh lặng buông mình cho tác động của Chúa Thánh Thần).

Khi hết lượt, mọi người đứng tay cầm nến sáng đọc chung: KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lạy Chúa Giêsu, con ra trước nhan Chúa với thân phận khốn hèn của con. Con đau buồn vì tội lỗi mình. Con hối tiếc đã phạm tội. Xin Chúa dủ lòng tha thứ cho con. Nhân danh Đức Giêsu, con sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, từ bỏ ma quỷ và các hành vi của nó. Con xin trao hiến mình con cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con mời Chúa hãy bước vào cuộc sống con. Ôi Chúa Giêsu, con xin tiếp nhận Ngài làm Đức Chúa của con, làm Thiên Chúa của con, làm Đấng Cứu Độ của con. Xin Ngài chữa lành con, biến đổi con, ban sức mạnh cho con, luôn cả hồn xác con. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, hãy lấy Máu Thánh quý trọng của Ngài tắm gội thân con, hãy đổ tràn trên con Thánh Thần của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài. Con chúc tụng Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin theo Ngài hết mọi ngày trót cả đời con. Amen!

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương bình an, lạy toàn thể các thánh trên trời, xin hộ giúp con. Amen! 


Nói Lời Xin lỗi và Tha Thứ

(Trở về canh tân mp3)

Hướng dẫn: Thánh Phaolô dạy “Anh anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh anh em, thì anh anh em cũng vậy, anh anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”
.
Có bài hát này thật ý nghĩ: Nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau, thực tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Bao nhiêu năm mệt nhòa, minh tìm mà tìm không ra, thế nhưng ai ngờ thành bại tùy ta. Đây cũng là cơ hội rất thuận tiện, trước Thánh Thể, và được kể như dấu hiệu chữa lành, chúng ta vận dụng cơ hội hồng ân Chúa ban này đến gặp nhau, làm hòa với nhau, nói với nhau, cả với Bề Trên và các vị Hữu Trách, điều mà ngày thường chúng ta không thể nói được hay tìm cách che giấu: Lời Xin Lỗi với người này, Lời Tha Thứ với người kia, Lời Cám Ơn với người nọ, Lời Yêu Thương với người khác, Cầu Chúc hay hứa Cầu Nguyện với người khác nữa. Nếu mà có cảm xúc mạnh muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, nước mắt ấy sẽ làm mờ mắt trong chốc lát, nhưng sẽ rửa sạch tâm hồn. Việc này sẽ ghi khắc trong lòng chúng ta tâm tình của đứa con trở về; nước mắt buồn khổ được Chúa Kitô xóa tan để thay vào đó nước mắt hân hoan.

Chúng ta tản ra mọi nơi trong lòng nhà thờ, các hành lang, và thậm chí cả ra vườn, cố gắng tiếp xúc gặp gỡ với càng nhiều người càng tốt. Khi nghe một hồi chiêng, mọi người trở về chỗ cũ giữa lòng nhà thờ.

3. Kết thúc

Chủ sự: Như Chúa Giêsu đã truyền dạy, chúng ta nài xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, như chúng ta cũng cố gắng tha thứ cho nhau, và cho chính mình. Chúng ta cùng nắm tay nhau giơ lên cao khi hát kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng và từ bi, Chúa đã tác thành con người cách lạ lùng và còn tái tạo cách lạ lùng hơn nữa. Khi con người phạm tội, Chúa không từ bỏ nhưng lấy tình phụ tử tìm kiếm và dẫn đưa về. Chúa đã sai Con Chúa đến chịu khổ nạn để hủy diệt tội lỗi và sự chết, cùng sống lại để ban cho chúng con ơn tha thứ, sự sống mới và niềm hoan lạc. Chúa đã ban Thánh Thần xuống canh tân chúng con bằng các bí tích cứu độ của Hội Thánh và cho chúng con ngày càng trở nên giống Con Yêu Dấu Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cùng toàn thể Hội Thánh, chúng con ca tụng Chúa hết lòng. Nhờ Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần, chúng con nguyện xin Danh Chúa được vinh hiển, bây giời và muôn đời. Amen.

Nguyện xin Chúa hướng dẫn anh em tiến bước trên đời sống mới, sống vui lòng nhau và đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen

Pháp lành MTC

Hát chung bài hát Kinh Hòa Bình  

Yên lặng ra về.
(17) 9:15 ngày 14/8/2015
Phần Ba

BÍ QUYẾT VỮNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ƠN GỌI


Xe có tốt mấy, máy móc có tối tân và mạnh bao nhiêu mã lực đi nữa mà thiếu nhiên liệu thì không thể vận hành và phát huy tiềm năng được. Cũng thế, dù những suy tư và hiểu biết của chúng ta về tất cả những gì liên quan tới đời sống và sứ vụ linh mục, tu sĩ của chúng ta có đúng đắn và sâu sát đến đâu đi nữa mà thiếu nội lực thiêng liêng, thiếu sức sống của Chúa và dầu đức tin thì cũng không duy trì vững vàng lâu dài và phát huy hiệu quả là trở nên người môn đệ có sứ mạng giúp cho người ta biết Chúa, trở lại với Chúa và yêu mến Chúa để được hạnh phúc cứu rỗi. Chúng ta sẽ lần lượt suy niệm về các phương thế giúp chúng ta vững bước trên con đường thập giá đi theo Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn và làm vinh danh Chúa.

1. Cử Hành và Sống Bí tích Thánh Thể 

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể, mà Thánh Lễ là hình thức cầu nguyện cao nhất trong đời sống phượng tự của Giáo Hội. Thánh Thể là “suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”, là “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hướng tới, đồng thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của Giáo Hội”
, nên cũng là trung tâm đời sống và sứ vụ của chúng ta. Những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trong bữa Tiệc Ly,
 khi thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, đều giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta lớn dần lên đến độ “các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta sẽ thực sự mang ý nghĩa và chiều kích Thánh Thể”
, vì “nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận, là trở nên Thân Mình Chúa Kitô”
, nhờ Mình và Máu Chúa chúng ta rước lấy, dù ít ỏi cũng trở nên thịt xương máu huyết của chúng ta, kể cả về mặt chất thể. 

Trước hết, việc soát xét lương tâm mà thánh Phaolô dạy
 để chuẩn bị dâng thánh lễ và rước lễ sẽ giúp chúng ta ý thức mình bất xứng, phải cậy dựa vào ơn Chúa và lời cầu bàu của Giáo Hội: từ ĐTC cho đến người tín hữu tầm thường nhất trước khi rước lễ cũng cầu nguyện “Lạy Chúa, con chẳng đáng được Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành sạch”. Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm ý muốn và kế hoạch của Ngài trong phụng vụ Lời Chúa, mà chúng ta phải liên kết với các thực tại của cuộc sống, ngõ hầu cuộc sống được biến đổi bởi chính Lời Chúa, như ĐTC Phanxicô nhấn mạnh trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng về bài giảng. 

Như đã làm trong bữa tiệc ly với bánh, Chúa Giêsu cũng cầm lấy chúng ta và chúc phúc cho chúng ta, khi kêu gọi và tuyển chọn chúng ta. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện Chúa ban và vì may mắn của chúng ta, là được chọn dù chưa chắc chúng ta đã tốt hơn những người khác. Ước gì chúng ta không bao giờ sợ bị cầm lấy và chúc phúc như thế, bởi Chúa và Giáo Hội, kể cả qua những gánh nặng khó khăn, thử thách đau khổ, tuổi tác và bệnh tật của chúng ta. 

Để luôn trung thành giữ lời cam kết với Chúa, với Hội Thánh và với hội Dòng, đôi khi chúng ta cảm thấy đời sống và con tim như bị bẻ ra vì hiểu lầm và thử thách đau khổ, vì sự cô đơn và những chiến đấu chống lại những ước muốn nhân loại yếu đuối bên trong và các cơn cám dỗ tấn công từ bên ngoài. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của đời sống bị bẻ ra như tấm bánh vì Chúa và vì tha nhân, chúng ta sẵn sàng hiến tặng thời giờ, của cải, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, cả những đau khổ và buồn phiền cho Chúa và các linh hồn, vì tất cả những thứ đó cũng chính là cuộc sống và con người chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định: “tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì các linh hồn”
, và chính đó là hiến tế cuộc đời đẹp lòng Chúa mà Ngài hằng chờ đợi nơi chúng ta. Quả thế, máu các thánh tử đạo đổ ra vì Chúa và vì Nước Trời chỉ có một lần thôi, nhưng máu của chúng ta đổ ra cách này hay cách khác, mỗi ngày, từng giọt một, qua trách nhiệm và bổn phận từng ngày sẽ khó khăn hơn và công nghiệp hơn: “Một lúc đổ cả máu đào, hay từng giọt một đằng nào công hơn?” Và như Thánh Phaolô, mỗi ngày, chúng ta bổ khuyết nơi thân xác chúng ta phần còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn cứu thế của Đức Kitô.

Bánh và rượu dâng lên sẽ được quyền năng Chúa biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. Nếu chúng ta dâng bản thân chúng ta, những tình cảm, những vấn đề, những lo lắng, những đau khổ và hạnh phúc... thì quyền năng ấy cũng sẽ biến đổi thành những gì tốt đẹp hơn, hữu ích hơn cho chúng ta và cho các linh hồn, nhất là các linh hồn được trao phó cho chúng ta trách nhiệm. Đặc biệt, nếu chúng ta dâng những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Chúa sẽ tha thứ, biến đổi và thánh hoá chúng ta, bởi vì với Chúa, chẳng có tội gì quá nặng đến đỗi Chúa không thể tha thứ, miễn là chúng ta thực tình ăn năn trở lại đón nhận ơn Chúa! Vì thế, ĐTC Phanxicô dạy rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, thì chúng ta cũng đừng bao giờ mỏi mệt chạy đến xin ơn tha thứ. “Hãy tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta”
.

Trong việc sống thánh lễ này, chúng ta cũng được mời gọi sống và làm chứng cho sự hiệp nhất của Hội Thánh: nhiều hạt lúa miến kết thành tấm bánh, nhiều trái nho ép thành ly rượu. Sự hiệp nhất này là nguồn mạch và bằng chứng hữu hiệu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
 Nhờ việc sống thánh lễ, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh biến đổi của Chúa, tìm thấy sự can đảm và nguồn sức mạnh để đi theo Chúa Giêsu và phục vụ Ngài nơi tha nhân. Nguồn sức mạnh này, chúng ta kín múc dồi dào từ Bí tích Thánh Thể, được cử hành trong thánh lễ mỗi ngày và được thờ phượng nơi Nhà Tạm
, như chính Chúa Giêsu mời gọi “hãy đến với Ta, hỡi những ai đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”
.
 Quả thế, chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nạp lại năng lượng và tăng thêm nhiệt huyết tông đồ cho chúng ta, bằng việc tiếp tục kích hoạt và đổ đầy niềm hy vọng vững chắc cho chúng ta. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ thường hằng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu nâng đỡ chúng ta hành trình tiến về hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần. Đây là thứ tình yêu vượt thắng mọi tình yêu nhân loại, dù có khi rất hấp dẫn và cần thiết tự nhiên. Chính từ nơi Nhà Tạm mà chúng ta phục hồi và nạp thêm năng lượng cho đời sống thiêng liêng và sứ vụ của mình, vì trước khi muốn nói về Chúa thì phải ở với Chúa, nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói đã. Thánh Phêrô khuyên “Anh em hãy trao trút nỗi lòng của anh em cho Chúa, vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc đến anh em”
. Ai trong chúng ta đã không có hơn một lần trải nghiệm những thăng trầm vấp ngã? Hãy năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hiện nay trên thế giới, việc Chầu Thánh Thể Liên Tục Ngày Đêm để cầu nguyện cho hòa bình, cho việc phục hồi và canh tân giáo xứ, cộng đoàn rất được cổ vũ. Chúng ta chưa làm được như thế, ước gì chúng ta sẽ ý thức làm tốt hơn giờ chầu Thánh Thể hằng ngày của chúng ta. 

Việc cử hành Thánh lễ kết thúc, nhưng việc sống Thánh Thể vẫn tiếp tục trong cuộc đời chúng ta. Lễ xong, chúng ta ra đi để sống mầu nhiệm vừa cử hành, để sẻ chia những gì mình vừa lãnh nhận, để đem yêu thương cho mọi người trong cuộc lữ hành đức tin. ĐTC Biển Đức XVI dạy: “Thánh Thể không tách xa chúng ta khỏi những người đương thời với chúng ta; ngược lại, bởi vì Thánh Thể là cách diễn tả hay nhất của tình yêu Thiên Chúa, nó mời gọi chúng ta cộng tác với tất cả anh chị em mình để đương đầu với những thách đố hiện tại và làm cho hành tinh này thành một nơi tốt đẹp để sống.”
 Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn cử hành và sống thánh lễ mỗi ngày thật sốt sắng dường như là thánh lễ cuối cùng của cuộc đời mình vậy.

2. Buông mình theo Chúa Thánh Thần 

Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần đến trợ giúp chúng ta: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”
. Thánh Thần cũng sẽ dạy cho chúng ta biết phải nói gì: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”
. Thánh Thần còn nói thay cho chúng ta nữa:“Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” “Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói”
. 

Hoạt động của Chúa Thánh Thần rất đa dạng và phong phú: Ngài dùng môi miệng ta mà nói điều Chúa muốn nói; Ngài soi sáng trí khôn ta; Ngài viết ra trên vách như đã xảy ra với vua Bensatsa mà Danien đã giải thích cho
; Ngài cũng có thể nắm tay giúp ta viết lên điều Ngài muốn. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biến đổi, kiện toàn đời sống và sứ vụ ơn gọi của chúng ta qua bảy ơn của Ngài: 

Ơn Kính Sợ là hồng ân giúp chúng ta không dám làm bất cứ điều gì khả dĩ làm mất lòng Chúa, như cậu bé Saviô dóc lòng “thà chết chứ không phạm tội trọng”, mẹ vua thánh Louis luôn nhắc nhở con “thà mẹ nhìn thấy con chết trước mắt mẹ hơn là thấy con phạm tội trọng mất lòng Chúa”, và Maria Goretti bảo Alexander “Không được làm thế, Chúa không muốn, sa hoả ngục đó”. Như thế, điều quan trọng là gây ý thức sợ tội, vì con người ngày nay bị đánh mất cảm thức về tội, nhất là trong một xã hội dối gian vì thiếu vắng Thiên Chúa. Chính vì vậy, thành công của công việc đào tạo kitô giáo, nhất là đào tạo linh mục và tu sĩ, là biết làm cho người thụ huấn có được lòng kính sợ Thiên Chúa, không dám phạm tội mất lòng Chúa.

Ơn Đạo Đức giúp chúng ta nhận ra mối tương quan yêu thương giữa chúng ta với Thiên Chúa, cũng như các mối tương quan yêu thương giữa chúng ta với mọi người, trong tinh thần đức tin và siêu nhiên.

Ơn Suy Biết giúp chúng ta có thể đánh giá các sự vật ở trên bậc thang giá trị đích thực. Đừng hiểu lầm lời mời gọi quyết liệt từ bỏ cha mẹ để đi theo Ngài của Chúa Giêsu (“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” hay “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”)
. Chúa không bao giờ bảo ta ghét cha mẹ, gia đình hay bản thân, nhưng là biết đặt nó vào đúng vị trí của nó trên bậc thang giá trị, ví dụ chúng ta có bổn phận thảo kính và mến yêu cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thể được đặt cao hơn Chúa và tình yêu đối với Chúa.

Ơn Sức Mạnh giúp chúng ta can đảm vượt lên những chướng ngại để chọn lựa như Chúa muốn và sống theo ý Chúa. Thánh nữ Françoise de Chantal khi đã góa chồng và nuôi dạy bốn người con trưởng thành, bà gặp thánh François de Salle, muốn đáp lại lời mời gọi đi tu, bốn đứa con nằm dài trên lối đi ngăn cản, bà đã can đảm vừa gạt nước mắt vừa bước qua từng người con để từ bỏ gia đình ra đi sống đời tu trì và lập dòng Visitadines.

Ơn Lo Liệu giúp chúng ta tìm ra những phương thế và cách sống nào thích hợp nhất để thực hiện điều Chúa muốn, đúng theo bậc sống của mình.

Ơn Thông Hiểu đưa chúng ta vào sự thật viên mãn khi đọc Lời Chúa.
 Nhiều người có thói quen xin ơn Chúa Thánh Thần mỗi khi giảng hay dạy giáo lý và khuyên bảo: Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tác động, biến đổi và thánh hóa tâm hồn con cùng tâm hồn những người sẽ lắng nghe con, xin Chúa dùng môi miệng con mà nói điều Chúa muốn nói. Có thế thì bài giảng hay bài giáo lý mới đưa Lời Chúa vào thực tiễn cuộc sống và biến đổi cuộc sống được.

Ơn Khôn Ngoan mang lại ơn chiêm niệm, cảm nếm được sự dịu ngọt và khôn ngoan của Thiên Chúa.
 Thánh Phaolô kể lại việc ngài đã được ơn này như thế nào: không còn biết đến thế giới vật chất này nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, “ở trong thân xác hay ngoài thân xác” ngài đều không biết
. Cụ già Simêon được ơn này lúc bồng Chúa Hài Nhi trên đôi cánh tay cằn cỗi nhưng lòng mãn nguyện thốt lên “xin để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì mắt tôi đã được nhìn thấy Ơn cứu độ.”  

Chính Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, cho họ nói tiếng lạ, biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh và hôm ấy có khoảng ba ngàn người theo Đạo.
 Chúng ta hãy luôn trung thành và ngoan ngoãn nghe theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, vì “chính ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng thi hành sứ mạng và củng cố chứng tá của chúng ta,”
 nhờ đó mà chúng ta mang lại hoa trái tồn tại, không những cho mình mà cho mọi người: Bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, tế nhị, tốt bụng, quảng đại, hòa nhã, trung tín, khiêm tốn, tự chủ và thanh khiết. 

Vì tất cả những lẽ đó, chúng ta hãy buông mình theo Chúa Thánh Thần: thánh Phaolô nhắc đừng làm phiền lòng Chúa Thánh Thần,
 đừng dập tắt Thần Khí
, còn Chúa Giêsu thì khẳng định rằng ai phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.
 ĐHY Filoni khuyến khích cởi mở hết sức có thể cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: “Cần thiết phải đi vào tương quan thân mật với Chúa Thánh Thần để các ý định của Chúa trên cuộc đời chúng ta trở nên rõ ràng”
. ĐTC Phanxicô khuyên: “Chúa Thánh Thần, hồng ân của Đấng Phục Sinh cư ngụ trong chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, đổi mới chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Thiên Chúa... Chúa Thánh Thần dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của Chúa Kitô, sống cuộc sống của mình như Chúa Kitô đã sống cuộc sống của Người, hiểu cuộc đời như Chúa Kitô đã hiểu… Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, nói với tâm hồn chúng ta và cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu đang chờ đợi chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta như một người Cha thật, và chỉ một mình Chúa Thánh Thần nói điều này với tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, và hãy tiến bước trên con đường này của tình yêu, lòng thương xót và tha thứ.
 

Chúa Giêsu đã khẳng định rằng người cha trần thế vốn xấu ác mà còn biết lựa của tốt cho con cái, Cha trên trời ắt sẽ ban ân huệ quí giá nhất là Chúa Thánh Thần cho những ai kêu xin Người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài đời sống và sứ vụ ơn gọi của mình, đặc biệt trong việc tìm kiếm và xây dựng tình yêu thương hiệp nhất. Xưa trong Cựu Ước, tháp Babel vì ngôn ngữ bất đồng mà thất bại; nay Chúa Thánh Thần ngự xuống cho các tông đồ nói thứ tiếng mà các dân tộc khác nhau đều hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình, và biến đổi họ nên can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh
. Hẳn đó là ngôn ngữ của Tình Yêu, vì chỉ có tình yêu của Thánh Thần Thiên Chúa mới có khả năng biến đổi như thế. Vì vậy, ĐTC Phanxicô khuyên: “Đừng chống lại Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta tự do, sự tự do của Chúa Giêsu, sự tự do của con cái Chúa! Đừng kháng cự lại Chúa Thánh Thần. Đó là ơn mà cha mong muốn tất cả chúng ta xin cùng Chúa: ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần, vâng nghe Chúa Thánh Thần đang đến với chúng ta và làm cho chúng ta tiến bước trên con đường thánh thiện, sự thánh thiện thật cao đẹp của Giáo hội. Hãy xin ơn dễ bảo và vâng nghe Chúa Thánh Thần”
. “Người Kitô hữu nào hay cộng đồng nào bị điếc trước tiếng của Thánh Linh, Đấng thôi thúc chúng ta mang Phúc Âm đến tận cùng trái đất và xã hội, sẽ trở thành một Kitô hữu hay một cộng đồng bị câm không nói năng hay truyền bá Phúc âm. Vậy hãy thường xuyên cầu nguyện cùng Thánh Linh để Ngài có thể trợ giúp chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh, ban cho chúng ta hứng khởi và dẫn chúng ta tiến bước”
. Amen.
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BÍ QUYẾT VỮNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ƠN GỌI

(tiếp theo)

3. Sống dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria 

Mẹ Maria được kêu cầu là Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của chúng ta, vì khi trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho Gioan và ký thác Gioan cho Mẹ
. “Chúng ta cũng hãy đón nhận Mẹ Maria vào trong nhà nội tâm của chúng ta.”
 Được sự che chở và hướng dẫn từ mẫu của Mẹ Maria nâng đỡ và tăng sức mạnh, chúng ta có thể luôn bước đi trên con đường thánh thiện cần thiết. Vì thế, chúng ta cần tăng cường lòng sùng kính Đức Mẹ. Sự hiện diện từ mẫu của Mẹ Maria luôn nâng đỡ cho chúng ta. Mẹ Maria đã luôn theo sát Chúa Giêsu Con Mẹ, bây giờ Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, người yêu mến nồng nàn Đức Maria Vô Nhiễm, viết: “Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của Người, như chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho Mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của Mẹ, chính Mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, và đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta”
.

ĐTC Biển Đức XVI cũng thôi thúc: “Hãy vào trường Đức Maria để học biết yêu thương và bước theo Đức Kitô trên hết mọi sự.” Thật vậy, trong trường của Mẹ Maria, chúng ta học biết đặt Chúa Kitô vào chỗ nhất và trung tâm trong cuộc đời chúng ta, học để hướng tư tưởng cùng hành động của chúng ta theo Ngài: “Người bảo gì hãy làm theo.” Đúng vậy, nơi trường của Mẹ, chúng ta học biết thinh lặng, biết lắng nghe và phục vụ, là những điểm mấu chốt của đời sống người môn đệ. Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta tiến sâu vào mối tương quan nhân vị đích thực hơn với Chúa Giêsu, để chúng ta yêu mến Ngài và làm cho Ngài được yêu mến. ĐTC Phanxicô dạy: “Khi tìm kiếm Đức Kitô, Hội Thánh luôn luôn gõ cửa nhà của Mẹ và hỏi: “Xin Mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng con”. Chính từ Mẹ mà chúng ta học cách làm những môn đệ đích thực. Đó là lý do tại sao Hội Thánh khi ra đi truyền giáo luôn luôn đi theo bước chân của Mẹ Maria”
. 
Vâng, qua việc chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria, chúng ta sẽ hiểu hơn sức mạnh an ủi nâng đỡ hầu tìm lại được nguồn sức mạnh để bước theo Chúa Kitô và phục vụ Ngài trong anh chị em. Chính với tinh thần ấy, ĐTC Biển Đức nói: “Khi chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có muốn mở ra cho Chúa hay không, có muốn dâng hiến cuộc sống chúng ta cho Ngài để trở thành một nơi ở cho Ngài hay không; hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa giới hạn tự do của chúng ta, phải chăng chúng ta muốn dành riêng cho mình một phần đời sống để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi? Nhưng chính Thiên Chúa là Đấng giải thoát tự do của chúng ta khỏi sự co cụm vào mình, khỏi sự khát khao quyền lực, chiếm hữu, thống trị, và làm cho nó có khả năng cởi mở với chiều kích làm cho nó được sung mãn trọn nghĩa là hiến thân, yêu thương, phục vụ và chia sẻ.”

Có một việc thật đơn giản nhưng rất quan trọng của lòng sùng kính Mẹ Maria là lần Chuỗi Mân Côi, một bản Phúc Âm tóm tắt.
 Chúng ta nên giữ sống động thói quen lần chuỗi Mân Côi của các cha già, nhất là khi mắt mờ không còn đọc Kinh Nhật Tụng được nữa, các ngài chỉ biết lần chuỗi, lần đến mòn chuỗi, và hãy khuyến khích nhau lần chuỗi, một mình trong nhiều hoàn cảnh, hoặc chung với người khác, theo nhóm hay hội đoàn, đặc biệt là lần chuỗi trong gia đình và cộng đoàn, vì chuỗi Mân Côi sẽ đốt nóng và làm mạnh thêm mối giây ràng buộc giữa các thành viên. Lời cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, bền vững trong đức ái, niềm vui và kiên trì trong hy vọng. 

Liên quan đến đời sống dâng hiến khiết tịnh, chúng ta hãy mau mắn chạy đến cùng Mẹ Maria mỗi khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Là trinh nữ và là mẹ, Mẹ Maria hiểu rất rõ trái tim chúng ta cần gì, và Mẹ biết làm thế nào để giữ cho chúng ta được trung thành với lời cam kết của mình giữa lòng đời hôm nay sao cho “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Chúng ta sẽ tìm được ẩn náu an toàn nơi Mẹ Maria, người Mẹ trên trời của chúng ta. Chúng ta kêu xin Mẹ bảo vệ và biến đổi chúng ta và những người nữ thân thiết với chúng ta trong đời sống ơn gọi hôm nay, cũng như trong đời sống sứ vụ mai ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ sự độc thân trong trắng của chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng dâng mình cho Mẹ, chạy đến tìm trú ẩn nơi sự che chở dịu dàng từ mẫu của Mẹ. Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tận hiến cho Mẹ và chia sẻ: “Suốt cuộc đời tôi, tôi đã cảm nghiệm rõ sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ Chúa chúng ta. Mẹ Maria đồng hành với tôi mọi ngày để giúp tôi chu toàn sứ vụ…” Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết bắt chước Mẹ: Fiat, luôn chấp nhận ý muốn và kế hoạch của Chúa; Magnificat, luôn ca ngợi và cảm tạ mọi ơn lành lớn nhỏ Chúa đã ban cho, và Stabat, luôn sống nhẫn nại và bền đỗ đứng vững trong những thách đố và khó khăn của cuộc sống hằng ngày cho đến hơi thở cuối cùng. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ con và những người đau khổ trên đường đời, mà thường con không thể chữa lành chỉ với những lời lẽ của con người. Xin Mẹ ban thêm sức cho những người đau khổ phần xác mà lắm lần con không thể làm gì hơn để cứu giúp họ. Xin Mẹ giúp con biết an ủi những người đau khổ trong tâm hồn, thường là những nỗi đau khổ thầm kín đè nặng bước chân của biết bao nhiêu người, đàn ông cũng như đàn bà, thanh niên cũng như thiếu niên, dâng hiến cũng như giữa đời, ở bình minh cuộc sống hay xế bóng tuổi đời. Lắm khi họ không dám bộc lộ những đau khổ của mình ra, tuy nhiên vẫn như chờ đợi ở người môn đệ của Chúa một lời nói hay một cử chỉ mang dấu hiệu hoạt động an ủi của Chúa Thánh Thần. Amen.

4. Con đường Thập Giá

Thiên Chúa toàn năng có thể dùng nhiều con đường khác để cứu độ loài người, nhưng Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá, nên thập giá là con đường tốt nhất, hiệu quả nhất.
 Chính Ngài đã minh định rất rõ ràng chỉ có một con đường duy nhất để đi theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo”
. Và người môn đệ đích thực là người tự do tự nguyện bước đi trên con đường Thập Giá và trung kiên theo Thầy cho đến cuối cuộc đời. 

Nhưng có một điều chúng ta thường hay quên là lắm khi chúng ta không vui vẻ chấp nhận thập giá của mình, mà còn phàn nàn so sánh để rồi đi vác thập giá của người khác và bắt người khác vác thập giá của mình. Chúng ta cũng thường rất lắm lần nghĩ người khác là thập giá nặng cho chúng ta, mà quên đi rất nhiều khi chính chúng ta lại là thập giá nặng hơn cho người khác, nặng đến đỗi người khác không thể vác nổi đành phải buông xuống. Chúng ta cần nhớ điều đó để biết nâng đỡ nhau, nhất là khi gặp thử thách, yếu đuối, thất bại, bệnh tật, vì luôn tin tưởng rằng Chúa không bao giờ để thử thách nào vượt quá sức chúng ta.

Thập Giá gắn kết không rời Chúa Giêsu, ngay cả sau khi sống lại thì những dấu khổ nạn vẫn không bị xóa nhòa: “Các con hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây, cứ sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”
 - “Tôma, hãy đặt ngón tay con vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay con ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin”
. Như vậy, thập giá là dấu chỉ cho ta tìm gặp Chúa Kitô đích thực: “Nếu Chúa Kitô mà chúng ta mường tượng không phải là ‘Chúa Kitô Khổ Nạn’, thì đấy là chúng ta đang mường tượng một ai đó khác, chứ không phải là Chúa Kitô thực.” Nhưng đứng trước thập giá cuộc đời, chúng ta thường phải chịu cơn cám dỗ tìm kiếm một Chúa Giêsu không thập giá. Thật vậy, Phêrô kéo Chúa Giêsu ra ngoài và can ngăn Ngài vì đã tuyên bố quá rõ ràng về cuộc khổ nạn và cương quyết đi lên Giêrusalem. Nhiều lúc chúng ta cũng làm như Phêrô và đáng bị lời quở trách “Satan, hãy xéo đi!” bởi vì chúng ta không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc của loài người
. Nếu cố tìm một Chúa Giêsu không có thập giá, chúng ta sẽ có nguy cơ gặp phải thập giá mà không có Chúa Giêsu, và làm thế là tự hại mình, tự chuốc khổ cho chính mình! 

Là môn đệ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt rảo qua con đường thập giá này. Mỗi ngày chúng ta được dấn sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của hy tế, dù lắm khi thập giá dường như quá nặng khiến chúng ta muốn qụy ngã. Nhưng mầu nhiệm thập giá không được hoàn tất bởi cái chết, song bởi đời sống mới của sự sống lại. Suốt dòng lịch sử của mình, Giáo Hội hầu như luôn luôn bước đi trên con đường hy tế thập giá này. Trong nhiều đất nước, các nhà truyền giáo đã tiến bước suốt nhiều năm hướng về Golgotha, vác lấy thập giá hy sinh và bách hại. Nhiều người trong chúng ta cũng đã hay đang trèo lên con đường dốc đứng đó, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Con đường thập giá của Giáo Hội, của các tín hữu, và của chúng ta vẫn kéo dài mãi. Những cuộc bách hại, từ ngoài lẫn từ trong
, vẫn còn đó hay đã thay đổi chút ít, nhưng thập giá vẫn không thay đổi và vẫn đè nặng, khiến lắm lần chúng ta dường như bị oằn xuống dưới sức nặng của thập giá. 

Thập giá là một trong những nghịch lý lạ lùng của Kitô giáo
, nhưng thập giá không phải là kết điểm của con đường, mà là cánh cổng dẫn vào sự sống: thất bại chuyển hóa thành chiến thắng, chính chỗ sự sống bị tước đoạt lại trở thành nơi sự sống được phục hồi; quả thế, khi toan trút hơi thở sau hết, Chúa Giêsu tuyên bố “mọi sự đã hoàn tất.” Cũng là nghịch lý rằng cuộc sống chúng ta càng cắm rễ sâu vào thập giá càng trổ sinh hoa trái nhiều hơn, như Chúa Giêsu, chính khi đi đến cùng con đường trút bỏ trở thành trống không mà đạt đến mức tuyệt đỉnh: cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi và giải hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa.  

Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời ơn gọi của mình theo Chúa Kitô, chúng ta phải theo Ngài đến tận cùng trong con đường thập giá của Ngài. Đường thập giá của Chúa Giêsu đã là con đường đầu tiên, nhưng không phải là con đường cuối cùng, vì còn có chúng ta và bao nhiêu người khác đang bước theo Ngài, đang muốn đi cùng Ngài đến tận cùng trong con đường thập giá. Giáo Hội đã không quên con đường thập giá. Giáo Hội không bao giờ che giấu thập giá. Thập giá vẫn luôn có mặt trong Phụng vụ: Giáo Hội tán dương và suy tôn thập giá Chúa Giêsu cùng nỗi đau đồng công cứu chuộc của Đức Mẹ Sầu Bi. Hằng năm chúng ta được mời gọi sống cao độ ý nghĩa của hai ngày lễ này. 

Thập giá không chỉ là gánh nặng, nhưng phải được xem là cây gậy nâng đỡ, như đối với người già yếu và bệnh tật: vào mọi thời và ở mọi nơi, bao nhiêu người vẫn không ngừng hăm hở đến với thập giá, chiêm ngắm thập giá, yêu mến thập giá. ĐGH Phanxicô đã nói ngay sau ngày được bầu chọn rằng: “Khi chúng ta bước đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng Giáo hội mà không có Thánh Giá, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô mà không có Thánh Giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Cầu mong tất cả chúng ta có được sự can đảm bước đi cùng với Thánh Giá của Chúa Kitô, xây dựng trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh  Giá, và tuyên xưng một vinh quang duy nhất là Chúa Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá”. Còn thánh Phaolô hãnh diện: “Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian”
.

Đường thập giá là trường dạy chúng ta sống thánh thiện. Chúa Giêsu ngã xuống rồi lại chỗi dậy mời gọi chúng ta đừng bao giờ ngã lòng vì yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn, chịu hành hạ và lăng nhục, nhưng Ngài luôn tha thứ. Mẹ Maria cũng đã đi theo Con Mẹ trên đường thập giá. Mẹ bước đi trong thinh lặng, Mẹ và Con nhìn nhau tận trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ và Con kết hiệp với nhau bởi tình yêu bao la, sâu thẳm và trong trắng. Tình yêu này sẽ làm thế giới thay đổi. Xin cho chúng ta được thấm nhuần tình yêu của Chúa và tình yêu của Mẹ Maria. Mẹ đã đứng kề thập giá Chúa Giêsu, Mẹ cũng luôn đứng kề thập giá cuộc đời và sứ vụ ơn gọi của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ như đang ở trên đỉnh đồi Golgotha, dưới chân thập giá, bên cạnh Mẹ Maria, nơi đã và đang mãi mãi tập trung sức mạnh lớn nhất của thế giới: tình yêu của Thiên Chúa trong Con của Ngài
. Tình yêu này không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ thôi là sức mạnh cứu độ của thế giới, một khi Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha đời sống mình làm hy tế. Chúng ta hãy chạy tới chỗ của mình bên cạnh Mẹ Maria và Gioan dưới chân thập giá, ý thức thân phận con người mỏng dòn yếu đuối và tội lỗi của mình, trao phó cho Chúa những nỗi sợ hãi và do dự của chúng ta trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh Giáo Hội và Xã hội Việt Nam hôm nay.

Chúng ta cứ kiên trì trèo lên con đường thập giá kết hợp với Chúa Kitô toàn thể vừa với thập giá và mão gai trên đồi Golgotha, vừa với vinh quang trên núi Tabôrê và chiến thắng phục sinh vinh hiển, như ĐTC Phanxicô đã nói: “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào Thánh Giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh Giá, và không mang lấy một cái gì đó của Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình”
. Chúng ta phải luôn sống và làm chứng tá cho niềm tín thác ấy, tin tưởng Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta, luôn đứng bên thập giá của chúng ta và che chở chúng ta, dù có khi phải trả giá đắt bằng cả mạng sống: Hỏi rằng sao trả quá đắt, đồi cao thánh giá ai dắt ai dìu? – Dẫu rằng phải trả quá đắt, đồi cao thánh giá Mẹ dắt Mẹ dìu.  

(Con đường Chúa muốn con đi mp3)
16:00 ngày 14/8/2015
Kinh Chiều và Phép Lành Trọng Thể 
BẾ MẠC TĨNH TÂM - SỨ ĐiỆp LỜi Chúa

 (Chuẩn bị: Trước Bàn thờ, đặt một bàn nhỏ sẽ để cuốn Kinh Thánh mở với hai đèn chầu và khay đựng các phiếu Lời Chúa, sau khi được cung kính rước từ cuối lòng nhà thờ lên).
I.  GIỜ KINH TRỌNG THỂ
1. Chủ sự mặc áo Capba và hai Thầy giúp lễ từ Phòng Thánh tiến ra trước cấp Cung Thánh, cúi bái bàn thờ rồi về ghế đã dọn sẵn.

2. Chủ sự xướng mở đầu giờ kinh: “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con…”
3. Cộng đoàn: “Muôn lạy Chúa…”
4. Giờ kinh chiều được diễn tiến như thường lệ, trừ:

- Lời Chúa (Thầy Phó Tế đọc tại giảng đài – Chủ sự tự chọn)

Ga 19,25-27: Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
- Chủ sự giảng.

Mẹ Dẫn Dắt Con mp3

- Tiền xướng Thánh ca Tin mừng – Hát Magnificat – Xông hương Bàn thờ.

4. Lời cầu.

5. Kinh Lạy Cha.

6. Lời nguyện.(Không hát ca vãn kính Đức Mẹ) 

II. NHẬN SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA
- Chủ sự hướng dẫn: Hôm nay kết thúc tĩnh tâm, chúng ta sẽ trở lại nếp sống thường ngày, cố sống cao độ đời sống đan tu, tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Để hỗ trợ cuộc sống môn đệ là người của Thiên Chúa và là người cho mọi người đó, mỗi người chúng ta sẽ cầu nguyện và lên tự bắt thăm cho mình một câu Lời Chúa, như là Sứ Điệp của Chúa cho mình trong suốt năm đang tới, kéo dài và thực thi ơn tĩnh tâm như một lời dóc lòng: Qua câu Lời Chúa này, chúng ta cầu nguyện và tìm hiểu xem Chúa muốn chúng ta làm gì, thay đổi gì và chỉnh sửa cái gì, đương đầu với cám dỗ nào và làm sao để vượt thắng? 
Chúa Giêsu đã dạy rằng “chỉ những ai thực hành Ý Cha trên trời mới vào được Nước Trời”
. Lời Chúa cho chúng ta biết được ý Chúa. Xin cho Lời Chúa thực sự soi sáng trí khôn, mời gọi tới đức tin, mở lớn niềm hy vọng, thức tỉnh và đổi mới tình yêu của chúng ta: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người”
. Chúng ta hãy đặt cuộc sống mình dưới sức mạnh của Lời Chúa và làm cho Lời Chúa phát sinh hiệu quả: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”

Giờ đây, xin kính mời Cộng đoàn vui lòng thinh lặng ra xếp hàng đôi giữa lòng nhà thờ, đi lên từng đôi, nhận lấy một câu Lời Chúa, vái chào Thánh Thể và Sách Kinh Thánh rồi về chỗ. Trong khi đó, mở bài hát Lời Chúa mp3, lặp đi lặp lại cho hết lượt người bắt thăm Lời Chúa.
III. CHẦU THÁNH THỂ.

1. Đặt Mình Thánh–Hát thờ lạy Mình Thánh–Thinh lặng ít phút.
2. Cha Viện Trưởng lên hiệu cho cộng đoàn đứng.

3. Chủ sự xướng TEDEUM – Cộng đoàn hát TEDEUM.

4. Chủ sự xướng đáp và lời nguyện sau TEDEUM.

X. Hãy ca tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đ. Hãy hát mừng và tôn vinh Người muôn đời.
X. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên các tầng trời.

Đ. Chúa đáng được ca ngợi, hiển vinh và suy tôn muôn đời.

X. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện.

Đ. Và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng Cha.
Lạy Chúa, lượng từ bi Chúa vô biên, lòng nhân lành Chúa vô tận. Chúng con cảm tạ Chúa uy linh nhân hậu vì những ơn lành Chúa đã ban. Chúng con nguyện xin Chúa nhận lời chúng con đang kêu cầu Chúa và đừng bỏ rơi chúng con, nhưng xin nâng đỡ và cho chúng con được sống hạnh phúc ngay ở đời này. Và xin đưa dẫn chúng con về hưởng phúc muôn đời mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Kitô Chúa chúng con. Amen.
- Hát bài: Xin ơn bình an…- Này con là đá…(hay bài nào thích hợp).

- Lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng…. Chúa đã chọn, để dân kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
- Hát TANTUM ERGO-Chủ sự xông hương Mình Thánh Chúa và đọc lời nguyện.

Lạy Chúa Giê su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
- Phép Lành Mình Thánh Chúa.

- Hát bài kết thúc về Đức Mẹ.

PHỤ LỤC
LỜI NGUYỆN BUỔI SÁNG

Lạy Chúa, đêm tối đã qua và một ngày mới bắt đầu, con hướng tâm lòng lên cùng Chúa trong hy vọng và tình yêu.


Ngợi khen Chúa, Đấng tạo thành trời đất và niềm vui, con cám ơn Chúa đã ban cho con một đêm an lành. Mỗi ngày trong cuộc đời con là một món quà Chúa ban. Xin cho con đón nhận ngày hôm nay với tâm tình biết ơn. Xin giúp con biết dùng thời giờ Chúa ban hôm nay để kiện toàn ý định yêu thương và chương trình cứu chuộc của Chúa.


Lạy Chúa, xin chúc lành cho con và những người con sẽ gặp hôm nay, những người cùng đi với con, cùng làm việc với con, những người thân yêu và cả những người chưa bao giờ quen biết.

Xin Chúa đừng để con xúc phạm đến Chúa trong ngày hôm nay bằng tư tưởng, lời nói và hành động. Xin cho những cố gắng và công việc của con trở thành hạt giống Nước Trời. Chớ gì mỗi khi ngày tàn, con sẽ được nghe lời Chúa phán bảo qua lương tâm “Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy nhận lấy phần thưởng Cha ban”. Amen.

LỜI NGUYỆN BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trước khi đi ngủ để lấy lại sức, con ngước mắt nhìn lên Chúa, Đấng tạo dựng con và đã cứu chuộc con nhờ Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì con đã nhận được trong ngày hôm nay là do tình thương và hồng ân của Chúa. Cám ơn Chúa đã ban cho con một ngày bình an. Cám ơn Chúa về công ăn việc làm, về cơm bánh mà Chúa ban cho hôm nay, về hơi nóng của mặt trời và vẻ đẹp của tình người….

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lỗi lầm và thiếu sót, những gì con đã làm cho người khác một cách bất công, những gì con đã không làm cho tha nhân vì không nhận thấy chính Chúa ở trong họ.


Lạy Chúa, ngày đã tàn, xin Chúa ở lại với con. Xin Chúa sai sứ thần của Chúa đến ngự trong nhà này và đuổi xa mọi mưu mô ma quỉ. Xin cho con giấc ngủ tốt và một đêm bình an, để ngày mai khi thức dậy, con sẽ can đảm tiếp tục cuộc hành trình về Nước Trời và sẽ hân hoan ca tụng Chúa muôn đời. Amen.
KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lạy Chúa Giêsu, con ra trước nhan Chúa với thân phận khốn hèn của con. Con đau buồn vì tội lỗi mình. Con hối tiếc đã phạm tội. Xin Chúa dủ lòng tha thứ cho con. Nhân danh Đức Giêsu, con sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, từ bỏ ma quỷ và các hành vi của nó. Con xin trao hiến mình con cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con mời Chúa hãy bước vào cuộc sống con. Ôi Chúa Giêsu, con xin tiếp nhận Ngài làm Đức Chúa của con, làm Thiên Chúa của con, làm Đấng Cứu Độ của con. Xin Ngài chữa lành con, biến đổi con, ban sức mạnh cho con, luôn cả hồn xác con. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, hãy lấy Máu Thánh quý trọng của Ngài tắm gội thân con, hãy đổ tràn trên con Thánh Thần của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài. Con chúc tụng Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin theo Ngài hết mọi ngày trót cả đời con. Amen!

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương bình an, lạy toàn thể các thánh trên trời, xin hộ giúp con. Amen! 
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� x. Mc 14,23


�  x. Lc 10,21


� x. Mc 14,32


� x. Mt 27,36


� x. Lc 23,46. 


� x. Ga 1,:5.


� X. Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: Thầy Dạy Lời Chúa, Thừa Tác Viên Bí Tích và Người Lãnh Đạo Cộng Đoàn, Ch.3, số 2.


� X. Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa Sống của Tình Yêu, đoạn 3, 45. 


� x. Mc 10,14.


� x. Ga 11,35.


� x. Mc 6,35.


� x. Lc 7,11.


� x. Mc 1,41. 


� x. Mc 10,46.


� x. Mc 5,30.


� x. Lc 21,2. 


� Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 1.  


� JP II, Tông Thư Salvifici Doloris, số 30. 


� x. Kh 21,5


� ĐTC Phanxicô nói với các Giám mục Ý họp Hội nghị ngày 18/5/2015.


� x. Vui Mừng và Hy Vọng số 1.


� Trong bài diễn văn bế mạc Công Đồng Vatican II năm 1965.


� Tông huấn Lời Chúa (Verbum Domini) của ĐTC Biển Đức XVI ký ngày 30/9/2010 và công bố chính thức ngày 11/11/2010, là kết quả của THĐGMTG lần thứ XII năm 2008.


� x. Verbum Domini số 22-23.


� Zenit 16/8/2010.


� ĐTC Phanxicô an ủi nạn nhân bão Haiyan � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-philippines/5583.57.7.aspx" �http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-philippines/5583.57.7.aspx�.


� Trích lời ĐTC Biển Đức XVI trong Vatican City, 14 /4/ 2010 (VIS).


�* Xem Tiến trình Bốn bước Tâm lý và thiêng liêng để giữ tâm hồn bằng an thanh thản trước những đau khổ và thiệt hại bất công: 1. coi như người ta vô ý; 2. xem họ là nạn nhân của ác tâm của chính họ mà ta phải thương hại, có khi coi thường và coi khinh, khiến nỗi đau và tâm lý của ta được bù đắp, được giải quyết; 3. Chúa biết hết mọi sự, kể cả từng sợi tóc rụng xuống, thế mà Ngài vẫn để thế là vì Ngài nhắm tới cái tốt nhất cho ta, dù hiện tại ta không thể hiểu, hãy tạ ơn Chúa vì tin vào lòng tốt của Ngài; 4. Nghĩ rằng người làm ta đau khổ bằng lòng làm dụng cụ Chúa dùng để làm ích cho ta, nên đáng ta phải biết ơn. Từ nỗi oán hận đến lòng biết ơn, vấn đề đã được giải quyết và lòng ta bằng an.


� Mt 10,28.


� x. Mt 25, 40; Pastores Dabo Vobis, số 49. 


� x. Tông huấn Verbum Doini số 59-60 về nội dung và phẩm chất của bài giảng.


� x. Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, số 15.  


� Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 150.


� Thánh Bộ Giáo Sĩ, Linh Mục Và Thiên Niên Kỷ Thứ Ba…, Ch.2, số 1. 


� Paul VI, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng,  ban hành ngày 8/12/1995, số 41.


� Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 150.


� Trích bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, 24/3/2015 tại nguyện đường Nhà Trọ Thánh Marta.


� Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng, cuối số 14.


� ĐTC giảng Lễ Vọng Chúa Thánh Thần ngày 18 tháng 5 năm 2013.


� Nói trong buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 14/12/2014.


� � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/116431.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/116431.htm�.


� ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc.


� Trích bài giảng lễ ngày 15/5/2015 tại Nhà Martha. 


� ĐTC Phanxicô nói với các Giám Mục Ý ngày 18/5/2015.


� ĐTC đã nói với các Bề Trên Tổng Quyền ngày 29/11/2013.


� xem Is 21, 11-12.


� Cv 4,19; 5,29.


� Gr 1,8.


� ĐTC Phanxicô trả lời các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nam ngày 29/11/2013 tại Rôma.


� Trích thư gửi cho Diognêtô – Bài đọc 2 Kinh Sách thứ tư tuần V Phục Sinh.


� Rm 13, 11b-13°.


� Tông thư Novo millennio ineunte, (6/1/2001), số 43.


� Tông huấn Evangelii gaudium, (24/11/2013), số 87.


� Gioan Phaolô II, Tông huấn Vita Consecrata (25/3/1996), số 51.





� � HYPERLINK "http://phanxico.vn/2015/05/12/cuba-chu-tich-raul-castro-bi-hop-hon-boi-minh-triet-cua-duc-giao-hoang/" ��http://phanxico.vn/2015/05/12/cuba-chu-tich-raul-castro-bi-hop-hon-boi-minh-triet-cua-duc-giao-hoang/�


� ĐTC nói với Đại Hội Ultreya lần thứ 3 của Phong trào Cursillo Âu Châu ở Vatican ngày 30/4/2015. 


� � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/hoi-giao-hoang-truyen-giao-mo-ra-den-nhung-ranh-gioi-dia-ly-va-nhan-van/7045.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/hoi-giao-hoang-truyen-giao-mo-ra-den-nhung-ranh-gioi-dia-ly-va-nhan-van/7045.57.7.aspx�


� ĐTC nói với 7 ngàn nam nữ tu sĩ Roma ngày 16/5/2015 SD 17/5/2015 - � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/137624.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/137624.htm�





� ĐTC Phanxicô nói khi tới thăm Chủng viện Bắc Mỹ tại Vatican ngày 2/5/2015.


� � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-gap-thay-alois-cua-cong-doan-taize/6825.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-gap-thay-alois-cua-cong-doan-taize/6825.57.7.aspx�.


� ĐTC Phanxicô tiếp phái đoàn Giáo Hội Tin Lành Luher Thụy Điển ngày 4/5/2015.


� ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến ngày 30/4/2015 dành cho 20 thành viên Ủy ban quốc tế đối thoại giữa Anh giáo và Công Giáo.


� Trích sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Hòa Bình thế giới đầu năm 2015.


� Tông Sắc Misericordiae Vultus của ĐTC Phanxicô được công bố ngày 11/4/2015.


� Trích Giới thiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót – VIS - � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/gioi-thieu-nam-thanh-long-thuong-xot/6978.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/gioi-thieu-nam-thanh-long-thuong-xot/6978.57.7.aspx�


� � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/140026.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/140026.htm�


� � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/cac-giam-muc-canada-giai-thich-ve-hoi-giao/7157.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/cac-giam-muc-canada-giai-thich-ve-hoi-giao/7157.57.7.aspx�


� zenit.org - � HYPERLINK "http://phanxico.vn/2015/06/25/mot-phai-doan-phat-tu-den-chao-duc-phanxico-o-vatican/" ��http://phanxico.vn/2015/06/25/mot-phai-doan-phat-tu-den-chao-duc-phanxico-o-vatican/�


� x. Lumen Gentium, số 43.


� ĐTC khi còn là Giám mục, Phát biểu tại Thượng Hội Đồng về đời sống thánh hiến, ngày 13/10/1994.


� x. Lumen Gentium, số 44.


� do Bộ các Dòng tu ban hành ngày 14/5/1978.


� ĐTC đã thông báo tại cuộc tiếp kiến 120 Bề Trên Tổng Quyền Các Dòng Nam họp Đại Hội ở Rôma từ 27-29/11/2013 để thảo luận về việc giải quyết những thách đố đang đặt ra cho giới tu sĩ.


� ĐTC Phanxicô nói với các Bề Trên Tổng quyền các Dòng nữ trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013.


� ĐTC nói với các bề trên Tổng quyền Dòng Nam - CNS 3/1/2014 - � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/120037.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/120037.htm�


� ĐTC nói với 7 ngàn nam nữ tu sĩ Roma ngày 16/5/2015 SD 17/5/2015 - � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/137624.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/137624.htm�





� Trong bài giảng lễ ngày 13/4/2013.


� Được tổ chức năm 2007 tại Đồng Nai - Trích Tin Việt Nam ngày 7/8/2008.


� * Chúng ta biết việc quan hệ tình dục trước khi kết hôn là hành vi xúc phạm tới giới răn thứ sáu, là tội gian dâm. Tội này trái nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người. Ngoài ra, nó còn liên quan tới một người khác nữa và cũng có thể là một gương xấu công khai nghiêm trọng khi làm băng hoại giới trẻ (xem GLCG 2353).


� Bộ Tu Sĩ, Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Dòng, 2/2/1990 số 88-89.


� Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của các Linh mục tương lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, 2006, tr. 51-52.


� Bộ GDCG, Chỉ dẫn việc huấn luyện độc thân linh mục tr.7-75.


� GL 1024-1052.


� Theo Health Times và China Daily, Bộ Y tế Trung quốc cho biết sữa bột của công ty Synutra của Trung quốc có chứa hormone sinh dục cao hơn mức bình thường ở người lớn kích thích gây dậy thì sớm ở trẻ 4-15 tháng tuổi.


� Xin xem Ephesô 2,1-10.


� Con cóc đẻ trứng dưới nước, nở ra nòng nọc. Khi nòng nọc biến thái, đứt đuôi thành cóc thì lên sống trên khô. Cóc không xuống sống dưới nước, nếu lỡ bị rơi hay bị ném xuống nước, cóc sẽ vội vả tìm cách lên khô. Sự dứt khoát đoạn tuyệt với các tình huống tình cũ cũng phải như thế.


� Theo CWNews 26.03.2010, ĐGH Biển-Đức XVI đã rất kiên quyết và dứt khoát trong việc xử lý những trường hợp lạm dụng tính dục.


� GL 1043.


� Xin xem các biện pháp đối với tệ nạn lạm dụng tình dục.


� Nửa Chừng Xuân.


� ĐTC Biển Đức XVI nói với chủng sinh Collegio Capranica ở Rôma ngày 20/1/2012 � HYPERLINK "http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133" ��http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-pape-souligne-les-caracteristiques-d-une-bonne-formation-sacerdotale-_NP_-2012-01-20-760133�


� x. GL 241.


� Đó là lập trường nhất trí của Hội nghị các đại chủng viện Việt Nam họp tại Đàlạt Hè 2015.


�* Cha Felix M. Padimatham chỉ ra nhiều mẫu gương các Thánh và Chân Phước đã có loại tình bạn này trong cuộc đời các ngài, như thánh Hiêrônimô và bà quả phụ Paula, thánh Gioan Kim Khẩu và nữ trợ tế Olympias, thánh Phanxicô Assisi và thánh nữ Clara, thánh nữ Catarina Siena và Chân Phước Raymon Capua, thánh nữ Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá, v.v… 


� *Thực tế có những trường hợp đau lòng đã xảy ra nên nhiều đấng thẩm quyền và nhiều Dòng nữ đã có quyết định không cho nhận cha/thầy bảo trợ nữa.


� *x. Câu chuyện ‘một nơi kín đáo không ai nhìn thấy’ của thầy Dòng nọ.


� 2 Cr 4,7.


� CNS 25.11.2010 ghi lại bài giáo lý của ĐTC Biển Đức trong buổi triều yết chung ngày 24/11/2010.


� x. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, Đào tạo và tự đào tạo thiêng liêng của linh mục tương lai trong bối cảnh Việt Nam ngày nay, tr.283-291.


� St 2, 18-24.


�* Xin nhớ lại kinh nghiệm “người cám dỗ không bao giờ trung thành và người phản bội thường trở nên kẻ thù nguy hiểm, chuyên môn làm khổ”.


�* Kể cả sau khi khấn Dòng hay chịu chức linh mục mới vướng phải.


� Mc 12,17.


� x. Mt 26,41; Mc 14,38.


� 2 Cr 11, 29.


�* Chúa đã gọi cha, Chúa đã gọi con. Chúa đã gọi, sao còn một tiếng gọi? Lòng nhủ lòng can đảm dẹp mến thương, Vâng tiếng Chúa, quyết giúp nhau sống cho tròn sứ mệnh.


� Gl 5,17.24-25.


� Ga 17,11.15-19.


�* Nhớ bài “Lý Con Quạ” Nam Bộ: “Quạ kêu, cái mạ quạ kêu, nam đáo bất đáo nữ phong, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban ngày mắc cỡ, tối ở quên về, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương, chừng ra í a ra về, tình tình mà nhớ thương.”


� 1 Tm 5,2.


� x. Bài thuyết trình “Giáo Hội cảm phục và biết ơn những người nữ sống đời thánh hiến” của lm. Micae-Phalô Trần Minh Huy pss tại Đại Hội Tu sĩ tòan quốc lần thứ IV ngày 8-10/3/2010 tại Bùi Chu..


� ĐTC nói trong buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 8/3/2015.


� � HYPERLINK "http://phanxico.vn/2015/05/24/khi-cac-tu-si-tan-hien-o-roma-gap-giam-muc-cua-ho-3/" ��http://phanxico.vn/2015/05/24/khi-cac-tu-si-tan-hien-o-roma-gap-giam-muc-cua-ho-3/�





� Trích bài phát biểu trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 25/1/2014, dành cho 300 tham dự viên hội nghị toàn quốc do Trung Tâm Phụ Nữ Italia tổ chức.


� ĐTC nói trong ngày đời sống thánh hiến 2/2/2014.


� x. 2 Cr 12,7-10.


� Tl 16,4-6.16-21.


� Tl 16, 22-31.


� � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/140074.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/140074.htm�


� Trích thư thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, gửi tín hữu Corintô – Bài đọc 2 kinh Sách lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.


� 2 Cr 11, 29.


� 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12.


� Tl 16,4-6.16-21.


� Hc 47,13-20.


� Mc 14,38.


� ĐHY Carlo Maria Martini, trích trong Alleluiah số 109.


� Vốn là những đối tượng thuộc phạm trù “người trưởng thành dễ bị tổn thương” năng được nhắc đến trong các phát biểu của huấn quyền.


� Báo cáo của Philip Pullella, Editing by Rosalind Russell – Roma (Reuters).


� Theo thông báo ngày 04/01/2012 của Bản Quyền TGP.


� � HYPERLINK "http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/01news/thoisu91.htm" ��http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/01news/thoisu91.htm�


� � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/134752.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/134752.htm�


� x. Rm 13,11-14.


� x. câu chuyện xảy ra tại Ba Lan.


�* Cũng xin nhắc về việc phải ăn năn tội cách trọn để được rước lễ vì khao khát Chúa và cần được Chúa nâng đỡ, chứ không phải e ngại người khác nghĩ gì, vì thanh danh hảo mà có nguy cơ mắc tội phạm thánh thì thật nguy hiểm.


� Ra ngày 3/5/2011 và công bố hôm 16/5/2011.


� Có ai biết bản kế hoạch và biện pháp của HĐGMVN thế nào không?


� ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.


� WASHINGTON DC, 08 Tháng 12 (� HYPERLINK "http://www.catholicnewsagency.com" \t "_blank" �CNA / EWTN Tin tức�).


� CNS 3-1-2014.


� SD 16-1-2014 - http://vietvatican.net/


� Trích từ cuộc phỏng vấn ngày 5/3/2014 ĐTC Phanxicô của nhật báo Ý � HYPERLINK "http://www.corriere.it/cronache/14_marzo_04/vi-racconto-mio-primo-anno-papa-90f8a1c4-a3eb-11e3-b352-9ec6f8a34ecc.shtml" \t "_blank" �Corriere della Sera� - � HYPERLINK "http://www.catholicnewsagency.com" \t "_blank" �CNA/EWTN News�.


� Cao Tấn Tĩnh dịch từ � HYPERLINK "http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-homily-at-mass-with-sexual-abuse-victims" \o "http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-homily-at-mass-with-sexual-abuse-victims" \t "_blank" �http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-homily-at-mass-with-sexual-abuse-victims�





� Linh mục William Grimm � HYPERLINK "http://vietnam.ucanews.com/2013/06/07/tai-sao-cac-giam-muc-che-day-tinh-trang-lam-dung/" ��http://vietnam.ucanews.com/2013/06/07/tai-sao-cac-giam-muc-che-day-tinh-trang-lam-dung/�


� Theo Giáo sư Dan B. Allender và cũng là nhà trị liệu tâm lý Kitô giáo, là chuyên gia về việc lạm dụng tình dục.


� ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.


� ĐTC đã khẳng định với các ký giả trên máy bay từ Đất Thánh về Vatican. 


� http://www.hdgmvietnam.org/uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-vi-thanh-nien-trach-nhiem-chinh-la-cua-cac-giam-muc/6735.57.7.aspx


� � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/bao-ve-tre-em-la-uu-tien-hang-dau-cua-duc-thanh-cha-phanxico/6734.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/bao-ve-tre-em-la-uu-tien-hang-dau-cua-duc-thanh-cha-phanxico/6734.57.7.aspx�


� Được đăng lại ở Vatican Radio Eng. 13/3/15, J.B. Thái Hòa chuyển dịch.


� � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/phe-chuan-quy-che-cua-uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-vi-thanh-nien/6988.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/phe-chuan-quy-che-cua-uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-vi-thanh-nien/6988.57.7.aspx�


� ĐTC Phanxicô tiếp kiến 17 Giám mục Dominica ngày 28/5/2015 - � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/137747.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/137747.htm�


� Vatican Radio/WHĐ (13.06.2015) -  � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/hoi-dong-hong-y-tu-van-ket-thuc-phien-hop-thu-muoi/7061.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/hoi-dong-hong-y-tu-van-ket-thuc-phien-hop-thu-muoi/7061.57.7.aspx�


� Ngay cả TTXVN/VIETNAM+ lấy nguồn từ independent.co.uk/news đưa tin rằng phiên xử cựu Tổng giám mục Wesolowski chỉ diễn ra có 7 phút, đủ thời gian để tòa chính thức ghi nhận bị cáo vắng mặt vì đang nằm viện, liệt kê các tội danh và ra quyết định chuyển phiên xử sang một ngày khác. Trong trường hợp bị kết tội, ông Wesolowski có thể nhận mức án từ 6 đến 7 năm tù. Dự kiến, phiên tòa có thể kéo dài đến một năm.


� Tổng hợp từ � HYPERLINK "http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/15/Pedophilie-le-pape-Francois-choisit-d-agir-apres-des-annees-de-silence-2366681" ��http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/15/Pedophilie-le-pape-Francois-choisit-d-agir-apres-des-annees-de-silence-2366681�- � HYPERLINK "http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/06/150615_vatican_ex_envoy_faces_trial" ��http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/06/150615_vatican_ex_envoy_faces_trial� 


� � HYPERLINK "http://phanxico.vn/2015/06/26/giam-muc-gonzalo-galvan-castillo-me-tay-co-buoc-phai-tu-chuc-vi-bao-che-linh-muc-pham-toi-au-dam/" ��http://phanxico.vn/2015/06/26/giam-muc-gonzalo-galvan-castillo-me-tay-co-buoc-phai-tu-chuc-vi-bao-che-linh-muc-pham-toi-au-dam/�





� Trích bài giảng Lễ Tro của ĐTC Phanxicô - Theo VIS - � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-khai-mac-mua-chay/6763.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-phanxico-khai-mac-mua-chay/6763.57.7.aspx�


� ĐTC Biển Đức XVI nói trong buổi tiếp kiến ngày 25/3/2011 với 800 tham dự viên khóa học về Bí tích Giải tội.





� Trích bài giảng thánh lễ ngày 3/3/2014 tại nhà Matta - � HYPERLINK "http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm" ��http://vietcatholic.org/News/Html/121893.htm�


� ĐTC Phanxicô đã nói khi dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013 - theo � HYPERLINK "http://en.radiovaticana.va/news/2013/10/13/pope_consecrates_world_to_immaculate_heart_of_mary_/en1-736956" \t "_blank" �Radio Vatican�. 





� Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.


� Jean-Marie Guénois viết trong Le Figaro ngày 16-8-2014�Nguyễn Tùng Lâm dịch.


� Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.


� Trích thư ĐTC Phanxicô viết ngày 18/8/2013 cho Hội nghị Rimini (Ý) của Phong trào Giáo Dân Hiệp Thông và Hòa Giải.


� Phát biểu khi gặp gỡ các linh mục và tu sĩ đang học tại Rôma ngày 6/7/2013. 


� x. 1 Cr 7, 32.34.


� x. Os 2,22.


� Trích diễn từ của ĐTC Phanxicô trong cuộc tiếp kiến ngày 8/5/2013 với Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ.


� 2 Cr 11, 29.


� 2 Cr 11,29; 1 Cr 10,12.


� ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc thăm viếng mục vụ Hàn Quốc. 


� Biên tập lời phát biểu của ĐTC Phanxicô trong cuộc viếng thăm Assidi và dòng chị em khó nghèo Thánh Clara ngày 10/4/2013.


� ĐHY Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, nói với các Tân Phó Tế trong lễ truyền chức ngày 2/5/2015 tại Rôma.


� Lc  6, 12-13.


� Mt 9,36-38.


� Is 6, 8.


� 1 Sm 3, 1-10.


� Lc 1, 26-38.


� Lc 5,1-11.


� Trích bài giảng trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22/9/2013.


� Mt 9,9.


� Ga 8, 2-11.


� Cv 9, 1-18.


� Ga 1,35-50.


� Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Người Công giáo Ái Nhĩ Lan, Vatican ngày 20/3/2010.


� Nói với hơn 6.000 chủng sinh đến từ khắp nơi trên thế giới trong thánh lễ ngày 20/8/2011 -  � HYPERLINK "http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/" �http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/08/20/duc-thanh-cha-voi-chung-sinh/�


� Nói trong cuộc gặp các chủng sinh và tập sinh hôm 6/7/2013.


� Sứ điệp Ngày Thế Giới Giới Trẻ XXX 2015.


� ĐGH Biển Đức XVI, Deus Caritas Est, số 1.





� Trích huấn từ buổi tiếp kiến chung ngày 23/6/2013.


� GL 239,2; 240,2; 246,4; FABC, 7th Plenary Assembly, Spiritual Direction.


� ĐTC Biển Đức XVI nói với các chủng sinh ngày 20/8/2011.


� Ga 15,16-17.


� Gl 2,20.


� x. Pl 3,7-14.


� Rm 8, 35 – 39.


� Mc 2, 21-22.


� Ga 1, 40-42.


� Vatican Radio ngày 4/10/2013.


� Pl 3, 7-9.


� Cl 3, 7-8.


� Rm 12, 2.


� 2 Cr 5,17.


� Trích Bài đọc 2 Kinh Sách ngày thứ ba Tuần Thánh.


� Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 21/9/2013 tại Nhà Martha, CNA / EWTN News.


� Xem bài giảng lễ ngày 17/5/2013 tại Nhà trọ thánh Matta.


� ĐTC Biển Đức XVI nói với các tham dự viên khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức từ 21/3-11/4/2011 tại Rôma.


� x. 1 Cr 6,11.


� http://vietnam.ucanews.com/2014/08/17/thien-chua-khong-bao-gio-met-moi-tha-thu-cho-chung-ta/


� x. 2 Cr 5,16.


� Lc 8, 11-15.


� Lc 21,19.


� 2 Cr 1,6.


� 2 Cr 6, 4-5.


� Cl 1,11.


� 1 Tm 4,16.


� Dt 12,1-2.7.


� Gc 1, 12.


� Lc 16, 10-12.


� 1 Cr 10, 13.


� Dt 10, 23-24.


� Mt 25, 20-23.


� Lc 19, 16-19.


� 1 Cr 4,1-2.


� 1 Tx 5, 23-24.


� Dt 3, 1.6.


� Gc 1, 23-25.


� Mt 10, 22; 24,13; Mc 13,13.


� Ga 16,33.


� 2 Cr 1,4.


� 1 Pr 4,19.


� Kh 2,10.


� Kh 2,26.


� Kh 17,14.


� 1 Cr 1,8.


� Ga 13,1.


� ĐTC Phanxicô nói trong thánh lễ dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ngày 13/10/2013.


� Trích chia sẻ của  ĐTC Phanxicô với giới trẻ Sardinia trong chuyến Viếng Thăm Mục Vụ Cagliari Chủ Nhật 22 /9/2013.


� Vat. II, Presbyterorum Ordinis, số 8.


� Chỉ Nam 1994 số 30-31; Công nghị giáo phận Rôma 26-29/5/2009: Mọi thành viên Giáo hội và sự đồng trách nhiệm mục vụ.”


� 1 Cr 12,31.


� 1 Cr 13, 4-7.


� Ep 4,2-3.


� ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng lễ ngày 7/10/2013 tại Nhà Matta.


� Trích bài giảng bế mạc Năm Đức Tin ngày 24/11/2013 tại quảng trường thánh Phêrô.


� Tv 55,13-15.


� Tv 55,21-22.


� Tv 41,7,10.


� Hc 6, 5-17.


� ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại Hội Đời Sống Thánh Hiến tại Rôma ngày 6/7/2013.


� 2 Tx 3,10b-13.


� Cl 3, 12-13.


� 1 Tx 3, 12-13.


� Rm 12,14-16a.


� Lời cầu kinh Sáng thứ bảy tuần XIV TN.


� 1 Pr 3, 8-9.


� ĐTC Phanxicô nói với Đại Hội lần 82 của Liên Hiệp Bề trên Tổng quyền tại Rơma ngày 27-29/11/2013 �HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-%E2%80%9Cnam-doi-song-thanh-hien%E2%80%9D/5605.57.7.aspx"�http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-%E2%80%9Cnam-doi-song-thanh-hien%E2%80%9D/5605.57.7.aspx�


� Xem câu chuyện ký đơn xin bản Quyền đổi Vianney khỏi xứ Ars: “Anh em không biết hết các điểm yếu của con”.


� PO, số 8.


� Sắc lệnh Chức vụ và đời sống linh mục, số 12.


� Trích Diễn văn của ĐTC Phanxicô với các Giám Mục Hòa Lan, ngày 3/12/2013 - � HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm" �http://www.vietcatholic.net/News/Html/119481.htm�


� ĐTC Phanxicô phát biểu hôm 5/4/2013, theo CNA/EWTN News.


� Trích bài giảng được coi là của thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục - Bài đọc 2 Kinh Sách lễ Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha.


� x. Mt.18, 15-17.


� ĐTC Phanxicô phát biểu với các chủng sinh và tập sinh tham dự Đại Hội Đời Sống Thánh Hiến tại Rôma ngày 6/7/2013.


� � HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm" �http://www.vietcatholic.net/News/Html/113268.htm�


� Lời nguyện tín hữu CN 23 A.


� x. 1 Sm 19,8-10; 20,1-17; bài đọc Kinh sách tập 3, tr.341-342.


� Đức Thánh Cha gặp gỡ hơn 200 ngàn bạn trẻ Paraguay ngày 12/7/2015 � HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/140401.htm" ��http://www.vietcatholic.net/News/Html/140401.htm�





� ĐTC Phanxicô nói khi gặp các tu sĩ trong cuộc viếng thăm mục vụ Hàn Quốc ngày 14-18/8/2014.


� Pl 2,1-4.


� Trích bài chú giải của thánh Syrilô, Giám mục Alexandria, về thư Rôma – Bài đọc 2 Kinh Sách thứ Bảy tuần IV Phục Sinh.


� Trích bài giảng lễ ngày 8/5/2015 tại Nhà nguyện Nhà Martha.


� Xin xem Huấn thị Phục vụ Quyền bính và Vâng lời của Bộ Tu sĩ năm 2008.


� ĐTC Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 25/6/2014.


� Cl 3,12-14.


� Eph 4, 22-24.


� Lời Cầu kinh Sáng Thứ bảy Tuần XVIIIA TN.


� Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ II, bài đọc 2 Kinh sách thứ Năm tuần 32 TN.


� G 2,10.


� Mt 23,11.


� Huấn thị này được Bộ Tu Sĩ ban hành ngày 28/5/2008.


� Trích Bài giảng ngày đăng quang của ĐGH. Phanxicô ngày 19/3/2013.


� ĐTC Phanxicô nói với Đại Hội lần 82 của Liên Hiệp Bề trên Tổng quyền tại Rơma ngày 27-29/11/2013 � HYPERLINK "http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx" ��http://www.hdgmvietnam.org/tiep-cac-be-tren-tong-quyen-duc-thanh-cha-thong-bao-nam-2015-la-nam-doi-song-thanh-hienD/5605.57.7.aspx�


� Mt 21,23.


� ĐTC Phanxicô nói trong bài giảng đầu tiên cho 114 vị Hồng Y bầu chọn mình.


� x. Mc 16,15-16.


� Trong ngày lễ khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng ngày 19/3/2013.


� Trích bài giảng lễ 16/4/2015 tại nhà nguyện Matta.


� Gl 2,20.


� x. Huấn thị Phục vụ Quyền Bính và Vâng Lời của Bộ Tu Sĩ ra năm 2008.


� Trích bài giáo huấn của thánh Syrilo, GM Gierusalem, bài đọc 2 Kinh Sách thứ Bảy tuần XIII TN.


� Cl 3,12-14.


� Porta Fidei, 9.


� Lc 22, 14-20.


� x. John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 31. 


� Sứ điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC Phanxicô.


� Presbyterorum Ordinis, số 18; 1 Cor 11,27-29.


� 2 Cr 12,15.


� Cl 1,24.


� ĐTC Phanxicô nói trong buổi kinh Truyền Tin ngày 9/6/2013.


� John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 34-36.


� John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, số 1.


� Mt 11,28.


� 1 Pr 5,7.


� Huấn từ của ĐTC Biển Đức XVI trong Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế 49.


� Ga 14,26.


� Lc 12,11-12.


� Mt 10,20; Mc 13,11.


� Dn 5,24-28.


� Lc 9,59-62.


� x. Ga 16, 13.


� Tv 33.


� x. 2 Cr 12, 2-10.


� x. Cv 2,1-41.


� Tông thư Cánh Cửa Đức Tin, số 10.


� Eph 4,30: Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.


� 1 Tx 5,19.


� Mt 12,31-32: Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.


� Trích Bài giảng lễ của ĐHY Filoni tại Chủng viện Owerri ngày 9/11/2012 � HYPERLINK "http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi" ��http://www.news.va/fr/news/vatican-homelie-de-sem-le-cardinal-filoni-aux-semi�.


� Trích bài giáo lý buổi triều yết chung ngày 8/5/2013.


� x. Cv 2,1-41.


� Trích bài giảng thánh lễ mừng sinh nhật thứ 86 của đức giáo hoàng Bênêđictô XVI ngày 16/4/2013).


� ĐTC Phanxicô huấn từ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.


� Ga 19, 26-27.


� John Paul II, Thư gửi các linh mục Thứ Năm Tuần Thánh 1988, số 6.


� Trích Bài đọc 2 Kinh Sách lễ thánh Maximilianô Maria Kolbê ngày 14/8.


� ĐTC Phanxicô đã nói như vậy trong Thánh Lễ ngày 24/7/2013 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tức là Đền thờ Quốc Gia Aparecida – Ba Tây, dịp đến chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28.


� ĐTC Biển Đức XVI nói trong cuộc hành hương Đền thánh Đức Mẹ Lorettô ngày 4/10/2012,nguồn: vietvatican.net.


� x. Paul VI, Marialis Cultus: The Angelus and the Rosarry.


� Mt 16, 21-26 - Câu chuyện “Cưa bớt thập giá”.


� Mt 16,24.


� Lc 24,39.


� Ga 20, 24-29.


� x. Mt 16,23.


� Lumen Gentium, số 42, cuối triệt 2.


� x.1Cr.1,18.


� Gl 6, 14.


� x. Ga 3,16.


� ĐTC Phanxicô nói trong buổi đi Đàng Thánh Giá với Giới Trẻ Thế Giới tại bãi biển Copacabana - �HYPERLINK "http://www.vietcatholic.net/News/Html/113090.htm"�http://www.vietcatholic.net/News/Html/113090.htm� .


� “Không phải bất ai thưa với Thầy: Lậy Chúa, lậy Chúa mà được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7: 21)


� Dt 4,12


� Is 55,10-11





